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* Người dự tuyển đào tạo trình độ tiến 

sĩ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi 

trở lên hoặc bằng thạc sĩ có chuyên 

ngành phù hợp với chuyên ngành dự 

tuyển (Phụ lục I). 

2. Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo 

liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên 

cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ 

yếu hội nghị, hội thảo khoa học 

chuyên ngành có phản biện trong thời 

hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày 

đăng ký dự tuyển. 

3. Người dự tuyển là công dân Việt 

Nam phải có một trong những văn 

bằng, chứng chỉ minh chứng về năng 

lực ngoại ngữ sau: 

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng 

thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp 

 

* Người dự thi tuyển sinh 

đào tạo trình độ thạc sĩ phải 

có các điều kiện sau: 

1. Tốt nghiệp đại học đúng 

chuyên ngành hoặc phù hợp 

với chuyên ngành đăng ký 

dự thi; Nếu thí sinh tốt 

nghiệp đại học chuyên 

ngành gần với chuyên 

ngành đăng ký dự thi phải 

học bổ sung kiến thức trước 

khi dự thi; Người dự thi 

ngành Quản trị kinh doanh 

tốt nghiệp đại học ngành 

khác, phải học bổ sung kiến 

thức và có ít nhất 02 năm 

kinh nghiệm làm việc trong 

lĩnh vực quản trị kinh 

doanh (Phụ lục I). 

 

* Những người dự 

thi/xét tuyển đào tạo 

trình độ đại học phải 

có các điều kiện sau: 

- Tốt nghiệp THPT 

hoặc tương đương;   

- Tham gia kỳ thi 

THPT quốc gia năm 

2018 

 

* Hình thức tuyển 

sinh: Xét tuyển kết quả 

thi THPT quốc gia 

năm 2018 

 

* Những người dự thi đào 

tạo trình độ liên thông đại 

học phải có các điều kiện 

sau: 

- Tốt nghiệp Cao đẳng 

(Đối với liên thông Cao 

đẳng - Đại học), Tốt 

nghiệp Trung cấp chuyên 

nghiệp (Đối với liên 

thông Trung cấp chuyên 

nghiệp - Đại học), Tốt 

nghiệp Cao đẳng nghề 

(Đối với liên thông Cao 

đẳng nghề - Đại học) 

 

* Hình thức tuyển sinh: 

Thi tuyển 

   

Biểu mẫu 17 

(Ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo) 



cho người học toàn thời gian ở nước 

ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá 

trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng 

nước ngoài khác; 

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành 

ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào 

tạo của Việt Nam cấp; 

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 

45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS 

(Academic Test) từ 5.0 trở lên do một 

tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt 

Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 

năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký 

dự tuyển;  

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định 

tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử 

dụng trong thời gian học tập không 

phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy 

định tại điểm b khoản này khi có bằng 

tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ 

nước ngoài không phải là tiếng Anh; 

hoặc có các chứng chỉ tiếng nước 

ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương 

đương (Phụ lục II) do một tổ chức 

khảo thí được quốc tế và Việt Nam 

công nhận cấp trong thời hạn 24 tháng 

tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì 

phải có khả năng giao tiếp được bằng 

tiếng Anh trong chuyên môn (có thể 

diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực 

chuyên môn cho người khác hiểu bằng 

tiếng Anh và hiểu được người khác 

trình bày những vấn đề chuyên môn 

bằng tiếng Anh). 

4. Người dự tuyển là công dân nước 

ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối 

thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng 

lực tiếng Việt dùng cho người nước 

ngoài. 

2. Có đủ sức khỏe để học 

tập. 
3 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng 

thời hạn theo quy định của 

Hội đồng tuyển sinh. 
Ghi chú: Nếu người dự thi 

có văn bằng tốt nghiệp đại 

học do cơ sở giáo dục nước 

ngoài cấp, ngoài các điều 

kiện nêu trên phải có công 

nhận về văn bằng tốt 

nghiệp của Cục Quản lý 

chất lượng, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 
* Hình thức tuyển sinh: Thi 

tuyển 



* Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 

 

II 

Mục 

tiêu 

kiến 

thức, kỹ 

năng, 

thái độ 

và trình 

độ 

ngoại 

ngữ đạt 

được 

 

a) Kiến thức:  

Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên 

tiến và toàn diện thuộc lĩnh vực khoa 

học chuyên ngành; có tư duy nghiên 

cứu độc lập, sáng tạo; làm chủ được 

các giá trị cốt lõi, quan trọng trong học 

thuật; phát triển các nguyên lý, học 

thuyết của chuyên ngành nghiên cứu; 

có kiến thức tổng hợp về pháp luật, tổ 

chức quản lý và bảo vệ môi trường; có 

tư duy mới trong tổ chức công việc 

chuyên môn và nghiên cứu để giải 

quyết các vấn đề phức tạp phát sinh; 

 

b) Kỹ năng:  

Có kỹ năng phát hiện, phân tích các 

vấn đề phức tạp và đưa ra được các 

giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn 

đề; sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực 

chuyên môn; có khả năng thiết lập 

mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế 

trong hoạt động chuyên môn; có năng 

lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt 

chuyên môn để xử lý các vấn đề quy 

mô khu vực và quốc tế; 

Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu 

được các báo cáo phức tạp về các chủ 

đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm cả 

việc trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực 

chuyên ngành. Có thể giao tiếp, trao 

đổi học thuật bằng ngoại ngữ ở mức độ 

trôi chảy, thành thạo với người bản 

ngữ. Có thể viết được các báo cáo 

khoa học, báo cáo chuyên ngành; có 

thể giải thích quan điểm của mình về 

một vấn đề, phân tích quan điểm về sự 

 

a) Kiến thức:  

Làm chủ kiến thức chuyên 

ngành, có thể đảm nhiệm 

công việc của chuyên gia 

trong lĩnh vực được đào 

tạo; có tư duy phản biện; có 

kiến thức lý thuyết chuyên 

sâu để có thể phát triển kiến 

thức mới và tiếp tục nghiên 

cứu ở trình độ tiến sĩ; có 

kiến thức tổng hợp về pháp 

luật, quản lý và bảo vệ môi 

trường liên quan đến lĩnh 

vực được đào tạo; 

 

b) Kỹ năng:  

Có kỹ năng hoàn thành 

công việc phức tạp, không 

thường xuyên xảy ra, 

không có tính quy luật, khó 

dự báo; có kỹ năng nghiên 

cứu độc lập để phát triển và 

thử nghiệm những giải 

pháp mới, phát triển các 

công nghệ mới trong lĩnh 

vực được đào tạo; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở 

mức có thể hiểu được một 

báo cáo hay bài phát biểu 

về hầu hết các chủ đề trong 

công việc liên quan đến 

ngành được đào tạo; có thể 

diễn đạt bằng ngoại ngữ 

trong hầu hết các tình 

huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết báo cáo 

 

a) Kiến thức:  

Có kiến thức lý thuyết 

chuyên sâu trong lĩnh 

vực đào tạo; nắm vững 

kỹ thuật và có kiến 

thức thực tế để có thể 

giải quyết các công 

việc phức tạp; tích luỹ 

được kiến thức nền 

tảng về các nguyên lý 

cơ bản, các quy luật tự 

nhiên và xã hội trong 

lĩnh vực được đào tạo 

để phát triển kiến thức 

mới và có thể tiếp tục 

học tập ở trình độ cao 

hơn; có kiến thức quản 

lý, điều hành, kiến 

thức pháp luật và bảo 

vệ môi trường liên 

quan đến lĩnh vực 

được đào tạo;  

 

b) Kỹ năng:  

Có kỹ năng hoàn thành 

công việc phức tạp đòi 

hỏi vận dụng kiến thức 

lý thuyết và thực tiễn 

của ngành được đào 

tạo trong những bối 

cảnh khác nhau; có kỹ 

năng phân tích, tổng 

hợp, đánh giá dữ liệu 

và thông tin, tổng hợp 

ý kiến tập thể và sử 

dụng những thành tựu 

 

a) Kiến thức:  

Có kiến thức lý thuyết 

chuyên sâu trong lĩnh vực 

đào tạo; nắm vững kỹ 

thuật và có kiến thức thực 

tế để có thể giải quyết các 

công việc phức tạp; tích 

luỹ được kiến thức nền 

tảng về các nguyên lý cơ 

bản, các quy luật tự nhiên 

và xã hội trong lĩnh vực 

được đào tạo để phát triển 

kiến thức mới và có thể 

tiếp tục học tập ở trình độ 

cao hơn; có kiến thức 

quản lý, điều hành, kiến 

thức pháp luật và bảo vệ 

môi trường liên quan đến 

lĩnh vực được đào tạo;  

 

b) Kỹ năng:  

Có kỹ năng hoàn thành 

công việc phức tạp đòi 

hỏi vận dụng kiến thức lý 

thuyết và thực tiễn của 

ngành được đào tạo trong 

những bối cảnh khác 

nhau; có kỹ năng phân 

tích, tổng hợp, đánh giá 

dữ liệu và thông tin, tổng 

hợp ý kiến tập thể và sử 

dụng những thành tựu 

mới về khoa học công 

nghệ để giải quyết những 

vấn đề thực tế hay trừu 

tượng trong lĩnh vực được 

   



lựa chọn các phương án khác nhau; Cụ 

thể Tiếng Anh đạt trình độ bậc 4/6 

theo khung năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam 

 

c) Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  

Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn 

đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật 

trong quá trình giải quyết công việc; 

đưa ra được những sáng kiến có giá trị 

và có khả năng đánh giá giá trị của các 

sáng kiến; có khả năng thích nghi với 

môi trường làm việc hội nhập quốc tế; 

có năng lực lãnh đạo và có tầm ảnh 

hưởng tới định hướng phát triển chiến 

lược của tập thể; có năng lực đưa ra 

được những đề xuất của chuyên gia 

hàng đầu với luận cứ chắc chắn về 

khoa học và thực tiễn; có khả năng 

quyết định về kế hoạch làm việc, quản 

lý các hoạt động nghiên cứu, phát triển 

tri thức, ý tưởng mới, quy trình mới. 

liên quan đến công việc 

chuyên môn; có thể trình 

bày rõ ràng các ý kiến và 

phản biện một vấn đề kỹ 

thuật bằng ngoại ngữ; Cụ 

thể Tiếng Anh đạt trình độ 

bậc 3/6 theo khung năng 

lực ngoại ngữ Việt Nam. 

 

c) Năng lực tự chủ và 

trách nhiệm:  

Có năng lực phát hiện và 

giải quyết các vấn đề thuộc 

chuyên môn đào tạo và đề 

xuất những sáng kiến có giá 

trị; có khả năng tự định 

hướng phát triển năng lực 

cá nhân, thích nghi với môi 

trường làm việc có tính 

cạnh tranh cao và năng lực 

dẫn dắt chuyên môn; đưa ra 

được những kết luận mang 

tính chuyên gia về các vấn 

đề phức tạp của chuyên 

môn, nghiệp vụ; bảo vệ và 

chịu trách nhiệm về những 

kết luận chuyên môn; có 

khả năng xây dựng, thẩm 

định kế hoạch; có năng lực 

phát huy trí tuệ tập thể 

trong quản lý và hoạt động 

chuyên môn; có khả năng 

nhận định đánh giá và 

quyết định phương hướng 

phát triển nhiệm vụ công 

việc được giao; có khả 

năng dẫn dắt chuyên môn 

để xử lý những vấn đề lớn. 

 

mới về khoa học công 

nghệ để giải quyết 

những vấn đề thực tế 

hay trừu tượng trong 

lĩnh vực được đào tạo; 

có năng lực dẫn dắt 

chuyên môn để xử lý 

những vấn đề quy mô 

địa phương và vùng 

miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ 

ở mức có thể hiểu 

được các ý chính của 

một báo cáo hay bài 

phát biểu về các chủ 

đề quen thuộc trong 

công việc liên quan 

đến ngành được đào 

tạo; có thể sử dụng 

ngoại ngữ để diễn đạt, 

xử lý một số tình 

huống chuyên môn 

thông thường; có thể 

viết được báo cáo có 

nội dung đơn giản, 

trình bày ý kiến liên 

quan đến công việc 

chuyên môn; Cụ thể 

Tiếng Anh đạt trình độ 

bậc 3/6 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam. 

 

c) Năng lực tự chủ và 

trách nhiệm:  

Có năng lực dẫn dắt về 

chuyên môn, nghiệp 

vụ đã được đào tạo; có 

sáng kiến trong quá 

đào tạo; có năng lực dẫn 

dắt chuyên môn để xử lý 

những vấn đề quy mô địa 

phương và vùng miền; 

Có kỹ năng ngoại ngữ ở 

mức có thể hiểu được các 

ý chính của một báo cáo 

hay bài phát biểu về các 

chủ đề quen thuộc trong 

công việc liên quan đến 

ngành được đào tạo; có 

thể sử dụng ngoại ngữ để 

diễn đạt, xử lý một số tình 

huống chuyên môn thông 

thường; có thể viết được 

báo cáo có nội dung đơn 

giản, trình bày ý kiến liên 

quan đến công việc 

chuyên môn; Cụ thể 

Tiếng Anh đạt trình độ 

bậc 3/6 theo khung năng 

lực ngoại ngữ Việt Nam. 

 

c) Năng lực tự chủ và 

trách nhiệm:  

Có năng lực dẫn dắt về 

chuyên môn, nghiệp vụ đã 

được đào tạo; có sáng 

kiến trong quá trình thực 

hiện nhiệm vụ được giao; 

có khả năng tự định 

hướng, thích nghi với các 

môi trường làm việc khác 

nhau; tự học tập, tích lũy 

kiến thức, kinh nghiệm để 

nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ; có khả 

năng đưa ra được kết luận 

về các vấn đề chuyên 



trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao; có khả 

năng tự định hướng, 

thích nghi với các môi 

trường làm việc khác 

nhau; tự học tập, tích 

lũy kiến thức, kinh 

nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ; có khả 

năng đưa ra được kết 

luận về các vấn đề 

chuyên môn, nghiệp 

vụ thông thường và 

một số vấn đề phức tạp 

về mặt kỹ thuật; có 

năng lực lập kế hoạch, 

điều phối, phát huy trí 

tuệ tập thể; có năng 

lực đánh giá và cải tiến 

các hoạt động chuyên 

môn ở quy mô trung 

bình. 

 

môn, nghiệp vụ thông 

thường và một số vấn đề 

phức tạp về mặt kỹ thuật; 

có năng lực lập kế hoạch, 

điều phối, phát huy trí tuệ 

tập thể; có năng lực đánh 

giá và cải tiến các hoạt 

động chuyên môn ở quy 

mô trung bình. 

III 

Các 

chính 

sách 

hoạt 

động hỗ 

trợ học 

tập, 

sinh 

hoạt 

cho 

người 

học 

 

Trường cung cấp đầy đủ, chính xác, 

kịp thời các thông tin về việc học tập, 

nghiên cứu của NCS; Được sử dụng 

thư viện, tài liệu học tập, phòng thí 

nghiệm, trang thiết bị của Trường; 

Được tham gia hoạt động đoàn thể, 

hoạt động khoa học có liên quan. Tạo 

mọi điều kiện cho NCS học tập, 

nghiên cứu khoa học, tham gia hội 

thảo khoa học trong nước và quốc tế. 

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ thể thao. Thực hiện chế độ chính 

sách kịp thời, thỏa đáng cho NCS. 

Theo dõi và đề xuất các hình thức khen 

 

Trường cung cấp đầy đủ, 

chính xác, kịp thời các 

thông tin về việc học tập, 

nghiên cứu của NCS; Được 

sử dụng thư viện, tài liệu 

học tập, phòng thí nghiệm, 

trang thiết bị của Trường; 

Được tham gia hoạt động 

đoàn thể, hoạt động khoa 

học có liên quan. Tạo mọi 

điều kiện cho NCS học tập, 

nghiên cứu khoa học, tham 

gia hội thảo khoa học trong 

nước và quốc tế. Tổ chức 

 

Trường cung cấp đầy 

đủ, chính xác, kịp thời 

các thông tin về việc 

học tập, nghiên cứu 

của học viên; Được sử 

dụng thư viện, tài liệu 

học tập, phòng thí 

nghiệm, trang thiết bị 

của Trường; Được 

tham gia hoạt động 

đoàn thể, hoạt động 

khoa học có liên quan. 

Tạo mọi điều kiện cho 

sinh viên học tập, 

 

Trường cung cấp đầy đủ, 

chính xác, kịp thời các 

thông tin về việc học tập, 

nghiên cứu của học viên; 

Được sử dụng thư viện, 

tài liệu học tập, phòng thí 

nghiệm, trang thiết bị của 

Trường; Được tham gia 

hoạt động đoàn thể, hoạt 

động khoa học có liên 

quan. Tạo mọi điều kiện 

cho sinh viên học tập, 

nghiên cứu khoa học, 

tham gia hội thảo khoa 

   



thưởng chính xác, kịp thời đúng đối 

tượng 

các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ thể thao. Thực hiện 

chế độ chính sách kịp thời, 

thỏa đáng cho NCS. Theo 

dõi và đề xuất các hình 

thức khen thưởng chính 

xác, kịp thời đúng đối 

tượng 

nghiên cứu khoa học, 

tham gia hội thảo khoa 

học trong nước và 

quốc tế. Tổ chức các 

hoạt động văn hóa, văn 

nghệ thể thao. Thực 

hiện chế độ chính sách 

kịp thời, thỏa đáng cho 

sinh viên. Theo dõi và 

đề xuất các hình thức 

khen thưởng chính 

xác, kịp thời. 

học trong nước và quốc 

tế. Tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ thể 

thao. Thực hiện chế độ 

chính sách kịp thời, thỏa 

đáng cho sinh viên. Theo 

dõi và đề xuất các hình 

thức khen thưởng chính 

xác, kịp thời. 

IV 

Chương 

trình 

đào tạo 

mà nhà 

trường 

thực 

hiện 

 

* Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ 

thuật Hóa học; Kế toán; Kỹ thuật cơ 

khí động lực. 

 

* Đào tạo theo học chế tín chỉ 

 

* Các chuyên ngành: Kỹ 

thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ 

khí động lực; Kỹ thuật cơ 

điện tử; Kỹ thuật điện; Kỹ 

thuật điện tử; Kỹ thuật hóa 

học; Kế toán; Quản trị kinh 

doanh; Hệ thống thông tin 

 

* Đào tạo theo học chế tín 

chỉ 

 

* Các ngành/ chuyên 

ngành: Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí; Công 

nghệ kỹ thuật cơ điện 

tử; Công nghệ kỹ thuật 

ô tô; Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử; 

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự động 

hóa; Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt; Công nghệ 

kỹ thuật điện tử - viễn 

thông; Công nghệ kỹ 

thuật máy tính; Mạng 

máy tính và truyền 

thông dữ liệu; Công 

nghệ thông tin; Khoa 

học máy tính; Hệ 

thống thông tin; Kỹ 

thuật phần mềm; Kế 

toán; Kiểm toán; Tài 

chính ngân hàng; Quản 

trị kinh doanh; Quản 

trị kinh doanh chất 

lượng cao; Marketing; 

Quản trị khách sạn; 

 

* Các ngành/ chuyên 

ngành: Công nghệ kỹ 

thuật cơ khí; Công nghệ 

kỹ thuật cơ điện tử; Công 

nghệ kỹ thuật ô tô; Công 

nghệ kỹ thuật điện, điện 

tử; Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự động 

hóa; Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - viễn thông; Khoa 

học máy tính; Kế toán; 

Tài chính ngân hàng; 

Quản trị kinh doanh; 

Công nghệ kỹ thuật hóa 

học; Công nghệ dệt, may 

 

* Đào tạo theo học chế: 

tín chỉ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành; Kinh 

tế đầu tư; Quản trị 

nhân lực; Quản trị văn 

phòng; Công nghệ kỹ 

thuật hóa học; Công 

nghệ kỹ thuật môi 

trường; Công nghệ dệt, 

may; Thiết kế thời 

trang; Ngôn ngữ Anh; 

Ngôn ngữ Trung 

Quốc; Ngôn ngữ Hàn 

Quốc; Du lịch; Khoa 

học máy tính (Liên kết 

với ĐH Frostburg – 

Hoa Kỳ) 

 

* Đào tạo theo học chế 

tín chỉ 

V 

Khả 

năng 

học tập, 

nâng 

cao 

trình độ 

sau khi 

ra 

trường 

 

- Nghiên cứu viên tại các viện và trung 

tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên 

cứu và các lĩnh vực có liên quan khác;  

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa 

học các cấp 

 

 

- Học tiếp lên tiến sĩ 

- Tham gia nghiên cứu 

khoa học 

 

- Học tiếp lên thạc sĩ 

- Tham gia nghiên cứu 

khoa học 

 

- Học tiếp lên thạc sĩ 

- Tham gia nghiên cứu 

khoa học 

   

VI 

 

 

 

 

Vị trí 

việc làm 

sau khi 

tốt 

nghiệp 

- Nghiên cứu viên tại các viện và trung 

tâm nghiên cứu thuộc lĩnh vực nghiên 

cứu và các lĩnh vực có liên quan khác;  

- Chuyên gia hoạch định chiến lược 

phát triển trong các tổ chức chính phủ 

và phi chính phủ;  

- Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực 

chuyên môn hẹp; 

- Giảng dạy đại học, sau đại học và các 

vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nghiên  

- Học viên tốt nghiệp 

chương trình có thể đảm 

nhiệm vị trí lãnh đạo, quản 

lý cấp cao và cấp trung tại 

các doanh nghiệp tại các 

công ty vừa và nhỏ đến các 

tập đoàn lớn trong và ngoài 

nước. 

- Giảng viên các trường đại 

học, cao đẳng 

- Tham gia giảng dạy 

tại các trường Cao 

đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp 

- Cán bộ chuyên viên 

ở các sở, ban, ngành, 

phụ trách chuyên môn 

ở các doanh nghiệp, 

các thành phần kinh tế 

trong và ngoài nước,  

 

- Tham gia giảng dạy tại 

các trường Cao đẳng, 

Trung cấp chuyên nghiệp 

- Cán bộ chuyên viên ở 

các sở, ban, ngành, phụ 

trách chuyên môn ở các 

doanh nghiệp, các thành 

phần kinh tế trong và 

ngoài nước, các tổ chức 

thuộc hệ thống chính trị  

   



 



BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học,  

trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2018 

 

A. Công khai thông tin về quy mô hiện tại 

TT Khối ngành 

Trình độ đào tạo 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học 
Cao đẳng  

sư phạm 

Trung cấp  

sư phạm  

Chính quy 
Vừa làm  

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

Chính 

quy 

Vừa làm 

vừa học 

 Tổng số 19 539 24.337 577     

1 Khối ngành I 0 0 0 0     

2 Khối ngành II 0 0 210 0     

3 Khối ngành III 6 365 7.403 268     

4 Khối ngành IV 0 0 0 0     

5 Khối ngành V 13 174 15.036 309     

6 Khối ngành VI 0 0 0 0     

7 Khối ngành VII 0 0 1.418 0     

Biểu mẫu 18 

(Ban hành theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 



B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ có việc làm sau 01 năm 

 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên 

tốt nghiệp có 

việc làm sau 01 

năm ra trường 

(%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá 

 Tổng số 3841     

1 Khối ngành I 0     

2 Khối ngành II 71    90% 

3 Khối ngành III 1146    82,2% 

4 Khối ngành IV 0     

5 Khối ngành V 2335    94,3% 

6 Khối ngành VI 0     

7 Khối ngành VII 289    90% 

 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/Tổng số SVTN được khảo 

sát)*100 



C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

 

STT Tên môn học Mục đích môn học 
Số tín 

chỉ 

Lịch trình 

giảng dạy 

Phương pháp 

đánh giá sinh viên 

1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Ngành CNKHCK 5 Học kỳ 4  

2 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 5  

3 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 6  

4 Pháp luật đại cương Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

5 Kinh tế học đại cương Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

6 Kỹ thuật soạn thảo văn bản Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

7 Tâm lý học dành cho kỹ sư Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

8 Tiếng Anh Cơ khí 1 Ngành CNKHCK 5 Học kỳ 1  

9 Tiếng Anh Cơ khí 2 Ngành CNKHCK 5 Học kỳ 2  

10 Tiếng Anh Cơ khí 3 Ngành CNKHCK 5 Học kỳ 3  

11 Tiếng Anh Cơ khí 4 Ngành CNKHCK 5 Học kỳ 4  

12 Tiếng Anh Cơ khí 5 Ngành CNKHCK 5 Học kỳ 5  

13 Tiếng Anh Cơ khí Ngành CNKHCK 5 Học kỳ 6  

14 Giải tích Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 1  

15 Đại số tuyến tính Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 2  

16 Xác xuất thống kê Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 3  

17 Vật lý 1 Ngành CNKHCK 4 Học kỳ 1  

18 Hóa học đại cương Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 1  

19 Toán kỹ thuật Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 4  

20 Vật lý 2 Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 4  

21 Phương pháp tính Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 4  

22 Quy hoạch tuyến tính Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 4  

23 Bóng bàn 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 1  

24 Bóng bàn 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 2  

25 Aerobic 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

26 Aerobic 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

27 Bóng chuyền 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  



28 Bóng chuyền 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

29 Bơi 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

30 Bơi 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

31 Cầu mây 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

32 Cầu mây 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

33 Đá cầu 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

34 Đá cầu 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

35 Bóng rổ 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

36 Bóng rổ 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 3  

37 Bóng đá 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

38 Bóng đá 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

39 Cầu lông 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

40 Cầu lông 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

41 Karate 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

42 Karate 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

43 Khiêu vũ 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

44 Khiêu vũ 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

45 Pencak Silat 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

46 Pencak Silat 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

47 Tennis 1 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

48 Tennis 2 Ngành CNKHCK 1 Học kỳ 4  

49 Công tác quốc phòng, an ninh Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 1  

50 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 1 

 

51 Đường lối quân sự của Đảng Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 1  

52 Vẽ kỹ thuật Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 1  

53 Vẽ kỹ thuật chuyên ngành Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 2  

54 Cơ học kỹ thuật Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 2  

55 Kỹ thuật điện Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 4  

56 Sức bền vật liệu Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 3  

57 Chi tiết máy Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 4  

58 Lý thuyết cơ cấu Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 3  



59 Thuỷ lực đại cương Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 3  

60 CAD Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 3  

61 An toàn và môi trường công nghiệp Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 3  

62 Dung sai và kỹ thuật đo Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 3  

63 Nhập môn về kỹ thuật Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 2  

64 Vật liệu học Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 1  

65 Đồ án môn học Chi tiết máy Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 5  

66 Nguyên lý cắt Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 4  

67 Máy công cụ Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 5  

68 Công nghệ chế tạo máy 1 Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 5  

69 Hệ thống tự động thuỷ khí Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 5  

70 Công nghệ CNC Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 5  

71 Thực hành cắt gọt 1 Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 2  

72 Thực hành CNC Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 6  

73 Thực hành gia công tia lửa điện Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

74 Đồ gá Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 6  

75 Công nghệ chế tạo máy 2 Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 6  

76 CADCAM Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 6  

77 Thực hành cắt gọt 2 Ngành CNKHCK 4 Học kỳ 5  

78 Quản lý chất lượng sản phẩm Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

79 Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

80 Thiết kế máy công cụ Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 6  

81 Công nghệ xử lý vật liệu Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 4  

82 Tự động hoá quá trình sản xuất Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

83 Phương pháp phần tử hữu hạn Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 5  

84 Mô hình hóa và mô phỏng Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

85 Dao động kỹ thuật Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 6  

86 Động lực học máy Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

87 Cơ học vật rắn biến dạng Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 6  

88 Thiết kế hệ thống cơ khí Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 6  

89 Đồ án môn học Thiết kế hệ thống cơ khí Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 7  

90 Truyền nhiệt Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  



91 CAD/CAE Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

92 Thiết kế dụng cụ cắt Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

93 Kỹ thuật Robot Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

94 Thiết kế khuôn Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

95 Đo lường và xử lý tín hiệu Ngành CNKHCK 3 Học kỳ 7  

96 Thực hành Hàn Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 8  

97 Thực hành Nguội Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 8  

98 Thực hành Robot Ngành CNKHCK 2 Học kỳ 8  

99 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Cơ khí) Ngành CNKHCK 6 Học kỳ 8  

100 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Cơ khí) Ngành CNKHCK 7 Học kỳ 8  

101 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin KTPM 5 Học kỳ 1  

102 Tư tưởng Hồ Chí Minh KTPM 2 Học kỳ 2  

103 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam KTPM 3 Học kỳ 3  

104 Pháp luật đại cương KTPM 2 Học kỳ 2  

105 Kinh tế học đại cương KTPM 2 Học kỳ 2  

106 Kỹ năng giao tiếp KTPM 2 Học kỳ 2  

107 Tâm lý học dành cho kỹ sư KTPM 2 Học kỳ 2  

108 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 1 KTPM 5 Học kỳ 1  

109 Tiếng Anh công nghệ thông tin 2 KTPM 5 Học kỳ 2  

110 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 3 KTPM 5 Học kỳ 3  

111 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 4 KTPM 5 Học kỳ 4  

112 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 5 KTPM 5 Học kỳ 5  

113 Tiếng Anh Công nghệ thông tin KTPM 5 Học kỳ 6  

114 Giải tích KTPM 3 Học kỳ 1  

115 Đại số tuyến tính KTPM 3 Học kỳ 2  

116 Nhập môn lập trình máy tính KTPM 3 Học kỳ 2  

117 Toán rời rạc KTPM 3 Học kỳ 3  

118 Tối ưu hóa KTPM 3 Học kỳ 5  

119 Xác suất thống kê KTPM 3 Học kỳ 5  

120 Bóng bàn 1 KTPM 1 Học kỳ 1  

121 Bóng bàn 2 KTPM 1 Học kỳ 2  

122 Aerobic 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

123 Aerobic 2 KTPM 1 Học kỳ 4  



124 Bóng chuyền 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

125 Bóng chuyền 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

126 Bơi 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

127 Bơi 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

128 Cầu mây KTPM 1 Học kỳ 3  

129 Đá cầu KTPM 1 Học kỳ 4  

130 Bóng rổ 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

131 Bóng rổ 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

132 Bóng ném 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

133 Bóng ném 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

134 Cầu lông 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

135 Cầu lông 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

136 Karate 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

137 Karate 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

138 Khiêu vũ 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

139 Khiêu vũ 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

140 Pencak Silat 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

141 Pencak Silat 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

142 Tennis 1 KTPM 1 Học kỳ 3  

143 Tennis 2 KTPM 1 Học kỳ 4  

144 Công tác quốc phòng, an ninh KTPM 2 Học kỳ 1  

145 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) KTPM 3 Học kỳ 1 

 

146 Đường lối quân sự của Đảng KTPM 3 Học kỳ 1  

147 Giới thiệu ngành Kỹ thuật phần mềm KTPM 2 Học kỳ 1  

148 Cơ sở dữ liệu KTPM 3 Học kỳ 3  

149 Nhập môn Công nghệ phần mềm KTPM 3 Học kỳ 4  

150 Phân tích và đặc tả yêu cầu phần mềm KTPM 3 Học kỳ 5  

151 Kỹ thuật lập trình KTPM 3 Học kỳ 3  

152 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật KTPM 3 Học kỳ 4  

153 Lập trình hướng đối tượng KTPM 3 Học kỳ 4  

154 Thiết kế phần mềm KTPM 3 Học kỳ 6  

155 Kiến trúc máy tính KTPM 3 Học kỳ 3  



156 Nguyên lý hệ điều hành KTPM 3 Học kỳ 4  

157 Mạng máy tính KTPM 3 Học kỳ 5  

158 Trí tuệ nhân tạo KTPM 3 Học kỳ 5  

159 An toàn và bảo mật thông tin KTPM 3 Học kỳ 6  

160 Phương pháp tính trong lập trình KTPM 3 Học kỳ 2  

161 Kỹ thuật số KTPM 3 Học kỳ 2  

162 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu KTPM 3 Học kỳ 4  

163 Thiết kế Web KTPM 3 Học kỳ 3  

164 Quản lý dự án công nghệ thông tin KTPM 3 Học kỳ 7  

165 Thực tập cơ sở ngành Kỹ thuật phần mềm KTPM 3 Học kỳ 4  

166 Ứng dụng thuật toán KTPM 3 Học kỳ 6  

167 Thiết kế giao diện người dùng KTPM 3 Học kỳ 5  

168 Công cụ phát triển phần mềm KTPM 3 Học kỳ 6  

169 Đồ họa máy tính KTPM 3 Học kỳ 5  

170 Cơ sở lập trình nhúng KTPM 3 Học kỳ 5  

171 Lập trình .NET KTPM 3 Học kỳ 5  

172 Lập trình Java KTPM 3 Học kỳ 6  

173 Kiểm thử phần mềm KTPM 3 Học kỳ 6  

174 Đảm bảo chất lượng phần mềm KTPM 3 Học kỳ 7  

175 Một số công nghệ phát triển phần mềm KTPM 3 Học kỳ 7  

176 Thực tâp chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm KTPM 3 Học kỳ 6  

177 Lập trình Web bằng ASP.NET KTPM 3 Học kỳ 7  

178 Lập trình Java nâng cao KTPM 3 Học kỳ 7  

179 Lập trình web bằng PHP KTPM 3 Học kỳ 7  

180 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động KTPM 3 Học kỳ 7  

181 Tích hợp hệ thống phần mềm KTPM 3 Học kỳ 7  

182 Công nghệ thực tại ảo KTPM 3 Học kỳ 7  

183 Phát triển ứng dụng Game KTPM 3 Học kỳ 7  

184 Công nghệ đa phương tiện KTPM 3 Học kỳ 7  

185 Phần mềm mã nguồn mở KTPM 3 Học kỳ 7  

186 Thực tập doanh nghiệp (Kỹ thuật phần mềm) KTPM 6 Học kỳ 8  

187 Đồ án tốt nghiệp (Kỹ thuật phần mềm) KTPM 9 Học kỳ 8  

188 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin NN HQ 5 Học kỳ 2  



189 Tư tưởng Hồ Chí Minh NN HQ 2 Học kỳ 3  

190 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam NN HQ 3 Học kỳ 4  

191 Pháp luật đại cương NN HQ 2 Học kỳ 4  

192 Kỹ năng làm việc (tiếng Hàn Quốc) NN HQ 2 Học kỳ 7  

193 Văn hóa doanh nghiệp NN HQ 2 Học kỳ 5  

194 Phương pháp nghiên cứu khoa học (tiếng Hàn Quốc) NN HQ 2 Học kỳ 5  

195 Tiếng Trung NN HQ 5 Học kỳ 6  

196 Tiếng Nhật NN HQ 5 Học kỳ 6  

197 Tiếng Anh NN HQ 5 Học kỳ 6  

198 Bóng bàn 1 NN HQ 1 Học kỳ 1  

199 Bóng bàn 2 NN HQ 1 Học kỳ 2  

200 Aerobic 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

201 Aerobic 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

202 Bóng chuyền 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

203 Bóng chuyền 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

204 Bơi 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

205 Bơi 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

206 Cầu mây NN HQ 1 Học kỳ 3  

207 Đá cầu NN HQ 1 Học kỳ 4  

208 Bóng rổ 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

209 Bóng rổ 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

210 Bóng ném 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

211 Bóng ném 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

212 Cầu lông 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

213 Cầu lông 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

214 Karate 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

215 Karate 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

216 Khiêu vũ 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

217 Khiêu vũ 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

218 Pencak Silat 1 NN HQ 1 Học kỳ 3  

219 Pencak Silat 2 NN HQ 1 Học kỳ 4  

220 Công tác quốc phòng, an ninh NN HQ 2 Học kỳ 1  

221 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên NN HQ 3 Học kỳ 1  



AK (CKC) 

222 Đường lối quân sự của Đảng NN HQ 3 Học kỳ 1  

223 Dẫn luận ngôn ngữ học NN HQ 3 Học kỳ 4  

224 Tiếng Việt thực hành NN HQ 3 Học kỳ 2  

225 Cơ sở văn hóa Việt Nam NN HQ 3 Học kỳ 3  

226 Kỹ năng nghe tiếng Hàn Quốc 1 NN HQ 2 Học kỳ 1  

227 Kỹ năng nói tiếng Hàn Quốc 1 NN HQ 2 Học kỳ 1  

228 Kỹ năng đọc tiếng Hàn Quốc 1 NN HQ 2 Học kỳ 1  

229 Kỹ năng viết tiếng Hàn Quốc 1 NN HQ 2 Học kỳ 1  

230 Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc 1 NN HQ 3 Học kỳ 1  

231 Kỹ năng nghe tiếng Hàn Quốc 2 NN HQ 2 Học kỳ 2  

232 Kỹ năng nói tiếng Hàn Quốc 2 NN HQ 2 Học kỳ 2  

233 Kỹ năng đọc tiếng Hàn Quốc 2 NN HQ 2 Học kỳ 2  

234 Kỹ năng viết tiếng Hàn Quốc 2 NN HQ 2 Học kỳ 2  

235 Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc 2 NN HQ 3 Học kỳ 2  

236 Kỹ năng nghe tiếng Hàn Quốc 3 NN HQ 2 Học kỳ 3  

237 Kỹ năng nói tiếng Hàn Quốc 3 NN HQ 2 Học kỳ 3  

238 Kỹ năng đọc tiếng Hàn Quốc 3 NN HQ 2 Học kỳ 3  

239 Kỹ năng viết tiếng Hàn Quốc 3 NN HQ 2 Học kỳ 3  

240 Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc 3 NN HQ 3 Học kỳ 3  

241 Kỹ năng nghe tiếng Hàn Quốc 4 NN HQ 2 Học kỳ 4  

242 Kỹ năng nói tiếng Hàn Quốc 4 NN HQ 2 Học kỳ 4  

243 Kỹ năng đọc tiếng Hàn Quốc 4 NN HQ 2 Học kỳ 4  

244 Kỹ năng viết tiếng Hàn Quốc 4 NN HQ 2 Học kỳ 4  

245 Ngữ pháp tiếng Hàn Quốc 4 NN HQ 3 Học kỳ 4  

246 Kỹ năng nghe tiếng Hàn Quốc 5 NN HQ 2 Học kỳ 5  

247 Kỹ năng nói tiếng Hàn Quốc 5 NN HQ 2 Học kỳ 5  

248 Kỹ năng đọc tiếng Hàn Quốc 5 NN HQ 2 Học kỳ 5  

249 Kỹ năng viết tiếng Hàn Quốc 5 NN HQ 2 Học kỳ 5  

250 Phát âm tiếng Hàn Quốc NN HQ 3 Học kỳ 1  

251 tiếng Hàn Quốc nâng cao (luyện thi TOPIK) NN HQ 3 Học kỳ 6  

252 Giao tiếp liên văn hóa Hàn- Việt NN HQ 3 Học kỳ 6  

253 Văn hóa kinh doanh Hàn Quốc NN HQ 3 Học kỳ 6  



254 Văn hóa truyền thống Hàn Quốc NN HQ 3 Học kỳ 6  

255 Văn học Hàn Quốc NN HQ 3 Học kỳ 6  

256 Đất nước học Hàn Quốc NN HQ 3 Học kỳ 6  

257 Lý thuyết dịch tiếng Hàn Quốc NN HQ 3 Học kỳ 5  

258 Biên dịch tiếng Hàn Quốc 1 NN HQ 3 Học kỳ 5  

259 Phiên dịch tiếng Hàn Quốc 1 NN HQ 3 Học kỳ 6  

260 Biên dịch tiếng Hàn Quốc 2 NN HQ 3 Học kỳ 6  

261 Phiên dịch tiếng Hàn Quốc 2 NN HQ 3 Học kỳ 7  

262 Biên dịch tiếng Hàn Quốc 3 NN HQ 3 Học kỳ 7  

263 Phiên dịch tiếng Hàn Quốc 3 NN HQ 3 Học kỳ 7  

264 Thực tập doanh nghiệp (Ngôn ngữ Hàn Quốc) NN HQ 6 Học kỳ 8  

265 Khóa luận tốt nghiệp (Ngôn ngữ Hàn Quốc) NN HQ 9 Học kỳ 8  

266 Phân tích đánh giá văn bản dịch tiếng Hàn Quốc NN HQ 3 Học kỳ 8  

267 Tiếng Hàn Quốc cơ khí-ô tô NN HQ 3 Học kỳ 8  

268 Tiếng Hàn Quốc điện-điện tử NN HQ 3 Học kỳ 8  

269 Tiếng Hàn Quốc công nghệ thông tin NN HQ 3 Học kỳ 8  

270 Tiếng Hàn Quốc may-thiết kế thời trang NN HQ 3 Học kỳ 8  

271 Tiếng Hàn Quốc du lịch-khách sạn NN HQ 3 Học kỳ 8  

272 Tiếng Hàn Quốc kinh tế-thương mại NN HQ 3 Học kỳ 8  

273 Tiếng Hàn Quốc hành chính-văn phòng NN HQ 3 Học kỳ 8  

274 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin NN Anh 5 Học kỳ 2  

275 Tư tưởng Hồ Chí Minh NN Anh 2 Học kỳ 3  

276 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam NN Anh 3 Học kỳ 4  

277 Pháp luật đại cương NN Anh 2 Học kỳ 4  

278 Kỹ năng làm việc (Tiếng Anh) NN Anh 3 Học kỳ 7  

279 Kỹ năng thuyết trình (Tiếng Anh) NN Anh 3 Học kỳ 3  

280 Kỹ năng giao tiếp NN Anh 2 Học kỳ 2  

281 Văn hóa doanh nghiệp NN Anh 2 Học kỳ 7  

282 Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tiếng Anh) NN Anh 2 Học kỳ 7  

283 Tiếng Trung NN Anh 5 Học kỳ 6  

284 Tiếng Nhật NN Anh 5 Học kỳ 6  

285 Bóng bàn 1 NN Anh 1 Học kỳ 1  

286 Bóng bàn 2 NN Anh 1 Học kỳ 2  



287 Aerobic 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

288 Aerobic 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

289 Bóng chuyền 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

290 Bóng chuyền 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

291 Bơi 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

292 Bơi 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

293 Cầu mây NN Anh 1 Học kỳ 3  

294 Đá cầu NN Anh 1 Học kỳ 4  

295 Bóng rổ 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

296 Bóng rổ 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

297 Bóng ném 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

298 Bóng ném 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

299 Cầu lông 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

300 Cầu lông 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

301 Karate 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

302 Karate 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

303 Khiêu vũ 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

304 Khiêu vũ 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

305 Pencak Silat 1 NN Anh 1 Học kỳ 3  

306 Pencak Silat 2 NN Anh 1 Học kỳ 4  

307 Công tác quốc phòng, an ninh NN Anh 2 Học kỳ 1  

308 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) NN Anh 3 Học kỳ 1 

 

309 Đường lối quân sự của Đảng NN Anh 3 Học kỳ 1  

310 Dẫn luận ngôn ngữ học NN Anh 3 Học kỳ 4  

311 Tiếng Việt thực hành NN Anh 3 Học kỳ 2  

312 Cơ sở văn hóa Việt Nam NN Anh 3 Học kỳ 3  

313 Kỹ năng nghe Tiếng Anh 1 NN Anh 2 Học kỳ 1  

314 Kỹ năng nói Tiếng Anh 1 NN Anh 2 Học kỳ 1  

315 Kỹ năng đọc Tiếng Anh 1 NN Anh 2 Học kỳ 1  

316 Kỹ năng viết Tiếng Anh 1 NN Anh 2 Học kỳ 1  

317 Kỹ năng nghe Tiếng Anh 2 NN Anh 2 Học kỳ 2  

318 Kỹ năng nói Tiếng Anh 2 NN Anh 2 Học kỳ 2  



319 Kỹ năng đọc Tiếng Anh 2 NN Anh 2 Học kỳ 2  

320 Kỹ năng viết Tiếng Anh 2 NN Anh 2 Học kỳ 2  

321 Kỹ năng nghe Tiếng Anh 3 NN Anh 2 Học kỳ 3  

322 Kỹ năng nói Tiếng Anh 3 NN Anh 2 Học kỳ 3  

323 Kỹ năng đọc Tiếng Anh 3 NN Anh 2 Học kỳ 3  

324 Kỹ năng viết Tiếng Anh 3 NN Anh 2 Học kỳ 3  

325 Kỹ năng nghe Tiếng Anh 4 NN Anh 2 Học kỳ 4  

326 Kỹ năng nói Tiếng Anh 4 NN Anh 2 Học kỳ 4  

327 Kỹ năng đọc Tiếng Anh 4 NN Anh 2 Học kỳ 4  

328 Kỹ năng viết Tiếng Anh 4 NN Anh 2 Học kỳ 4  

329 Kỹ năng nghe Tiếng Anh 5 NN Anh 2 Học kỳ 5  

330 Kỹ năng nói Tiếng Anh 5 NN Anh 2 Học kỳ 5  

331 Kỹ năng đọc Tiếng Anh 5 NN Anh 2 Học kỳ 5  

332 Kỹ năng viết Tiếng Anh 5 NN Anh 2 Học kỳ 5  

333 Ngữ âm Tiếng Anh NN Anh 3 Học kỳ 1  

334 Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành NN Anh 3 Học kỳ 1  

335 Từ vựng học NN Anh 3 Học kỳ 5  

336 Ngữ âm - Âm vị học NN Anh 3 Học kỳ 5  

337 Lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh NN Anh 3 Học kỳ 6  

338 Ngữ nghĩa học tiếng Anh NN Anh 3 Học kỳ 6  

339 Văn học Anh - Mỹ NN Anh 3 Học kỳ 7  

340 Đất nước học các nước nói tiếng Anh NN Anh 3 Học kỳ 7  

341 Lý thuyết dịch tiếng Anh NN Anh 3 Học kỳ 5  

342 Kỹ thuật biên dịch tiếng Anh 1 NN Anh 4 Học kỳ 5  

343 Kỹ thuật phiên dịch tiếng Anh 1 NN Anh 4 Học kỳ 6  

344 Kỹ thuật biên dịch tiếng Anh 2 NN Anh 4 Học kỳ 6  

345 Kỹ thuật phiên dịch tiếng Anh 2 NN Anh 4 Học kỳ 7  

346 Kỹ thuật biên dịch tiếng Anh 3 NN Anh 3 Học kỳ 7  

347 Kỹ thuật phiên dịch tiếng Anh 3 NN Anh 2 Học kỳ 7  

348 Thực tập doanh nghiệp (Ngôn ngữ Anh) NN Anh 6 Học kỳ 8  

349 Khóa luận tốt nghiệp (Ngôn ngữ Anh) NN Anh 9 Học kỳ 8  

350 Giao thoa văn hóa NN Anh 3 Học kỳ 8  

351 Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch- Khách sạn NN Anh 3 Học kỳ 8  



352 Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại NN Anh 3 Học kỳ 8  

353 Tiếng Anh chuyên ngành Điện-Điện tử NN Anh 3 Học kỳ 8  

354 Tiếng Anh chuyên ngành Ô tô NN Anh 3 Học kỳ 8  

355 Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin NN Anh 3 Học kỳ 8  

356 Tiếng Anh chuyên ngành Hóa-Môi trường NN Anh 3 Học kỳ 8  

357 Tiếng Anh chuyên ngành May-Thiết kế thời trang NN Anh 3 Học kỳ 8  

358 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin NN TQ 5 Học kỳ 1  

359 Tư tưởng Hồ Chí Minh NN TQ 2 Học kỳ 2  

360 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam NN TQ 3 Học kỳ 3  

361 Pháp luật đại cương NN TQ 2 Học kỳ 4  

362 Kỹ năng làm việc (Tiếng Trung Quốc) NN TQ 3 Học kỳ 7  

363 Kỹ năng thuyết trình (Tiếng Trung Quốc) NN TQ 3 Học kỳ 4  

364 Kỹ năng giao tiếp NN TQ 2 Học kỳ 2  

365 Văn hóa doanh nghiệp NN TQ 2 Học kỳ 5  

366 Phương pháp nghiên cứu khoa học (Tiếng Trung) NN TQ 2 Học kỳ 5  

367 Tiếng Anh NN TQ 5 Học kỳ 6  

368 Tiếng Nhật NN TQ 5 Học kỳ 6  

369 Bóng bàn 1 NN TQ 1 Học kỳ 1  

370 Bóng bàn 2 NN TQ 1 Học kỳ 2  

371 Aerobic 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

372 Aerobic 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

373 Bóng chuyền 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

374 Bóng chuyền 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

375 Bơi 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

376 Bơi 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

377 Cầu mây NN TQ 1 Học kỳ 3  

378 Đá cầu NN TQ 1 Học kỳ 4  

379 Bóng rổ 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

380 Bóng rổ 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

381 Bóng ném 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

382 Bóng ném 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

383 Cầu lông 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

384 Cầu lông 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  



385 Karate 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

386 Karate 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

387 Khiêu vũ 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

388 Khiêu vũ 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

389 Pencak Silat 1 NN TQ 1 Học kỳ 3  

390 Pencak Silat 2 NN TQ 1 Học kỳ 4  

391 Công tác quốc phòng, an ninh NN TQ 2 Học kỳ 1  

392 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) NN TQ 3 Học kỳ 1 

 

393 Đường lối quân sự của Đảng NN TQ 3 Học kỳ 1  

394 Dẫn luận ngôn ngữ học NN TQ 3 Học kỳ 2  

395 Tiếng Việt thực hành NN TQ 3 Học kỳ 3  

396 Cơ sở văn hóa Việt Nam NN TQ 3 Học kỳ 3  

397 Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc 1 NN TQ 2 Học kỳ 1  

398 Kỹ năng nói tiếng Trung Quốc 1 NN TQ 2 Học kỳ 1  

399 Kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 1 NN TQ 2 Học kỳ 1  

400 Kỹ năng viết tiếng Trung Quốc 1 NN TQ 2 Học kỳ 1  

401 Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc 2 NN TQ 2 Học kỳ 2  

402 Kỹ năng nói tiếng Trung Quốc 2 NN TQ 2 Học kỳ 2  

403 Kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 2 NN TQ 2 Học kỳ 2  

404 Kỹ năng viết tiếng Trung Quốc 2 NN TQ 2 Học kỳ 2  

405 Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc 3 NN TQ 2 Học kỳ 3  

406 Kỹ năng nói tiếng Trung Quốc 3 NN TQ 2 Học kỳ 3  

407 Kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 3 NN TQ 2 Học kỳ 3  

408 Kỹ năng viết tiếng Trung Quốc 3 NN TQ 2 Học kỳ 3  

409 Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc 4 NN TQ 2 Học kỳ 4  

410 Kỹ năng nói tiếng Trung Quốc 4 NN TQ 2 Học kỳ 4  

411 Kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 4 NN TQ 2 Học kỳ 4  

412 Kỹ năng viết tiếng Trung Quốc 4 NN TQ 2 Học kỳ 4  

413 Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc 5 NN TQ 2 Học kỳ 5  

414 Kỹ năng nói tiếng Trung Quốc 5 NN TQ 2 Học kỳ 5  

415 Kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 5 NN TQ 2 Học kỳ 5  

416 Kỹ năng viết tiếng Trung Quốc 5 NN TQ 2 Học kỳ 5  



417 Kỹ năng nghe tiếng Trung Quốc 6 NN TQ 2 Học kỳ 6  

418 Kỹ năng nói tiếng Trung Quốc 6 NN TQ 2 Học kỳ 6  

419 Kỹ năng đọc tiếng Trung Quốc 6 NN TQ 2 Học kỳ 6  

420 Kỹ năng viết tiếng Trung Quốc 6 NN TQ 2 Học kỳ 6  

421 Ngữ âm Tiếng Trung Quốc NN TQ 2 Học kỳ 1  

422 Ngữ pháp tiếng Hán hiện đại  NN TQ 3 Học kỳ 4  

423 Đất nước học Trung Quốc NN TQ 3 Học kỳ 4  

424 Lý thuyết dịch tiếng Trung Quốc NN TQ 2 Học kỳ 5  

425 Biên dịch Tiếng Trung Quốc 1 NN TQ 3 Học kỳ 5  

426 Phiên dịch Tiếng Trung Quốc 1 NN TQ 3 Học kỳ 5  

427 Biên dịch Tiếng Trung Quốc 2 NN TQ 3 Học kỳ 6  

428 Phiên dịch Tiếng Trung Quốc 2 NN TQ 3 Học kỳ 6  

429 Biên dịch Tiếng Trung Quốc 3 NN TQ 3 Học kỳ 7  

430 Phiên dịch Tiếng Trung Quốc 3 NN TQ 3 Học kỳ 7  

431 Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch tiếng Trung Quốc NN TQ 2 Học kỳ 6  

432 Tiếng Trung Quốc khoa học kĩ thuật NN TQ 3 Học kỳ 7  

433 Tiếng Trung Quốc thương mại NN TQ 3 Học kỳ 7  

434 Tiếng Trung Quốc du lịch – khách sạn NN TQ 3 Học kỳ 7  

435 Tiếng Trung Quốc giao tiếp trong kinh doanh NN TQ 3 Học kỳ 7  

436 Tiếng Trung Quốc hành chính văn phòng NN TQ 3 Học kỳ 7  

437 Thực tập doanh nghiệp (Ngôn ngữ Trung Quốc) NN TQ 6 Học kỳ 8  

438 Khóa luận tốt nghiệp (Ngôn ngữ Trung Quốc) NN TQ 9 Học kỳ 8  

439 Tin tức tiếng Trung Quốc NN TQ 3 Học kỳ 8  

440 Biên dịch tiếng Trung Quốc nâng cao  NN TQ 3 Học kỳ 8  

441 Phiên dịch tiếng Trung Quốc nâng cao  NN TQ 3 Học kỳ 8  

442 Luyện thi HSK cấp 5 NN TQ 3 Học kỳ 8  

443 Ngữ nghĩa học tiếng Trung Quốc  NN TQ 3 Học kỳ 8  

444 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKT CĐT 5 Học kỳ V  

445 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKT CĐT 2 Học kỳ VI  

446 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKT CĐT 3 Học kỳ VII  

447 Pháp luật đại cương CNKT CĐT 2 Học kỳ VI  

448 Kinh tế học đại cương CNKT CĐT 2 Học kỳ III  

449 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNKT CĐT 2 Học kỳ III  



450 Tiếng Anh Cơ khí 1 CNKT CĐT 5 Học kỳ I  

451 Tiếng Anh Cơ khí 2 CNKT CĐT 5 Học kỳ II  

452 Tiếng Anh Cơ khí 3 CNKT CĐT 5 Học kỳ III  

453 Tiếng Anh Cơ khí 4 CNKT CĐT 5 Học kỳ IV  

454 Tiếng Anh Cơ khí 5 CNKT CĐT 5 Học kỳ V  

455 Tiếng Anh Cơ khí CNKT CĐT 5 Học kỳ VI  

456 Giải tích CNKT CĐT 3 Học kỳ I  

457 Đại số tuyến tính CNKT CĐT 3 Học kỳ I  

458 Vật lý 1 CNKT CĐT 4 Học kỳ II  

459 Hóa học đại cương CNKT CĐT 3 Học kỳ II  

460 Toán kỹ thuật CNKT CĐT 3 Học kỳ II  

461 Vật lý 2 CNKT CĐT 3 Học kỳ IV  

462 Phương pháp tính CNKT CĐT 3 Học kỳ IV  

463 Xác suất thống kê CNKT CĐT 3 Học kỳ IV  

464 Giáo dục thể chất 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ I  

465 Giáo dục thể chất 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ II  

466 Aerobic 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

467 Aerobic 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

468 Bóng chuyền 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

469 Bóng chuyền 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

470 Bơi 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

471 Bơi 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

472 Cầu mây CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

473 Đá cầu CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

474 Bóng rổ 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

475 Bóng rổ 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

476 Bóng ném 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

477 Bóng ném 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

478 Cầu lông 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

479 Cầu lông 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

480 Bóng bàn 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

481 Bóng bàn 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

482 Karate 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  



483 Karate 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

484 Khiêu vũ 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

485 Khiêu vũ 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

486 Pencak Silat 1 CNKT CĐT 1 Học kỳ III  

487 Pencak Silat 2 CNKT CĐT 1 Học kỳ IV  

488 Công tác quốc phòng, an ninh CNKT CĐT 2 Học kỳ I  

489 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKT CĐT 3 Học kỳ I 

 

490 Đường lối quân sự của Đảng CNKT CĐT 3 Học kỳ I  

491 Vẽ kỹ thuật CNKT CĐT 3 Học kỳ I  

492 Cơ khí đại cương CNKT CĐT 3 Học kỳ II  

493 Cơ học kỹ thuật CNKT CĐT 3 Học kỳ II  

494 Sức bền vật liệu CNKT CĐT 3 Học kỳ III  

495 Lý thuyết cơ cấu CNKT CĐT 3 Học kỳ III  

496 Chi tiết máy CNKT CĐT 3 Học kỳ IV  

497 Kỹ thuật lập trình CNKT CĐT 3 Học kỳ II  

498 Cơ sở hệ thống tự động CNKT CĐT 3 Học kỳ III  

499 Kỹ thuật điện CNKT CĐT 3 Học kỳ III  

500 Kỹ thuật vi xử lý CNKT CĐT 3 Học kỳ IV  

501 CAD CNKT CĐT 3 Học kỳ III  

502 Nhập môn về kỹ thuật CNKT CĐT 3 Học kỳ I  

503 Thực hành cắt gọt 1 CNKT CĐT 2 Học kỳ IV  

504 An toàn và môi trường công nghiệp CNKT CĐT 2 Học kỳ III  

505 Kỹ thuật điện tử CNKT CĐT 3 Học kỳ V,VI  

506 Điện tử công suất CNKT CĐT 3 Học kỳ V,VI  

507 Xử lý tín hiệu số CNKT CĐT 2 Học kỳ V,VI  

508 Kỹ thuật xung số CNKT CĐT 3 Học kỳ V,VI  

509 Dao động kỹ thuật CNKT CĐT 3 Học kỳ V,VI  

510 Thuỷ lực đại cương CNKT CĐT 2 Học kỳ V,VI  

511 Kỹ thuật nhiệt CNKT CĐT 3 Học kỳ V,VI  

512 Phương pháp phần tử hữu hạn CNKT CĐT 3 Học kỳ V,VI  

513 Động lực học máy CNKT CĐT 3 Học kỳ V,VI  

514 Kỹ thuật Robot CNKT CĐT 3 Học kỳ V  



515 Hệ thống tự động thủy khí CNKT CĐT 3 Học kỳ IV  

516 Cảm biến và hệ thống đo CNKT CĐT 3 Học kỳ IV  

517 Đồ án Đo lường và điều khiển CNKT CĐT 2 Học kỳ V  

518 Cơ cấu chấp hành và điều khiển CNKT CĐT 3 Học kỳ V  

519 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống Cơ điện tử CNKT CĐT 3 Học kỳ V  

520 Thiết kế hệ thống cơ điện tử  CNKT CĐT 3 Học kỳ VI  

521 Thực hành Cơ điện tử CNKT CĐT 2 Học kỳ VII  

522 Đồ án môn học Cơ điện tử CNKT CĐT 2 Học kỳ VII  

523 Lập trình hướng đối tượng CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

524 Thiết kế mạch điện tử CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

525 Kỹ thuật tự động hóa CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

526 Mạng truyền thông công nghiệp CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

527 Điều khiển quá trình CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

528 Điều khiển số CNKT CĐT 2 Học kỳ VI,VII  

529 Kỹ thuật xử lý ảnh CNKT CĐT 2 Học kỳ VI,VII  

530 Thiết kế hệ thống nhúng CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

531 Công nghệ CNC CNKT CĐT 2 Học kỳ VI,VII  

532 CADCAM CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

533 Tự động hoá quá trình sản xuất CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

534 Trang bị điện CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

535 Hệ thống điều khiển máy CNC CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

536 Công nghệ bảo trì CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

537 Thực hành CNC CNKT CĐT 3 Học kỳ VI,VII  

538 Quản lý chất lượng sản phẩm CNKT CĐT 2 Học kỳ VI,VII  

539 Thực hành Robot CNKT CĐT 2 Học kỳ VII  

540 Thực hành Nguội CNKT CĐT 2 Học kỳ VII  

541 Thực hành Hàn CNKT CĐT 2 Học kỳ VII  

542 Robot di động CNKT CĐT 3 Học kỳ VII  

543 Điều khiển nâng cao CNKT CĐT 3 Học kỳ VII  

544 Thiết kế và phát triển sản phẩm CNKT CĐT 3 Học kỳ VII  

545 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử) CNKT CĐT 6 Học kỳ VIII  

546 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử) CNKT CĐT 9 Học kỳ VIII  

547 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKT OTO 5 Học kỳ 5  



548 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKT OTO 2 Học kỳ 6  

549 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKT OTO 3 Học kỳ 7  

550 Pháp luật đại cương CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

551 Kinh tế học đại cương CNKT OTO 2 Học kỳ 2  

552 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNKT OTO 2 Học kỳ 2  

553 Tiếng Anh Ô tô 1 CNKT OTO 5 Học kỳ 1  

554 Tiếng Anh Ô tô 2 CNKT OTO 5 Học kỳ 2  

555 Tiếng Anh Ô tô 3 CNKT OTO 5 Học kỳ 3  

556 Tiếng Anh Ô tô 4 CNKT OTO 5 Học kỳ 4  

557 Tiếng Anh Ô tô 5 CNKT OTO 5 Học kỳ 5  

558 Tiếng Anh Ô tô CNKT OTO 5 Học kỳ 6  

559 Giải tích CNKT OTO 3 Học kỳ 1  

560 Đại số tuyến tính CNKT OTO 3 Học kỳ 1  

561 Vật lý 1 CNKT OTO 4 Học kỳ 2  

562 Hóa học đại cương CNKT OTO 3 Học kỳ 2  

563 Tối ưu và quy hoạch thực nghiệm CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

564 Toán kỹ thuật CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

565 Vật lý 2 CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

566 Xác suất thống kê CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

567 Giáo dục thể chất 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 1  

568 Giáo dục thể chất 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 2  

569 Aerobic 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

570 Aerobic 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

571 Bóng chuyền 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

572 Bóng chuyền 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

573 Bơi 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

574 Bơi 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

575 Cầu mây CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

576 Đá cầu CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

577 Bóng rổ 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

578 Bóng rổ 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

579 Bóng ném 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

580 Bóng ném 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  



581 Cầu lông 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

582 Cầu lông 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

583 Bóng bàn 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

584 Bóng bàn 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

585 Karate 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

586 Karate 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

587 Khiêu vũ 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

588 Khiêu vũ 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

589 Pencak Silat 1 CNKT OTO 1 Học kỳ 3  

590 Pencak Silat 2 CNKT OTO 1 Học kỳ 4  

591 Công tác quốc phòng, an ninh CNKT OTO 2 Học kỳ 1  

592 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKT OTO 3 Học kỳ 1 

 

593 Đường lối quân sự của Đảng CNKT OTO 3 Học kỳ 1  

594 Vẽ kỹ thuật CNKT OTO 3 Học kỳ 1  

595 Cơ học kỹ thuật CNKT OTO 3 Học kỳ 2  

596 Kỹ thuật điện CNKT OTO 3 Học kỳ 2  

597 Sức bền vật liệu CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

598 Dung sai và kỹ thuật đo CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

599 Thuỷ lực đại cương CNKT OTO 2 Học kỳ 3  

600 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng CNKT OTO 2 Học kỳ 2  

601 Nhập môn công nghệ Ô tô CNKT OTO 3 Học kỳ 1  

602 Vật liệu học CNKT OTO 3 Học kỳ 2  

603 Lý thuyết cơ cấu CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

604 Chi tiết máy CNKT OTO 3 Học kỳ 4  

605 Kỹ thuật điện tử CNKT OTO 3 Học kỳ 4  

606 Kỹ thuật lập trình CNKT OTO 3 Học kỳ 4  

607 Thực hành cắt gọt 1 CNKT OTO 2 Học kỳ 3  

608 Thực hành Hàn CNKT OTO 2 Học kỳ 3  

609 Thực hành Nguội CNKT OTO 2 Học kỳ 3  

610 Kết cấu ô tô CNKT OTO 4 Học kỳ 4  

611 Kết cấu động cơ CNKT OTO 4 Học kỳ 4  

612 Hệ thống điện-điện tử ô tô CNKT OTO 4 Học kỳ 5  



613 Thực hành kết cấu ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

614 Thực hành kết cấu động cơ CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

615 Thực hành Hệ thống điện-điện tử ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 5  

616 Lý thuyết động cơ CNKT OTO 3 Học kỳ 3  

617 Lý thuyết ô tô CNKT OTO 3 Học kỳ 5  

618 Cơ điện tử ô tô CNKT OTO 3 Học kỳ 6  

619 Thực hành vận hành xe trong xưởng bảo dưỡng và sửa chữa CNKT OTO 2 Học kỳ 5  

620 Thực hành khung vỏ ô tô T-TEP CNKT OTO 2 Học kỳ 5  

621 Thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 5  

622 Công nghệ khung vỏ và ồn rung trên ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

623 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

624 Khí xả và vấn đề kiểm soát khí xả động cơ CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

625 Trang bị thủy lực và khí nén trên ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

626 Lý thuyết điều khiển tự động trên ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

627 Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 6  

628 Ứng dụng máy tính trong thiết kế ô tô CNKT OTO 3 Học kỳ 6  

629 Công nghệ về xe điện và xe Hybrid CNKT OTO 2 Học kỳ 5  

630 Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

631 Thiết kế ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 4  

632 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

633 Thực hành chẩn đoán và sửa chữa ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

634 Chuyên đề Hệ thống truyền lực CNKT OTO 3 Học kỳ 6  

635 Thí nghiệm ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 6  

636 Mô hình hóa và mô phỏng ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

637 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa động cơ CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

638 Thực hành chẩn đoán và sửa chữa động cơ CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

639 Chuyên đề Hệ thống nhiên liệu CNKT OTO 3 Học kỳ 6  

640 Thí nghiệm động cơ CNKT OTO 2 Học kỳ 6  

641 Mô hình hóa và mô phỏng động cơ CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

642 Vi điều khiển và ứng dụng trên ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 6  

643 Kỹ thuật chẩn đoán và sửa chữa điện-điện tử ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

644 Chuyên đề Hệ thống điều khiển và giám sát trên ô tô CNKT OTO 3 Học kỳ 7  

645 Thí nghiệm điện ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 6  



646 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống cơ điện tử ô tô CNKT OTO 2 Học kỳ 7  

647 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Ô tô) CNKT OTO 6 Học kỳ 8  

648 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Ô tô) CNKT OTO 9 Học kỳ 8  

649 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKT Đ,ĐT 5 Học kỳ 2  

650 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 3  

651 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 4  

652 Pháp luật đại cương CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 7  

653 Kinh tế học đại cương CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 3  

654 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 3  

655 Tiếng Anh Điện - Điện tử 1 CNKT Đ,ĐT 5 Học kỳ 1  

656 Tiếng Anh Điện - Điện tử 2 CNKT Đ,ĐT 5 Học kỳ 2  

657 Tiếng Anh Điện - Điện tử 3 CNKT Đ,ĐT 5 Học kỳ 3  

658 Tiếng Anh Điện - Điện tử 4 CNKT Đ,ĐT 5 Học kỳ 4  

659 Tiếng Anh Điện - Điện tử 5 CNKT Đ,ĐT 5 Học kỳ 5  

660 Tiếng Anh Điện - Điện tử CNKT Đ,ĐT 5 Học kỳ 6  

661 Giải tích CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 1  

662 Toán kỹ thuật CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 2  

663 Vật lý 1 CNKT Đ,ĐT 4 Học kỳ 1  

664 Kỹ thuật lập trình C CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 3  

665 Đại số tuyến tính CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 2  

666 Phương pháp tính CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 2  

667 Xác suất thống kê CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 2  

668 Hóa học đại cương CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 2  

669 Giáo dục thể chất 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 1  

670 Giáo dục thể chất 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 2  

671 Aerobic 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

672 Aerobic 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

673 Bóng chuyền 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

674 Bóng chuyền 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

675 Bơi 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

676 Bơi 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

677 Cầu mây CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

678 Đá cầu CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  



679 Bóng rổ 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

680 Bóng rổ 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

681 Bóng ném 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

682 Bóng ném 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

683 Cầu lông 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

684 Cầu lông 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

685 Bóng bàn 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

686 Bóng bàn 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

687 Karate 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

688 Karate 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

689 Khiêu vũ 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

690 Khiêu vũ 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

691 Pencak Silat 1 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 3  

692 Pencak Silat 2 CNKT Đ,ĐT 1 Học kỳ 4  

693 Công tác quốc phòng, an ninh CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 1  

694 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 1 

 

695 Đường lối quân sự của Đảng CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 1  

696 Nhập môn về kỹ thuật (Nhóm ngành Điện, Tự động hóa) CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 1  

697 Vẽ kỹ thuật CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 2  

698 Mạch điện 1 CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 2  

699 Mạch điện 2 CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 3  

700 Thực hành điện cơ bản CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 2  

701 Lý thuyết điều khiển tự động CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 3  

702 Kỹ thuật điện tử CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 3  

703 Vi mạch tương tự và vi mạch số CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 4  

704 An toàn điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 4  

705 Khí cụ điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 3  

706 Vật liệu điện, điện tử CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 3  

707 Kỹ thuật đo lường và cảm biến CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 4  

708 Điều khiển logic CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 4  

709 Kỹ thuật lập trình PLC CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

710 Truyền động điện CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 5  



711 Máy điện CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 4  

712 Điện tử công suất CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 4  

713 Cung cấp điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 5  

714 Vi xử lý trong đo lường và điều khiển CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 5  

715 Thực hành điều khiển lập trình PLC CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

716 Điều khiển điện-khí nén-thủy lực CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 5  

717 Trang bị điện CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 7  

718 Hệ thu thập dữ liệu điều khiển và truyền số liệu CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 7  

719 Thiết kế hệ thống cung cấp điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

720 Đồ án Thiết kế thiết bị điện  CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 7  

721 Thực hành máy điện CNKT Đ,ĐT 3 Học kỳ 5  

722 Vận hành lưới điện phân phối CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 7  

723 Hệ thống quản lý và tự động hóa tòa nhà  CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 7  

724 Bảo vệ và tự động hóa trong lưới điện phân phối CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

725 Vẽ điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 4  

726 Thực hành vi mạch tương tự và vi mạch số CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 4  

727 Tin học ứng dụng trong ngành Điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 4  

728 Năng lượng tái tạo CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 5  

729 Điều khiển số CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 5  

730 Công nghệ chế tạo máy điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 5  

731 Máy điện đặc biệt CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 5  

732 Tổng hợp hệ thống điện cơ CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

733 Kỹ thuật điều khiển bằng máy tính CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

734 Bảo dưỡng thiết bị điện công nghiệp CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

735 Thiết kế, lắp đặt tủ điện CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

736 Chất lượng điện và độ tin cậy trong lưới điện phân phối CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

737 Bảo vệ chống quá điện áp CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

738 Lưới điện thông minh CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

739 Kỹ thuật chiếu sáng CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 6  

740 Tự động hoá quá trình công nghệ CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 7  

741 Đồ án Thiết kế hệ thống điều khiển và tự động hóa CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 7  

742 Thiết bị điện thông minh CNKT Đ,ĐT 2 Học kỳ 7  

743 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử) CNKT Đ,ĐT 6 Học kỳ 8  



744 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử) CNKT Đ,ĐT 9 Học kỳ 8  

745 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKT ĐKTĐH 5 Học kỳ 2  

746 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 3  

747 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 4  

748 Pháp luật đại cương CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

749 Kinh tế học đại cương CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 3  

750 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 3  

751 Tiếng Anh Điện - Điện tử 1 CNKT ĐKTĐH 5 Học kỳ 1  

752 Tiếng Anh Điện - Điện tử 2 CNKT ĐKTĐH 5 Học kỳ 2  

753 Tiếng Anh Điện - Điện tử 3 CNKT ĐKTĐH 5 Học kỳ 3  

754 Tiếng Anh Điện - Điện tử 4 CNKT ĐKTĐH 5 Học kỳ 4  

755 Tiếng Anh Điện - Điện tử 5 CNKT ĐKTĐH 5 Học kỳ 5  

756 Tiếng Anh Điện - Điện tử CNKT ĐKTĐH 5 Học kỳ 6  

757 Giải tích CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 1  

758 Toán kỹ thuật CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

759 Vật lý 1 CNKT ĐKTĐH 4 Học kỳ 1  

760 Kỹ thuật lập trình C CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

761 Đại số tuyến tính CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

762 Phương pháp tính CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

763 Xác suất thống kê CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

764 Hóa học đại cương CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

765 Giáo dục thể chất 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 1  

766 Giáo dục thể chất 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 2  

767 Aerobic 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

768 Aerobic 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

769 Bóng chuyền 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

770 Bóng chuyền 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

771 Bơi 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

772 Bơi 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

773 Cầu mây CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

774 Đá cầu CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

775 Bóng rổ 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

776 Bóng rổ 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  



777 Bóng ném 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

778 Bóng ném 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

779 Cầu lông 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

780 Cầu lông 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

781 Bóng bàn 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

782 Bóng bàn 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

783 Karate 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

784 Karate 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

785 Khiêu vũ 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

786 Khiêu vũ 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

787 Pencak Silat 1 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 3  

788 Pencak Silat 2 CNKT ĐKTĐH 1 Học kỳ 4  

789 Công tác quốc phòng, an ninh CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 1  

790 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 1 

 

791 Đường lối quân sự của Đảng CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 1  

792 Nhập môn về kỹ thuật (Nhóm ngành Điện, Tự động hóa) CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 1  

793 Vẽ kỹ thuật CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

794 Mạch điện 1 CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 2  

795 Mạch điện 2 CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 3  

796 Thực hành điện cơ bản CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 3  

797 Lý thuyết điều khiển tự động CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 3  

798 Kỹ thuật điện tử CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 3  

799 Vi mạch tương tự và vi mạch số CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 4  

800 An toàn điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 4  

801 Khí cụ điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 3  

802 Vật liệu điện, điện tử CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 3  

803 Kỹ thuật đo lường và cảm biến CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 4  

804 Máy điện CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 4  

805 Cung cấp điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 4  

806 Điều khiển logic CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 4  

807 Điện tử công suất CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 5  

808 Hệ thống SCADA và DCS CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  



809 Truyền động điện CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 6  

810 Trang bị điện CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

811 Kỹ thuật lập trình PLC CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

812 Vi xử lý trong đo lường và điều khiển CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 5  

813 Thực hành truyền động điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 7  

814 Điều khiển số CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

815 Thiết kế, lắp đặt tủ điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

816 Đồ án Điện tử công suất và Truyền động điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 6  

817 Thực hành điều khiển lập trình PLC CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 6  

818 Điều khiển Robot công nghiệp CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 6  

819 Điều khiển điện-khí nén-thủy lực CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

820 Vẽ điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 4  

821 Tin học ứng dụng trong ngành Điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 4  

822 Tín hiệu và hệ thống. CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 4  

823 Bảo dưỡng thiết bị điện công nghiệp CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 4  

824 Kỹ thuật điều khiển bằng máy tính CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

825 Thiết kế hệ thống cung cấp điện CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

826 Xử lý tín hiệu với FPGA CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

827 Hệ thống điều khiển mờ CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 5  

828 Tổng hợp hệ thống điện cơ CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 6  

829 Tự động hóa quá trình công nghệ CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 6  

830 Hệ thống quản lý và tự động hóa tòa nhà CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 6  

831 Thực hành thiết bị điều khiển điện công nghiệp CNKT ĐKTĐH 2 Học kỳ 6  

832 Hệ thống sản xuất linh hoạt CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

833 Điều khiển quá trình CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

834 Thiết kế hệ thống điều khiển số CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

835 Mạng cảm biến không dây CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

836 Đồ án Điều khiển logic và trang bị điện CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

837 Đồ án Hệ thống đo lường điều khiển CNKT ĐKTĐH 3 Học kỳ 7  

838 

Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và 

Tự động hóa) CNKT ĐKTĐH 6 Học kỳ 8 

 

839 

Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự 

động hóa) CNKT ĐKTĐH 9 Học kỳ 8 

 



840 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKT ĐTVT 5 Học kỳ 1  

841 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 3  

842 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 4  

843 Pháp luật đại cương CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 7  

844 Kỹ năng hoạt động công nghiệp CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 2  

845 Kinh tế học đại cương CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 2  

846 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 2  

847 Tiếng Anh Điện - Điện tử 1 CNKT ĐTVT 5 Học kỳ 1  

848 Tiếng Anh Điện - Điện tử 2 CNKT ĐTVT 5 Học kỳ 2  

849 Tiếng Anh Điện - Điện tử 3 CNKT ĐTVT 5 Học kỳ 3  

850 Tiếng Anh Điện - Điện tử 4 CNKT ĐTVT 5 Học kỳ 4  

851 Tiếng Anh Điện - Điện tử 5 CNKT ĐTVT 5 Học kỳ 5  

852 Tiếng Anh Điện - Điện tử CNKT ĐTVT 5 Học kỳ 6  

853 Giải tích CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 1  

854 Đại số tuyến tính CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 1  

855 Xác suất thống kê CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 3  

856 Vật lý 1 CNKT ĐTVT 4 Học kỳ 2  

857 Toán kỹ thuật CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 2  

858 Phương pháp tính CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 2  

859 Tối ưu và quy hoạch thực nghiệm CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 2  

860 Giáo dục thể chất 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 1  

861 Giáo dục thể chất 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 2  

862 Aerobic 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

863 Aerobic 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

864 Bóng chuyền 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

865 Bóng chuyền 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

866 Bơi 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

867 Bơi 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

868 Cầu mây CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

869 Đá cầu CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

870 Bóng rổ 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

871 Bóng rổ 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

872 Bóng ném 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  



873 Bóng ném 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

874 Cầu lông 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

875 Cầu lông 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

876 Bóng bàn 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

877 Bóng bàn 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

878 Karate 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

879 Karate 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

880 Khiêu vũ 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

881 Khiêu vũ 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

882 Pencak Silat 1 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

883 Pencak Silat 2 CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 4  

884 Công tác quốc phòng, an ninh CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 2  

885 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 2 

 

886 Đường lối quân sự của Đảng CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 2  

887 Nhập môn về kỹ thuật (Nhóm ngành Điện tử - Viễn thông) CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 1  

888 Vật liệu và linh kiện điện tử CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 2  

889 Thực hành Điện tử cơ bản CNKT ĐTVT 1 Học kỳ 3  

890 Điện tử tương tự CNKT ĐTVT 4 Học kỳ 3  

891 Kỹ thuật lập trình C CNKT ĐTVT 4 Học kỳ 3  

892 Tín hiệu và hệ thống CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 3  

893 Lý thuyết mạch CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 3  

894 Thực hành điện tử tương tự CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 4  

895 Điện tử số CNKT ĐTVT 4 Học kỳ 4  

896 CAD trong điện tử CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 4  

897 Thiết bị điện tử công nghiệp CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 4  

898 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống Điện tử-Viễn thông CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 4  

899 Truyền thông số CNKT ĐTVT 4 Học kỳ 4  

900 Đồ án Điện tử cơ bản CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 5  

901 Lý thuyết điều khiển tự động CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

902 Mạng máy tính và truyền thông CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

903 Xử lý tín hiệu số CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 5  

904 Kỹ thuật đo lường điện tử CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  



905 Điện tử công suất CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

906 Kỹ thuật truyền dẫn và đa truy nhập CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

907 Lý thuyết anten và truyền sóng CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

908 Lập trình hướng đối tượng CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

909 Kỹ thuật cảm biến CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

910 Điều khiển điện khí nén CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

911 Điều khiển động cơ điện CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

912 Vi xử lý và cấu trúc máy tính CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 5  

913 PLC và mạng truyền thông công nghiệp CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

914 Đo lường điều khiển bằng máy tính CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

915 Thực hành PLC và mạng truyền thông công nghiệp CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 7  

916 Hệ thống viễn thông CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

917 Đồ án chuyên ngành Điện tử-viễn thông CNKT ĐTVT 2 Học kỳ 7  

918 Vi điều khiển nâng cao CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

919 Điều khiển tự động công nghiệp CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

920 Kỹ thuật truyền thông không dây CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

921 Điều khiển quá trình CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

922 Thiết kế hệ thống nhúng CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

923 Ngôn ngữ mô tả phần cứng CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

924 SCADA CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

925 Điều khiển Robot công nghiệp CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

926 Xử lý âm thanh, hình ảnh CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

927 Mạng cảm biến không dây CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

928 Thực hành điện tử viễn thông CNKT ĐTVT 3 Học kỳ 6  

929 

Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Điện tử-viễn 

thông) CNKT ĐTVT 6 Học kỳ 8 

 

930 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Điện tử-viễn thông) CNKT ĐTVT 9 Học kỳ 8  

931 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Kế toán 5 Học kỳ 1  

932 Tư tưởng Hồ Chí Minh Kế toán 2 Học kỳ 2  

933 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Kế toán 3 Học kỳ 3  

934 Pháp luật đại cương Kế toán 2 Học kỳ 4  

935 Nhập môn Kế toán, Kiểm toán Kế toán 2 Học kỳ 1  

936 Tiếng Anh Thương mại 1 Kế toán 5 Học kỳ 1  



937 Tiếng Anh Thương mại 2 Kế toán 5 Học kỳ 2  

938 Tiếng Anh Thương mại 3 Kế toán 5 Học kỳ 3  

939 Tiếng Anh Thương mại 4 Kế toán 5 Học kỳ 4  

940 Tiếng Anh Thương mại 5 Kế toán 5 Học kỳ 5  

941 Tiếng Anh Thương mại Kế toán 5 Học kỳ 6  

942 Giải tích. Kế toán 2 Học kỳ 1  

943 Đại số tuyến tính. Kế toán 2 Học kỳ 2  

944 Lý thuyết xác suất  Kế toán 2 Học kỳ 3  

945 Mô hình toán  Kế toán 3 Học kỳ 4  

946 Kinh tế lượng Kế toán 3 Học kỳ 4  

947 Giáo dục thể chất 1 Kế toán 1 Học kỳ 1  

948 Giáo dục thể chất 2 Kế toán 1 Học kỳ 2  

949 Aerobic 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

950 Aerobic 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

951 Bóng chuyền 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

952 Bóng chuyền 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

953 Bơi 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

954 Bơi 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

955 Cầu mây Kế toán 1 Học kỳ 3  

956 Đá cầu Kế toán 1 Học kỳ 3  

957 Bóng rổ 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

958 Bóng rổ 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

959 Bóng ném 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

960 Bóng ném 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

961 Cầu lông 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

962 Cầu lông 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

963 Bóng bàn 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

964 Bóng bàn 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

965 Karate 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

966 Karate 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

967 Khiêu vũ 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  

968 Khiêu vũ 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

969 Pencak Silat 1 Kế toán 1 Học kỳ 3  



970 Pencak Silat 2 Kế toán 1 Học kỳ 4  

971 Công tác quốc phòng, an ninh Kế toán 2 Học kỳ 1  

972 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) Kế toán 3 Học kỳ 1 

 

973 Đường lối quân sự của Đảng Kế toán 3 Học kỳ 1  

974 Phương pháp nghiên cứu khoa học Kế toán 3 Học kỳ 2  

975 Kinh tế học vi mô Kế toán 3 Học kỳ 2  

976 Kinh tế học vĩ mô Kế toán 3 Học kỳ 3  

977 Lý thuyết tài chính tiền tệ Kế toán 3 Học kỳ 4  

978 Nguyên lý kế toán Kế toán 3 Học kỳ 3  

979 Quản trị học Kế toán 3 Học kỳ 2  

980 Lý thuyết thống kê Kế toán 3 Học kỳ 4  

981 Luật kinh tế Kế toán 3 Học kỳ 5  

982 Marketing căn bản Kế toán 3 Học kỳ 3  

983 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Kế toán 3 Học kỳ 4  

984 Thị trường chứng khoán. Kế toán 3 Học kỳ 4  

985 Tài chính công Kế toán 3 Học kỳ 4  

986 

Kế toán trong kinh doanh (F1-Accountant in Business, 

ACCA) Kế toán 3 Học kỳ 3 

 

987 Quản trị tài chính doanh nghiệp Kế toán 3 Học kỳ 5  

988 Thuế và kế toán thuế 1 Kế toán 3 Học kỳ 5  

989 Lý thuyết kiểm toán Kế toán 3 Học kỳ 6  

990 Đề án môn học  Kế toán 3 Học kỳ 6  

991 Thuế và kế toán thuế 2 Kế toán 3 Học kỳ 6  

992 Kiểm soát nội bộ Kế toán 3 Học kỳ 6  

993 Quản lý danh mục đầu tư Kế toán 3 Học kỳ 6  

994 Nghiên cứu, ứng dụng trong kế toán, kiểm toán Kế toán 2 Học kỳ 7  

995 Quản trị doanh nghiệp Kế toán 2 Học kỳ 7  

996 Quản trị rủi ro Kế toán 2 Học kỳ 7  

997 Kế toán tài chính 1 Kế toán 4 Học kỳ 4  

998 Kế toán tài chính 2 Kế toán 3 Học kỳ 5  

999 Lập và trình bày báo cáo tài chính doanh nghiệp Kế toán 3 Học kỳ 6  

1000 Thực hành kế toán doanh nghiệp Kế toán 2 Học kỳ 7  



1001 Phân tích báo cáo tài chính  Kế toán 3 Học kỳ 7  

1002 Kế toán hành chính sự nghiệp Kế toán 3 Học kỳ 5  

1003 Kiểm toán tài chính  Kế toán 3 Học kỳ 7  

1004 Kế toán quản trị 1 (F2 -Management Accounting (ACCA) Kế toán 3 Học kỳ 5  

1005 

Kế toán tài chính quốc tế (F3 - Financial Accounting 

(ACCA) Kế toán 3 Học kỳ 6 

 

1006 Hệ thống thông tin kế toán Kế toán 3 Học kỳ 7  

1007 Tổ chức công tác kế toán Kế toán 3 Học kỳ 7  

1008 Kiểm soát quản lý Kế toán 3 Học kỳ 7  

1009 Báo cáo tài chính quốc tế (F7 - Financial Reporting (ACCA) Kế toán 3 Học kỳ 7  

1010 Kế toán công ty Kế toán 3 Học kỳ 7  

1011 Kế toán định giá doanh nghiệp Kế toán 3 Học kỳ 7  

1012 Kế toán quản trị 2 (F5 - Performance Management (ACCA) Kế toán 2 Học kỳ 7  

1013 Lập và trình bày báo cáo trong đơn vị sự nghiệp Kế toán 2 Học kỳ 7  

1014 Kế toán ngân hàng Kế toán 2 Học kỳ 7  

1015 Chuyên đề Kế toán trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu Kế toán 2 Học kỳ 7  

1016 Chuyên đề Kế toán trong doanh nghiệp xây lắp Kế toán 2 Học kỳ 7  

1017 Chuyên đề Kế toán trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ Kế toán 2 Học kỳ 7  

1018 Thực tập doanh nghiệp (Kế toán) Kế toán 6 Học kỳ 8  

1019 Khóa luận tốt nghiệp (Kế toán) Kế toán 9 Học kỳ 8  

1020 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin QTKD 5 Học kỳ 1  

1021 Tư tưởng Hồ Chí Minh QTKD 2 Học kỳ 2  

1022 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam QTKD 3 Học kỳ 3  

1023 Pháp luật đại cương QTKD 2 Học kỳ 2  

1024 Văn hóa kinh doanh QTKD 2 Học kỳ 2  

1025 Xã hội học QTKD 2 Học kỳ 2  

1026 Tâm lý học người tiêu dùng QTKD 2 Học kỳ 2  

1027 Lịch sử các học thuyết kinh tế QTKD 2 Học kỳ 2  

1028 Tiếng Anh Thương mại 1 QTKD 5 Học kỳ 1  

1029 Tiếng Anh Thương mại 2 QTKD 5 Học kỳ 2  

1030 Tiếng Anh Thương mại 3 QTKD 5 Học kỳ 3  

1031 Tiếng Anh Thương mại 4 QTKD 5 Học kỳ 4  

1032 Tiếng Anh Thương mại 5 QTKD 5 Học kỳ 5  



1033 Tiếng Anh Thương mại QTKD 5 Học kỳ 6  

1034 Giải tích. QTKD 2 Học kỳ 1  

1035 Đại số tuyến tính. QTKD 2 Học kỳ 2  

1036 Lý thuyết xác suất  QTKD 2 Học kỳ 3  

1037 Phương pháp nghiên cứu khoa học QTKD 3 Học kỳ 4  

1038 Mô hình toán  QTKD 3 Học kỳ 4  

1039 Kinh tế lượng QTKD 3 Học kỳ 4  

1040 Giáo dục thể chất 1 QTKD 1 Học kỳ 1  

1041 Giáo dục thể chất 2 QTKD 1 Học kỳ 2  

1042 Aerobic 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1043 Aerobic 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1044 Bóng chuyền 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1045 Bóng chuyền 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1046 Bơi 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1047 Bơi 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1048 Cầu mây QTKD 1 Học kỳ 3  

1049 Đá cầu QTKD 1 Học kỳ 3  

1050 Bóng rổ 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1051 Bóng rổ 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1052 Bóng ném 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1053 Bóng ném 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1054 Cầu lông 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1055 Cầu lông 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1056 Bóng bàn 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1057 Bóng bàn 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1058 Karate 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1059 Karate 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1060 Khiêu vũ 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1061 Khiêu vũ 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1062 Pencak Silat 1 QTKD 1 Học kỳ 3  

1063 Pencak Silat 2 QTKD 1 Học kỳ 4  

1064 Công tác quốc phòng, an ninh QTKD 2 Học kỳ 1  

1065 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên QTKD 3 Học kỳ 1  



AK (CKC) 

1066 Đường lối quân sự của Đảng QTKD 3 Học kỳ 1  

1067 Nhập môn kinh doanh QTKD 2 Học kỳ 1  

1068 Kinh tế học vi mô QTKD 3 Học kỳ 2  

1069 Kinh tế học vĩ mô QTKD 3 Học kỳ 3  

1070 Lý thuyết tài chính tiền tệ QTKD 3 Học kỳ 2  

1071 Nguyên lý kế toán QTKD 3 Học kỳ 3  

1072 Quản trị học QTKD 3 Học kỳ 5  

1073 Lý thuyết thống kê QTKD 3 Học kỳ 3  

1074 Luật kinh tế QTKD 3 Học kỳ 3  

1075 Marketing căn bản QTKD 3 Học kỳ 4  

1076 Thị trường chứng khoán QTKD 3 Học kỳ 5  

1077 Quản lý danh mục đầu tư QTKD 3 Học kỳ 5  

1078 Thuế QTKD 3 Học kỳ 5  

1079 Hành vi tổ chức QTKD 2 Học kỳ 6  

1080 Hệ thống thông tin quản lý QTKD 2 Học kỳ 6  

1081 Kinh tế học ứng dụng QTKD 2 Học kỳ 6  

1082 Kinh tế đầu tư QTKD 3 Học kỳ 4  

1083 Kinh tế phát triển QTKD 3 Học kỳ 4  

1084 Kinh tế và quản lý môi trường QTKD 3 Học kỳ 4  

1085 Lý thuyết quản trị kinh doanh QTKD 3 Học kỳ 4  

1086 Chuyên đề khởi sự kinh doanh QTKD 3 Học kỳ 4  

1087 Quản trị sản xuất QTKD 3 Học kỳ 6  

1088 Quản trị tài chính doanh nghiệp QTKD 3 Học kỳ 5  

1089 Quản trị nhân lực QTKD 3 Học kỳ 6  

1090 Thống kê doanh nghiệp QTKD 3 Học kỳ 5  

1091 Quản trị chất lượng QTKD 3 Học kỳ 7  

1092 Thực tập cơ sở ngành Quản trị kinh doanh QTKD 4 Học kỳ 6  

1093 Quản trị chuỗi cung ứng QTKD 2 Học kỳ 7  

1094 Kinh doanh quốc tế QTKD 3 Học kỳ 5  

1095 Quản trị chiến lược QTKD 3 Học kỳ 7  

1096 Quản trị dự án đầu tư QTKD 3 Học kỳ 7  

1097 Thực hành nghề nghiệp QTKD 3 Học kỳ 7  



1098 Quản trị đổi mới QTKD 2 Học kỳ 7  

1099 Quản trị rủi ro QTKD 2 Học kỳ 7  

1100 Digital marketing QTKD 3 Học kỳ 6  

1101 Thương mại điện tử QTKD 3 Học kỳ 6  

1102 Tin học ứng dụng quản trị kinh doanh QTKD 3 Học kỳ 6  

1103 Kỹ năng lập kế hoạch nghề nghiệp QTKD 2 Học kỳ 7  

1104 Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế QTKD 2 Học kỳ 7  

1105 Kỹ năng lãnh đạo QTKD 2 Học kỳ 7  

1106 Quản trị marketing QTKD 3 Học kỳ 5  

1107 Quản trị thương hiệu QTKD 3 Học kỳ 5  

1108 Truyền thông marketing tích hợp QTKD 3 Học kỳ 5  

1109 Chuyên đề Quản trị kinh doanh thương mại và dịch vụ QTKD 2 Học kỳ 5  

1110 Chuyên đề Quản trị kinh doanh nông nghiệp QTKD 2 Học kỳ 5  

1111 Chuyên đề Quản trị kinh doanh xây dựng QTKD 2 Học kỳ 5  

1112 Chuyên đề Quản trị kinh doanh công nghiệp QTKD 2 Học kỳ 5  

1113 Thực tập doanh nghiệp (Quản trị kinh doanh) QTKD 6 Học kỳ 8  

1114 Khóa luận tốt nghiệp (Quản trị kinh doanh) QTKD 9 Học kỳ 8  

1115 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin TCNH 5 Học kỳ 1  

1116 Tư tưởng Hồ Chí Minh TCNH 2 Học kỳ 2  

1117 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam TCNH 3 Học kỳ 3  

1118 Pháp luật đại cương TCNH 2 Học kỳ 2  

1119 Văn hóa kinh doanh TCNH 2 Học kỳ 2  

1120 Xã hội học TCNH 2 Học kỳ 2  

1121 Tâm lý học người tiêu dùng TCNH 2 Học kỳ 2  

1122 Tiếng Anh Thương mại 1 TCNH 5 Học kỳ 1  

1123 Tiếng Anh Thương mại 2 TCNH 5 Học kỳ 2  

1124 Tiếng Anh Thương mại 3 TCNH 5 Học kỳ 3  

1125 Tiếng Anh Thương mại 4 TCNH 5 Học kỳ 4  

1126 Tiếng Anh Thương mại 5 TCNH 5 Học kỳ 5  

1127 Tiếng Anh Thương mại TCNH 5 Học kỳ 6  

1128 Giải tích. TCNH 2 Học kỳ 1  

1129 Đại số tuyến tính. TCNH 2 Học kỳ 2  

1130 Lý thuyết xác suất  TCNH 2 Học kỳ 3  



1131 Phương pháp nghiên cứu khoa học TCNH 3 Học kỳ 4  

1132 Mô hình toán  TCNH 3 Học kỳ 4  

1133 Kinh tế lượng TCNH 3 Học kỳ 4  

1134 Giáo dục thể chất 1 TCNH 1 Học kỳ 1  

1135 Giáo dục thể chất 2 TCNH 1 Học kỳ 2  

1136 Aerobic 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1137 Aerobic 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1138 Bóng chuyền 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1139 Bóng chuyền 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1140 Bơi 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1141 Bơi 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1142 Cầu mây TCNH 1 Học kỳ 3  

1143 Đá cầu TCNH 1 Học kỳ 3  

1144 Bóng rổ 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1145 Bóng rổ 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1146 Bóng ném 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1147 Bóng ném 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1148 Cầu lông 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1149 Cầu lông 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1150 Bóng bàn 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1151 Bóng bàn 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1152 Karate 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1153 Karate 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1154 Khiêu vũ 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1155 Khiêu vũ 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1156 Pencak Silat 1 TCNH 1 Học kỳ 3  

1157 Pencak Silat 2 TCNH 1 Học kỳ 4  

1158 Công tác quốc phòng, an ninh TCNH 2 Học kỳ 1  

1159 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) TCNH 3 Học kỳ 1 

 

1160 Đường lối quân sự của Đảng TCNH 3 Học kỳ 1  

1161 Giới thiệu nghề nghiệp TCNH 2 Học kỳ 1  

1162 Kinh tế học vi mô TCNH 3 Học kỳ 2  



1163 Kinh tế học vĩ mô TCNH 3 Học kỳ 3  

1164 Marketing căn bản TCNH 3 Học kỳ 4  

1165 Lý thuyết thống kê TCNH 3 Học kỳ 2  

1166 Lý thuyết tài chính tiền tệ TCNH 3 Học kỳ 4  

1167 Nguyên lý kế toán TCNH 3 Học kỳ 3  

1168 Luật kinh tế TCNH 3 Học kỳ 3  

1169 Thực tập cơ sở ngành Tài chính - Ngân hàng TCNH 4 Học kỳ 6  

1170 Tài chính hành vi TCNH 3 Học kỳ 3  

1171 Kinh tế bảo hiểm TCNH 3 Học kỳ 3  

1172 Lập và phân tích dự án đầu tư TCNH 3 Học kỳ 3  

1173 Quản trị học TCNH 3 Học kỳ 5  

1174 Kinh doanh quốc tế TCNH 3 Học kỳ 5  

1175 Lý thuyết quản trị kinh doanh TCNH 3 Học kỳ 5  

1176 Ngân hàng thương mại 1 TCNH 4 Học kỳ 5  

1177 Tài chính doanh nghiệp 1 TCNH 4 Học kỳ 5  

1178 Thị trường chứng khoán TCNH 3 Học kỳ 4  

1179 Phân tích đầu tư chứng khoán TCNH 3 Học kỳ 5  

1180 Thuế TCNH 3 Học kỳ 4  

1181 Tài chính quốc tế TCNH 3 Học kỳ 6  

1182 Quản trị rủi ro tài chính TCNH 3 Học kỳ 6  

1183 Định giá tài sản TCNH 3 Học kỳ 5  

1184 Toán tài chính TCNH 3 Học kỳ 3  

1185 Tin học ứng dụng trong Tài chính -  Ngân hàng TCNH 3 Học kỳ 7  

1186 Lập kế hoạch nghề nghiệp TCNH 2 Học kỳ 7  

1187 Ngân hàng thương mại 2 TCNH 4 Học kỳ 6  

1188 Ngân hàng trung ương TCNH 3 Học kỳ 5  

1189 Kế toán ngân hàng 1 TCNH 3 Học kỳ 7  

1190 Tài chính doanh nghiệp 2 TCNH 4 Học kỳ 6  

1191 Phân tích tài chính doanh nghiệp TCNH 3 Học kỳ 7  

1192 Dự toán ngân sách doanh nghiệp TCNH 3 Học kỳ 5  

1193 Quản lý danh mục đầu tư TCNH 3 Học kỳ 7  

1194 Tài chính công TCNH 3 Học kỳ 7  

1195 Thanh toán quốc tế TCNH 3 Học kỳ 7  



1196 Marketing ngân hàng TCNH 3 Học kỳ 7  

1197 Kế toán tài chính TCNH 3 Học kỳ 7  

1198 Kế toán thuế TCNH 3 Học kỳ 7  

1199 Kế toán ngân hàng 2 TCNH 3 Học kỳ 7  

1200 Đầu tư bất động sản TCNH 3 Học kỳ 7  

1201 Thực tập doanh nghiệp (Tài chính - Ngân hàng) TCNH 6 Học kỳ 8  

1202 Khóa luận tốt nghiệp (Tài chính - Ngân hàng) TCNH 9 Học kỳ 8  

1203 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Du lịch 5 Học kỳ 1  

1204 Tư tưởng Hồ Chí Minh Du lịch 2 Học kỳ 2  

1205 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 3  

1206 Pháp luật đại cương Du lịch 2 Học kỳ 3  

1207 Phương pháp nghiên cứu khoa học Du lịch 3 Học kỳ 6  

1208 Nghi thức xã hội Du lịch 3 Học kỳ 1  

1209 Cơ sở văn hóa Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 1  

1210 Các nền văn minh thế giới Du lịch 3 Học kỳ 3  

1211 Tiến trình lịch sử Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 3  

1212 Tiếng Anh Du lịch 1 Du lịch 5 Học kỳ 1  

1213 Tiếng Anh Du lịch 2 Du lịch 5 Học kỳ 2  

1214 Tiếng Anh Du lịch 3 Du lịch 5 Học kỳ 3  

1215 Tiếng Anh Du lịch 4 Du lịch 5 Học kỳ 4  

1216 Tiếng Anh Du lịch 5 Du lịch 5 Học kỳ 5  

1217 Tiếng Anh Du lịch Du lịch 5 Học kỳ 6  

1218 Tin học ứng dụng trong du lịch Du lịch 2 Học kỳ 7  

1219 Môi trường và phát triển Du lịch 3 Học kỳ 2  

1220 Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 2  

1221 Kinh tế vi mô Du lịch 3 Học kỳ 2  

1222 Xác suất thống kê Du lịch 3 Học kỳ 2  

1223 Giáo dục thể chất 1 Du lịch 1 Học kỳ 1  

1224 Giáo dục thể chất 2 Du lịch 1 Học kỳ 2  

1225 Aerobic 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1226 Aerobic 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1227 Bóng chuyền 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1228 Bóng chuyền 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  



1229 Bơi 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1230 Bơi 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1231 Cầu mây Du lịch 1 Học kỳ 3  

1232 Đá cầu Du lịch 1 Học kỳ 3  

1233 Bóng rổ 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1234 Bóng rổ 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1235 Bóng ném 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1236 Bóng ném 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1237 Cầu lông 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1238 Cầu lông 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1239 Bóng bàn 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1240 Bóng bàn 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1241 Karate 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1242 Karate 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1243 Khiêu vũ 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1244 Khiêu vũ 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1245 Pencak Silat 1 Du lịch 1 Học kỳ 3  

1246 Pencak Silat 2 Du lịch 1 Học kỳ 4  

1247 Công tác quốc phòng, an ninh Du lịch 2 Học kỳ 1  

1248 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) Du lịch 3 Học kỳ 1 

 

1249 Đường lối quân sự của Đảng Du lịch 3 Học kỳ 1  

1250 Nhập môn du lịch Du lịch 3 Học kỳ 1  

1251 Tâm lý du khách và hành vi tiêu dùng du lịch Du lịch 4 Học kỳ 6  

1252 Tổ chức sự kiện Du lịch 4 Học kỳ 4  

1253 Luật du lịch Du lịch 2 Học kỳ 6  

1254 Giao tiếp trong du lịch Du lịch 3 Học kỳ 3  

1255 Tham quan tuyến điểm du lịch Du lịch 2 Học kỳ 2  

1256 Địa lý du lịch Du lịch 3 Học kỳ 2  

1257 Kỹ năng sơ cấp cứu Du lịch 2 Học kỳ 5  

1258 Thực tâp cơ sở ngành (DL) Du lịch 5 Học kỳ 4  

1259 Di tích và danh thắng Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 7  

1260 Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 7  



1261 Tổng quan di sản thế giới Du lịch 3 Học kỳ 7  

1262 Các dân tộc Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 7  

1263 Giới thiệu âm nhạc Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 2  

1264 Giới thiệu mỹ thuật Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 2  

1265 Hướng dẫn du lịch Du lịch 2 Học kỳ 2  

1266 Thực hành hướng dẫn tham quan tại điểm Du lịch 3 Học kỳ 4  

1267 Thực hành hướng dẫn du lịch trên tuyến Du lịch 5 Học kỳ 5  

1268 Thực hành hướng dẫn du lịch chuyên biệt Du lịch 3 Học kỳ 7  

1269 Thiết kế chương trình du lịch Du lịch 2 Học kỳ 3  

1270 Tuyến điểm du lịch Việt Nam Du lịch 3 Học kỳ 3  

1271 Điều hành chương trình du lịch Du lịch 3 Học kỳ 5  

1272 Tư vấn và bán sản phẩm du lịch Du lịch 3 Học kỳ 5  

1273 Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch Du lịch 3 Học kỳ 5  

1274 Thương mại điện tử trong du lịch Du lịch 3 Học kỳ 7  

1275 Marketing du lịch Du lịch 3 Học kỳ 7  

1276 Du lịch có trách nhiệm Du lịch 3 Học kỳ 5  

1277 Du lịch tâm linh Du lịch 3 Học kỳ 5  

1278 Du lịch sinh thái Du lịch 3 Học kỳ 5  

1279 Chuyên đề Khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch Du lịch 2 Học kỳ 6  

1280 Chuyên đề Du lịch mạo hiểm Du lịch 2 Học kỳ 6  

1281 Chuyên đề Du lịch outbound Du lịch 2 Học kỳ 6  

1282 Thực tập doanh nghiệp (Du lịch) Du lịch 7 Học kỳ 8  

1283 Khóa luận tốt nghiệp (Du lịch) Du lịch 8 Học kỳ 8  

1284 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin QTDVDL&LH 5 Học kỳ 1  

1285 Tư tưởng Hồ Chí Minh QTDVDL&LH 2 Học kỳ 2  

1286 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam QTDVDL&LH 3 Học kỳ 3  

1287 Pháp luật đại cương QTDVDL&LH 2 Học kỳ 2  

1288 Phương pháp nghiên cứu khoa học QTDVDL&LH 3 Học kỳ 7  

1289 Nghi thức xã hội QTDVDL&LH 3 Học kỳ 1  

1290 Cơ sở văn hóa Việt Nam QTDVDL&LH 3 Học kỳ 1  

1291 Các nền văn minh thế giới QTDVDL&LH 3 Học kỳ 4  

1292 Tiến trình lịch sử Việt Nam QTDVDL&LH 3 Học kỳ 4  

1293 Tiếng Anh Du lịch 1 QTDVDL&LH 5 Học kỳ 1  



1294 Tiếng Anh Du lịch 2 QTDVDL&LH 5 Học kỳ 2  

1295 Tiếng Anh Du lịch 3 QTDVDL&LH 5 Học kỳ 3  

1296 Tiếng Anh Du lịch 4 QTDVDL&LH 5 Học kỳ 4  

1297 Tiếng Anh Du lịch 5 QTDVDL&LH 5 Học kỳ 5  

1298 Tiếng Anh Du lịch QTDVDL&LH 5 Học kỳ 6  

1299 Tin học ứng dụng trong du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1300 Môi trường và phát triển QTDVDL&LH 3 Học kỳ 2  

1301 Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam QTDVDL&LH 3 Học kỳ 2  

1302 Kinh tế vi mô QTDVDL&LH 3 Học kỳ 2  

1303 Xác suất thống kê QTDVDL&LH 3 Học kỳ 2  

1304 Giáo dục thể chất 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 1  

1305 Giáo dục thể chất 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 2  

1306 Aerobic 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1307 Aerobic 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1308 Bóng chuyền 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1309 Bóng chuyền 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1310 Bơi 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1311 Bơi 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1312 Cầu mây QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1313 Đá cầu QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1314 Bóng rổ 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1315 Bóng rổ 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1316 Bóng ném 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1317 Bóng ném 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1318 Cầu lông 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1319 Cầu lông 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1320 Bóng bàn 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1321 Bóng bàn 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1322 Karate 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1323 Karate 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1324 Khiêu vũ 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  

1325 Khiêu vũ 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1326 Pencak Silat 1 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 3  



1327 Pencak Silat 2 QTDVDL&LH 1 Học kỳ 4  

1328 Công tác quốc phòng, an ninh QTDVDL&LH 2 Học kỳ 1  

1329 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) QTDVDL&LH 3 Học kỳ 1 

 

1330 Đường lối quân sự của Đảng QTDVDL&LH 3 Học kỳ 1  

1331 Nhập môn du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 1  

1332 Tâm lý du khách và hành vi tiêu dùng du lịch QTDVDL&LH 4 Học kỳ 5  

1333 Luật du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 3  

1334 Giao tiếp trong du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 3  

1335 Tổ chức sự kiện QTDVDL&LH 4 Học kỳ 4  

1336 Tham quan tuyến điểm du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 2  

1337 Marketing du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 7  

1338 Địa lý du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 2  

1339 Kỹ năng sơ cấp cứu QTDVDL&LH 2 Học kỳ 2  

1340 Kinh tế du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 2  

1341 Thực tâp cơ sở ngành (DLLH) QTDVDL&LH 5 Học kỳ 4  

1342 Du lịch có trách nhiệm QTDVDL&LH 3 Học kỳ 5  

1343 Du lịch sinh thái QTDVDL&LH 3 Học kỳ 5  

1344 Du lịch tâm linh QTDVDL&LH 3 Học kỳ 5  

1345 Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam QTDVDL&LH 3 Học kỳ 3  

1346 Tổng quan di sản thế giới QTDVDL&LH 3 Học kỳ 3  

1347 Di tích và danh thắng Việt Nam QTDVDL&LH 3 Học kỳ 3  

1348 Nghiệp vụ lữ hành QTDVDL&LH 3 Học kỳ 5  

1349 Quản trị kinh doanh lữ hành QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1350 Tuyến điểm du lịch Việt Nam QTDVDL&LH 3 Học kỳ 3  

1351 Thiết kế chương trình du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 5  

1352 Thực tập chuyên ngành (DLLH) QTDVDL&LH 5 Học kỳ 6  

1353 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1354 Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1355 Quản trị nhân lực QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1356 Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 5  

1357 Điều hành chương trình du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 5  

1358 Tư vấn và bán sản phẩm du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 5  



1359 Thanh toán quốc tế trong du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 6  

1360 Thương mại điện tử trong du lịch QTDVDL&LH 3 Học kỳ 6  

1361 Chuyên đề Khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1362 Chuyên đề Du lịch mạo hiểm QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1363 Chuyên đề Du lịch outbound QTDVDL&LH 2 Học kỳ 7  

1364 Thực tập doanh nghiệp (Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành) QTDVDL&LH 7 Học kỳ 8  

1365 Khóa luận tốt nghiệp (Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành) QTDVDL&LH 8 Học kỳ 8  

1366 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin QTKS 5 Học kỳ 1  

1367 Tư tưởng Hồ Chí Minh QTKS 2 Học kỳ 2  

1368 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam QTKS 3 Học kỳ 3  

1369 Pháp luật đại cương QTKS 2 Học kỳ 2  

1370 Phương pháp nghiên cứu khoa học QTKS 3 Học kỳ 5  

1371 Nghi thức xã hội QTKS 3 Học kỳ 1  

1372 Cơ sở văn hóa Việt Nam QTKS 3 Học kỳ 1  

1373 Nghệ thuật ẩm thực Việt Nam QTKS 3 Học kỳ 2  

1374 Phong tục tập quán các nước trên thế giới QTKS 3 Học kỳ 2  

1375 Tiếng Anh Lễ tân khách sạn 1 QTKS 5 Học kỳ 1  

1376 Tiếng Anh Lễ tân khách sạn 2 QTKS 5 Học kỳ 2  

1377 Tiếng Anh Lễ tân khách sạn 3 QTKS 5 Học kỳ 3  

1378 Tiếng Anh Lễ tân khách sạn 4 QTKS 5 Học kỳ 4  

1379 Tiếng Anh Lễ tân khách sạn 5 QTKS 5 Học kỳ 5  

1380 Tiếng Anh Lễ tân khách sạn QTKS 5 Học kỳ 6  

1381 Tin học ứng dụng trong du lịch QTKS 2 Học kỳ 5  

1382 Môi trường và phát triển QTKS 3 Học kỳ 3  

1383 Kinh tế vi mô QTKS 3 Học kỳ 3  

1384 Xác suất thống kê QTKS 3 Học kỳ 3  

1385 Giáo dục thể chất 1 QTKS 1 Học kỳ 1  

1386 Giáo dục thể chất 2 QTKS 1 Học kỳ 2  

1387 Aerobic 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1388 Aerobic 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1389 Bóng chuyền 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1390 Bóng chuyền 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1391 Bơi 1 QTKS 1 Học kỳ 3  



1392 Bơi 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1393 Cầu mây QTKS 1 Học kỳ 3  

1394 Đá cầu QTKS 1 Học kỳ 3  

1395 Bóng rổ 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1396 Bóng rổ 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1397 Bóng ném 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1398 Bóng ném 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1399 Cầu lông 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1400 Cầu lông 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1401 Bóng bàn 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1402 Bóng bàn 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1403 Karate 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1404 Karate 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1405 Khiêu vũ 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1406 Khiêu vũ 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1407 Pencak Silat 1 QTKS 1 Học kỳ 3  

1408 Pencak Silat 2 QTKS 1 Học kỳ 4  

1409 Công tác quốc phòng, an ninh QTKS 2 Học kỳ 1  

1410 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) QTKS 3 Học kỳ 1 

 

1411 Đường lối quân sự của Đảng QTKS 3 Học kỳ 1  

1412 Nhập môn du lịch QTKS 3 Học kỳ 1  

1413 Tổ chức sự kiện QTKS 4 Học kỳ 4  

1414 Giao tiếp trong du lịch QTKS 3 Học kỳ 2  

1415 Tham quan các mô hình lưu trú QTKS 2 Học kỳ 2  

1416 Tâm lý du khách và hành vi tiêu dùng du lịch QTKS 4 Học kỳ 7  

1417 Marketing du lịch QTKS 3 Học kỳ 7  

1418 Kinh tế du lịch QTKS 2 Học kỳ 3  

1419 Luật du lịch QTKS 2 Học kỳ 3  

1420 Kiểm soát đồ uống và thực phẩm QTKS 2 Học kỳ 2  

1421 Thực tâp cơ sở ngành (QTKS) QTKS 4 Học kỳ 4  

1422 Lễ tân ngoại giao QTKS 2 Học kỳ 3  

1423 Thư ký văn phòng QTKS 2 Học kỳ 3  



1424 Kế toán doanh nghiệp du lịch QTKS 2 Học kỳ 3  

1425 Địa lý du lịch QTKS 3 Học kỳ 5  

1426 Du lịch có trách nhiệm QTKS 3 Học kỳ 5  

1427 An ninh an toàn trong khách sạn QTKS 3 Học kỳ 5  

1428 Kinh doanh khách sạn QTKS 3 Học kỳ 5  

1429 Quản trị bộ phận buồng QTKS 2 Học kỳ 4  

1430 Quản trị bộ phần tiền sảnh QTKS 2 Học kỳ 5  

1431 Quản trị bộ phận ẩm thực QTKS 2 Học kỳ 3  

1432 Quản lý và vận hành khách sạn vừa và nhỏ QTKS 2 Học kỳ 7  

1433 Kinh doanh dịch vụ bổ sung QTKS 2 Học kỳ 7  

1434 Nghiệp vụ buồng QTKS 3 Học kỳ 4  

1435 Nghiệp vụ bàn QTKS 3 Học kỳ 3  

1436 Pha chế đồ uống QTKS 3 Học kỳ 7  

1437 Lễ tân khách sạn QTKS 3 Học kỳ 5  

1438 Thực tâp chuyên ngành (QTKS) QTKS 5 Học kỳ 6  

1439 Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch QTKS 2 Học kỳ 7  

1440 Quản trị nhân lực QTKS 2 Học kỳ 7  

1441 Tư vấn và bán sản phẩm du lịch QTKS 3 Học kỳ 5  

1442 Thanh toán quốc tế trong du lịch QTKS 3 Học kỳ 5  

1443 Thương mại điện tử trong du lịch QTKS 3 Học kỳ 6  

1444 Xúc tiến du lịch QTKS 3 Học kỳ 6  

1445 Chuyên đề Khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch QTKS 2 Học kỳ 7  

1446 

Chuyên đề Hoạch định chiến lược trong kinh doanh khách 

sạn QTKS 2 Học kỳ 7 

 

1447 Chuyên đề Đạo đức nghề khách sạn QTKS 2 Học kỳ 7  

1448 Thực tập doanh nghiệp (Quản trị kinh doanh Khách sạn) QTKS 7 Học kỳ 8  

1449 Khóa luận tốt nghiệp (Quản trị kinh doanh Khách sạn) QTKS 8 Học kỳ 8  

1450 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKTHH 5 Học kỳ 4  

1451 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKTHH 2 Học kỳ 6  

1452 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKTHH 3 Học kỳ 7  

1453 Pháp luật đại cương CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1454 Kinh tế học đại cương CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1455 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNKTHH 2 Học kỳ 7  



1456 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật hóa học 1 CNKTHH 5 Học kỳ 1  

1457 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật hóa học 2 CNKTHH 5 Học kỳ 2  

1458 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật hóa học 3 CNKTHH 5 Học kỳ 3  

1459 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật hóa học 4 CNKTHH 5 Học kỳ 4  

1460 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật hóa học 5 CNKTHH 5 Học kỳ 5  

1461 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật hóa học CNKTHH 5 Học kỳ 6  

1462 Hóa học đại cương CNKTHH 3 Học kỳ 1  

1463 Vật lý 1 CNKTHH 4 Học kỳ 1  

1464 Toán kỹ thuật CNKTHH 3 Học kỳ 2  

1465 Xác suất thống kê CNKTHH 3 Học kỳ 2  

1466 Tối ưu và quy hoạch thực nghiệm CNKTHH 3 Học kỳ 2  

1467 Vật lý 2 CNKTHH 3 Học kỳ 2  

1468 Giáo dục thể chất 1 CNKTHH 1 Học kỳ 1  

1469 Giáo dục thể chất 2 CNKTHH 1 Học kỳ 3  

1470 Aerobic 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1471 Bóng chuyền 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1472 Bơi 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1473 Cầu mây CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1474 Đá cầu CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1475 Bóng rổ 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1476 Bóng rổ 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1477 Bóng ném 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1478 Bóng ném 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1479 Cầu lông 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1480 Cầu lông 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1481 Bóng bàn 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1482 Bóng bàn 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1483 Karate 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1484 Karate 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1485 Khiêu vũ 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1486 Khiêu vũ 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1487 Pencak Silat 1 CNKTHH 1 Học kỳ 4  

1488 Pencak Silat 2 CNKTHH 1 Học kỳ 5  



1489 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKTHH 3 Học kỳ 1 

 

1490 Đường lối quân sự của Đảng CNKTHH 3 Học kỳ 1  

1491 Vẽ kỹ thuật CNKTHH 3 Học kỳ 2  

1492 Kỹ thuật điện CNKTHH 3 Học kỳ 5  

1493 

Nhập môn về kỹ thuật (Nhóm ngành Hóa, Thực phẩm, Môi 

trường) CNKTHH 3 Học kỳ 1 

 

1494 Hóa vô cơ CNKTHH 3 Học kỳ 2  

1495 Thí nghiệm hóa vô cơ CNKTHH 1 Học kỳ 2  

1496 Thí nghiệm hóa hữu cơ CNKTHH 1 Học kỳ 3  

1497 Hóa phân tích CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1498 Thí nghiệm hóa phân tích CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1499 Nhiệt động hóa học CNKTHH 2 Học kỳ 2  

1500 Hóa lý CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1501 Thí nghiệm hóa lý CNKTHH 1 Học kỳ 3  

1502 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1503 Quá trình và thiết bị truyền khối CNKTHH 2 Học kỳ 4  

1504 Quá trình và thiết bị cơ học CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1505 Thực hành Quá trình và thiết bị CNKTHH 2 Học kỳ 4  

1506 Kỹ thuật phản ứng CNKTHH 2 Học kỳ 4  

1507 Hóa môi trường CNKTHH 2 Học kỳ 5  

1508 Đồ án môn học Quá trình và thiết bị CNKTHH 2 Học kỳ 5  

1509 Hóa học xanh CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1510 Kiến tập sản xuất (Công nghệ kỹ thuật Hóa học) CNKTHH 1 Học kỳ 3  

1511 Kỹ thuật xúc tác CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1512 Ăn mòn và bảo vệ kim loại CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1513 Cơ sở thiết kế và chế tạo máy hóa chất CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1514 An toàn lao động CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1515 Tin học ứng dụng trong hóa học CNKTHH 2 Học kỳ 3  

1516 Công nghệ vật liệu vô cơ CNKTHH 2 Học kỳ 4  

1517 Thực hành công nghệ silicat - gốm sứ CNKTHH 2 Học kỳ 6  

1518 Thực hành vật liệu vô cơ - phân bón CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1519 Đồ án môn học chuyên ngành Công nghệ Hóa vô cơ CNKTHH 2 Học kỳ 7  



1520 Công nghệ các hợp chất nitơ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1521 Công nghệ mạ điện CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1522 Công nghệ xi măng CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1523 Công nghệ nano CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1524 Chất màu vô cơ công nghiệp CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1525 Giản đồ pha CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1526 Phân tích ứng dụng trong công nghệ hóa vô cơ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1527 Hóa lí silicat CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1528 Công nghệ tổng hợp hữu cơ CNKTHH 2 Học kỳ 4  

1529 Thực hành hoá học polyme CNKTHH 2 Học kỳ 5  

1530 Thực hành tổng hợp hữu cơ CNKTHH 2 Học kỳ 4  

1531 Thực hành hóa học tinh dầu, hương liệu và mỹ phẩm CNKTHH 2 Học kỳ 6  

1532 Đồ án môn học chuyên ngành Công nghệ Hóa hữu cơ CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1533 Công nghệ chiết xuất và tinh chế các hợp chất hữu cơ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1534 Vật liệu compozit CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1535 Polyme phân hủy sinh học CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1536 Hóa học hợp chất dị vòng CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1537 Công nghệ nano CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1538 Hóa chất bảo vệ thực vật CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1539 Công nghệ nhuộm và thuộc da CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1540 Phương pháp phân tích quang học CNKTHH 3 Học kỳ 4  

1541 Thí nghiệm phân tích điện hóa và sắc ký CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1542 Thực hành chuyên ngành Công nghệ hóa phân tích 1 CNKTHH 2 Học kỳ 6  

1543 Thực hành chuyên ngành Công nghệ hóa phân tích 2 CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1544 Xử lý số liệu thực nghiệm trong Hóa phân tích  CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1545 Đánh giá cảm quan thực phẩm CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1546 Kỹ thuật xử lý nước cấp  CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1547 Kỹ thuật xử lý nước thải CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1548 Kiểm tra và đánh giá chất lượng dầu khí CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1549 Phân tích trong sản xuất nông nghiệp CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1550 Công nghệ chế biến dầu mỏ CNKTHH 2 Học kỳ 4  

1551 Thực hành phân tích chất lượng sản phẩm kerosen và diesel CNKTHH 2 Học kỳ 6  

1552 Công nghệ sơn CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  



1553 Công nghệ chế biến dầu mỡ bôi trơn CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1554 Phụ gia sản phẩm dầu mỏ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1555 Hóa học dầu mỏ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1556 Tồn trữ và vận chuyển các sản phẩm dầu khí CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1557 Xúc tác cho quá trình lọc hóa dầu CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1558 Thiết bị nhà máy lọc dầu CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1559 Thực hành dược liệu CNKTHH 1 Học kỳ 5  

1560 Tổng hợp Polyme dẫn thuốc CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1561 Công nghệ tinh chế nguyên liệu dược CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1562 Phương pháp xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1563 Các quá trình cơ bản tổng hợp hóa dược CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1564 Hóa sinh hữu cơ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1565 Sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1566 Phân tích công cụ CNKTHH 2 Học kỳ 5.6  

1567 Kỹ thuật tách và làm sạch chất CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1568 Công nghệ sản xuất các chất kiềm CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1569 Các phương pháp tách trong hóa phân tích  CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1570 Phân tích môi trường CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1571 Kiểm soát môi trường trong công nghiệp dầu khí CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1572 Công nghệ nhiên liệu sạch CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1573 Các sản phẩm dầu khí CNKTHH 2 Học kỳ 7  

1574 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Hóa học) CNKTHH 6 Học kỳ 8  

1575 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Hóa học) CNKTHH 9 Học kỳ 8  

1576 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKTMT 3 Học kỳ 7  

1577 Pháp luật đại cương CNKTMT 2 Học kỳ 7  

1578 Kinh tế học đại cương CNKTMT 2 Học kỳ 3  

1579 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật môi trường 2 CNKTMT 5 Học kỳ 2  

1580 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật môi trường 4 CNKTMT 5 Học kỳ 4  

1581 Tiếng Anh Công nghệ kỹ thuật môi trường 5 CNKTMT 5 Học kỳ 5  

1582 Đại số tuyến tính CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1583 Giải tích CNKTMT 3 Học kỳ 1  

1584 Hóa học đại cương CNKTMT 3 Học kỳ 1  

1585 Vật lý 1 CNKTMT 4 Học kỳ 1  



1586 Toán kỹ thuật CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1587 Xác suất thống kê CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1588 Phương pháp tính CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1589 Tối ưu và quy hoạch thực nghiệm CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1590 Vật lý 2 CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1591 Giáo dục thể chất 1 CNKTMT 1 Học kỳ 1  

1592 Giáo dục thể chất 2 CNKTMT 1 Học kỳ 2  

1593 Aerobic 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1594 Aerobic 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1595 Bóng chuyền 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1596 Bóng chuyền 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1597 Bơi 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1598 Bơi 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1599 Cầu mây CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1600 Đá cầu CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1601 Bóng rổ 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1602 Bóng rổ 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1603 Bóng ném 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1604 Bóng ném 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1605 Cầu lông 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1606 Cầu lông 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1607 Bóng bàn 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1608 Bóng bàn 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1609 Karate 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1610 Karate 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1611 Khiêu vũ 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1612 Khiêu vũ 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1613 Pencak Silat 1 CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1614 Pencak Silat 2 CNKTMT 1 Học kỳ 4  

1615 Công tác quốc phòng, an ninh CNKTMT 2 Học kỳ 1  

1616 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKTMT 3 Học kỳ 1 

 

1617 Đường lối quân sự của Đảng CNKTMT 3 Học kỳ 1  



1618 Vẽ kỹ thuật CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1619 Kỹ thuật điện CNKTMT 3 Học kỳ 2  

1620 

Nhập môn về kỹ thuật (Nhóm ngành Hóa, Thực phẩm, Môi 

trường) CNKTMT 3 Học kỳ 1 

 

1621 Hóa lý  CNKTMT 2 Học kỳ 3  

1622 Thí nghiệm hóa lý CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1623 Hóa hữu cơ CNKTMT 3 Học kỳ 3  

1624 Thí nghiệm hóa hữu cơ CNKTMT 1 Học kỳ 3  

1625 Hóa phân tích CNKTMT 2 Học kỳ 3  

1626 Thí nghiệm hóa phân tích CNKTMT 2 Học kỳ 3  

1627 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt CNKTMT 2 Học kỳ 3  

1628 Quá trình và thiết bị truyền khối CNKTMT 2 Học kỳ 4  

1629 Thực hành Quá trình và thiết bị CNKTMT 2 Học kỳ 4  

1630 Hóa môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 2  

1631 Thực hành hóa môi trường CNKTMT 1 Học kỳ 2  

1632 Các quá trình sản xuất cơ bản CNKTMT 2 Học kỳ 4  

1633 Vi sinh kỹ thuật môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 3  

1634 Độc học môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 5  

1635 Phân tích môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 4  

1636 Thực hành phân tích môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 4  

1637 Đánh giá tác động môi trường CNKTMT 3 Học kỳ 7  

1638 Kiến tập sản xuất (Công nghệ kỹ thuật Môi trường)  CNKTMT 1 Học kỳ 6  

1639 Vật lý môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 4.5  

1640 Kỹ thuật phản ứng CNKTMT 2 Học kỳ 4.5  

1641 Quá trình và thiết bị cơ học CNKTMT 2 Học kỳ 4.5  

1642 Sinh học môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 4.5  

1643 Kinh tế tài nguyên và môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 4.5  

1644 Sinh thái học môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 4.5  

1645 Hóa học xanh CNKTMT 2 Học kỳ 4.5  

1646 Kỹ thuật xử lý nước cấp CNKTMT 2 Học kỳ 5  

1647 Kỹ thuật xử lý nước thải CNKTMT 2 Học kỳ 5  

1648 Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn CNKTMT 2 Học kỳ 5  

1649 Quản lý, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại CNKTMT 2 Học kỳ 6  



1650 Thực hành Công nghệ kỹ thuật môi trường 1 CNKTMT 2 Học kỳ 6  

1651 Thực hành Công nghệ kỹ thuật môi trường 2 CNKTMT 2 Học kỳ 7  

1652 Đồ án Công nghệ kỹ thuật môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 7  

1653 Nguyên lý sản xuất sạch hơn CNKTMT 2 Học kỳ 5,6,7  

1654 Quản lý môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 5,6,7  

1655 Thiết kế hệ thống xử lý chất thải CNKTMT 2 Học kỳ 5,6,7  

1656 Ô nhiễm đất và kỹ thuật phục hồi ô nhiễm đất CNKTMT 2 Học kỳ 5,6,7  

1657 Mô hình hóa môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 5,6,7  

1658 Vật liệu mới trong xử lý môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 5,6,7  

1659 Ô nhiễm không khí trong nhà CNKTMT 2 Học kỳ 5,6,7  

1660 Luật và chính sách môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 6.7  

1661 Tin học ứng dụng trong kỹ thuật môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 6.7  

1662 Hệ thống đo lường tự động trong kỹ thuật môi trường CNKTMT 2 Học kỳ 6.7  

1663 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Môi trường) CNKTMT 6 Học kỳ 8  

1664 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ kỹ thuật Môi trường) CNKTMT 9 Học kỳ 8  

1665 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNTP 5 Học kỳ 4  

1666 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNTP 2 Học kỳ 6  

1667 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNTP 3 Học kỳ 7  

1668 Pháp luật đại cương CNTP 2 Học kỳ 7  

1669 Kinh tế học đại cương CNTP 2 Học kỳ 7  

1670 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNTP 2 Học kỳ 7  

1671 Tiếng Anh Công nghệ thực phẩm 1 CNTP 5 Học kỳ 1  

1672 Tiếng Anh Công nghệ thực phẩm 2 CNTP 5 Học kỳ 2  

1673 Tiếng Anh Công nghệ thực phẩm 3 CNTP 5 Học kỳ 3  

1674 Tiếng Anh Công nghệ thực phẩm 4 CNTP 5 Học kỳ 4  

1675 Tiếng Anh Công nghệ thực phẩm 5 CNTP 5 Học kỳ 5  

1676 Tiếng Anh Công nghệ thực phẩm CNTP 5 Học kỳ 6  

1677 Đại số tuyến tính CNTP 3 Học kỳ 2  

1678 Giải tích CNTP 3 Học kỳ 1  

1679 Hóa học đại cương CNTP 3 Học kỳ 1  

1680 Vật lý 1 CNTP 4 Học kỳ 1  

1681 Toán kỹ thuật CNTP 3 Học kỳ 2  

1682 Xác suất thống kê CNTP 3 Học kỳ 2  



1683 Phương pháp tính CNTP 3 Học kỳ 2  

1684 Tối ưu và quy hoạch thực nghiệm CNTP 3 Học kỳ 2  

1685 Vật lý 2 CNTP 3 Học kỳ 2  

1686 Bóng chuyền 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1687 Bơi 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1688 Cầu mây CNTP 1 Học kỳ 4  

1689 Đá cầu CNTP 1 Học kỳ 4  

1690 Bóng rổ 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1691 Bóng rổ 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1692 Bóng ném 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1693 Bóng ném 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1694 Cầu lông 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1695 Cầu lông 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1696 Bóng bàn 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1697 Bóng bàn 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1698 Karate 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1699 Karate 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1700 Khiêu vũ 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1701 Khiêu vũ 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1702 Pencak Silat 1 CNTP 1 Học kỳ 4  

1703 Pencak Silat 2 CNTP 1 Học kỳ 5  

1704 Công tác quốc phòng, an ninh CNTP 2 Học kỳ 1  

1705 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNTP 3 Học kỳ 1 

 

1706 Đường lối quân sự của Đảng CNTP 3 Học kỳ 1  

1707 Vẽ kỹ thuật CNTP 3 Học kỳ 2  

1708 Hóa hữu cơ CNTP 3 Học kỳ 3  

1709 Thí nghiệm hóa hữu cơ CNTP 1 Học kỳ 3  

1710 Hóa phân tích CNTP 2 Học kỳ 3  

1711 Thí nghiệm hóa phân tích CNTP 2 Học kỳ 3  

1712 Hóa sinh thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 4  

1713 Thí nghiệm hóa sinh thực phẩm CNTP 1 Học kỳ 4  

1714 Quá trình và thiết bị truyền nhiệt CNTP 2 Học kỳ 3  



1715 Quá trình và thiết bị truyền khối CNTP 2 Học kỳ 4  

1716 Quá trình và thiết bị cơ học CNTP 2 Học kỳ 3  

1717 Thực hành Quá trình và thiết bị CNTP 2 Học kỳ 4  

1718 Máy và thiết bị chế biến thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 5  

1719 

Nhập môn về kỹ thuật (Nhóm ngành Hóa, Thực phẩm, Môi 

trường) CNTP 3 Học kỳ 1 

 

1720 Vi sinh thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 5  

1721 Thí nghiệm vi sinh thực phẩm CNTP 1 Học kỳ 5  

1722 Kiến tập sản xuất (Công nghệ Thực phẩm)  CNTP 1 Học kỳ 3  

1723 Hóa môi trường  CNTP 2 Học kỳ 3.4  

1724 Vật lý thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 3.4  

1725 Quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc Thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 3.4  

1726 Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 3.4  

1727 Phân tích công cụ CNTP 2 Học kỳ 3.4  

1728 Tối ưu hóa trong Công nghệ thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 3.4  

1729 Cơ sở thiết kế nhà máy thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 3.4  

1730 Thực hành công nghệ chế biến đường mía và bánh kẹo CNTP 1 Học kỳ 6  

1731 Công nghệ sau thu hoạch rau quả CNTP 2 Học kỳ 6  

1732 Thực hành công nghệ sau thu hoạch rau quả CNTP 1 Học kỳ 6  

1733 Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa CNTP 2 Học kỳ 7  

1734 Thực hành công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa  CNTP 1 Học kỳ 7  

1735 Công nghệ lên men CNTP 2 Học kỳ 5  

1736 Thực hành công nghệ lên men CNTP 1 Học kỳ 5  

1737 Đánh giá cảm quan thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 7  

1738 Đồ án môn học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm CNTP 1 Học kỳ 7  

1739 Công nghệ lạnh thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 5  

1740 Công nghệ Enzym CNTP 2 Học kỳ 5  

1741 Thiết kế bao bì và phát triển sản phẩm CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1742 Công nghệ rượu bia và nước giải khát CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1743 Công nghệ sản xuất tinh dầu CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1744 Công nghệ sản xuất dầu ăn CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1745 Công nghệ chế biến chè, cà phê, thuốc lá CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1746 Công nghệ chế biến thủy sản CNTP 2 Học kỳ 5.6  



1747 Công nghệ sau thu hoạch lương thực CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1748 Công nghệ đồ hộp thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1749 Công nghệ thịt, trứng CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1750 Xử lý chất thải trong công nghiệp thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1751 Phụ gia thực phẩm CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1752 Kỹ thuật chế biến món ăn CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1753 Phương pháp xây dựng thực đơn CNTP 2 Học kỳ 5.6  

1754 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ Thực phẩm) CNTP 6 Học kỳ 8  

1755 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ Thực phẩm) CNTP 9 Học kỳ 8  

1756 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNMay 5 Học kỳ 3  

1757 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNMay 2 Học kỳ 4  

1758 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNMay 3 Học kỳ 5  

1759 Pháp luật đại cương CNMay 2 Học kỳ 4  

1760 Tâm lý học người tiêu dùng CNMay 2 Học kỳ 2  

1761 Tác phong làm việc chuyên nghiệp CNMay 2 Học kỳ 2  

1762 Quản trị thương hiệu ngành may CNMay 2 Học kỳ 2  

1763 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 1 CNMay 5 Học kỳ 1  

1764 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 2 CNMay 5 Học kỳ 2  

1765 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 3 CNMay 5 Học kỳ 3  

1766 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 4 CNMay 5 Học kỳ 4  

1767 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 5 CNMay 5 Học kỳ 5  

1768 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang CNMay 5 Học kỳ 6  

1769 Giải tích. CNMay 2 Học kỳ 1  

1770 Đại số tuyến tính. CNMay 2 Học kỳ 1  

1771 Hóa ứng dụng CNMay 3 Học kỳ 2.4  

1772 Vật lý 1 CNMay 4 Học kỳ 2.4  

1773 Đồ họa ứng dụng CNMay 2 Học kỳ 2.4  

1774 Xác suất thống kê CNMay 3 Học kỳ 2.4  

1775 Phương pháp nghiên cứu khoa học. CNMay 2 Học kỳ 2.4  

1776 Giáo dục thể chất 1 CNMay 1 Học kỳ 1  

1777 Giáo dục thể chất 2 CNMay 1 Học kỳ 2  

1778 Aerobic 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1779 Aerobic 2 CNMay 1 Học kỳ 4  



1780 Bóng chuyền 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1781 Bóng chuyền 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1782 Bơi 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1783 Bơi 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1784 Cầu mây CNMay 1 Học kỳ 3  

1785 Đá cầu CNMay 1 Học kỳ 3  

1786 Bóng rổ 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1787 Bóng rổ 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1788 Bóng ném 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1789 Bóng ném 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1790 Cầu lông 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1791 Cầu lông 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1792 Bóng bàn 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1793 Bóng bàn 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1794 Karate 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1795 Karate 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1796 Khiêu vũ 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1797 Khiêu vũ 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1798 Pencak Silat 1 CNMay 1 Học kỳ 3  

1799 Pencak Silat 2 CNMay 1 Học kỳ 4  

1800 Công tác quốc phòng, an ninh CNMay 2 Học kỳ 1  

1801 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNMay 3 Học kỳ 1 

 

1802 Đường lối quân sự của Đảng CNMay 3 Học kỳ 1  

1803 Vẽ kỹ thuật CNMay 3 Học kỳ 1  

1804 Nguyên lý - Chi tiết máy CNMay 3 Học kỳ 2  

1805 Nhập môn về Công nghệ dệt, may CNMay 3 Học kỳ 1  

1806 Cơ sở thiết kế trang phục CNMay 3 Học kỳ 2  

1807 Vẽ mỹ thuật CNMay 2 Học kỳ 1  

1808 Vật liệu may CNMay 3 Học kỳ 2  

1809 Thiết bị may công nghiệp CNMay 3 Học kỳ 2  

1810 Mỹ thuật trang phục  CNMay 2 Học kỳ 3  

1811 Công nghệ may cơ bản CNMay 3 Học kỳ 3  



1812 Thực hành công nghệ may trang phục cơ bản CNMay 4 Học kỳ 3  

1813 Cơ ứng dụng CNMay 3 Học kỳ 6  

1814 Kỹ thuật nhiệt ứng dụng. CNMay 3 Học kỳ 6  

1815 Sinh thái môi trường dệt may CNMay 2 Học kỳ 6  

1816 Thực hành công nghệ may trang phục khoác ngoài CNMay 2 Học kỳ 6  

1817 Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may CNMay 2 Học kỳ 6  

1818 Kinh doanh thời trang CNMay 2 Học kỳ 6  

1819 Quản lý xuất nhập khẩu ngành may CNMay 2 Học kỳ 6  

1820 Marketting thời trang CNMay 2 Học kỳ 6  

1821 Nghiên cứu thị trường CNMay 2 Học kỳ 6  

1822 Thiết kế trang phục cơ bản CNMay 3 Học kỳ 3  

1823 Thiết kế trang phục khoác ngoài CNMay 3 Học kỳ 4  

1824 Thực hành thiết kế và chế thử trang phuc cơ bản CNMay 3 Học kỳ 4  

1825 Thực hành thiết kế và chế thử comple CNMay 4 Học kỳ 5  

1826 Thiết kế và điều hành dây chuyền may CNMay 3 Học kỳ 5  

1827 Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính CNMay 4 Học kỳ 5  

1828 Thiết kế mẫu công nghiệp CNMay 3 Học kỳ 6  

1829 Công nghệ sản xuất may công nghiệp CNMay 3 Học kỳ 5  

1830 Quản lý chất lượng may công nghiệp CNMay 2 Học kỳ 7  

1831 Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp CNMay 3 Học kỳ 6  

1832 Chi phí và giá thành CNMay 2 Học kỳ 6  

1833 Quản lý đơn hàng ngành may CNMay 3 Học kỳ 7  

1834 Đồ án môn học Công nghệ may CNMay 2 Học kỳ 7  

1835 Thực tập sản xuất (Công nghệ may) CNMay 3 Học kỳ 4  

1836 Cải tiến sản xuất CNMay 2 Học kỳ 7  

1837 Sáng tác thời trang CNMay 2 Học kỳ 7  

1838 Kỹ thuật đánh giá mẫu CNMay 2 Học kỳ 7  

1839 Thiết kế quần áo trẻ em CNMay 2 Học kỳ 7  

1840 Thiết kế và chế thử trang phục truyền thống CNMay 2 Học kỳ 7  

1841 Thiết kế trên manocanh CNMay 2 Học kỳ 7  

1842 Thiết kế trang phục dệt kim CNMay 2 Học kỳ 7  

1843 Thiết kế trang phục lót, áo tắm CNMay 2 Học kỳ 7  

1844 Thực tập doanh nghiệp (Công nghệ may) CNMay 6 Học kỳ 8  



1845 Đồ án tốt nghiệp (Công nghệ may) CNMay 9 Học kỳ 8  

1846 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin TKTT 5 Học kỳ 2  

1847 Tư tưởng Hồ Chí Minh TKTT 2 Học kỳ 6  

1848 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam TKTT 3 Học kỳ 7  

1849 Pháp luật đại cương TKTT 2 Học kỳ 6  

1850 Phương pháp nghiên cứu khoa học. TKTT 2 Học kỳ 3  

1851 Đại cương Văn hóa Việt Nam TKTT 2 Học kỳ 4  

1852 Luật sở hữu trí tuệ TKTT 2 Học kỳ 7  

1853 Tác phong làm việc chuyên nghiệp TKTT 2 Học kỳ 3  

1854 Lịch sử mỹ thuật thế giới TKTT 2 Học kỳ 3  

1855 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam TKTT 2 Học kỳ 3  

1856 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 1 TKTT 5 Học kỳ 1  

1857 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 2 TKTT 5 Học kỳ 2  

1858 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 3 TKTT 5 Học kỳ 3  

1859 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 4 TKTT 5 Học kỳ 4  

1860 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang 5 TKTT 5 Học kỳ 5  

1861 Tiếng Anh May và Thiết kế thời trang TKTT 5 Học kỳ 6  

1862 Hóa ứng dụng TKTT 3 Học kỳ 2  

1863 Nguyên lý thị giác TKTT 3 Học kỳ 3  

1864 Thương mại điện tử TKTT 3 Học kỳ 6  

1865 Vẽ kỹ thuật TKTT 3 Học kỳ 6  

1866 Giáo dục thể chất 1 TKTT 1 Học kỳ 1  

1867 Giáo dục thể chất 2 TKTT 1 Học kỳ 2  

1868 Aerobic 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1869 Aerobic 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1870 Bóng chuyền 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1871 Bóng chuyền 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1872 Bơi 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1873 Bơi 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1874 Cầu mây TKTT 1 Học kỳ 3  

1875 Đá cầu TKTT 1 Học kỳ 3  

1876 Bóng rổ 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1877 Bóng rổ 2 TKTT 1 Học kỳ 4  



1878 Bóng ném 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1879 Bóng ném 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1880 Cầu lông 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1881 Cầu lông 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1882 Bóng bàn 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1883 Bóng bàn 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1884 Karate 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1885 Karate 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1886 Khiêu vũ 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1887 Khiêu vũ 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1888 Pencak Silat 1 TKTT 1 Học kỳ 3  

1889 Pencak Silat 2 TKTT 1 Học kỳ 4  

1890 Công tác quốc phòng, an ninh TKTT 2 Học kỳ 2  

1891 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) TKTT 3 Học kỳ 2 

 

1892 Đường lối quân sự của Đảng TKTT 3 Học kỳ 2  

1893 Nhập môn về thiết kế thời trang TKTT 3 Học kỳ 1  

1894 Hình hoạ 1 TKTT 3 Học kỳ 1  

1895 Hình hoạ 2 TKTT 3 Học kỳ 2  

1896 Vật liệu may TKTT 3 Học kỳ 1  

1897 Cơ sở thiết kế trang phục TKTT 3 Học kỳ 1  

1898 Thiết kế trang phục cơ bản TKTT 3 Học kỳ 2  

1899 Thiết kế trang phục khoác ngoài TKTT 3 Học kỳ 4  

1900 Thực hành thiết kế và chế thử trang phục cơ bản TKTT 3 Học kỳ 3  

1901 Thiết kế quần áo trẻ em TKTT 2 Học kỳ 4  

1902 Công nghệ may cơ bản TKTT 3 Học kỳ 1  

1903 Thực hành công nghệ may trang phục cơ bản TKTT 4 Học kỳ 2  

1904 Trang phục cộng đồng các dân tộc Việt Nam TKTT 3 Học kỳ 5  

1905 Nhân trắc học - Ecgonomi TKTT 2 Học kỳ 5  

1906 Thiết kế và giác sơ đồ trên máy tính TKTT 4 Học kỳ 7  

1907 Thực hành Thiết kế và chế thử comple TKTT 4 Học kỳ 7  

1908 Thiết kế và chế thử trang phục truyền thống TKTT 2 Học kỳ 7  

1909 Thực hành công nghệ may trang phục khoác ngoài TKTT 2 Học kỳ 7  



1910 Thiết kế trang phục dệt kim TKTT 2 Học kỳ 7  

1911 Thiết kế trang phục lót, áo tắm  TKTT 2 Học kỳ 7  

1912 Tổ chức và quản lý sản xuất may công nghiệp TKTT 3 Học kỳ 7  

1913 Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may TKTT 2 Học kỳ 7  

1914 Thiết bị may công nghiệp TKTT 3 Học kỳ 7  

1915 Sinh thái môi trường dệt may TKTT 2 Học kỳ 7  

1916 Thiết kế và điều hành dây chuyền may TKTT 3 Học kỳ 7  

1917 Cơ sở thiết kế thời trang TKTT 2 Học kỳ 3  

1918 Lịch sử trang phục TKTT 2 Học kỳ 2  

1919 Hình họa thời trang TKTT 3 Học kỳ 3  

1920 Đồ họa Thời trang TKTT 3 Học kỳ 4  

1921 Thiết kế mẫu 3D (Fashion draping) TKTT 3 Học kỳ 6  

1922 Dự báo xu hướng Thời trang TKTT 2 Học kỳ 3  

1923 Thiết kế thời trang trẻ em TKTT 3 Học kỳ 4  

1924 Thiết kế thời trang theo mùa TKTT 2 Học kỳ 5  

1925 Thiết kế thời trang dạ hội TKTT 2 Học kỳ 6  

1926 Tạo hình vật liệu thời trang TKTT 3 Học kỳ 4  

1927 Tổ chức sự kiện thời trang TKTT 2 Học kỳ 5  

1928 Đồ án chuyên ngành Thiết kế thời trang TKTT 2 Học kỳ 7  

1929 Thiết kế chuyển đổi mẫu TKTT 2 Học kỳ 7  

1930 Trang điểm và nhiếp ảnh TKTT 2 Học kỳ 5  

1931 Chi phí và giá thành TKTT 2 Học kỳ 5  

1932 Kinh doanh thời trang TKTT 2 Học kỳ 5  

1933 Quản trị thương hiệu ngành may TKTT 2 Học kỳ 5  

1934 Nghiên cứu thị trường TKTT 2 Học kỳ 5  

1935 Quản trị rủi ro TKTT 2 Học kỳ 5  

1936 Marketing thời trang TKTT 2 Học kỳ 5  

1937 Thực tập doanh nghiệp (Thiết kế thời trang) TKTT 6 Học kỳ 8  

1938 Đồ án tốt nghiệp (Thiết kế thời trang) TKTT 9 Học kỳ 8  

1939 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKTNhiet 5 Học kỳ 2  

1940 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKTNhiet 2 Học kỳ 5->3  

1941 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKTNhiet 3 Học kỳ 6->4  

1942 Pháp luật đại cương CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  



1943 Tiếng Anh Cơ khí 1 CNKTNhiet 5 Học kỳ 1  

1944 Tiếng Anh Cơ khí 2 CNKTNhiet 5 Học kỳ 2  

1945 Tiếng Anh Cơ khí 3 CNKTNhiet 5 Học kỳ 3  

1946 Tiếng Anh Cơ khí 4 CNKTNhiet 5 Học kỳ 4  

1947 Tiếng Anh Cơ khí 5 CNKTNhiet 5 Học kỳ 5  

1948 Tiếng Anh Cơ khí CNKTNhiet 5 Học kỳ 6  

1949 Kinh tế học đại cương CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

1950 Kỹ năng giao tiếp CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

1951 Tâm lý học người tiêu dùng CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

1952 Toán cao cấp 1 CNKTNhiet 3 Học kỳ 1  

1953 Toán cao cấp 2A CNKTNhiet 3 Học kỳ 2  

1954 Vật lý CNKTNhiet 4 Học kỳ 1  

1955 Hóa học đại cương CNKTNhiet 3 Học kỳ 2  

1956 Hàm số biến số phức CNKTNhiet 2 Học kỳ 4->3  

1957 Lý thuyết xác suất CNKTNhiet 2 Học kỳ 4->3  

1958 Phương pháp tính CNKTNhiet 2 Học kỳ 4->3  

1959 Giáo dục thể chất 1. CNKTNhiet 1 Học kỳ 1  

1960 Giáo dục thể chất 2. CNKTNhiet 1 Học kỳ 2  

1961 Aerobic 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1962 Aerobic 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1963 Bóng chuyền 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1964 Bóng chuyền 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1965 Bơi 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1966 Bơi 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1967 Cầu mây CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1968 Đá cầu CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1969 Karate 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1970 Karate 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1971 Khiêu vũ 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1972 Khiêu vũ 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1973 Pencak Silat 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1974 Pencak Silat 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1975 Bóng bàn 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  



1976 Bóng bàn 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1977 Bóng rổ 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1978 Bóng rổ 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1979 Bóng ném 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1980 Bóng ném 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1981 Cầu lông 1 CNKTNhiet 1 Học kỳ 3  

1982 Cầu lông 2 CNKTNhiet 1 Học kỳ 4  

1983 Công tác quốc phòng, an ninh CNKTNhiet 2 Học kỳ 1  

1984 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKTNhiet 3 Học kỳ 1 

 

1985 Đường lối quân sự của Đảng CNKTNhiet 3 Học kỳ 1  

1986 Hình họa CNKTNhiet 2 Học kỳ 1  

1987 Vẽ kỹ thuật CNKTNhiet 3 Học kỳ 2  

1988 CAD CNKTNhiet 3 Học kỳ 3  

1989 Cơ lý thuyết CNKTNhiet 3 Học kỳ 2  

1990 Kỹ thuật điện CNKTNhiet 3 Học kỳ 3  

1991 Kỹ thuật điện tử CNKTNhiet 3 Học kỳ 3  

1992 Kỹ thuật lập trình CNKTNhiet 3 Học kỳ 4  

1993 Thực hành điện cơ bản CNKTNhiet 2 Học kỳ 4  

1994 Thực hành cơ khí cơ bản CNKTNhiet 2 Học kỳ 2  

1995 An toàn điện CNKTNhiet 2 Học kỳ 4  

1996 Kỹ thuật nhiệt CNKTNhiet 3 Học kỳ 3  

1997 Bơm, quạt, máy nén CNKTNhiet 2 Học kỳ 5  

1998 Kỹ thuật môi trường nhiệt lạnh CNKTNhiet 2 Học kỳ 5  

1999 Nguyên lý chi tiết máy CNKTNhiet 2 Học kỳ 5  

2000 Nhiệt động học CNKTNhiet 3 Học kỳ 4  

2001 Truyền nhiệt CNKTNhiet 3 Học kỳ 4  

2002 Thiết bị trao đổi nhiệt CNKTNhiet 3 Học kỳ 5  

2003 Kỹ thuật lạnh CNKTNhiet 4 Học kỳ 5  

2004 Vật liệu nhiệt và an toàn hệ thống lạnh CNKTNhiet 3 Học kỳ 5  

2005 Kỹ thuật sấy CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

2006 Đồ án sấy CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

2007 Đo lường nhiệt CNKTNhiet 3 Học kỳ 5  



2008 Lò công nghiệp và lò điện CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

2009 Năng lượng mới và năng lượng tái tạo CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

2010 Vận hành, sửa chữa máy và thiết bị lạnh CNKTNhiet 2 Học kỳ 7  

2011 Tự động hoá hệ thống lạnh CNKTNhiet 2 Học kỳ 7  

2012 Thực hành vận hành và tự động hoá hệ thống lạnh CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2013 Lò hơi và mạng nhiệt CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2014 Đồ án Lò hơi và mạng nhiệt. CNKTNhiet 2 Học kỳ 7  

2015 Thực hành lắp đặt sửa chữa máy lạnh dân dụng CNKTNhiet 3 Học kỳ 5  

2016 Tính toán thiết kế kho lạnh CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2017 Kỹ thuật điều hoà không khí CNKTNhiet 3 Học kỳ 6  

2018 Đồ án điều hòa không khí. CNKTNhiet 2 Học kỳ 6  

2019 Thực hành lắp đặt sửa chữa hệ thống điều hòa trung tâm CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2020 Bơm nhiệt và tiết kiệm năng lượng trong điều hòa không khí CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2021 Thực hành lắp đặt sửa chữa máy lạnh công nghiệp CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2022 Ứng dụng PLC trong hệ thống lạnh CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2023 Vận hành Lò hơi và các thiết bị áp lực CNKTNhiet 3 Học kỳ 7  

2024 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt) CNKTNhiet 8 Học kỳ 8  

2025 

Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Công nghệ kỹ thuật 

Nhiệt) CNKTNhiet 7 Học kỳ 8 

 

2026 Đồ án chuyên đề hệ thống lạnh CNKTNhiet 2 Học kỳ 8  

2027 Đồ án Nhà máy nhiệt điện CNKTNhiet 3 Học kỳ 8  

2028 Đồ án thiết kế kho lạnh CNKTNhiet 2 Học kỳ 8  

2029 Tiết kiệm năng lượng CNKTNhiet 3 Học kỳ 8  

2030 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNKTMTinh 5 Học kỳ 2->1  

2031 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNKTMTinh 2 Học kỳ 3->2  

2032 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNKTMTinh 3 Học kỳ 4->3  

2033 Pháp luật đại cương CNKTMTinh 2 Học kỳ 6->2  

2034 Tiếng Anh Điện - Điện tử 1 CNKTMTinh 5 Học kỳ 1  

2035 Tiếng Anh Điện - Điện tử 2 CNKTMTinh 5 Học kỳ 2  

2036 Tiếng Anh Điện - Điện tử 3 CNKTMTinh 5 Học kỳ 3  

2037 Tiếng Anh Điện - Điện tử 4 CNKTMTinh 5 Học kỳ 4  

2038 Tiếng Anh Điện - Điện tử 5 CNKTMTinh 5 Học kỳ 5  

2039 Tiếng Anh Điện - Điện tử CNKTMTinh 5 Học kỳ 6  



2040 Kinh tế học đại cương CNKTMTinh 2 Học kỳ 6  

2041 Kỹ năng giao tiếp CNKTMTinh 2 Học kỳ 6  

2042 Tâm lý học người tiêu dùng CNKTMTinh 2 Học kỳ 6  

2043 Toán cao cấp 1 CNKTMTinh 3 Học kỳ 1  

2044 Toán cao cấp 2A CNKTMTinh 3 Học kỳ 2  

2045 Vật lý CNKTMTinh 4 Học kỳ 1  

2046 Hàm số biến số phức CNKTMTinh 2 Học kỳ 3  

2047 Lý thuyết xác suất CNKTMTinh 2 Học kỳ 3  

2048 Phương pháp tính CNKTMTinh 2 Học kỳ 3  

2049 Giáo dục thể chất 1. CNKTMTinh 1 Học kỳ 1  

2050 Giáo dục thể chất 2. CNKTMTinh 1 Học kỳ 2  

2051 Aerobic 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2052 Aerobic 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2053 Bóng chuyền 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2054 Bóng chuyền 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2055 Bơi 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2056 Bơi 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2057 Cầu mây CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2058 Đá cầu CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2059 Karate 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2060 Karate 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2061 Khiêu vũ 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2062 Khiêu vũ 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2063 Pencak Silat 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2064 Pencak Silat 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2065 Bóng bàn 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2066 Bóng bàn 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2067 Bóng rổ 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2068 Bóng rổ 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2069 Bóng ném 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2070 Bóng ném 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  

2071 Cầu lông 1 CNKTMTinh 1 Học kỳ 3  

2072 Cầu lông 2 CNKTMTinh 1 Học kỳ 4  



2073 Công tác quốc phòng, an ninh CNKTMTinh 2 Học kỳ 1  

2074 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNKTMTinh 3 Học kỳ 1 

 

2075 Đường lối quân sự của Đảng CNKTMTinh 3 Học kỳ 1  

2076 Toán rời rạc CNKTMTinh 3 Học kỳ 2  

2077 Linh kiện điện tử CNKTMTinh 2 Học kỳ 2  

2078 Kỹ thuật điện tử tương tự CNKTMTinh 3 Học kỳ 2  

2079 Kỹ thuật xung - số CNKTMTinh 3 Học kỳ 3  

2080 Thực hành điện tử CNKTMTinh 3 Học kỳ 4  

2081 Kỹ thuật lập trình (KTMT) CNKTMTinh 4 Học kỳ 3  

2082 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CNKTMTinh 3 Học kỳ 4  

2083 Cơ sở lý thuyết truyền tin CNKTMTinh 3 Học kỳ 4  

2084 Nguyên lý hệ điều hành CNKTMTinh 3 Học kỳ 5  

2085 Kiến trúc máy tính và vi xử lý CNKTMTinh 4 Học kỳ 3  

2086 CAD trong điện tử CNKTMTinh 2 Học kỳ 4  

2087 Phân tích và thiết kế hệ thống CNKTMTinh 3 Học kỳ 5  

2088 Kỹ năng hoạt động công nghiệp CNKTMTinh 2 Học kỳ 6  

2089 Lập trình hướng đối tượng CNKTMTinh 3 Học kỳ 5  

2090 Mạng máy tính (KTMT) CNKTMTinh 4 Học kỳ 5  

2091 Xử lý số tín hiệu CNKTMTinh 4 Học kỳ 5  

2092 Mô phỏng hệ thống thông tin CNKTMTinh 2 Học kỳ 5  

2093 Mạng nơ-ron nhân tạo CNKTMTinh 3 Học kỳ 6  

2094 Kỹ thuật vi điều khiển CNKTMTinh 3 Học kỳ 6  

2095 Thiết kế vi mạch số CNKTMTinh 4 Học kỳ 6  

2096 Kỹ thuật ghép nối máy tính CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2097 Hệ thống nhúng CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2098 Lập trình mạng CNKTMTinh 3 Học kỳ 6  

2099 Kỹ thuật truyền số liệu CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2100 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2101 Đồ án chuyên ngành Kỹ thuật máy tính CNKTMTinh 2 Học kỳ 6  

2102 Kỹ thuật nhận dạng CNKTMTinh 4 Học kỳ 7  

2103 An ninh mạng CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2104 Lập trình điều khiển PLC CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  



2105 Hệ thống truyền thông công nghiệp CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2106 Quản trị mạng CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2107 Ứng dụng thuật toán CNKTMTinh 3 Học kỳ 7  

2108 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính) CNKTMTinh 8 Học kỳ 8  

2109 

Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Công nghệ kỹ thuật máy 

tính) CNKTMTinh 7 Học kỳ 8 

 

2110 Chuyên đề hệ thống nhúng CNKTMTinh 4 Học kỳ 8  

2111 Mạng cảm biến không dây CNKTMTinh 3 Học kỳ 8  

2112 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin TT&MMTinh 5 Học kỳ 2->1  

2113 Tư tưởng Hồ Chí Minh TT&MMTinh 2 Học kỳ 3->2  

2114 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam TT&MMTinh 3 Học kỳ 4->3  

2115 Pháp luật đại cương TT&MMTinh 2 Học kỳ 6->2  

2116 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 1 TT&MMTinh 5 Học kỳ 1  

2117 Tiếng Anh công nghệ thông tin 2 TT&MMTinh 5 Học kỳ 2  

2118 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 3 TT&MMTinh 5 Học kỳ 3  

2119 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 4 TT&MMTinh 5 Học kỳ 4  

2120 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 5 TT&MMTinh 5 Học kỳ 5  

2121 Tiếng Anh Công nghệ thông tin TT&MMTinh 5 Học kỳ 6  

2122 Kinh tế học đại cương TT&MMTinh 2 Học kỳ 2  

2123 Kỹ năng giao tiếp TT&MMTinh 2 Học kỳ 2  

2124 Tâm lý học người tiêu dùng TT&MMTinh 2 Học kỳ 2  

2125 Toán cao cấp 1 TT&MMTinh 3 Học kỳ 1  

2126 Toán cao cấp 2A TT&MMTinh 3 Học kỳ 2  

2127 Vật lý TT&MMTinh 4 Học kỳ 1  

2128 Hàm số biến số phức TT&MMTinh 2 Học kỳ 3  

2129 Lý thuyết xác suất TT&MMTinh 2 Học kỳ 3  

2130 Phương pháp tính TT&MMTinh 2 Học kỳ 3  

2131 Giáo dục thể chất 1. TT&MMTinh 1 Học kỳ 1  

2132 Giáo dục thể chất 2. TT&MMTinh 1 Học kỳ 2  

2133 Aerobic 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2134 Aerobic 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2135 Bóng chuyền 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2136 Bóng chuyền 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  



2137 Bơi 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2138 Bơi 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2139 Cầu mây TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2140 Đá cầu TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2141 Karate 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2142 Karate 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2143 Khiêu vũ 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2144 Khiêu vũ 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2145 Pencak Silat 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2146 Pencak Silat 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2147 Bóng bàn 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2148 Bóng bàn 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2149 Bóng rổ 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2150 Bóng rổ 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2151 Bóng ném 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2152 Bóng ném 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2153 Cầu lông 1 TT&MMTinh 1 Học kỳ 3  

2154 Cầu lông 2 TT&MMTinh 1 Học kỳ 4  

2155 Công tác quốc phòng, an ninh TT&MMTinh 2 Học kỳ 1  

2156 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) TT&MMTinh 3 Học kỳ 1 

 

2157 Đường lối quân sự của Đảng TT&MMTinh 3 Học kỳ 1  

2158 Linh kiện điện tử TT&MMTinh 2 Học kỳ 2  

2159 Kỹ thuật điện tử tương tự TT&MMTinh 3 Học kỳ 2  

2160 Kỹ thuật xung - số TT&MMTinh 3 Học kỳ 3  

2161 Thực hành điện tử TT&MMTinh 3 Học kỳ 4  

2162 CAD trong điện tử TT&MMTinh 2 Học kỳ 5  

2163 Xử lý số tín hiệu TT&MMTinh 4 Học kỳ 4  

2164 Kỹ thuật vi điều khiển TT&MMTinh 3 Học kỳ 5  

2165 Kỹ thuật lập trình (KTMT) TT&MMTinh 4 Học kỳ 4  

2166 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật TT&MMTinh 3 Học kỳ 3  

2167 Cơ sở lý thuyết truyền tin TT&MMTinh 3 

Học kỳ HK4-

>HK3 

 



2168 Kỹ thuật truyền dẫn TT&MMTinh 4 Học kỳ 5  

2169 Kỹ thuật đo lường điện tử TT&MMTinh 3 

Học kỳ HK6-

>HK3 

 

2170 Tín hiệu và hệ thống thông tin TT&MMTinh 2 Học kỳ 4  

2171 Trường điện từ và siêu cao tần TT&MMTinh 3 Học kỳ 6  

2172 Đồ án Truyền thông và mạng máy tính 1 TT&MMTinh 2 Học kỳ 5  

2173 Kỹ năng hoạt động công nghiệp TT&MMTinh 2 

Học kỳ HK3-

>HK6 

 

2174 Lọc thích nghi và tối ưu TT&MMTinh 4 Học kỳ 7  

2175 Đa truy nhập vô tuyến TT&MMTinh 3 Học kỳ 5  

2176 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin TT&MMTinh 3 Học kỳ 5  

2177 Ứng dụng thuật toán TT&MMTinh 3 Học kỳ 5  

2178 Kiến trúc máy tính TT&MMTinh 3 Học kỳ 5  

2179 Lập trình hướng đối tượng TT&MMTinh 3 Học kỳ 5  

2180 Mô phỏng hệ thống thông tin TT&MMTinh 2 Học kỳ 5  

2181 Kỹ thuật truyền hình TT&MMTinh 4 Học kỳ 6  

2182 Thiết kế vi mạch số TT&MMTinh 4 Học kỳ 6  

2183 Mạng máy tính (KTMT) TT&MMTinh 4 Học kỳ 6  

2184 Thông tin quang TT&MMTinh 2 Học kỳ 7  

2185 Truyền thông đa phương tiện TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2186 Thông tin di động TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2187 Truyền thông số TT&MMTinh 4 Học kỳ 5  

2188 Báo hiệu và điều khiển kết nối TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2189 Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2190 Mạng cảm biến không dây TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2191 Thiết kế mạch tần số cao TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2192 Hệ thống thông tin vô tuyến TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2193 Thông tin vệ tinh TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2194 Kỹ thuật truyền số liệu TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2195 Lập trình mạng TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2196 Kỹ thuật truyền thông wireless TT&MMTinh 3 Học kỳ 7  

2197 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Truyền thông và mạng máy tính) TT&MMTinh 8 Học kỳ 8  

2198 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Truyền thông và mạng TT&MMTinh 7 Học kỳ 8  



máy tính) 

2199 Thiết bị truyền thông và mạng TT&MMTinh 2 Học kỳ 8  

2200 Đồ án Truyền thông và mạng máy tính 2 TT&MMTinh 2 Học kỳ 8  

2201 An ninh mạng viễn thông TT&MMTinh 3 Học kỳ 8  

2202 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin CNTT 5 Học kỳ 1  

2203 Tư tưởng Hồ Chí Minh CNTT 2 Học kỳ 2  

2204 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam CNTT 3 Học kỳ 3  

2205 Pháp luật đại cương CNTT 2 Học kỳ 6  

2206 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 1 CNTT 5 Học kỳ 1  

2207 Tiếng Anh công nghệ thông tin 2 CNTT 5 Học kỳ 2  

2208 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 3 CNTT 5 Học kỳ 3  

2209 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 4 CNTT 5 Học kỳ 4  

2210 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 5 CNTT 5 Học kỳ 5  

2211 Tiếng Anh Công nghệ thông tin CNTT 5 Học kỳ 6  

2212 Kinh tế học đại cương CNTT 2 Học kỳ 2  

2213 Kỹ năng giao tiếp CNTT 2 Học kỳ 2  

2214 Tâm lý học người tiêu dùng CNTT 2 Học kỳ 2  

2215 Toán cao cấp 1 CNTT 3 Học kỳ 1  

2216 Toán cao cấp 2A CNTT 3 Học kỳ 2  

2217 Vật lý CNTT 4 Học kỳ 2  

2218 Kỹ thuật số CNTT 3 Học kỳ 2  

2219 Nhập môn tin học CNTT 3 Học kỳ 1  

2220 Hàm số biến số phức CNTT 2 Học kỳ 3  

2221 Lý thuyết xác suất CNTT 2 Học kỳ 3  

2222 Phương pháp tính CNTT 2 Học kỳ 3  

2223 Giáo dục thể chất 1. CNTT 1 Học kỳ 1  

2224 Giáo dục thể chất 2. CNTT 1 Học kỳ 2  

2225 Aerobic 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2226 Aerobic 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2227 Bóng chuyền 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2228 Bóng chuyền 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2229 Bơi 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2230 Bơi 2 CNTT 1 Học kỳ 4  



2231 Cầu mây CNTT 1 Học kỳ 3  

2232 Đá cầu CNTT 1 Học kỳ 4  

2233 Karate 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2234 Karate 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2235 Khiêu vũ 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2236 Khiêu vũ 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2237 Pencak Silat 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2238 Pencak Silat 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2239 Bóng bàn 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2240 Bóng bàn 1 CNTT 1 Học kỳ 4  

2241 Bóng rổ 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2242 Bóng rổ 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2243 Bóng ném 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2244 Bóng ném 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2245 Cầu lông 1 CNTT 1 Học kỳ 3  

2246 Cầu lông 2 CNTT 1 Học kỳ 4  

2247 Công tác quốc phòng, an ninh CNTT 2 Học kỳ 1  

2248 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) CNTT 3 Học kỳ 1 

 

2249 Đường lối quân sự của Đảng CNTT 3 Học kỳ 1  

2250 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. CNTT 4 Học kỳ 4  

2251 Cơ sở dữ liệu CNTT 3 Học kỳ 3  

2252 Kiến trúc máy tính CNTT 3 Học kỳ 3  

2253 Kỹ thuật lập trình CNTT 3 Học kỳ 3  

2254 Lập trình hướng đối tượng CNTT 3 Học kỳ 4  

2255 Nguyên lý hệ điều hành CNTT 3 Học kỳ 4  

2256 Lập trình căn bản CNTT 3 Học kỳ 2  

2257 Phân tích thiết kế hệ thống CNTT 3 Học kỳ 5  

2258 Toán rời rạc CNTT 3 Học kỳ 2  

2259 Mạng máy tính CNTT 3 Học kỳ 4  

2260 Trí tuệ nhân tạo CNTT 3 Học kỳ 5  

2261 Đồ họa máy tính CNTT 3 Học kỳ 4  

2262 Lập trình Windows CNTT 4 Học kỳ 7  



2263 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) CNTT 3 Học kỳ 6  

2264 Thiết kế Web CNTT 3 Học kỳ 5  

2265 Công nghệ XML CNTT 3 Học kỳ 6  

2266 Nhập môn Công nghệ phần mềm CNTT 3 Học kỳ 5  

2267 Cơ sở lập trình nhúng CNTT 3 Học kỳ 6  

2268 Kiểm thử phần mềm CNTT 3 Học kỳ 6  

2269 Quản trị mạng CNTT 3 Học kỳ 6  

2270 Tương tác người máy CNTT 3 Học kỳ 6  

2271 Lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web CNTT 4 Học kỳ 7  

2272 Thiết kế cơ sở dữ liệu CNTT 3 Học kỳ 5  

2273 Công nghệ đa phương tiện CNTT 4 Học kỳ 7  

2274 Đồ họa ứng dụng CNTT 3 Học kỳ 6  

2275 Quản lý các dự án công nghệ thông tin CNTT 2 Học kỳ 6  

2276 Lập trình Java CNTT 4 Học kỳ 6  

2277 Phần mềm mã nguồn mở CNTT 3 Học kỳ 7 (N1)  

2278 Điện toán đám mây CNTT 3 Học kỳ 7 (N1)  

2279 Lập trình nhúng CNTT 3 Học kỳ 7 (N1)  

2280 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện CNTT 3 Học kỳ 7 (N2)  

2281 Lập trình tiên tiến CNTT 3 Học kỳ 7 (N2)  

2282 Hệ chuyên gia CNTT 3 Học kỳ 7 (N2)  

2283 Thương mại điện tử CNTT 3 Học kỳ 7 (N3)  

2284 Công nghệ thực tại ảo CNTT 3 Học kỳ 7 (N3)  

2285 Phát triển ứng dụng Game CNTT 3 Học kỳ 7 (N3)  

2286 Ứng dụng thuật toán CNTT 3 Học kỳ 7  

2287 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Công nghệ thông tin) CNTT 8 Học kỳ 8  

2288 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành công nghệ thông tin) CNTT 7 Học kỳ 8  

2289 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá CNTT 4 Học kỳ 8 (N1)  

2290 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động CNTT 4 Học kỳ 8 (N1)  

2291 Phát triển phần mềm hướng FrameWork CNTT 3 Học kỳ 8 (N2)  

2292 Search Engine CNTT 3 Học kỳ 8 (N2)  

2293 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin HTTT 5 Học kỳ 1  

2294 Tư tưởng Hồ Chí Minh HTTT 2 Học kỳ 2  

2295 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam HTTT 3 Học kỳ 3  



2296 Pháp luật đại cương HTTT 2 Học kỳ 7  

2297 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 1 HTTT 5 Học kỳ 1  

2298 Tiếng Anh công nghệ thông tin 2 HTTT 5 Học kỳ 2  

2299 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 3 HTTT 5 Học kỳ 3  

2300 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 4 HTTT 5 Học kỳ 4  

2301 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 5 HTTT 5 Học kỳ 5  

2302 Tiếng Anh Công nghệ thông tin HTTT 5 Học kỳ 6  

2303 Kinh tế học đại cương HTTT 2 Học kỳ 2  

2304 Kỹ năng giao tiếp HTTT 2 Học kỳ 2  

2305 Tâm lý học người tiêu dùng HTTT 2 Học kỳ 2  

2306 Toán cao cấp 1 HTTT 3 Học kỳ 1  

2307 Toán cao cấp 2A HTTT 3 Học kỳ 2  

2308 Vật lý HTTT 4 Học kỳ 2  

2309 Tối ưu hoá HTTT 3 Học kỳ 6  

2310 Nhập môn tin học HTTT 3 Học kỳ 1  

2311 Hàm số biến số phức HTTT 2 Học kỳ 3  

2312 Lý thuyết xác suất HTTT 2 Học kỳ 3  

2313 Phương pháp tính HTTT 2 Học kỳ 3  

2314 Giáo dục thể chất 1. HTTT 1 Học kỳ 1  

2315 Giáo dục thể chất 2. HTTT 1 Học kỳ 2  

2316 Aerobic 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2317 Aerobic 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2318 Bóng chuyền 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2319 Bóng chuyền 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2320 Bơi 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2321 Bơi 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2322 Cầu mây HTTT 1 Học kỳ 3  

2323 Đá cầu HTTT 1 Học kỳ 4  

2324 Karate 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2325 Karate 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2326 Khiêu vũ 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2327 Khiêu vũ 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2328 Pencak Silat 1 HTTT 1 Học kỳ 3  



2329 Pencak Silat 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2330 Bóng bàn 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2331 Bóng bàn 1 HTTT 1 Học kỳ 4  

2332 Bóng rổ 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2333 Bóng rổ 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2334 Bóng ném 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2335 Bóng ném 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2336 Cầu lông 1 HTTT 1 Học kỳ 3  

2337 Cầu lông 2 HTTT 1 Học kỳ 4  

2338 Công tác quốc phòng, an ninh HTTT 2 Học kỳ 1  

2339 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) HTTT 3 Học kỳ 1 

 

2340 Đường lối quân sự của Đảng HTTT 3 Học kỳ 1  

2341 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. HTTT 4 Học kỳ 4  

2342 Cơ sở dữ liệu HTTT 3 Học kỳ 3  

2343 Kiến trúc máy tính HTTT 3 Học kỳ 3  

2344 Kỹ thuật lập trình HTTT 3 Học kỳ 3  

2345 Lập trình hướng đối tượng HTTT 3 Học kỳ 5  

2346 Nguyên lý hệ điều hành HTTT 3 Học kỳ 4  

2347 Lập trình căn bản HTTT 3 Học kỳ 2  

2348 Phân tích thiết kế hệ thống HTTT 3 Học kỳ 4  

2349 Toán rời rạc HTTT 3 Học kỳ 2  

2350 Mạng máy tính HTTT 3 Học kỳ 5  

2351 Trí tuệ nhân tạo HTTT 3 Học kỳ 5  

2352 Đồ họa máy tính HTTT 3 Học kỳ 4  

2353 Lập trình Windows HTTT 4 Học kỳ 6  

2354 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) HTTT 3 Học kỳ 5  

2355 Thiết kế Web HTTT 3 Học kỳ 5  

2356 Công nghệ XML HTTT 3 Học kỳ 7  

2357 Nhập môn Công nghệ phần mềm HTTT 3 Học kỳ 5  

2358 Cơ sở lập trình nhúng HTTT 3 Học kỳ 6  

2359 Kiểm thử phần mềm HTTT 3 Học kỳ 6  

2360 Quản trị mạng HTTT 3 Học kỳ 6  



2361 Tương tác người máy HTTT 3 Học kỳ 6  

2362 Đồ họa ứng dụng HTTT 3 Học kỳ 6  

2363 Thiết kế cơ sở dữ liệu HTTT 3 Học kỳ 4  

2364 Lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web HTTT 4 Học kỳ 7  

2365 Hệ chuyên gia HTTT 3 Học kỳ 7  

2366 Công nghệ thực tại ảo HTTT 3 Học kỳ 7  

2367 Lập trình Java HTTT 4 Học kỳ 6  

2368 Cơ sở dữ liệu đa phương tiện HTTT 3 Học kỳ 6  

2369 Cơ sở dữ liệu phân tán HTTT 3 Học kỳ 6  

2370 Hệ hỗ trợ quyết định HTTT 3 Học kỳ 7  

2371 Hệ thống thông tin địa lý HTTT 3 Học kỳ 7  

2372 Lập trình nhúng HTTT 3 Học kỳ 7  

2373 Lập trình tiên tiến HTTT 3 Học kỳ 7  

2374 Phân tích và thống kê số liệu HTTT 3 Học kỳ 7  

2375 Thương mại điện tử HTTT 3 Học kỳ 7  

2376 Ứng dụng thuật toán HTTT 3 Học kỳ 7  

2377 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Hệ thống thông tin) HTTT 8 Học kỳ 8  

2378 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Hệ thống thông tin) HTTT 7 Học kỳ 8  

2379 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá HTTT 4 Học kỳ 8  

2380 Một số phương pháp tính toán mềm HTTT 3 Học kỳ 8  

2381 Phần mềm mã nguồn mở HTTT 3 Học kỳ 8  

2382 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng HTTT 4 Học kỳ 8  

2383 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin KHMT 5 Học kỳ 1  

2384 Tư tưởng Hồ Chí Minh KHMT 2 Học kỳ 2  

2385 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam KHMT 3 Học kỳ 3  

2386 Pháp luật đại cương KHMT 2 Học kỳ 7  

2387 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 1 KHMT 5 Học kỳ 1  

2388 Tiếng Anh công nghệ thông tin 2 KHMT 5 Học kỳ 2  

2389 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 3 KHMT 5 Học kỳ 3  

2390 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 4 KHMT 5 Học kỳ 4  

2391 Tiếng Anh Công nghệ thông tin 5 KHMT 5 Học kỳ 5  

2392 Tiếng Anh Công nghệ thông tin KHMT 5 Học kỳ 6  

2393 Kinh tế học đại cương KHMT 2 Học kỳ 2  



2394 Kỹ năng giao tiếp KHMT 2 Học kỳ 2  

2395 Tâm lý học người tiêu dùng KHMT 2 Học kỳ 2  

2396 Toán cao cấp 1 KHMT 3 Học kỳ 1  

2397 Toán cao cấp 2A KHMT 3 Học kỳ 2  

2398 Vật lý KHMT 4 Học kỳ 2  

2399 Tối ưu hoá KHMT 3 Học kỳ 6  

2400 Nhập môn tin học KHMT 3 Học kỳ 1  

2401 Hàm số biến số phức KHMT 2 Học kỳ 3  

2402 Lý thuyết xác suất KHMT 2 Học kỳ 3  

2403 Phương pháp tính KHMT 2 Học kỳ 3  

2404 Giáo dục thể chất 1. KHMT 1 Học kỳ 1  

2405 Giáo dục thể chất 2. KHMT 1 Học kỳ 2  

2406 Aerobic 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2407 Aerobic 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2408 Bóng chuyền 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2409 Bóng chuyền 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2410 Bơi 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2411 Bơi 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2412 Cầu mây KHMT 1 Học kỳ 3  

2413 Đá cầu KHMT 1 Học kỳ 4  

2414 Karate 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2415 Karate 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2416 Khiêu vũ 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2417 Khiêu vũ 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2418 Pencak Silat 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2419 Pencak Silat 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2420 Bóng bàn 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2421 Bóng bàn 1 KHMT 1 Học kỳ 4  

2422 Bóng rổ 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2423 Bóng rổ 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2424 Bóng ném 1 KHMT 1 Học kỳ 3  

2425 Bóng ném 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2426 Cầu lông 1 KHMT 1 Học kỳ 3  



2427 Cầu lông 2 KHMT 1 Học kỳ 4  

2428 Công tác quốc phòng, an ninh KHMT 2 Học kỳ 1  

2429 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) KHMT 3 Học kỳ 1 

 

2430 Đường lối quân sự của Đảng KHMT 3 Học kỳ 1  

2431 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật. KHMT 4 Học kỳ 4  

2432 Cơ sở dữ liệu KHMT 3 Học kỳ 3  

2433 Kiến trúc máy tính KHMT 3 Học kỳ 3  

2434 Kỹ thuật lập trình KHMT 3 Học kỳ 3  

2435 Lập trình hướng đối tượng KHMT 3 Học kỳ 5  

2436 Nguyên lý hệ điều hành KHMT 3 Học kỳ 4  

2437 Lập trình căn bản KHMT 3 Học kỳ 2  

2438 Phân tích thiết kế hệ thống KHMT 3 Học kỳ 4  

2439 Toán rời rạc KHMT 3 Học kỳ 2  

2440 Mạng máy tính KHMT 3 Học kỳ 4  

2441 Trí tuệ nhân tạo KHMT 3 Học kỳ 5  

2442 Đồ họa máy tính KHMT 3 Học kỳ 4  

2443 Lập trình Windows KHMT 4 Học kỳ 6  

2444 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server) KHMT 3 Học kỳ 5  

2445 Thiết kế Web KHMT 3 Học kỳ 5  

2446 Công nghệ XML KHMT 3 Học kỳ 7  

2447 Nhập môn Công nghệ phần mềm KHMT 3 Học kỳ 5  

2448 Cơ sở lập trình nhúng KHMT 3 Học kỳ 6  

2449 Kiểm thử phần mềm KHMT 3 Học kỳ 6  

2450 Quản trị mạng KHMT 3 Học kỳ 6  

2451 Tương tác người máy KHMT 3 Học kỳ 6  

2452 Xử lý ảnh KHMT 3 Học kỳ 7  

2453 Hệ chuyên gia KHMT 3 Học kỳ 6  

2454 Lập trình ứng dụng cơ sở dữ liệu trên Web KHMT 4 Học kỳ 7  

2455 Một số phương pháp tính toán mềm KHMT 3 Học kỳ 7  

2456 

Một số phương pháp tính toán khoa học và phần mềm tính 

toán KHMT 3 Học kỳ 5 

 

2457 Lập trình Java KHMT 4 Học kỳ 6  



2458 Công nghệ thực tại ảo KHMT 3 Học kỳ 6  

2459 Giải thuật di truyền và ứng dụng KHMT 3 Học kỳ 6  

2460 Lập trình nhúng KHMT 3 Học kỳ 6  

2461 Lý thuyết tập thô và ứng dụng KHMT 3 Học kỳ 7  

2462 Nhập môn lý thuyết nhận dạng KHMT 3 Học kỳ 7  

2463 Phân tích và thống kê số liệu KHMT 3 Học kỳ 7  

2464 Tính toán song song và phân tán KHMT 3 Học kỳ 7  

2465 Ứng dụng thuật toán KHMT 3 Học kỳ 7  

2466 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Khoa học máy tính) KHMT 8 Học kỳ 8  

2467 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Khoa học máy tính) KHMT 7 Học kỳ 8  

2468 Cơ sở dữ liệu phân tán KHMT 3 Học kỳ 8  

2469 Kho dữ liệu và các phương pháp khai phá KHMT 4 Học kỳ 8  

2470 Lập trình tiên tiến KHMT 3 Học kỳ 8  

2471 Phần mềm mã nguồn mở KHMT 3 Học kỳ 8  

2472 Thiết kế triển khai phần mềm nhúng KHMT 4 Học kỳ 8  

2473 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Kiểm toán 5 Học kỳ 1  

2474 Tư tưởng Hồ Chí Minh Kiểm toán 2 Học kỳ 2  

2475 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Kiểm toán 3 Học kỳ 3  

2476 Pháp luật đại cương Kiểm toán 2 Học kỳ 4  

2477 Tiếng Anh Thương mại 1 Kiểm toán 5 Học kỳ 1  

2478 Tiếng Anh Thương mại 2 Kiểm toán 5 Học kỳ 2  

2479 Tiếng Anh Thương mại 3 Kiểm toán 5 Học kỳ 3  

2480 Tiếng Anh Thương mại 4 Kiểm toán 5 Học kỳ 4  

2481 Tiếng Anh Thương mại 5 Kiểm toán 5 Học kỳ 5  

2482 Tiếng Anh Thương mại Kiểm toán 5 Học kỳ 6  

2483 Kỹ năng giao tiếp Kiểm toán 2 Học kỳ 2  

2484 Tâm lý học người tiêu dùng Kiểm toán 2 Học kỳ 2  

2485 Văn hóa doanh nghiệp Kiểm toán 2 Học kỳ 2  

2486 Toán cao cấp 1 Kiểm toán 3 Học kỳ 1  

2487 Toán cao cấp 2C Kiểm toán 3 Học kỳ 2  

2488 Xác suất thống kê Kiểm toán 3 Học kỳ 3  

2489 Đạo đức kinh doanh Kiểm toán 3 Học kỳ 3  

2490 Địa lý kinh tế   Kiểm toán 3 Học kỳ 3  



2491 Lịch sử kinh tế thế giới Kiểm toán 3 Học kỳ 3  

2492 Giáo dục thể chất 1. Kiểm toán 1 Học kỳ 1  

2493 Giáo dục thể chất 2. Kiểm toán 1 Học kỳ 2  

2494 Aerobic 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2495 Aerobic 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2496 Bóng chuyền 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2497 Bóng chuyền 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2498 Bơi 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2499 Bơi 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2500 Cầu mây Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2501 Đá cầu Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2502 Karate 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2503 Karate 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2504 Khiêu vũ 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2505 Khiêu vũ 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2506 Pencak Silat 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2507 Pencak Silat 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2508 Bóng bàn 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2509 Bóng bàn 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2510 Bóng rổ 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2511 Bóng rổ 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2512 Bóng ném 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2513 Bóng ném 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2514 Cầu lông 1 Kiểm toán 1 Học kỳ 3  

2515 Cầu lông 2 Kiểm toán 1 Học kỳ 4  

2516 Công tác quốc phòng, an ninh Kiểm toán 2 Học kỳ 1  

2517 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) Kiểm toán 3 Học kỳ 1 

 

2518 Đường lối quân sự của Đảng Kiểm toán 3 Học kỳ 1  

2519 Kinh tế vi mô Kiểm toán 4 Học kỳ 2  

2520 Kinh tế vĩ mô Kiểm toán 3 Học kỳ 3  

2521 Marketing căn bản Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2522 Lý thuyết thống kê Kiểm toán 3 Học kỳ 4  



2523 Luật kinh tế Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2524 Nguyên lý kế toán Kiểm toán 3 Học kỳ 3  

2525 Tài chính tiền tệ Kiểm toán 3 Học kỳ 4  

2526 Kinh tế lượng Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2527 Kỹ năng làm việc nhóm Kiểm toán 2 Học kỳ 4  

2528 Thăm quan thực tế (Ngành Kiểm toán) Kiểm toán 2 Học kỳ 4  

2529 Quản trị văn phòng Kiểm toán 2 Học kỳ 4  

2530 Tài chính doanh nghiệp Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2531 Tài chính công Kiểm toán 3 Học kỳ 6  

2532 Lý thuyết kiểm toán Kiểm toán 3 Học kỳ 4  

2533 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Kiểm toán) Kiểm toán 4 Học kỳ 6  

2534 Toán tài chính Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2535 Thị trường chứng khoán Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2536 Xác định rủi ro và áp dụng quy trình xử lý rủi ro Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2537 Kế toán tài chính 1 Kiểm toán 3 Học kỳ 4  

2538 Kế toán tài chính 2 Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2539 Kiểm toán tài chính 1 Kiểm toán 3 Học kỳ 5  

2540 Kiểm toán tài chính 2 Kiểm toán 3 Học kỳ 6  

2541 Kiểm toán tài chính 3 Kiểm toán 2 Học kỳ 7  

2542 Kế toán quản trị 1 Kiểm toán 3 Học kỳ 6  

2543 Kiểm toán hoạt động Kiểm toán 3 Học kỳ 7  

2544 Kiểm soát quản lý Kiểm toán 3 Học kỳ 7  

2545 Phân tích báo cáo tài chính  Kiểm toán 3 Học kỳ 7  

2546 Kế toán công 1 Kiểm toán 4 Học kỳ 7  

2547 Hệ thống thông tin kế toán Kiểm toán 3 Học kỳ 7  

2548 Kiểm soát nội bộ Kiểm toán 2 Học kỳ 7  

2549 Kế toán và lập báo cáo thuế Kiểm toán 3 Học kỳ 6  

2550 Nghiên cứu, ứng dụng trong kế toán, kiểm toán Kiểm toán 3 Học kỳ 6  

2551 Thực hành nghề nghiệp kiểm toán Kiểm toán 2 Học kỳ 7  

2552 Kế toán trong các ngành kinh tế đặc thù Kiểm toán 2 Học kỳ 7  

2553 Kế toán công ty Kiểm toán 2 Học kỳ 7  

2554 Tổ chức công tác kế toán Kiểm toán 2 Học kỳ 7  

2555 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Kiểm toán) Kiểm toán 8 Học kỳ 8  



2556 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Kiểm toán) Kiểm toán 7 Học kỳ 8  

2557 Kế toán tài chính 3 Kiểm toán 3 Học kỳ 8  

2558 Kế toán quốc tế Kiểm toán 3 Học kỳ 8  

2559 Chuyên đề kiểm toán Kiểm toán 4 Học kỳ 8  

2560 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin Marketing 5 Học kỳ 1  

2561 Tư tưởng Hồ Chí Minh Marketing 2 Học kỳ 2  

2562 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Marketing 3 Học kỳ 3  

2563 Pháp luật đại cương Marketing 2 Học kỳ 2  

2564 Tiếng Anh Thương mại 1 Marketing 5 Học kỳ 1  

2565 Tiếng Anh Thương mại 2 Marketing 5 Học kỳ 2  

2566 Tiếng Anh Thương mại 3 Marketing 5 Học kỳ 3  

2567 Tiếng Anh Thương mại 4 Marketing 5 Học kỳ 4  

2568 Tiếng Anh Thương mại 5 Marketing 5 Học kỳ 5  

2569 Tiếng Anh Thương mại Marketing 5 Học kỳ 6  

2570 Kỹ năng giao tiếp Marketing 2 Học kỳ 2  

2571 Tâm lý học người tiêu dùng Marketing 2 Học kỳ 2  

2572 Văn hóa doanh nghiệp Marketing 2 Học kỳ 2  

2573 Toán cao cấp 1 Marketing 3 Học kỳ 1  

2574 Toán cao cấp 2C Marketing 3 Học kỳ 2  

2575 Xác suất thống kê Marketing 3 Học kỳ 3  

2576 Mô hình toán kinh tế Marketing 3 Học kỳ 4  

2577 Đạo đức kinh doanh Marketing 3 Học kỳ 2  

2578 Địa lý kinh tế   Marketing 3 Học kỳ 2  

2579 Lịch sử kinh tế thế giới Marketing 3 Học kỳ 2  

2580 Giáo dục thể chất 1. Marketing 1 Học kỳ 1  

2581 Giáo dục thể chất 2. Marketing 1 Học kỳ 2  

2582 Aerobic 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2583 Aerobic 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2584 Bóng chuyền 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2585 Bóng chuyền 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2586 Bơi 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2587 Bơi 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2588 Cầu mây Marketing 1 Học kỳ 3  



2589 Đá cầu Marketing 1 Học kỳ 4  

2590 Karate 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2591 Karate 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2592 Khiêu vũ 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2593 Khiêu vũ 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2594 Pencak Silat 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2595 Pencak Silat 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2596 Bóng bàn 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2597 Bóng bàn 1 Marketing 1 Học kỳ 4  

2598 Bóng rổ 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2599 Bóng rổ 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2600 Bóng ném 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2601 Bóng ném 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2602 Cầu lông 1 Marketing 1 Học kỳ 3  

2603 Cầu lông 2 Marketing 1 Học kỳ 4  

2604 Công tác quốc phòng, an ninh Marketing 2 Học kỳ 1  

2605 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) Marketing 3 Học kỳ 1 

 

2606 Đường lối quân sự của Đảng Marketing 3 Học kỳ 1  

2607 Kinh tế vi mô Marketing 4 Học kỳ 2  

2608 Kinh tế vĩ mô Marketing 3 Học kỳ 3  

2609 Luật kinh tế Marketing 3 Học kỳ 4  

2610 Lý thuyết thống kê Marketing 3 Học kỳ 3  

2611 Marketing căn bản Marketing 3 Học kỳ 4  

2612 Quản trị học Marketing 3 Học kỳ 3  

2613 Tài chính tiền tệ Marketing 3 Học kỳ 4  

2614 Nguyên lý kế toán Marketing 3 Học kỳ 4  

2615 Kỹ năng làm việc nhóm Marketing 2 Học kỳ 4  

2616 Kỹ năng lãnh đạo Marketing 2 Học kỳ 4  

2617 Quản trị doanh nghiệp Marketing 3 Học kỳ 4  

2618 Quản trị nhân lực Marketing 4 Học kỳ 5  

2619 Chiến lược kinh doanh Marketing 4 Học kỳ 5  

2620 Kế hoạch kinh doanh Marketing 3 Học kỳ 6  



2621 Tài chính doanh nghiệp Marketing 3 Học kỳ 5  

2622 Hành vi người tiêu dùng Marketing 4 Học kỳ 5  

2623 Nghiên cứu marketing Marketing 4 Học kỳ 5  

2624 Quản trị sản phẩm Marketing 2 Học kỳ 6  

2625 Quản trị giá Marketing 3 Học kỳ 6  

2626 Quản trị kênh phân phối Marketing 2 Học kỳ 6  

2627 Quản trị truyền thông marketing kết hợp Marketing 3 Học kỳ 6  

2628 Quản trị thương hiệu  Marketing 3 Học kỳ 7  

2629 E - Marketing Marketing 3 Học kỳ 7  

2630 Tin học ứng dụng marketing Marketing 4 Học kỳ 7  

2631 Quản trị marketing Marketing 4 Học kỳ 7  

2632 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Marketing) Marketing 4 Học kỳ 6  

2633 Nghiên cứu tình huống trong quản lý kinh doanh Marketing 3 Học kỳ 7  

2634 Quan hệ công chúng Marketing 3 Học kỳ 7  

2635 Tổ chức sự kiện Marketing 3 Học kỳ 7  

2636 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Marketing) Marketing 8 Học kỳ 8  

2637 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Marketing) Marketing 7 Học kỳ 8  

2638 Marketing quốc tế Marketing 3 Học kỳ 8  

2639 Marketing thị trường là tổ chức Marketing 3 Học kỳ 8  

2640 Quản trị quan hệ khách hàng Marketing 2 Học kỳ 8  

2641 Quản trị bán hàng Marketing 2 Học kỳ 8  

2642 Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp Marketing 2 Học kỳ 8  

2643 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin QTNLuc 5 Học kỳ 1  

2644 Tư tưởng Hồ Chí Minh QTNLuc 2 Học kỳ 2  

2645 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam QTNLuc 3 Học kỳ 3  

2646 Pháp luật đại cương QTNLuc 2 Học kỳ 2  

2647 Tiếng Anh Thương mại 1 QTNLuc 5 Học kỳ 1  

2648 Tiếng Anh Thương mại 2 QTNLuc 5 Học kỳ 2  

2649 Tiếng Anh Thương mại 3 QTNLuc 5 Học kỳ 3  

2650 Tiếng Anh Thương mại 4 QTNLuc 5 Học kỳ 4  

2651 Tiếng Anh Thương mại 5 QTNLuc 5 Học kỳ 5  

2652 Tiếng Anh Thương mại QTNLuc 5 Học kỳ 6  

2653 Tâm lý học đại cương QTNLuc 2 Học kỳ 2  



2654 Xã hội học QTNLuc 2 Học kỳ 2  

2655 Văn hóa doanh nghiệp QTNLuc 2 Học kỳ 2  

2656 Toán cao cấp 1 QTNLuc 3 Học kỳ 1  

2657 Toán cao cấp 2C QTNLuc 3 Học kỳ 2  

2658 Xác suất thống kê QTNLuc 3 Học kỳ 3  

2659 Mô hình toán kinh tế QTNLuc 3 Học kỳ 2  

2660 Phương pháp nghiên cứu khoa học QTNLuc 3 Học kỳ 2  

2661 Giáo dục thể chất 1. QTNLuc 1 Học kỳ 1  

2662 Giáo dục thể chất 2. QTNLuc 1 Học kỳ 2  

2663 Aerobic 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2664 Aerobic 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2665 Bóng chuyền 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2666 Bóng chuyền 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2667 Bơi 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2668 Bơi 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2669 Cầu mây QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2670 Đá cầu QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2671 Karate 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2672 Karate 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2673 Khiêu vũ 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2674 Khiêu vũ 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2675 Pencak Silat 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2676 Pencak Silat 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2677 Bóng bàn 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2678 Bóng bàn 1 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2679 Bóng rổ 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2680 Bóng rổ 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2681 Bóng ném 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2682 Bóng ném 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2683 Cầu lông 1 QTNLuc 1 Học kỳ 3  

2684 Cầu lông 2 QTNLuc 1 Học kỳ 4  

2685 Công tác quốc phòng, an ninh QTNLuc 2 Học kỳ 1  

2686 Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên QTNLuc 3 Học kỳ 1  



AK (CKC) 

2687 Đường lối quân sự của Đảng QTNLuc 3 Học kỳ 1  

2688 Kinh tế vi mô QTNLuc 4 Học kỳ 2  

2689 Kinh tế vĩ mô QTNLuc 3 Học kỳ 3  

2690 Marketing căn bản QTNLuc 3 Học kỳ 5  

2691 Lý thuyết thống kê QTNLuc 3 Học kỳ 4  

2692 Tâm lý học lao động QTNLuc 3 Học kỳ 5  

2693 Quản trị học QTNLuc 3 Học kỳ 3  

2694 Kinh tế lượng QTNLuc 3 Học kỳ 4  

2695 Hành vi tổ chức QTNLuc 4 Học kỳ 6  

2696 Nguyên lý kế toán QTNLuc 3 Học kỳ 3  

2697 Tài chính tiền tệ QTNLuc 3 Học kỳ 4  

2698 Kinh tế bảo hiểm QTNLuc 3 Học kỳ 5  

2699 Kinh tế nguồn nhân lực QTNLuc 4 Học kỳ 5  

2700 Kỹ năng làm việc nhóm QTNLuc 2 Học kỳ 4  

2701 Kỹ năng giao tiếp QTNLuc 2 Học kỳ 4  

2702 Pháp luật về lao động QTNLuc 3 Học kỳ 5  

2703 Quản trị nhân lực đại cương QTNLuc 4 Học kỳ 4  

2704 Định mức lao động QTNLuc 4 Học kỳ 6  

2705 Thống kê doanh nghiệp  QTNLuc 4 Học kỳ 5  

2706 Thiết kế và phân tích công việc QTNLuc 3 Học kỳ 6  

2707 Tin học ứng dụng trong quản trị nhân lực QTNLuc 4 Học kỳ 7  

2708 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Quản trị nhân lực) QTNLuc 4 Học kỳ 6  

2709 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực QTNLuc 3 Học kỳ 7  

2710 Tuyển dụng nguồn nhân lực QTNLuc 3 Học kỳ 7  

2711 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực QTNLuc 3 Học kỳ 7  

2712 Đánh giá thực hiện công việc QTNLuc 2 Học kỳ 7  

2713 Thù lao và phúc lợi QTNLuc 3 Học kỳ 7  

2714 Nghiên cứu tình huống trong quản lý kinh doanh QTNLuc 3 Học kỳ 7  

2715 Kỹ năng phỏng vấn QTNLuc 2 Học kỳ 5  

2716 Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp QTNLuc 2 Học kỳ 5  

2717 Thực tập tốt nghiệp (ngành Quản trị nhân lực) QTNLuc 8 Học kỳ 8  

2718 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (ngành Quản trị nhân lực) QTNLuc 7 Học kỳ 8  



2719 Quan hệ công chúng QTNLuc 3 Học kỳ 8  

2720 Chuyên đề chuyên sâu QTNLuc 3 Học kỳ 8  

2721 Quan hệ lao động QTNLuc 2 Học kỳ 8  

2722 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế QTNLuc 3 Học kỳ   

2723 Kỹ năng lãnh đạo QTNLuc 2 Học kỳ 8  

2724 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin QTVP 5 Học kỳ 1  

2725 Tư tưởng Hồ Chí Minh QTVP 2 Học kỳ 2  

2726 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam QTVP 3 Học kỳ 3  

2727 Pháp luật đại cương QTVP 2 Học kỳ 3->2  

2728 Tiếng Anh Thương mại 1 QTVP 5 Học kỳ 1  

2729 Tiếng Anh Thương mại 2 QTVP 5 Học kỳ 2  

2730 Tiếng Anh Thương mại 3 QTVP 5 Học kỳ 3  

2731 Tiếng Anh Thương mại 4 QTVP 5 Học kỳ 4  

2732 Tiếng Anh Thương mại 5 QTVP 5 Học kỳ 5  

2733 Tiếng Anh Thương mại QTVP 5 Học kỳ 6  

2734 Văn hóa doanh nghiệp QTVP 2 Học kỳ 2  

2735 Xã hội học QTVP 2 Học kỳ 2  

2736 Toán cao cấp 1 QTVP 3 Học kỳ 1  

2737 Toán cao cấp 2C QTVP 3 Học kỳ 2  

2738 Xác suất thống kê QTVP 3 Học kỳ 3  

2739 Mô hình toán kinh tế QTVP 3 Học kỳ 4  

2740 Lý thuyết thống kê QTVP 3 Học kỳ 2->3  

2741 Phương pháp nghiên cứu khoa học QTVP 3 Học kỳ 2->3  

2742 Giáo dục thể chất 1. QTVP 1 Học kỳ 1  

2743 Giáo dục thể chất 2. QTVP 1 Học kỳ 2  

2744 Aerobic 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2745 Aerobic 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2746 Bóng chuyền 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2747 Bóng chuyền 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2748 Bơi 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2749 Bơi 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2750 Cầu mây QTVP 1 Học kỳ 3  

2751 Đá cầu QTVP 1 Học kỳ 4  



2752 Karate 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2753 Karate 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2754 Khiêu vũ 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2755 Khiêu vũ 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2756 Pencak Silat 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2757 Pencak Silat 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2758 Bóng bàn 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2759 Bóng bàn 1 QTVP 1 Học kỳ 4  

2760 Bóng rổ 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2761 Bóng rổ 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2762 Bóng ném 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2763 Bóng ném 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2764 Cầu lông 1 QTVP 1 Học kỳ 3  

2765 Cầu lông 2 QTVP 1 Học kỳ 4  

2766 Công tác quốc phòng, an ninh QTVP 2 Học kỳ 1  

2767 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) QTVP 3 Học kỳ 1 

 

2768 Đường lối quân sự của Đảng QTVP 3 Học kỳ 1  

2769 Tâm lý học đại cương QTVP 2 Học kỳ 1  

2770 Nguyên lý kế toán QTVP 3 Học kỳ 4  

2771 Tâm lý học lao động QTVP 3 Học kỳ 5  

2772 Lý luận chung về văn bản pháp luật QTVP 3 Học kỳ 5  

2773 Kỹ năng thuyết trình (Tiếng Việt) QTVP 3 Học kỳ 3  

2774 Quản trị học QTVP 3 Học kỳ 3  

2775 Tổ chức hoạt động tập thể QTVP 2 Học kỳ 3->4  

2776 Kỹ năng giao tiếp QTVP 2 Học kỳ 4  

2777 Hành chính học đại cương QTVP 2 Học kỳ 4  

2778 Kinh tế bảo hiểm QTVP 3 Học kỳ 7  

2779 Luật hành chính QTVP 3 Học kỳ 4  

2780 Công tác văn phòng QTVP 3 Học kỳ 4  

2781 Kỹ thuật soạn thảo văn bản. QTVP 5 Học kỳ 6  

2782 Hành vi tổ chức QTVP 4 Học kỳ 4  

2783 Nghiệp vụ lễ tân  QTVP 2 Học kỳ 2  



2784 Tâm lý học quản lý QTVP 3 Học kỳ 7  

2785 Nghi thức Nhà nước QTVP 3 Học kỳ 4->3  

2786 Quản lý hành chính Nhà nước QTVP 2 Học kỳ 6  

2787 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Quản trị văn phòng) QTVP 4 Học kỳ 6  

2788 Quan hệ công chúng QTVP 3 Học kỳ 5  

2789 Hành chính công QTVP 3 Học kỳ 5  

2790 Quản trị văn phòng QTVP 2 Học kỳ 5  

2791 Thiết kế và phân tích công việc QTVP 3 Học kỳ 6  

2792 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực QTVP 3 Học kỳ 7  

2793 Tuyển dụng nguồn nhân lực QTVP 3 Học kỳ 7  

2794 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực QTVP 3 Học kỳ 7  

2795 Đánh giá thực hiện công việc QTVP 2 Học kỳ 7  

2796 Hệ thống thông tin quản lý QTVP 3 Học kỳ 7  

2797 Tin ứng dụng trong quản trị văn phòng QTVP 3 Học kỳ 6  

2798 Nghiệp vụ thư ký văn phòng QTVP 3 Học kỳ 5  

2799 Tổ chức sự kiện QTVP 3 Học kỳ 6  

2800 Pháp luật về lao động QTVP 3 Học kỳ 6  

2801 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Quản trị văn phòng) QTVP 8 Học kỳ 8  

2802 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Quản trị văn phòng) QTVP 7 Học kỳ 8  

2803 Công tác văn thư lưu trữ trong doanh nghiệp QTVP 2 Học kỳ 8  

2804 Công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan Đảng QTVP 2 Học kỳ 8  

2805 Kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột QTVP 3 Học kỳ 8  

2806 Kỹ năng lãnh đạo QTVP 2 Học kỳ 8  

2807 Kỹ năng tổ chức và điều hành cuộc họp QTVP 2 Học kỳ 8  

2808 Lập kế hoạch nghề nghiệp QTVP 3 Học kỳ 8  

2809 Tài chính doanh nghiệp QTVP 3 Học kỳ 8  

2810 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin KTĐT 5 Học kỳ 1  

2811 Tư tưởng Hồ Chí Minh KTĐT 2 Học kỳ 2  

2812 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam KTĐT 3 Học kỳ 3  

2813 Pháp luật đại cương KTĐT 2 Học kỳ 2  

2814 Tiếng Anh Thương mại 1 KTĐT 5 Học kỳ 1  

2815 Tiếng Anh Thương mại 2 KTĐT 5 Học kỳ 2  

2816 Tiếng Anh Thương mại 3 KTĐT 5 Học kỳ 3  



2817 Tiếng Anh Thương mại 4 KTĐT 5 Học kỳ 4  

2818 Tiếng Anh Thương mại 5 KTĐT 5 Học kỳ 5  

2819 Tiếng Anh Thương mại KTĐT 5 Học kỳ 6  

2820 Đạo đức kinh doanh KTĐT 2 Học kỳ 2  

2821 Địa lý kinh tế   KTĐT 2 Học kỳ 2  

2822 Văn hóa doanh nghiệp KTĐT 2 Học kỳ 2  

2823 Toán cao cấp 1 KTĐT 3 Học kỳ 1  

2824 Toán cao cấp 2C KTĐT 3 Học kỳ 2  

2825 Xác suất thống kê KTĐT 3 Học kỳ 3  

2826 Phương pháp nghiên cứu khoa học KTĐT 3 Học kỳ 4  

2827 Mô hình toán kinh tế KTĐT 3 Học kỳ 3  

2828 Kinh tế lượng KTĐT 3 Học kỳ 3  

2829 Giáo dục thể chất 1. KTĐT 1 Học kỳ 1  

2830 Giáo dục thể chất 2. KTĐT 1 Học kỳ 2  

2831 Aerobic 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2832 Aerobic 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2833 Bóng chuyền 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2834 Bóng chuyền 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2835 Bơi 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2836 Bơi 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2837 Cầu mây KTĐT 1 Học kỳ 3  

2838 Đá cầu KTĐT 1 Học kỳ 4  

2839 Karate 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2840 Karate 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2841 Khiêu vũ 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2842 Khiêu vũ 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2843 Pencak Silat 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2844 Pencak Silat 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2845 Bóng bàn 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2846 Bóng bàn 1 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2847 Bóng rổ 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2848 Bóng rổ 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2849 Bóng ném 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  



2850 Bóng ném 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2851 Cầu lông 1 KTĐT 1 Học kỳ 3  

2852 Cầu lông 2 KTĐT 1 Học kỳ 4  

2853 Công tác quốc phòng, an ninh KTĐT 2 Học kỳ 1  

2854 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) KTĐT 3 Học kỳ 1 

 

2855 Đường lối quân sự của Đảng KTĐT 3 Học kỳ 1  

2856 Kinh tế vi mô KTĐT 4 Học kỳ 2  

2857 Kinh tế vĩ mô KTĐT 3 Học kỳ 3  

2858 Kinh tế phát triển KTĐT 3 Học kỳ 4  

2859 Lý thuyết thống kê KTĐT 3 Học kỳ 2  

2860 Marketing căn bản KTĐT 3 Học kỳ 5  

2861 Quản trị học KTĐT 3 Học kỳ 4  

2862 Tài chính tiền tệ KTĐT 3 Học kỳ 3  

2863 Nguyên lý kế toán KTĐT 3 Học kỳ 4  

2864 Kinh tế và quản lý công nghiệp KTĐT 3 Học kỳ 4  

2865 Kinh tế và quản lý đô thị KTĐT 3 Học kỳ 4  

2866 Kinh tế thương mại và dịch vụ KTĐT 3 Học kỳ 4  

2867 Toán tài chính KTĐT 3 Học kỳ 4  

2868 Tài chính doanh nghiệp KTĐT 3 Học kỳ 5  

2869 Kinh tế bảo hiểm KTĐT 3 Học kỳ 5  

2870 Kinh tế đầu tư 1 KTĐT 3 Học kỳ 5  

2871 Pháp luật về đầu tư KTĐT 3 Học kỳ 5  

2872 Phân thích môi trường đầu tư KTĐT 2 Học kỳ 6  

2873 Định giá đầu tư 1 KTĐT 3 Học kỳ 6  

2874 Thị trường vốn KTĐT 3 Học kỳ 5  

2875 Quản trị rủi ro KTĐT 3 Học kỳ 6  

2876 Kinh tế đầu tư 2 KTĐT 2 Học kỳ 6  

2877 Lập dự án đầu tư KTĐT 4 Học kỳ 6  

2878 Thẩm định dự án đầu tư KTĐT 2 Học kỳ 7  

2879 Quản lý dự án đầu tư KTĐT 4 Học kỳ 7  

2880 Tin học ứng dụng trong đầu tư KTĐT 3 Học kỳ 7  

2881 Đấu thầu KTĐT 3 Học kỳ 7  



2882 Quản lý danh mục đầu tư KTĐT 2 Học kỳ 7  

2883 Đầu tư quốc tế KTĐT 2 Học kỳ 7  

2884 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Kinh tế đầu tư) KTĐT 4 Học kỳ 6  

2885 Kỹ năng xúc tiến đầu tư KTĐT 2 Học kỳ 7  

2886 Kỹ năng ra quyết định KTĐT 2 Học kỳ 7  

2887 Kỹ năng đàm phán và kỳ kết hợp đồng kinh tế KTĐT 2 Học kỳ 7  

2888 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Kinh tế đầu tư) KTĐT 8 Học kỳ 8  

2889 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Kinh tế đầu tư) KTĐT 7 Học kỳ 8  

2890 Định giá đầu tư 2 KTĐT 3 Học kỳ 8  

2891 Phân tích đầu tư chứng khoán KTĐT 3 Học kỳ 8  

2892 Đầu tư bất động sản KTĐT 2 Học kỳ 8  

2893 Quản lý nhà nước về dự án đầu tư KTĐT 2 Học kỳ 8  

2894 Phân tích rủi ro dự án đầu tư KTĐT 2 Học kỳ 8  

2895 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin QTKD_CLC 5 Học kỳ 1  

2896 Tư tưởng Hồ Chí Minh QTKD_CLC 2 Học kỳ 2  

2897 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam QTKD_CLC 3 Học kỳ 3  

2898 Pháp luật đại cương QTKD_CLC 2 Học kỳ 2  

2899 Lịch sử các học thuyết kinh tế QTKD_CLC 3 Học kỳ 2  

2900 Tiếng Anh Thương mại 1 QTKD_CLC 5 Học kỳ 1  

2901 Tiếng Anh Thương mại 2 QTKD_CLC 5 Học kỳ 2  

2902 Tiếng Anh Thương mại 3 QTKD_CLC 5 Học kỳ 3  

2903 Tiếng Anh Thương mại 4 QTKD_CLC 5 Học kỳ 4  

2904 Tiếng Anh Thương mại 5 QTKD_CLC 5 Học kỳ 5  

2905 Tiếng Anh Thương mại QTKD_CLC 5 Học kỳ 6  

2906 Tâm lý học đại cương QTKD_CLC 2 Học kỳ 2  

2907 Xã hội học QTKD_CLC 2 Học kỳ 2  

2908 Văn hóa doanh nghiệp QTKD_CLC 2 Học kỳ 2  

2909 Toán cao cấp 1 QTKD_CLC 3 Học kỳ 1  

2910 Toán cao cấp 2C QTKD_CLC 3 Học kỳ 2  

2911 Xác suất thống kê QTKD_CLC 3 Học kỳ 3  

2912 Mô hình toán kinh tế QTKD_CLC 3 Học kỳ 2  

2913 Phương pháp nghiên cứu khoa học QTKD_CLC 3 Học kỳ 2  

2914 Giáo dục thể chất 1. QTKD_CLC 1 Học kỳ 1  



2915 Giáo dục thể chất 2. QTKD_CLC 1 Học kỳ 2  

2916 Aerobic 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2917 Aerobic 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2918 Bóng chuyền 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2919 Bóng chuyền 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2920 Bơi 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2921 Bơi 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2922 Cầu mây QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2923 Đá cầu QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2924 Karate 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2925 Karate 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2926 Khiêu vũ 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2927 Khiêu vũ 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2928 Pencak Silat 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2929 Pencak Silat 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2930 Bóng bàn 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2931 Bóng bàn 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2932 Bóng rổ 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2933 Bóng rổ 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2934 Bóng ném 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2935 Bóng ném 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2936 Cầu lông 1 QTKD_CLC 1 Học kỳ 3  

2937 Cầu lông 2 QTKD_CLC 1 Học kỳ 4  

2938 Công tác quốc phòng, an ninh QTKD_CLC 2 Học kỳ 1  

2939 

Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên 

AK (CKC) QTKD_CLC 3 Học kỳ 1 

 

2940 Đường lối quân sự của Đảng QTKD_CLC 3 Học kỳ 1  

2941 Micro Economics (Kinh tế học vi mô) QTKD_CLC 4 Học kỳ 3  

2942 Maxcro Economics (Kinh tế học vĩ mô) QTKD_CLC 3 Học kỳ 4  

2943 Marketing căn bản QTKD_CLC 3 Học kỳ 4  

2944 Lý thuyết thống kê QTKD_CLC 3 Học kỳ 4  

2945 Luật kinh tế QTKD_CLC 3 Học kỳ 3  

2946 Nguyên lý kế toán QTKD_CLC 3 Học kỳ 3  



2947 Kinh tế lượng QTKD_CLC 3 Học kỳ 4  

2948 Thực tế doanh nghiệp (QTKD CLC) QTKD_CLC 2 Học kỳ 4  

2949 Kỹ năng làm việc nhóm QTKD_CLC 2 Học kỳ 5  

2950 Kỹ năng giao tiếp QTKD_CLC 2 Học kỳ 5  

2951 Thống kê doanh nghiệp  QTKD_CLC 4 Học kỳ 5  

2952 Quản trị doanh nghiệp QTKD_CLC 3 Học kỳ 5  

2953 Quản trị học QTKD_CLC 3 Học kỳ 3  

2954 Lý thuyết quản trị kinh doanh QTKD_CLC 4 Học kỳ 4  

2955 Thực tập cơ sở ngành (Ngành Quản trị kinh doanh) QTKD_CLC 4 Học kỳ 6  

2956 

Professional Experience and Career Planning (Lập kế hoạch 

nghề nghiệp) QTKD_CLC 3 Học kỳ 5 

 

2957 Thị trường chứng khoán QTKD_CLC 3 Học kỳ 5  

2958 Financial Management (Quản trị tài chính) QTKD_CLC 3 Học kỳ 5  

2959 Marketing Practice (Thực hành marketing) QTKD_CLC 4 Học kỳ 6  

2960 

Strategic Human Resource Management (Quản trị nguồn 

nhân lực) QTKD_CLC 4 Học kỳ 7 

 

2961 Quản trị sản xuất QTKD_CLC 4 Học kỳ 6  

2962 Quản trị chất lượng QTKD_CLC 3 Học kỳ 7  

2963 Chiến lược kinh doanh QTKD_CLC 4 Học kỳ 7  

2964 Lập và phân tích dự án đầu tư QTKD_CLC 3 Học kỳ 7  

2965 Tin quản trị QTKD_CLC 4 Học kỳ 7  

2966 Đàm phán và ký kết hợp đồng kinh tế QTKD_CLC 2 Học kỳ 6  

2967 Đầu tư bất động sản QTKD_CLC 2 Học kỳ 6  

2968 Kỹ năng lãnh đạo và tạo động lực lao động QTKD_CLC 2 Học kỳ 6  

2969 Xác định rủi ro và áp dụng các quy trình quản lý rủi ro QTKD_CLC 2 Học kỳ 6  

2970 Thực tập tốt nghiệp (Ngành Quản trị kinh doanh) QTKD_CLC 8 Học kỳ 8  

2971 Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp (Ngành Quản trị kinh doanh) QTKD_CLC 7 Học kỳ 8  

2972 Dự toán ngân sách doanh nghiệp QTKD_CLC 4 Học kỳ 8  

2973 Phân tích đầu tư chứng khoán QTKD_CLC 3 Học kỳ 8  

2974 

International Trade and Globalisation (Thương mại quốc tế 

và toàn cầu hóa) QTKD_CLC 3 Học kỳ 8 

 

2975 Xử lý và duy trì hệ thống thông tin tại nơi làm việc QTKD_CLC 3 Học kỳ 8  

2976 

Business Research Case Study (Nghiên cứu tình huống kinh 

doanh) QTKD_CLC 4 Học kỳ 8 

 



 

 

 

 

 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

 

STT 
Tên giáo trình, tài liệu tham khảo (kể cả giáo trình điện tử)  

(Giáo trình từ 1/7/2017 đến 30/6/2018) 
Năm 

xuất bản 

Kế hoạch soạn giáo trình, tài liệu tham khảo 

 (kể cả giáo trình điện tử) 

1 GT Hóa lý 1 2017   

2 GT Hóa lý 2 2017   

3 GT Xử lý số tín hiệu 2017   

4 GT Tổ chức sự kiện 2017   

5 GT Du lịch bền vững 2017   

6 GT Nghiệp vụ KD khách sạn 2017   

7 GT Khai phá dữ liệu 2017   

8 GT Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô 2017   

9 GT Tổ chức sản xuất và định mức kỹ thuật ngành may 2017   

10 GT Quản trị kinh doanh lữ hành 2017   

11 GT Lý thuyết tập thô và ứng dụng  2017   

12 GT Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác Lê Nin 2017   

13 GT Quản Mạng 2017   

14 GT Đường lối cách mạng 2017   

15 GT Kinh tế học vĩ mô 2017   

16 GT Pháp luật đại cương 2017   

17 GT Thực hành kỹ thuật viên gầm ô tô 2017   



18 GT Nguyên lý hệ điều hành 2017   

19 GT Công nghệ chế tạo máy 2 2017   

20 BT Công nghệ chế tạo máy 2017   

21 GT Nhân trắc học Economi 2017   

22 GT Phân tích môi trường 2017   

23 GT Thực hành điện tử cơ bản 1 2017   

24 GT Thực hành điện tử cơ bản 2 2017   

25 GT Linh kiện điện tử 2017   

26 GT Thiết kế giác sơ đồ trên máy tính 2017   

27 GT Basic Technical English 2017   

28 GT Hóa Vô cơ 2017   

29 GT Các phương pháp phân tích trắc quang 2017   

30 GT Phân tích công nghiệp 2017   

31 GT Hóa học đại cương 2017   

32 BT Sức bền vật liệu 2017   

33 GT Cơ điện tử ô tô 2 2017   

34 GT Lý thuyết ô tô 2017   

35 GT Hệ thống điện thân xe 2017   

36 GT Hệ thống điện điển tử ô tô cơ bản 2017   

37 GT Thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tô 2017   

38 GT Kết cấu động cơ đốt trong 2017   

39 GT Nguyên lý động cơ đốt trong 2017   

40 GT Thực hành thân vỏ ô tô 2017   

41 GT Công nghệ phụ tùng ô tô 2017   

42 GT Hóa phân tích 2017   

43 GT Thực hành động cơ nâng cao 2017   



44 GT Thực hành vận hành xe trong xưởng bảo dưỡng sửa chữa  2017   

45 GT Thiết kế xưởng ô tô 2018   

46 GT Điện tử số 2018   

47 GT kỹ thuật bảo dưỡng và SC ô tô 2018   

48 GT tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô 2018   

49 GT thí nghiệm gầm ô tô 2018   

50 GT vật liệu khai thác trong SD ô tô 2018   

51 GT Thực hành vận hành xe trong xưởng bảo dưỡng sửa chữa  2018   

52 GT Thực hành cơ bản gầm ô tô 2018   

53 GT Thực hành động cơ nâng cao 2018   

54 GT Thực hành cơ bản điện ô tô 2018   

55 GT nhân trắc học Ecgonomi 2018   

56 GT Tổ chức sản xuất và định mức kinh tế kỹ thuật ngành may 2018   

57 GT Quản trị học 2018   

58 GT Kết cấu tính toán động cơ đốt trong 2018   

59 GT Thí nghiệm động cơ đốt trong 2018   

60 GT khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường 2018   

61 GT Thiết kế trang phục 2  2018   

62 GT Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học 2018   

63 GT Thực hành thân vỏ ô tô 2018   

64 GT Hệ thống điện thân xe 2018   

65 GT Lý thuyết ô tô 2018   

66 GT Thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tô 2018   

67 GT Cơ điện tử ô tô 2 2018   

68 GT Công nghệ chế tạo phụ tùng ô tô 2018   



69 GT Nguyên lý động cơ đốt trong 2018   

70 GT Hệ thống điện điển tử ô tô cơ bản 2018 

 71 GT Kết cấu động cơ đốt trong 2018   

72 Bài tập sức bền vật liệu 2018   

 



E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp 

 

Đào tạo Thạc sĩ 

STT 
Trình độ 

đào tạo 
Tên đề tài 

Họ và tên người 

thực hiện 
Họ và tên người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ cắt 

đến độ nhám bề mặt khi phay hợp kim đồng LCuZN 

30 trên máy phay CNC 

Nguyễn Thanh Thủy Nguyễn Văn Thành; Nguyễn 

Anh Tuấn 

2017 

2 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến độ nhám 

bề mặt khi mài hớt lưng dao phay bánh răng 

Đỗ Thành Đạt PGS.TS. Phạm Văn Đông 2017 

3 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến nhám bề 

mặt khi gia công vật liệu SKD11 trên máy phay 

CNC 

Lại Văn Huyên TS. Nguyễn Văn Thiện 2017 

4 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công nghệ đến 

nhám bề mặt khi phay hợp kim nhôm 7075 trên máy 

phay CNC 

Đặng Đình Hiếu PGS.TS. Phùng Xuân Sơn 2017 

5 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng đến ma sát và 

mòn trong điều kiện không bôi trơn của cặp vật liệu 

thép S45C 

Phạm Đình Nhã PGS.TS. Phạm Đức Cường 2017 

6 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công 

nghệ đến độ chính xác hình dạng hình học và đọ 

chính xác kích thước gia công khi sgia công hợp kim 

cứng (BK20) trên máy gia coongtia lửa điện cực 

định hình 

Nguyễn Thế Đồng TS. Trần Quốc Hùng 2017 

7 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công 

nghệ tới năng suất và độ nhám bề mặt khi gia công 

bằng xung điện 

Lê Văn Khoa TS. Hoàng Văn Điện 2017 

8 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công 

nghệ tới năng suất và độ nhám bề mặt khi gia công 

bằng xung điện với điện cực và than chì trên vật  liệu 

Nguyễn Việt Thao TS. Trương Chí Công 2017 



thép SKD11 nhiệt luyện 

9 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số về điện 

(Ui, Ie, Te) đến độ chính xác hình dáng hình học và 

độ chính xác kích thước gia công khi gia công hợp 

kim cứng (BK20) trên máy gia công tia lửa điện cực 

dây (CW420HS)  

Ngô Đình Hiển TS. Trần Quốc Hùng 2017 

10 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ 

chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn ngoài 

Trần Đức Quý PGS.TS. Tăng Huy; TS. 

Nguyễn Huy Ninh 

2017 

11 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của tải đặt và vận tốc trượt 

đến hệ số ma sát và mòn của cặp vật liệu thép C45-

hợp kim 

Nguyễn Xuân Luân TS. Nguyễn Văn Thắng 2017 

12 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số cường độ dòng 

điện hàn đến chất lượng mối hàn trong công nghệ 

hàn dưới nước 

Nguyễn Trọng Kiên TS. Nguyễn Văn Thành; TS. 

Nguyễn Anh Tuấn 

2017 

13 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số chế độ cắt 

(V,S,T) đến độ nhám bề mặt khi phay mặt Acsimet 

trên trung tâm gia công CNC TC.500 

Nguyễn Văn Phí PGS.TS. Phạm Văn Đông 2017 

14 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng quỹ đạo chuyển động của dao 

đến nhám bề mặt chi tiết khi phay CNC bằng dao 

phay ngón 

Lê Hoài Sơn TS. Nguyễn Văn Thiện 2017 

15 Thạc sĩ Nghiên cứu các thông số công nghệ khi chế tạo ảnh 

hưởng tới chất lượng bình chịu áp lực loại 350x1160 

dung tích 105 lít, áp lực 10MPa và từ đó đề xuất giải 

pháp công nghệ hợp lí 

Nguyễn Tiến Hưng PGS.TS. Vũ Quý Đạc 2017 

16 Thạc sĩ Nghiên cứu tạo màng mỏng Zirconium nitride 

(ZRN) bằng phương pháp hồ quang chân không ứng 

dụng trong trang trí 

Nguyễn Văn Chiến PGS.TS. Phạm Đức Cường 2017 

17 Thạc sĩ Nghiên cứu tính toán thiết kế tối ưu hóa kết cấu 

thùng xe Z131-D quân sự 

Ma Văn Tuấn Nguyễn Tuấn Linh 2017 

18 Thạc sĩ Nghiên cứu thiết kế thiết bị sấy long nhãn sử dụng 

năng lượng khí sinh học (biogas) 

Keoheuangpaseut 

Samlaneyay 

TS. Phạm Thị Minh Huệ 2017 



19 Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng hệ thống cảm biến áp dụng vi 

sai thay đổi tuyến tính LVDT vào đo biến dạng kết 

cấu dầm 

Vũ Ngọc Trinh PGS.TS. Tăng Huy; PGS.TS. 

Nguyễn Văn Vinh 

2017 

20 Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng thuyết tiến hóa tối ưu hóa chế 

độ cắt trong gia công tiện CNC 

Nguyễn Ngọc Cương TS. Hoàng Tiến Dũng; 

PGS.TS. Trần Ngọc Hiền 

2017 

21 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của góc độ mỏ hàn đến kích 

thước, hình dáng mối hàn trong công nghệ mag ở vị 

trí sấp 

Khuất Mạnh Cường ĐHCNHN 2018 

22 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến biến 

dạng của chi tiết và độ bền của mối hàn trong quá 

trình hàn góc đối xứng cầu nâng cao 

Nguyễn Anh Dũng ĐHCNHN 2018 

23 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số công nghệ đến 

nhám bề mặt khi cắt đáy hợp cứng 

Nguyễn Đình Dũng ĐHCNHN 2018 

24 Thạc sĩ Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa thiết kế khuôn dập 

khối ứng dụng phần mềm QFROM 

Đào Thị Hải ĐHCNHN 2018 

25 Thạc sĩ Tính toán, phân tích, kiểm nghiệm hệ thống truyền 

động của cơ cấu chụp trong máy đo độ loãng xương 

toàn thân bằng tia X BDM - 01; Khảo sát ảnh hưởng 

của tốc độ động cơ của cơ cấu chụp tới chất lượng 

hình ảnh 

Bùi Văn Hướng ĐHCNHN 2018 

26 Thạc sĩ Nghiên cứu động học hệ thống lái trên xe SUV sản 

xuất lắp ráp tại Việt Nam 

Lê Đình Mạnh TS. Lê Hồng Quân 2017 

27 Thạc sĩ Chế tạo và khảo sát tính chất vật liệu polyme 

nanocompozit trên cơ sở polyetylen tỷ trọng cao 

(HDPE) với ống nano cacbon đa tường (MWCNT). 

Vũ Tiến Thịnh PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu 2017 

28 Thạc sĩ Nghiên cứu các hợp chất thứ cấp và thử hoạt tính 

kháng vi sinh vật kiểm định phân lập từ chủng xạ 

khuẩn biển Việt Nam Nocardiopsis SP. 

Trần Văn Hiệu TS. Nguyễn Quang Tùng; TS. 

Đoàn Thị Mai Hương 

2017 

29 Thạc sĩ Nghiên cứu công nghệ hợp kim hóa Nitơ vào thép 

không gỉ mác 35Cr24Ni10N ứng dụng cho các lò 

thấm nhiệt luyện.  

Nguyễn Đức Giáp TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 



30 Thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo gốm lọc nước uống trên cơ sở 

zlotit mao quản nhỏ 

Nguyễn Thị Lệ 

Quyên 

PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu; 

TS. Trịnh Minh Đạt 

2017 

31 Thạc sĩ Nghiên cứu khả năng phòng chống bệnh đái tháo 

đường của cây lược vàng (Callisia Fragia linde 

woods) 

Nguyễn Thị  Tú Anh TS. Nguyễn Thị Thanh Mai; 

TS. Nguyễn Thị Minh Hằng 

2017 

32 Thạc sĩ Nghiên cứu một số thành phần hóa học và khảo sát 

hoạt tính kháng viêm của rễ cây Bá bệnh. 

Nguyễn Văn Minh 

Khôi 

TS. Trần Quang Hải; TS. 

Nguyễn Hải Đăng 

2017 

33 Thạc sĩ Nghiên cứu nâng cao độ bền cơ học của vật liệu cao 

su Compozit trên cơ sở cao su tự nhiên có mặt ống 

Nano Cacbon đa tường và Nano Silicon 

Đàm Thanh Thủy TS. Nguyễn Tuấn Anh 2017 

34 Thạc sĩ Nghiên cứu phân lập một số alkaloid từ dược liệu 

Hoàng Liên (Rhizoma Coptidis) nhằm xây dựng quy 

trình chiết xuất thu nhận cao chiết làm nguyên liệu 

sản xuất thuốc viêm đại tràng. 

Trịnh Duy Đức TS. Lê Thị Hồng Nhung; 

PGS.TS. Trịnh Thị Thủy 

2017 

35 Thạc sĩ Nghiên cứu quá trình thủy phân sữa chua được sản 

xuất từ quả mắc ca bằng chế phẩm hữu cơ. 

Ngô Thị Nguyên TS. Nguyễn Văn Lợi 2017 

36 Thạc sĩ Nghiên cứu qui trình tổng hợp chất trung gian 

methye 2(2,3-Dichlorobenzylidene) acetoacetate 

trong tổng hợp thuốc điều trị bệnh cao huyết áp 

Felodipine 

Lý Việt Hương TS. Nguyễn Ngọc Thanh; 

PGS.TS. Vũ Minh Tân 

2017 

37 Thạc sĩ Nghiên cứu qui trình tổng hợp Felodipine bằng 

phương pháp hantzsch phù hợp với điều kiện thực tế 

ở Việt Nam nhằm ứng dụng làm thuốc điều trị bệnh 

cao huyết áp 

Nguyễn Đình Thiện TS. Lê Thị Hồng Nhung; 

PGS.TS. Vũ Minh Tân 

2017 

38 Thạc sĩ Nghiên cứu qui trình thu hồi và xác định thành phần 

hóa học hoạt tính sinh học của tinh dầu hoa bưởi 

chùm Citrus Paradisi burm Mlir 

Phùng Minh Lượng TS. Lê Thị Phượng; TS. 

Nguyễn Văn Lợi 

2017 

39 Thạc sĩ Nghiên cứu qui trình thu hồi và xác định thành phần 

hóa học hoạt tính sinh học của tinh dầu từ vỏ quả 

chanh đào 

Đỗ Văn Sáng TS. Nguyễn Văn Lợi 2017 

40 Thạc sĩ Nghiên cứu quy trình chiết, phân lập một số hợp chất Luân Thị Thu TS. Nguyễn Ngọc Thanh; TS. 2017 



và hoạt tính sinh học của cây ké hoa đào (Urena 

Lobata). 

Phạm Thị Hồng Minh 

41 Thạc sĩ Nghiên cứu quy trình tổng hợp dược chất Glipizide 

làm nguyên liệu cho sản xuất thuốc điều trị bệnh tiểu 

đường tuýp 2. 

Nguyễn Như Đông TS. Hoàng Thanh Đức 2017 

42 Thạc sĩ Nghiên cứu tính chất của vật liệu kị nước trên cơ sở 

hợp chất cơ Silic (PMHS/TEOS) ứng dụng trong chế 

tạo màng phủ bảo vệ cho kính quang học. 

Nguyễn Thị Liên TS. Lê Văn Thụ 2017 

43 Thạc sĩ Nghiên cứu tổng hợp lưu huỳnh Polyme từ lưu 

huỳnh nguyên tố ứng dụng trong lưu hóa cao su 

Đỗ Thị Huế Nguyễn Quang Tùng; Nguyễn 

Thị Hà 

2017 

44 Thạc sĩ Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính sinh học 

một số dẫn xuất Acetamide. 

Đặng Mạnh Toàn TS. Nguyễn Thị Thanh Mai 2017 

45 Thạc sĩ Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học 

của lá cây muồng trâu Cassia alatal/senna alatal) 

Nguyễn Đăng Quyết TS. Lê Thị Phượng; TS. Lê 

Đăng Quang 

2017 

46 Thạc sĩ Nghiên cứu thành phần màng phủ Chitosan, Saponin 

đến khả năng bảo quản khoai lang thương phẩm 

    2017 

47 Thạc sĩ Nghiên cứu thành phần măng phủ Chitosan Saponin 

đến khả năng bảo quản khoai lang thương phẩm 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 

PGS.TS. Nguyễn Thế Hữu 2017 

48 Thạc sĩ Phân lập một số hoạt chất trong rễ cây huyền sâm 

nhằm mục đích phân tích đánh giá chất lượng dược 

liệu huyền sâm 

Phạm Thị Mai TS. Nguyễn Hải Đăng; TS. 

Trần Quang Hải 

2017 

49 Thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo màng sợi Nano Polyvinglidone 

Fluovide (PVDF) Granphene Oxide (GO), ứng dụng 

làm vật liệu hấp phụ Asen 

Phan Đình Huân ĐHCNHN 2018 

50 Thạc sĩ Nghiên cứu chế tạo vật liệu lọc nổi để xử lý triệt để 

nước thải sinh hoạt bằng bể lọc tự rửa từ Polystyrene 

Đinh Thị Huyền ĐHCNHN 2018 

51 Thạc sĩ Nghiên cứu quy trình tổng hợp và xác định hoạt tính 

gây độc tế bào của một số dẫn xuất Hemiasterlin 

Hoàng Thị Phương ĐHCNHN 2018 

52 Thạc sĩ Nghiên cứu sử dụng phụ gia kết dính để sản xuất 

than cục ép sử dụng cho lò khí nén 

Vũ Tiến Việt ĐHCNHN 2018 



53 Thạc sĩ Nghiên cứu tính chất cơ học của vật liệu Composik 

nền nhựa Epoxy có mặt phụ gia Trobay 

Đào Đức Lâm ĐHCNHN 2018 

54 Thạc sĩ Tổng hợp vật liệu Compozit FE - MoFs/GO ứng 

dụng trong quang xúc tác chất màu hữu cơ 

Nguyễn Đăng Hải ĐHCNHN 2018 

55 Thạc sĩ Tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở khung 

hữu cơ kim loại Zr-UiO66 ứng dụng để xử lý asen 

trong môi trường nước. 

Trần Văn Hà PGS.TS. Vũ Minh Tân 2017 

56 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ pha trộn Biodiesel 

đến tính năng kinh tế kĩ thuật và phát thải động cơ 

Diesel 

Nguyễn Hữu Thắng TS. Nguyễn Tuấn Nghía; 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn 

2017 

57 Thạc sĩ Nghiên cứu cải tiến động cơ Diesel không tăng áp 

đang lưu hành thành động cơ tăng áp bằng tuốc bin 

khí thải nhằm tăng công suất 

 Đào Quyết Thắng GS.TS. Phạm Minh Tuấn; TS. 

Nguyễn Tiến Hán 

2017 

58 Thạc sĩ Nghiên cứu chế thử bộ điều khiển và giám sát thiết 

bị điện gia đình bằng Wifi 

Nguyễn Văn Hiệp Dư Đình Viên 2017 

59 Thạc sĩ Nghiên cứu chuyển đổi động cơ phun xăng điện tử 

thành động cơ Bi Fuel xăng/LPG lắp trên xe máy 

Trần Trọng Thể Nguyễn Tiến Anh 2017 

60 Thạc sĩ Nghiên cứu khả năng tận dụng nhiệt khí thải động cơ 

D1146 trên xe bus để phát điện bằng thiết bị 

Thermoelectric 

Trần Văn Hướng TS. Lê Văn Anh; TS. Nguyễn 

Hà Hiệp 

2017 

61 Thạc sĩ Nghiên cứu lựa chọn gói phụ gia cho nhiên liệu sinh 

học có thành phần Ethanol 10% 

Nguyễn Văn Tuấn Phạm Minh Tuấn 2017 

62 Thạc sĩ Nghiên cứu mô phỏng động lực học quay vòng đoàn 

xe sơ mi rơ mooc bằng phần mềm Matlab Simulink 

Lương Duyên Thống PGS.TS. Lê Hồng Quân; 

PGS.TS. Vũ Văn Hưởng 

2017 

63 Thạc sĩ Nghiên cứu mô phỏng hoạt động các pha phối khí 

trên động cơ xăng một Xilanh 

Nguyễn Ngọc Anh TS. Nguyễn Tuấn Nghĩa 2017 

64 Thạc sĩ Nghiên cứu mô phỏng kiểm bền một số chi tiết điển 

hình của hệ thống lái trợ thủy lực dòng xe việt dã hài 

cầu chủ 

Phạm Anh Tú PGS.TS. Lê Hồng Quân 2017 

65 Thạc sĩ Nghiên cứu tính bền kết cấu khung xương ô tô chở Nguyễn Tất Kông TS. Phạm Văn Thoan 2017 



khách sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn ECE66 

66 Thạc sĩ Nghiên cứu tính ổn định chuyển động của xe hai 

bánh cân bằng 

Vũ Ngọc Quỳnh TS. Phạm Văn Thoan; 

PGS.TS. Phạm Hữu Nam 

2017 

67 Thạc sĩ Nghiên cứu tính toán xác định mức độ đầu tư, trang 

thiết bị cơ khí động lực phục vụ sản xuất nông 

nghiệp thực hiện chương trình nông thôn mới thuộc 

tỉnh Thái Bình 

Ngô Quang Tạo Lê Hồng Quân; Phạm Anh 

Tuấn 

2017 

68 Thạc sĩ Nghiên cứu thiết kế bộ tự động giảm nhiệt độ trong 

xe ô tô khi đỗ xe ngoài trời nắng 

Phạm Văn Cường TS. Nguyễn Tiến Hán 2017 

69 Thạc sĩ Tính toán một số chỉ tiêu năng lượng và môi trường 

của động cơ Diesel lắp trên xe Ford Ranger 

Nguyễn Văn  Đảm PGS.TS. Nguyễn Thanh 

Quang; TS. Nguyễn Can 

2017 

70 Thạc sĩ Thiết bị thu thập số liệu và tạo bản tin chuẩn UART 

cho tàu biển 

Tạ Bá Thiết Dư Đình Viên 2017 

71 Thạc sĩ Mô phỏng quá trình lật của ô tô khi tránh vật cản trên 

đường cao tốc 

Nguyễn Anh Tuấn ĐHCNHN 2018 

72 Thạc sĩ Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung khí propane 

tới các chỉ tiêu của động cơ xăng 

Hoàng Xuân Anh ĐHCNHN 2018 

73 Thạc sĩ Nghiên cứu kiểm nghiệm hệ thống lái xe ZIL-157 

cải tiến 

Lê Hồng Phong ĐHCNHN 2018 

74 Thạc sĩ Nghiên cứu phân tích tình trạng giao thông vận tải 

giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp phát triển đối 

với phương tiện vận tải ô tô 

Nguyễn Hữu Mạnh ĐHCNHN 2018 

75 Thạc sĩ Nghiên cứu tình hình điều khiển của ô tô có sử dụng 

GPS 

Nguyễn Việt Hoàng ĐHCNHN 2018 

76 Thạc sĩ Xây dựng mô hình tính toán bệ thử phanh kiểu con 

lăn 

Trần Vũ Linh ĐHCNHN 2018 

77 Thạc sĩ Đánh giá hiệu năng của tổ chức Cache Chip đa nhân. Nguyễn Duy Việt TS. Hồ Khánh Lâm 2017 

78 Thạc sĩ Đánh giá hiệu năng điều chế kênh thích nghi trong 

hệ thống thông tin di động 4G-LTE. 

Ngô Ngọc Thành TS. Dư Đình Viên 2017 



79 Thạc sĩ Đánh giá hiệu năng kỹ thuật MIMO thích ứng trong 

hệ thống 4G-LTE. 

Khuất Duy Việt TS. Dư Đình Viên 2017 

80 Thạc sĩ Giám sát và điều khiển hệ thống chiếu sáng công 

cộng sử dụng công nghệ LED qua mạng Internet 3G 

trên cơ sở Web nhúng. 

Đỗ Xuân Hùng TS. Hà Mạnh Đào 2017 

81 Thạc sĩ Nghiên cứu các biện pháp chống Fading trong 

WIMAX 

Phạm Thị Huyền 

Trang 

Nguyễn Thị Diệu Linh 2017 

82 Thạc sĩ Nghiên cứu giải thuật điều khiển mờ thích nghi áp 

dụng cho bộ nguồn công suất DC/DC. 

Đỗ Thị Hồng Khuyên TS. Quách Đức Cường 2017 

83 Thạc sĩ Nghiên cứu hệ thống phát hiện xâm nhập mạng trái 

phép IDS-SNORT. 

Nguyễn ánh Dương PGS.TS. Nguyễn Tiến Ban 2017 

84 Thạc sĩ Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo điện năng và truyền 

thông qua ETHERNET. 

Nguyễn Hữu Hải TS. Dư Đình Viên 2017 

85 Thạc sĩ Nghiên cứu, thiết kế bộ nguồn UPS công suất 500W 

dùng trong hệ thống quan trắc môi trường sử dụng 

năng lượng mặt trời và điện lưới. 

Nguyễn Văn Vương TS. Quách Đức Cường 2017 

86 Thạc sĩ Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo 

từ xa dựa trên camera IP không dây. 

Nguyễn Đình Long TS. Lê Anh Ngọc 2017 

87 Thạc sĩ Nghiên cứu, thiết kế hệ thống tự động giám sát chất 

lượng nước thải bằng công nghệ GSM/GPRS. 

Đặng Việt Hà TS. Trịnh Trọng Chưởng 2017 

88 Thạc sĩ Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ tự động điều khiển 

hòa nguồn pin năng lượng mặt trời với lưới điện theo 

công nghệ SVPWM. 

Trần Văn Minh TS. Kiều Xuân Thực 2017 

89 Thạc sĩ Thiết kế hệ thống điều khiển nhà kính có giám sát 

qua mạng viễn thông. 

Đào Trung Dũng TS. Kiều Xuân Thực 2017 

90 Thạc sĩ Thiết kế hệ thống giám sát trạm vô tuyến bộ đàm 

Motorola GR500 

Lê Thanh Lâm TS. Lê Anh Ngọc 2017 

91 Thạc sĩ Ứng dụng USB Token trong bảo mật an ninh mạng 

WLAN. 

Nguyễn Văn Phương TS. Nguyễn Vũ Sơn 2017 



92 Thạc sĩ Ứng dụng vi điều khiển STM32 thiết kế hệ thống 

cảnh báo, phát hiện đột nhập sử dụng sóng RF. 

Nguyễn Đức Mạnh TS. Lê Thanh Hải 2017 

93 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin di động 

4G/LTE sử dụng kỹ thuật phân tập không gian 

Vũ Thị Hạnh ĐHCNHN 2018 

94 Thạc sĩ Nghiên cứu đề xuất giải pháp mở rộng phục vụ hoạt 

động của hệ thống bộ đàm số phục vụ công tác chỉ 

huy tài chiến trong lực lượng cảnh vệ 

Phạm Quang Vinh ĐHCNHN 2018 

95 Thạc sĩ Nghiên cứu giải pháp giảm Papr trong hệ thống 

thông tin OFDM 

Lê Quang Nghĩa ĐHCNHN 2018 

96 Thạc sĩ Nghiên cứu hệ thống ghép kênh quang theo bước 

sóng mật độ cao DWDM. 

Trần Huy Phương TS. Nguyễn Thị Diệu Linh 2018 

97 Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng hệ thống truyền hình số độ 

phân giải cao tại đài phát thanh và truyền hình tỉnh 

Bắc Kạn 

Đoàn Quốc Hương ĐHCNHN 2018 

98 Thạc sĩ Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết công suất tức thời để 

đánh giá hiệu quả làm việc của bộ lọc lai (HHAPF) 

trong lưới điện hạ áp thông minh theo tiêu chuẩn 

IEEE 519. 

Nguyễn Thị Nhung TS. Trịnh Trọng Chưởng 2018 

99 Thạc sĩ Nghiên cứu, chế tạo bộ nguồn số một chiếu dải rộng, 

dòng điện O-5A 

Nguyễn Văn Dũng ĐHCNHN 2018 

100 Thạc sĩ Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thiết kế và thi công 

mạng truyền hình cáp tại khu vực Kim Văn, quận 

Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Tạ Quốc Hùng TS. Kiều Xuân Thực 2018 

101 Thạc sĩ Nghiên cứu, thiết kế hệ thống ghi đo tín hiệu điện 

tâm đồ kết nối với máy tính. 

Phan Hoàng Tùng TS. Phan Thanh Hòa 2018 

102 Thạc sĩ Nghiên cứu, thiết kế mạch điều khiển Mô hình ô tô 

thực hành lái xe sa hình trên sa bàn. 

Trần Tuyên TS. Nguyễn Thị Diệu Linh 2018 

103 Thạc sĩ Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển tiết 

kiệm năng lượng cho các thiết bị chiếu sáng 

Nguyễn Thị Hồng ĐHCNHN 2018 

104 Thạc sĩ Tối ưu cho 01 trạm 4G - LTE sau quá trình quy Nguyễn Xuân Lực ĐHCNHN 2018 



hoạch 

105 Thạc sĩ Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển hệ thống 

chiếu sáng sử dụng công nghệ Led trên cơ sở công 

nghệ Lora 

Lê Ngọc Minh ĐHCNHN 2018 

106 Thạc sĩ Các nhân tố tác động đến hiệu quả tài chính của các 

doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Đặng Thị Hương ĐHCNHN 2018 

107 Thạc sĩ Chất lượng báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Tư 

vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng - 

CONINCO 

Nguyễn Thị Loan PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

108 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần đầu 

tư và phát triển nhà Hà Nội 22 

Lê Quang Trung TS. Hà Thị Thúy Vân 2017 

109 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định tại Công 

ty Cổ phần Môi trường đô thị Cẩm Phả 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 

PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 2017 

110 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kiểm toán thuế xuất nhập khẩu 

do kiểm toán nhà nước thực hiện  

Vũ Thị Châu Giang Hoàng Văn Lương 2017 

111 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính tại 

Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn 

 Đỗ Thị Vinh Đậu Hoàng Hưng 2017 

112 Thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích báo cáo tài 

chính của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Quyết Thắng 

Nguyễn Thị Tuyết TS. Đậu Hoàng Hưng 2017 

113 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại các doanh nghiệp thương mại kinh doanh 

vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Quế Võ 

 Đinh Thị Thanh 

Hằng 

Phan Thị Anh Đào 2017 

114 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Hệ thống tin học viễn 

thông NDS 

Vũ Thị Thắm PGS.TS. Chúc Anh Tú 2017 

115 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản Lý trần Quốc Quân Nguyễn Phú Giang 2017 



phẩm may tại Công ty may Nhà Bè 

116 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm xây lắp tại Công ty TNHH tư vấn kiến trúc và 

xây dựng Phương Đông 

Vũ Anh Quyên Hoàng Thị Việt Hà 2017 

117 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm điện tại Công ty Nhiệt điện Na Dương - 

TKV 

Nguyễn Minh Hùng TS. Trương Thanh Hằng 2017 

118 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt 

Trung 

Đoàn Thị Hồng Huế PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng 2017 

119 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Sông Hồng Nam 

Định 

Đoàn Thế Trường TS. Trương Thanh Hằng 2017 

120 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 

Đỗ Thị Hạnh GS.TS. Đặng Thị Loan 2017 

121 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty cổ phần phát triển công nghệ 

nông thôn 

Quách Thị Thanh 

Dung 

TS. Đinh Thị Mai 2017 

122 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thiết bị kỹ thuật và 

Đồ chơi an toàn Việt Nam 

Nguyễn Thị Huệ TS. Hà Thị Thúy Vân 2017 

123 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH Cơ khí HTMP Việt 

Nam 

Viên Thúy Huyền TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

124 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH Gốm sứ Nhật Minh  

Mai Thị Mỹ Hạnh PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh 2017 

125 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty TNHH một thành viện đóng 

tàu Hạ Long 

Trần Tuyết Nhung Trần Hải Long 2017 

126 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm trong Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển 

Trần Thị Thơm PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải 2017 



Thành Đạt 

127 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH Phú 

Giang 

Nguyễn Mạnh Tuấn TS. Trương Thanh Hằng 2017 

128 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần cầu 12 

 Đỗ Thị Phương Thảo PGS.TS. Nguyễn Thị Đông 2017 

129 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Hoàng Gia 

Phan Thị Chung TS. Trương Thanh Hằng 2017 

130 Thạc sĩ Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 

Đức Mạnh 

Phan Thị Hương Lan TS. Trương Thanh Hằng 2017 

131 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây dựng số 9 

Trần Ngọc Tâm Đoàn Vân Anh 2017 

132 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Phát triển đô thị Thăng Long 

Nguyễn Thị Tỏa PGS.TS. Mai Ngọc Anh 2017 

133 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Một thành viên 

Lũng Lô 3 

Vũ Thị Lan TS. Đặng Ngọc Hùng 2017 

134 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí và giá thành sản phẩm tại 

Công ty TNHH VICO 

Phạm Thị Hiền PGS.TS. Phạm Quang 2017 

135 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH giải pháp truyền thông 

Thăng Long 

Mai Thị Xiêng Lê Kim Ngọc 2017 

136 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và 

kinh doanh vật liệu xây dựng Minh Đức 

Nguyễn Thị Mai Hoa Hoàng Thị Việt Hà 2017 

137 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong Công ty cổ phần điện công 

 Nguyễn Hồng Vận Nguyễn Thu Hoài 2017 



nghiệp Việt Nam 

138 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả tiêu thụ tại Công ty cổ phần sơn Hải Phòng 

Bùi Thị Thủy Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

139 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty Cổ 

phần Tư vấn Kinh tế - Kỹ thuật Xây dựng Việt Nam 

Bùi Thu Hoài TS. Trương Thanh Hằng 2017 

140 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần thực phẩm Minh 

Dương 

Ngô Thị Hồng PGS.TS. Đỗ Minh Thành 2017 

141 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Thương mại Tín Phát 

Nguyễn Thị Thanh PGS.TS. Lưu Đức Tuyên 2017 

142 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Dịch vụ và Thương 

mại MESA 

Nguyễn Thị Phương 

Hoa 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

143 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá 

quý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

Lê Huyền Châm GS.TS. Đặng Thị Loan 2017 

144 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thực phẩm Nam 

Thắng 

Nguyễn Thị Thảo PGS.TS. Trương Thị Thủy 2017 

145 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Xây dựng Tư vấn 

Khảo sát Thiết kế và Thương mại Việt Linh 

Nguyễn Thị Ánh 

Ngọc 

TS. Lê Thị Tú Oanh 2017 

146 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần 18-4 Hà Nội 

Hà Minh Tâm PGS.TS. Giang Thị Xuyến 2017 

147 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán Doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Minh Quân 

Nguyễn Thị Huyền TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

148 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần tập đoàn Công 

nghệ T-TECH Việt Nam 

Nguyễn Quốc Bình TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2017 



149 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Thái Sơn 

Trần Thị  Thơm PGS.TS. Chúc Anh Tú 2017 

150 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu 

Tổng hợp I Việt Nam. 

Ngô Thị Hồng Nhi TS. Đặng Thị Hòa 2017 

151 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại NTG 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 

PGS.TS. Mai Ngọc Anh 2017 

152 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Trung tâm chuyển giao Khoa học 

Công nghệ và Phát triển Dược liệu - Viện Dược liệu 

Lê Thị Ngọc Trâm PGS.TS. Đoàn Vân Anh 2017 

153 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong Công ty Cổ phần  Động lực 

Trần Thùy Linh TS. Hoàng Thị Việt Hà 2017 

154 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí,  kết quả kinh 

doanh tại Công ty Cổ phần May Sơn Hà 

Nguyễn Thị Trang 

Nhung 

PGS.TS. Nguyễn Phú Giang 2017 

155 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ 

phần may Sơn Hà 

Nguyễn Thị Dung Đặng Thị Loan 2017 

156 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ 

phần Xây dựng và Môi trường VINAHENCO 

Nguyễn Thị Hảo PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

157 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Xây 

dựng Hùng Ánh 

Nguyễn Thị Thủy PGS.TS. Lê Thị Thanh Hải 2017 

158 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán thuế GTGT tại các Doanh nghiệp 

xây dựng trên địa bàn Quận Thanh Xuân 

Nguyễn Quang 

Dương 

TS. Hoàng Thị Việt Hà 2017 

159 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán Thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thuận Phát 

Vũ Việt Anh PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

160 Thạc sĩ Hoàn thiện Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

Công ty Cổ phần Tasco 

Lê Thị Hiên TS. Giáp Đăng Kha 2017 

161 Thạc sĩ Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH 

Kiểm toán và Kế toán Hà Nội 

Đặng Khánh Chi TS. Trần Mạnh Dũng 2017 



162 Thạc sĩ Hoàn thiện mục tiêu, nội dung và phương pháp tổ 

chức thực hiện kiểm toán chi ngân sách bộ ngành do 

kiểm toán nhà nước thực hiện nhằm nâng cao chất 

lượng kiểm toán 

Nguyễn Duy Dũng Hoàng Văn Lương 2017 

163 Thạc sĩ Hoàn thiện nội dung phân tích báo cáo tài chính  tại 

các văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Bích Hạnh Đậu Hoàng Hưng 2017 

164 Thạc sĩ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính của Công ty 

Cổ phần Âm nhạc và Công nghệ NEWSTAR 

Nguyễn Thị Thái TS. Bùi Thị Ngọc 2017 

165 Thạc sĩ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

phục vụ công tác kiểm tra thuế trên địa bàn Huyện 

Ba Vì Thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Thùy Chi PGS.TS. Chúc Anh Tú 2017 

166 Thạc sĩ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Viễn thông CTIS 

Vũ Mai Anh TS. Giáp Đăng Kha 2017 

167 Thạc sĩ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng 

thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Bùi Duy Nam TS. Giáp Đăng Kha 2017 

168 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán ngân sách Nhà 

nước tại Kho bạc Nhà nước Quốc Oai 

Kiều Thị Hà PGS.TS. Phạm Quang 2017 

169 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh Viện 

đa khoa Huyện Hoài Đức 

Trần Thị Kim Huệ PGS.TS. Mai Ngọc Anh 2017 

170 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh 

nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Đoan 

Hùng 

Nguyễn Mạnh Tuấn Ngô Trí Tuệ 2017 

171 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Trường 

Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Ninh 

Vũ Thị Hảo PGS.TS. Lưu Đức Tuyên 2017 

172 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức hoạch toán kế toán tại Trường 

cao đẳng nghề giao thông vận tải Trung Ương 1 

 Đặng Bích Thủy Đặng Thị Loan 2017 

173 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa 

Huyện Đan phượng 

Đào Thị Hồng TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

174 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại các đơn vị sự nghiệp Chí Thị Huyền Trương Thanh Hằng 2017 



thuộc UBND huyện Hoài Đức 

175 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần 

VICEM bao bì Bỉm Sơn 

Phí Thị Thu Hiền PGS.TS. Phạm Tiến Hưng 2017 

176 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty TNHH Một 

thành viên 43-Bộ Quốc phòng 

Đặng Đình Huyến TS. Đặng Ngọc Hùng 2017 

177 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại quỹ hỗ trợ khắc phục 

hậu quả bom mìn Việt Nam 

Hoàng Quốc Anh Mai Ngọc Anh 2017 

178 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Trường Trung cấp 

Kinh tế - Tài chính Hà Nội 

Trương Quốc Khánh TS. Đặng Ngọc Hùng 2017 

179 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại xí 

nghiệp mây tre Ngọc Sơn. 

Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

180 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây 

dựng tại Công ty Cổ phần LICOGI 14 

Phùng Thị Hương 

Xuân 

TS. Hoàng Thị Việt Hà 2017 

181 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty Cổ phần Công nghệ, Điện tử, Cơ khí 

và Môi trường. 

Đinh Thị Việt Hà PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

182 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty TNHH Xuân Phương 

Nguyễn Tiến Thụ PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng 2017 

183 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty Cổ phần Bánh Mứt Kẹo Hà Nội 

Nguyễn Thị Năm TS. Giáp Đăng Kha 2017 

184 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Vật liệu 

xây dựng Đông Anh 9 

Lương Hà Giang TS. Hoàng Thị Việt Hà 2017 

185 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - 

Thăng Long 

Trần Thị Mai PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng 2017 

186 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương 

mại Tuấn Quỳnh 

Nguyễn Hải Hòa TS. Phạm Đức Cường 2017 



187 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng 

Nguyễn Thị Trà My TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

188 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Sắc màu 

Việt Nam 

Ngô Minh Đức TS. Trần Hải Long 2017 

189 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng 

INTRACOM 

Giang Thị Thu Trang TS. Nguyễn Thị Thanh 

Phương 

2017 

190 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 

HUD3 

Lại Huy Mạnh TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

191 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng TONE Thăng 

Long 

Hoàng Thu Hiền TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

192 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Phú 

Vũ Thị Dược PGS.TS. Ngô Thị Thu Hồng 2017 

193 Thạc sĩ Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Thế giới Trần Anh 

Đặng Thị Tâm TS. Đặng Thị Hòa 2017 

194 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng tại 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 

Nguyễn Trần Phương PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

195 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại 

Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội 

Thái Thị Huệ PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng 

Nga 

2017 

196 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại 

Công ty TNHH Cơ điện, Điện tử và Thương mại 

Quốc tế 

Hoàng Thị Hảo TS. Hoàng Thị Việt Hà 2017 

197 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty TNHH NAM LEE 

INTERNATIONAL 

Hoàng Văn Thiệp TS. Nguyễn Thu Hoài 2017 

198 Thạc sĩ Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần 

CMC 

Nguyễn Thanh Hà GS.TS. Đặng Thị Loan 2017 



199 Thạc sĩ Kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần 

Thương mại Dược Vật tư Y tế Khải Hà 

Bùi Thị Huyền TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

200 Thạc sĩ Kế toán tài sản cố định tại các Doanh nghiệp May 

mặc trên địa bàn Huyện Phúc Thọ 

Nguyễn Thị Bích TS. Hoàng Thị Việt Hà 2017 

201 Thạc sĩ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương 

mại Huy Dũng 

Nguyễn Hương Giang TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

202 Thạc sĩ Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây 

dựng công trình Trường Thịnh 

Đường Thị Tâm TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

203 Thạc sĩ Kiểm soát chất lượng kiểm toán tại Kiểm toán Nhà 

nước chuyên ngành II 

Nguyễn Thị Vân TS. Giáp Đăng Kha 2017 

204 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính  tại Công ty TNHH Xây 

dựng và Thương mại Thịnh An 

Nguyễn Lan Hương TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

205 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập 

đoàn dầu khí Anpha 

Phạm Anh Tuấn TS. Phạm Đức Cường 2017 

206 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Chế 

tạo biến thế điện lực Hà Nội 

Phùng Thị Dung TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

207 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 

Dược liệu Việt Nam 

Lương Thị Thủy PGS.TS. Trần Mạnh Dũng 2017 

208 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng An Phú 

Nguyễn Hương Phú TS. Đậu Hoàng Hưng 2017 

209 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần 

Năng lượng xanh Thăng Long 

Bùi Thị Thu Hường TS. Đậu Hoàng Hưng 2017 

210 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty TNHH Xây 

dựng Thành Linh 

Hoàng Xuân Thanh PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh 2017 

211 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần May 

Thanh Hóa 

Nguyễn Huỳnh Anh TS. Đậu Hoàng Hưng 2017 

212 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Ngô Thị Khánh Vân TS. Đậu Hoàng Hưng 2017 



Thương mại Bia Sài Gòn - Hà Nội 

213 Thạc sĩ Tổ chức công tác kế toán tại Trường Đai học Công 

nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội theo cơ chế tự chủ 

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy 

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương 

Hoa 

2017 

214 Thạc sĩ Tổ chức kế toán quản trị chi phí trong Công ty 

TNHH LIBRA Việt Nam 

Trần Văn Nhân PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng 2017 

215 Thạc sĩ Tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần tập đoàn Xây 

dựng và Du lịch Bình Minh 

Nguyễn Minh Đức PGS.TS. Đặng Ngọc Hùng 2017 

216 Thạc sĩ Tổ chức kế toán tại Công ty Cổ phần Xây dựng và 

Công nghiệp 

Đoàn Thị Kim Liên PGS.TS. Giang Thị Xuyến 2017 

217 Thạc sĩ Tổ chức kiểm toán lập, phân bổ và giao dự toán ngân 

sách Nhà nước đối với hoạt động chi thường xuyên 

tại Bộ Ngành Trung ương 

Mai Thị Oanh TS. Hoàng Văn Lương 2017 

218 Thạc sĩ Tổ chức kiểm toán nội bộ tại Ngân hàng Thương mại 

cổ phần Quân Đội 

Bùi Thị Bích Ngọc TS. Trần Mạnh Dũng 2017 

219 Thạc sĩ Vận dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 17 "Thuế 

thu nhập doanh nghiệp"  hoàn thiện kế toán thuế thu 

nhập doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Hà Nam 

Lê Thị Vui PGS.TS. Nguyễn Vũ Việt 2017 

220 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH du lịch và thương 

mại Vạn Thắng 

Hoàng Thị Hường ĐHCNHN 2018 

221 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kế toán thu chi hoạt động tại 

trường Cao đẳng giao thông vận tải TWI 

Phạm Thị Thúy Hằng ĐHCNHN 2018 

222 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác kế toán thu, chi tại trường Đại 

học Kiểm sát Hà Nội 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

ĐHCNHN 2018 

223 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành 

sản phẩm xây dựng tại Công ty cổ phần Hồng Hà Hà 

Nội 

Lý Thị Hương Lam ĐHCNHN 2018 

224 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm tại Công ty cổ phần sản xuất thương mại giấy 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

ĐHCNHN 2018 



Phong Châu 

225 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty cổ phần 

Phí Hải Quân ĐHCNHN 2018 

226 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ truyền 

thông số Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

ĐHCNHN 2018 

227 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty cổ phần giải pháp Siêu Việt 

Nguyễn Tuấn Anh ĐHCNHN 2018 

228 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm 

Đức Hạnh 

Nguyễn Văn Dũng ĐHCNHN 2018 

229 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Hanopro (VN) 

Phan Thị Duyên ĐHCNHN 2018 

230 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần sản xuất và 

thương mại Vinh Quang 

Trần Thị Hiền Lương ĐHCNHBN 2018 

231 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng Việt 

Hưng 

Lê Thị Mai Hương ĐHCNHN 2018 

232 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Minh Phương 

Lê Thu Trang ĐHCNHN 2018 

233 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH thương mại Kỳ 

Thủy 

Nguyễn Thị Sa ĐHCNHN 2018 

234 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán hàng tồn kho tại Công ty Cổ phần 

siêu thị Việt 

Hoàng Ngọc Tùng ĐHCNHN 2018 

235 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ 

phần May Hưng Việt 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

ĐHCNHN 2018 

236 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây 

Chử Thị Minh 

Nguyệt 

ĐHCNHN 2018 



dựng công trình 225 

237 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán thu, chi trong điều kiện tự chủ tại 

bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ 

Vũ Thị Ngọc Anh ĐHCNHN 2018 

238 Thạc sĩ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ 

phần thời trang Luala 

Đỗ Thị Kim Oanh ĐHCNHN 2018 

239 Thạc sĩ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty cổ 

phần vận tải Thủy Anh Tuấn 

Nguyễn Thị Nguyệt 

Anh 

ĐHCNHN 2018 

240 Thạc sĩ Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty 

TNHH xây dựng và thương mại Việt An 

Đào Thị Huyền ĐHCNHN 2018 

241 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện đa 

khoa huyện Hoài Đức 

Dương Thị Thanh Tú ĐHCNHN 2018 

242 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Bệnh viện đa khoa 

Sơn Tây 

Tạ Thị Tuyết Lan ĐHCNHN 2018 

243 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần phát 

triển năng lượng Sơn Vũ 

Cao Thị Nhiên ĐHCNHN 2018 

244 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại kho bạc nhà nước 

huyện Hoài Đức 

Nguyễn Thị Hoàn 

Xuyên 

ĐHCNHN 2018 

245 Thạc sĩ Hoàn thiện tổ chức kế toán tại Trung tâm phát triển 

quỹ đất huyện Hoài Đức 

Nguyễn Thị Hương 

Lan 

ĐHCNHN 2018 

246 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty cổ phần Đông Á 

Hoàng Thị Liên ĐHCNHN 2018 

247 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây 

dựng tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và quan 

hệ quốc tế 

Nguyễn Thành Vinh ĐHCNHN 2018 

248 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây 

dựng tại Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương 

mại Đức Tuệ 

Đỗ Thị Thu ĐHCNHN 2018 

249 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây 

dựng tại Công ty Thành An 195 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 

ĐHCNHN 2018 



250 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên 

Vũ Hoàng Lan ĐHCNHN 2018 

251 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

thức ăn chăn nuôi tại Công ty TNHH Vĩnh Hà 

Hữu Thị Lan Hương ĐHCNHN 2018 

252 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty cổ phần tập 

đoàn phát triển nhà và đô thị Thăng Long Việt nam 

Nguyễn Công Thị 

Đoan Trang 

ĐHCNHN 2018 

253 Thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tại Công ty cổ phần phát triển điện lực 

Trịnh Thị Hà ĐHCNHN 2018 

254 Thạc sĩ Kế toán doanh thu chi phí và kết quả kinh doanh tại 

Công ty cổ phần tư vấn và xây lắp Sông Đà DTH 

Đỗ Thu Hằng ĐHCNHN 2018 

255 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại 

Công ty cổ phần Taxi CP Hà Nội 

Nguyễn Tuấn Anh ĐHCNHN 2018 

256 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần ĐTK 

Hoàng Thị Lương ĐHCNHN 2018 

257 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

Nga Ngọc 

Đặng Thị Huyền 

Trang 

ĐHCNHN 2018 

258 Thạc sĩ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần xây dựng cầu - đường và 

hạ tầng Vĩnh Phúc 

Sái Việt Hiếu ĐHCNHN 2018 

259 Thạc sĩ Kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH sản xuất 

nhựa Việt Nhật 

Nguyễn Ngọc Ánh ĐHCNHN 2018 

260 Thạc sĩ Kiểm toán chi ngân sách nhà nước đối với đơn vị sự 

nghiệp giáo dục thuộc bộ Giao thông vận tải thực 

hiện khoản chi của kiểm toán Nhà nước 

Bùi Thị Thanh Huyền ĐHCNHN 2018 

261 Thạc sĩ Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất tại Công 

ty cổ phần ĐTK 

Đào Khánh Linh ĐHCNHN 2018 

262 Thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt 

động kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn 

Nguyễn Thị Phương 

Lan 

ĐHCNHN 2018 



quận Bắc Từ Liêm 

263 Thạc sĩ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 

thanh toán của các doanh nghiệp trên địa bàn quận 

Bắc Từ Liêm 

Ngô Tiến Duy ĐHCNHN 2018 

264 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoàng Long 

Lưu Văn Quân ĐHCNHN 2018 

265 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần dịch 

vụ an ninh dầu khí Việt Nam 

Nguyễn Quốc Dương ĐHCNHN 2018 

266 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đâu 

tư xây dựng Hiếu Hưng 

Trần Thị Lương ĐHCNHN 2018 

267 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần kiến 

trúc và đầu tư xây dựng Acean 

Nguyễn Thị Tuyết ĐHCNHN 2018 

268 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần 

thương mại Gia Tùng 

Tạ Thị Thu Hà ĐHCNHN 2018 

269 Thạc sĩ Phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty vàng 

Agribank Việt Nam - CTCP 

Lê Thùy Dung ĐHCNHN 2018 

270 Thạc sĩ Tổ chức kế toán tại Công ty cổ phần Pu Zơ Lan Sơn 

Tây 

Nguyễn Thành Công ĐHCNHN 2018 

271 Thạc sĩ Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty CP Viễn thông - tin học Bưu 

điện 

Nguyễn Thị Ngọc PGS.TS. Đặng Thái Hùng 2018 

272 Thạc sĩ  Ảnh hưởng của truyền thông qua mạng xã hội tới 

giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp bất động 

sản tại Hà Nội.  

Trần Thị Thịnh TS. Lê Thùy Hương 2017 

273 Thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong 

công việc của nhân viên văn phòng các doanh nghiệp 

tại Khu kinh tế Vũng Áng, Tỉnh Hà Tĩnh. 

Đậu Hoàng Nguyên TS. Bùi Tôn Hiến 2017 

274 Thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiết kiệm 

của khách hàng cá nhân vào ngân hàng thương mại 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Phạm Thu Hằng TS. Lê Đức Thủy 2017 



275 Thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công 

việc của người lao động tại tổng công ty May 10. 

Phạm Thị Thúy Anh TS. Hoàng Thanh Tùng 2017 

276 Thạc sĩ Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh 

doanh của sinh viên khối ngành quản trị kinh doanh 

tại các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. 

Bùi Thị Tư TS. Vũ Hồng Phong 2017 

277 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng trong các công ty du học Nhật Bản trên địa bàn 

Hà Nội. 

Mai Ngọc Anh TS. Cao Thị Thanh 2017 

278 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua xe đạp điện 

của học sinh - sinh viên nghiên cứu tại Thành phố 

Hà Nội. 

Nguyễn Tuấn Anh PGS.TS. Trương Đình Chiến 2017 

279 Thạc sĩ  Các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn trong công việc 

của kiểm toán viên Nhà nước Việt Nam.  

Hoàng Anh Tuấn TS. Cao Thị Thanh 2017 

280 Thạc sĩ Công tác quản lý cho vay vốn giải quyết việc làm tại 

ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

281 Thạc sĩ Chất lượng dịch vụ truyền hình cáp tại công ty 

TNHH MTV tổng công ty truyền hình cáp Việt 

Nam: thực trạng và giải pháp. 

Đỗ Hải Yến PGS.TS. Vũ Huy Thông 2017 

282 Thạc sĩ  Đãi ngộ lao động tại các chi nhánh thuộc ngân hàng 

thương mại TNHH một thành viên Đại Dương trên 

địa bàn thành phố Hà Nội.  

Nguyễn Thị Thu 

Trang 

PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái 2017 

283 Thạc sĩ  Đánh giá chất lượng và giải pháp hoàn thiện đội ngũ 

nhân lực của các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch 

trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Trần Quang Huy TS. Lưu Thị Minh Ngọc 2017 

284 Thạc sĩ Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực tại ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc 

Lưu Thị Tuyết PGS.TS. Lê Hùng Sơn 2017 

285 Thạc sĩ  Đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng 

dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Tân Trào.  

Nguyễn Phương Thảo PGS.TS. Phạm Thị Huyền 2017 

286 Thạc sĩ Giải pháp chủ yếu phát triển dịch vụ Logistics của Đoàn Văn Hoan TS. Nguyễn Thành Công 2017 



công ty TNHH giao nhận quốc tế Trường Thành. 

287 Thạc sĩ  Giải pháp đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân 

lực tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VN Post).  

Vũ Trung Hiếu TS. Phạm Văn Bình 2017 

288 Thạc sĩ Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động 

sang thị trường Trung Đông của công ty TNHH một 

thành viên đào tạo và cung ứng nhân lực - HaUI. 

Trần Vân Anh PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh 2017 

289 Thạc sĩ Giải pháp gắn kết đào tạo nghề giữa các trường Cao 

đẳng nghề với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

Hà Nội. 

Nguyễn Quang Huy TS. Nguyễn Hữu Cung 2017 

290 Thạc sĩ Giải pháp hoàn thiện dịch vụ trên không nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh của Vietnam Airlines. 

Vũ Thị Thu Hà PGS.TS. Vũ Đình Tích 2017 

291 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 

khách hàng tại các công ty tư vấn du học Nhật Bản 

trên địa bàn Hà Nội. 

Lê Thu Hường TS. Lê Thùy Hương 2017 

292 Thạc sĩ  Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 

cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại 

thương Việt Nam chi nhánh Hà Thành.  

Phạm Đình Trọng PGS.TS. Phan Thị Thu Hoài 2017 

293 Thạc sĩ  Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động 

quản lý Nhà nước về kinh tế thành phố Ninh Bình.  

Đặng Huy Minh TS. Thân Thanh Sơn 2017 

294 Thạc sĩ  Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội.  

Nguyễn Thị Mai 

Xuân 

TS. Phan Hữu Nghị 2017 

295 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay Dự 

án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư 

và phát triển Việt Nam (BIDV) trên địa bàn Hà Nội - 

liên hệ thực tiễn tại Chi nhánh BIDV Cầu Giấy. 

Nguyễn Khắc Khánh PGS.TS. Đặng Ngọc Đức 2017 

296 Thạc sĩ  Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 

- chi nhánh Hà Tây.  

Nguyễn Thị Hằng TS. Nguyễn Hữu Cung  2017 

297 Thạc sĩ Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 

marketing của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong 

Nguyễn Thị Thúy TS. Nguyễn  Đức Tiệp 2017 



lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

298 Thạc sĩ Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực 

bảo hiểm phi nhân thọ tại Tổng công ty Bảo hiểm 

đầu tư và phát triển Việt Nam (BIC). 

Trần Xuân Hải GS.TS. Bùi Xuân Phong 2017 

299 Thạc sĩ Giải pháp phát triển thương hiệu bưởi diễn trên thị 

trường Hà Nội 

Trần Thị Thanh Thảo TS. Cao Thị Thanh 2017 

300 Thạc sĩ  Giải pháp phát triển thương hiệu chè tại Hà Giang.  Nguyễn Minh Sang PGS.TS. Trương Đình Chiến 2017 

301 Thạc sĩ  Giải pháp quản lý chống thất thu bảo hiểm xã hội 

bắt buộc trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.  

Lê Thị Quỳnh Nga TS. Nguyễn Hữu Cung 2017 

302 Thạc sĩ  Giải pháp tạo động lực nghiên cứu khoa học cho 

giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.  

Phạm Thị Ngọc Minh PGS.TS. Vũ Huy Thông 2017 

303 Thạc sĩ Giải pháp tăng cường quản trị nhân lực tại Tổng 

công ty may 10 - Công ty cổ phần. 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

TS. Nguyễn Duy Lạc 2017 

304 Thạc sĩ Giải pháp thu hút khách du lịch quốc tế đến các điểm 

du lịch tại Hà Nội. 

Nguyễn Quang Tùng TS. Dương Trung Kiên 2017 

305 Thạc sĩ Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lao động vào 

thị trường Nhật Bản của một số công ty xuất khẩu 

lao động tại Hà Nội. 

Lâm Thị Hồi TS. Vũ Đình Khoa 2017 

306 Thạc sĩ  Giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh của tổng 

công ty cổ phần Bưu chính Viettel giai đoạn 2017 - 

2020.  

Trần  Duy Hợi TS. Nguyễn Đức Tiệp 2017 

307 Thạc sĩ Hiệu quả của Marketing online trong ngành kinh 

doanh quạt trần trang trí tại thị trường Hà Nội 

Vũ Tuấn Anh TS. Nguyễn Văn Hiền 2017 

308 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân lực ở các doanh 

nghiệp xây lắp nhỏ và vừa tại tỉnh Lào Cai 

Hoàng Kiều Oanh PGS.TS. Nguyễn Bá Uân 2017 

309 Thạc sĩ  Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.  

Đỗ Thị Hiệp PGS.TS. Đặng Ngọc Đức 2017 

310 Thạc sĩ Hoàn thiện công tác quản trị chất lượng bia lon 333 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của hệ thống nhà 

Đặng Thị Thịnh TS. Vũ Đình Khoa 2017 



máy bia Sài Gòn khu vực Miền Bắc. 

311 Thạc sĩ  Hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân lực tại các công 

ty bất động sản trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.  

Trần Thị Phương PGS.TS. Nguyễn Thành Công 2017 

312 Thạc sĩ Hoàn thiện hệ thống các chỉ tiêu đánh giá tình hình 

tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. 

Hoàng Đình Lễ TS. Vũ Hồng Phong 2017 

313 Thạc sĩ  Năng lực lãnh đạo của giám đốc các siêu thị Lotte 

Việt Nam.  

Đỗ Thị Hằng TS. Lê Đức Thủy 2017 

314 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ công chức, viên 

chức tại khối cơ quan bộ thông tin và truyền thông. 

Phạm Hồng Yến PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái 2017 

315 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp 

xã trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà 

Nội. 

Nguyễn Ngọc Tỉnh TS. Nguyễn Duy Lạc 2017 

316 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

tại Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 

Nội. 

Phạm Thị Kim Ngân PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái 2017 

317 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tại các trường 

Cao đẳng nghề trên địa bàn TP Hà Nội. 

Nguyễn Phương Tiến TS. Nguyễn Thành Công 2017 

318 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ chuyển 

đổi nghề nghiệp cho đối tượng bị thu hồi đất nông 

nghiệp trên địa bàn Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội đến năm 2020. 

Vũ Đức Thắng PGS.TS. Vũ Đình Tích 2017 

319 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa 

Nguyễn Phan Anh Tú TS. Doãn Thị Mai Hương 2017 

320 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại tổng công ty 

vận tải Hà Nội. 

Trần Ngọc Hưng TS. Hoàng Thanh Tùng 2017 

321 Thạc sĩ  Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp 

xây dựng trên địa bàn huyện Đan Phượng,, thành 

phố Hà Nội.  

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 

PGS.TS. Nguyễn Bá Uân 2017 

322 Thạc sĩ  Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Tổng công ty may 

Hưng Yên.  

Hoàng Chí Công PGS.TS. Vũ Đình Tích 2017 



323 Thạc sĩ  Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công 

ty cổ phần đầu tư và thương mại 319.  

Nguyễn Việt Hưng PGS.TS. Nhữ Trọng Bách 2017 

324 Thạc sĩ  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các công ty bất 

động sản trên địa bàn Quận Ba Đình.  

Phạm Xuân Ninh PGS.TS. Nguyễn Bá Uân 2017 

325 Thạc sĩ  Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

sản xuất đồ gỗ trên đia bàn huyện Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội.  

Nguyễn Tiến Thinh PGS.TS. Vũ Đình Tích 2017 

326 Thạc sĩ Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp 

truyền thông nhỏ và vừa tại địa bàn Hà Nội. 

Vũ Phương Ngân PGS.TS. Nguyễn Quốc Thịnh 2017 

327 Thạc sĩ  Nâng cao năng lực kinh doanh các doanh nghiệp dệt 

may trên địa bàn Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà 

Nội.  

Tạ Việt Trung PGS.TS Nguyễn Hồng Thái 2017 

328 Thạc sĩ  Nghiên cứu ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội 

doanh nghiệp tới sự hài lòng của khách hàng tại các 

doanh nghiệp thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc.  

Đặng Anh Minh  TS. Lê Thùy Hương 2017 

329 Thạc sĩ Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn ngân hàng thương mại để gửi tiền tiết kiệm của 

khách hàng cá nhân trên địa bàn Hà Nội. 

Đỗ Thị Liễu TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

330 Thạc sĩ  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua 

hàng online của sinh viên trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội.  

Dương Thế Anh PGS.TS. Vũ Huy Thông 2017 

331 Thạc sĩ Nghiên cứu chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 

của các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Thế Trường PGS.TS. Lê Hùng Sơn 2017 

332 Thạc sĩ Nghiên cứu đánh giá năng lực quản lí của giám đốc 

các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội 

Lưu Văn Toàn TS. Thân Thanh Sơn 2017 

333 Thạc sĩ Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng 

lao động quản lí trong các ban quản lí dự án xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

Nguyễn Hoàng Tâm TS. Thân Thanh Sơn 2017 

334 Thạc sĩ Nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của các doanh Bùi Hồng Quang GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 2017 



nghiệp xây lắp trên địa bàn huyện Vị Xuyên tỉnh Hà 

Giang 

335 Thạc sĩ Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du 

lịch Quảng Ninh 

Trần Thị Lan Hương PGS.TS. Vũ Huy Thông 2017 

336 Thạc sĩ Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng 

dịch vụ giáo dục đại học, nghiên cứu điển hình tại 

một số trường công lập trên địa bàn Hà Nội. 

Nguyễn Thị Thùy 

Hương 

TS. Nguyễn Duy Lạc 2017 

337 Thạc sĩ Nghiên cứu tạo động lực lao động cho đội ngũ giảng 

viên tại các trường Đại học trực thuộc Bộ công 

thương. 

Trần Hồng Hải TS. Nguyễn Đức Tiệp 2017 

338 Thạc sĩ Những yếu tố ảnh hưởng đến lòng tin của khách 

hàng với các doanh nghiệp cung cấp thiết bị công 

nghệ thông tin tại thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Thế Đại TS. Cao Thị Thanh 2017 

339 Thạc sĩ  Phát triển cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

Hà Tây.  

Tô Thị Thu Huyền TS. Phan Hữu Nghị 2017 

340 Thạc sĩ  Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam-Chi 

nhánh Tây Hà Nội  

Nguyễn Tất Thắng TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

341 Thạc sĩ  Phát triển năng lực quản lý của cán bộ quản lý cấp 

trung trong lĩnh vực xuất bản.  

Đặng Thị Dịu TS. Lưu Thị Minh Ngọc 2017 

342 Thạc sĩ Phát triền nguồn nhân lực quản lí tại Ủy ban nhân 

dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Ngô Thành Trung GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn 2017 

343 Thạc sĩ Quản lý thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn quận Bắc 

Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. 

Nguyễn Đình Đạt TS. Nguyễn Lê Cường 2017 

344 Thạc sĩ  Quản trị rủi ro tín dụng tại hệ thống ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

Hà Tây.  

Nguyễn Thị Lý TS. Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

345 Thạc sĩ  Sự công bằng và giải pháp tạo động lực cho người 

lao động tại Tổng Công ty bảo hiểm đầu tư và phát 

Hoàng Tiến Thanh TS. Thân Thanh Sơn 2017 



triển Việt Nam  

346 Thạc sĩ Tạo động lực cho người lao động tại Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa. 

Trần Quang Hưng TS. Lưu Thị Minh Ngọc 2017 

347 Thạc sĩ  Tạo động lực lao động tại công ty TNHH Cơ khí 

chính xác MOLD TECH Việt Nam.  

Nguyễn Thị Thu 

Phương 

TS. Doãn Thị Mai Hương 2017 

348 Thạc sĩ  Tạo động lực lao động tại Tổng công ty cổ phần bưu 

chính Viettel.  

Phạm Thị Ánh Hồng TS. Doãn Thị Mai Hương 2017 

349 Thạc sĩ Tăng khả năng sinh lời tại ngân hàng thương mại cổ 

phần công thươngViệt Nam 

Nguyễn Văn Tiến TS. Đỗ Hồng Nhung 2017 

350 Thạc sĩ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tổng công ty cổ 

phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội. 

Vũ Thùy Dương PGS.TS. Nguyễn Bá Uân 2017 

351 Thạc sĩ Ảnh hưởng của đặc tính cá nhân nhân viên tới chất 

lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng qua điện thoại, 

nghiên cứu điển hình tại Công ty cổ phần truyền 

thông Kim Cương 

Phạm Lan Hương ĐHCNHN 2018 

352 Thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của 

khách hàng trong các xưởng dịch vụ sửa chữa ô tô 

trên địa bàn Hà Nội 

Mai Hán Phong ĐHCNHN 2018 

353 Thạc sĩ Công tác đào tạo nhân lực tại một số công ty công 

nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội 

Trần Tuấn Anh ĐHCNHN 2018 

354 Thạc sĩ Đào tạo nhân lực tại các khách sạn thuộc hệ thống 

công đoàn Việt Nam ở Hà Nội 

Đoàn Thị Hậu ĐHCNHN 2018 

355 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các trường 

đài học ngoài công lập trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Đức Nam ĐHCNHN 2018 

356 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công 

chức cấp huyện trên địa bàn huyện Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội 

Thế Thị Thanh Huyền ĐHCNHN 2018 

357 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của 

hệ thống các công ty sản xuất bia Sài Gòn tại khu 

Nguyễn Ngọc Chung ĐHCNHN 2018 



vực Hà Nội 

358 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 

các doanh nghiệp sau cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam 

Nguyễn Trung Hiếu ĐHCNHN 2018 

359 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện công việc 

của giảng viên tại các trường đại học thuộc bộ Công 

thương 

Nguyễn Thị Huyền ĐHCNHN 2018 

360 Thạc sĩ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh 

của tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí 

(PVFCCO) 

Lưu Thị Vân ĐHCNHN 2018 

361 Thạc sĩ Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại các 

công ty thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hà Nội 

Nguyễn Mạnh Hảo ĐHCNHN 2018 

362 Thạc sĩ Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công 

ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup khu vực miền 

Bắc 

Bùi Thị Hằng ĐHCNHN 2018 

363 Thạc sĩ Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công 

ty dịch vụ Mobiphone khu vực 4 trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Nguyễn Tuấn Anh ĐHCNHN 2018 

364 Thạc sĩ Giải pháp tạo động lực cho nhân viên văn phòng của 

khối văn phòng và của các xí nghiệp buýt trực thuộc 

Tổng Công ty vận tải Hà Nội 

Nguyễn Thị Thu Hiền ĐHCNHN 2018 

365 Thạc sĩ Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Krong Pắc, 

tỉnh Đắc Lắk 

Nguyễn Văn Hà ĐHCNHN 2018 

366 Thạc sĩ Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 

tình Quảng Ninh 

Lê Thúy Quỳnh ĐHCNHN 2018 

367 Thạc sĩ Giải pháp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực của 

các công ty xây dựng trên địa bàn huyện Quốc Oai 

Nguyễn Văn Tình ĐHCNHN 2018 

368 Thạc sĩ Marketing dịch vụ trong các cơ sở giáo dục mầm non 

ngoài công lập trên địa bàn huyện Đan Phượng - 

Nguyễn Thị Duyên ĐHCNHN 2018 



Thành phố Hà Nội 

369 Thạc sĩ Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ 

của làng nghề Sơn Đồng 

Nguyễn Trí Dũng ĐHCNHN 2018 

370 Thạc sĩ Năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần tập đoàn 

FLC trong lĩnh vực nhà ở TM trên địa bàn Hà Nội 

Nguyễn Văn ánh ĐHCNHN 2018 

371 Thạc sĩ Nâng cao công tác đào tạo nhân lực tại Tổng Công ty 

cổ phần đầu tư và phát triển Macadamia quốc tế 

Nguyễn Phương Thảo ĐHCNHN 2018 

372 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt 

Nam - chi nhánh Thạch Thất 

Tạ Đức Bàn ĐHCNHN 2018 

373 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng dịch vụ hệ thống siêu thị 

Vinmart 

Nguyễn Minh Thúy ĐHCNHN 2018 

374 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại 

Bệnh viện K Hà Nội 

Nguyễn Thu Hà ĐHCNHN 2018 

375 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các 

bệnh viện mắt tư nhân trên địa bàn Thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Tiến Thắng ĐHCNHN 2018 

376 Thạc sĩ Nâng cao chất lượng dịch vụ xuất khẩu lao động 

sang thị trường Nhật Bản đối với các Công ty xuất 

khẩu lao động trên địa bàn Hà Nội 

Trần Thị Thu ĐHCNHN 2018 

377 Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của một số doanh nghiệp Bộ Công an trên địa bàn 

Hà Nội 

Ngô Cao Long ĐHCNHN 2018 

378 Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại 

Công ty cổ phần Sông Đà 10 

Đồng Văn Thoại ĐHCNHN 2018 

379 Thạc sĩ Nâng cao hiệu quả ứng dụng hệ thống quản lý chất 

lượng TCVN ISO 9001-2008 tại Công ty môi trường 

đô thị Hà Nội 

Đào Đức Khánh ĐHCNHN 2018 

380 Thạc sĩ Nâng cao năng lực cạnh tranh các dịch vụ giá trị gia 

tăng trên mạng điện thoại di động của Tổng Công ty 

Nguyễn Minh Tiến ĐHCNHN 2018 



viễn thông Mobiphone 

381 Thạc sĩ Nâng cao năng lực làm việc của đại biểu hợp đồng 

nhân dân Thành phố Hà Nội 

Nguyễn Thị Thanh ĐHCNHN 2018 

382 Thạc sĩ Phát triển dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng tại địa bàn tỉnh 

Lào Cai 

Vũ Ngọc Hiếu ĐHCNHN 2018 

383 Thạc sĩ Tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình tại ban quản lý dự án công trình huyện 

Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Lý Đức Hiền ĐHCNHN 2018 

384 Thạc sĩ Tăng cường quản lí sản phẩm ngân hàng số tại các 

ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

Nguyễn Trọng Tài ĐHCNHN 2018 

385 Thạc sĩ Tăng cường quản lý thu thuế thu nhập doanh nghiệp 

tại chi cục thuế huyện Đan Phượng Thành phố Hà 

Nội 

Lê Tuấn An ĐHCNHN 2018 

 



HỆ ĐẠI HỌC 

STT 

Trình 

độ đào 

tạo 

Tên đề tài 
Họ và tên người thực 

hiện 
Họ và tên người hướng dẫn 

Nội dung 

tóm tắt 

1 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ quần áo Veston nữ trong may công nghiệp 
Đặng Thị Tuyền Đỗ Thị Thủy 2017 

2 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Vest và váy trong may công nghiệp 
Phan Thị Dung Đỗ Thị Thủy 2017 

3 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ quần áo Veston nam trong may công nghiệp 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Đỗ Thị Thủy 2017 

4 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODMbộ quần áo thể thao nam trong may công nghiệp 
Nguyễn Thị Linh Đỗ Thị Thủy 2017 

5 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo măng tô nữ và váy  trong may công nghiệp 
Nguyễn Thùy Dung Đỗ Thị Thủy 2017 

6 Đại học 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo trần bông nam 2 trong 1 trong may công 

nghiệp 

Nguyễn Thị Quyên Đỗ Thị Thủy 2017 

7 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Bộ vest 

nam" 
Nguyễn Thị Trang Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

8 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo nhồi lông vũ trong may công nghiệp 
Vũ Thị Chăm Đỗ Thị Thủy 2017 



9 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo măng tô nam trong may công nghiệp 
Trần Thị Quỳnh Đỗ Thị Thủy 2017 

10 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ thể thao nam 2 lớp 
Phạm Thị Hạnh Nguyễn Thị Sinh 2017 

11 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng "Áo 

Jacket nam 2 trong 1 trong may công nghiệp" 
Bùi Thị Ngọc Hà Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

12 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh mã hàng Bộ vest 

trẻ em nam ( Áo vest+ Áo gile+ Quần Âu) 
Nguyễn Anh Thư Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

13 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh mã hàng MT9591 " 

Áo măng tô nữ và váy liền thân" 
Hoàng Thị Đan Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

14 Đại học 
Thiết kế dự án kinh doanh và triển khai sản xuất mã 

hàng "Áo vest nữ và juyp" 
Lê Thị Hiền Phạm Thị Thắm 2017 

15 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ áo váy ,măng tô nữ trong may công nghiệp 
Phạm Thị Hồng Thắm Nguyễn Thị Sinh 2017 

16 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ veston nam 
Đoàn thị Trà My Nguyễn Thị Sinh 2017 



17 Đại học 

Lập kế hoạch triển khai sản xuất mã hàng áo vest nữ 

và juyp nữ 31 MT1611 trong sản xuất may công 

nghiệp 

Lê Thị Khánh Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

18 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Bộ 

quần áo thể thao nam" 
Lê Thị Thanh Huyền Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

19 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Áo 

jacket nhồi bông và quần Jeans nữ" 
Phạm Thị Lan Anh Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

20 Đại học 
Lập kế hoạch triển khai sản xuất đơn hàng áo jacket 

nữ 3 lớp trong sản xuất may công nghiệp 
Bùi Thùy Linh Phạm Thị Thắm 2017 

21 Đại học 

Lập kế hoạch triển khai sản xuất và kinh doanh mã 

hàng áo khoác lông nữ 5 lớp nữ dáng dài LV28 trong 

sản xuất may công nghiệp 

Phạm Thị Tuyên Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 

22 Đại học 
Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh mã hàng AV17_ 

Bộ vest Nam 
Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 

23 Đại học 

Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh mã hàng áo 

jacket  nữ 5 lớp 2 trong 1 5217EJ110 trong sản xuất 

may công nghiệp 

Nguyễn Thị Yến Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 

24 Đại học 

Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh mã hàng 

WE73_ Bộ vest trẻ em trong sản xuất may công 

nghiệp 

Vũ Thị Thảo Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 



25 Đại học 

Lập kế hoạch triển khai sản xuất và kinh doanh mã 

hàng MTN482_ áo măng tô nữ và juyp nữ trong sản 

xuất may công nghiệp 

Trần Thị Hòa Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 

26 Đại học 

Lập kế hoạch triển khai sản xuất và kinh doanh mã 

hàng SV09_ bộ thể thao nam 2 lớp trong sản xuất 

may công nghiệp 

Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 

27 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo Jacket 5 lớp nam trẻ em (2 trong 1) 
Nguyễn Thị Hà Nguyễn Thị Sinh 2017 

28 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo vest nữ và juyp" trong may công nghiệp 
Hoàng Thị Trang Nguyễn Thị Sinh 2017 

29 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM " Bộ veston nam trẻ em " 
Vũ Thị Huế Nguyễn Thị Sinh 2017 

30 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Bộ 

quần áo Vest nữ" trong may công nghiệp 
Dương Thị Thảo Đinh Mai Hương 2017 

31 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Bộ  

Vest nam"  
Nguyễn Thị Thắm Đinh Mai Hương 2017 

32 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Áo 

Jacket 3 lớp và quần jeans nữ"  
Đỗ Thị Bích Đinh Mai Hương 2017 



33 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng  ODM " 

Bộ vest nam" 

Nguyễn Thị Hương 

Liên 
Phạm Thị Thắm 2017 

34 Đại học 
Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh mã hàng AS_ 

Bộ vest nữ trong sản xuất may công nghiệp 
Dđoàn Thị Thu Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 

35 Đại học 
Lập kế hoạch sản xuất và kinh doanh mã hàng VQ27_ 

Bộ vest + Juyp nữ trong sản xuất may công nghiệp 
Vương  Sỹ Thị Quỳnh Nguyễn Thị Kim Hòa 2017 

36 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và phát triển sản xuất mã hàng 

ODM bộ thể thao nam 
Hoàng Thị Nga Phạm Thị Thắm 2017 

37 Đại học 
Triển khai sản xuất đơn hàng áo măng tô nam trong 

sản xuất may công nghiệp 
Vi Thị Bích Phạm Thị Thắm 2017 

38 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Bộ 

veston trẻ em nam" 
Lưu Thị Khánh Hằng Phạm Thị Thắm 2017 

39 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng  ODM 

Áo măng tô nữ và váy liền trong may công nghiệp 
Lê Thị Linh Phạm Thị Thắm 2017 

40 Đại học 

Nghiên cứu phong cách nghệ thuật tham số 

PARAMETRIC ứng dụng trong thời trang ấn tượng 

dành cho độ tuổi 20-30 

Nguyễn Thị thu 

Hường 
Nguyễn Thị Loan 2017 



41 Đại học 
Thiết kế trang phục dạo phố cho nữ thanh niên (18-26 

tuổi) theo phong cách BOHEMIAN 
Trịnh Thị Vân Anh Vũ Huyền Trang 2017 

42 Đại học 
Nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc chùa thời Lý vào 

thiết kế trang phục dạ hội nữ lứa tuổi 25 đến 35 
Bùi Thị Lan Anh Nguyễn Thị Loan 2017 

43 Đại học 
Ứng dụng nghệ thuật POP ART vào thiết kế trang 

phục dạo phố dành cho nữ lứa tuổi từ 25 đến 35 
Nguyễn Thị Ngọc Ly Nguyễn Thị Loan 2017 

44 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Áo 

măng tô và váy liền nữ 25 - 35 tuổi" 
Vũ Thị Thu Trang Đinh Mai Hương 2017 

45 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Áo 

jacket lông nữ dáng ngắn" 
Nguyễn Thị Mỹ Dự Đinh Mai Hương 2017 

46 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh mã hàng " Bộ thể 

thao nữ" trong may công nghiệp 
Phạm Thị Thoan Đinh Mai Hương 2017 

47 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng " Bộ 

veston trẻ em nam 2 lớp" 
Vũ Thị Nhung Đinh Mai Hương 2017 

48 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng "Áo vest 

nữ và váy liền" 
Trần Thị Yến Đinh Mai Hương 2017 



49 Đại học 
Lập dự án sản xuất và kinh doanh đơn hàng "Áo 

jacket trẻ em 3 lớp và quần jeans" 
Trịnh Thị Trang Phạm Thị Quỳnh Hương 2017 

50 Đại học 
Ứng dụng trang phục Hanbok trong thời trang dạ hội 

nữ lứa tuổi từ 20 đến 30 
Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2017 

51 Đại học 
Ứng dụng trang phục dân tộc Ê đê trong sáng tác thời 

trang dạo phố lứa tuổi từ 18-25 
Hoàng Thị Thảo Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2017 

52 Đại học 
Ứng dụng trang phục bộ tộc người Wodabe vào thời 

trang ấn tượng độ tuổi từ 25 đến 30 
Nguyễn Thị Mai Uyên Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2017 

53 Đại học 
Thiết kế trang phục dạ hội dựa trên ý tưởng phong 

cách kiến trúc ART DECO dành cho nữ độ tuổi 26-30 
Bùi Bích Diệp Vũ Huyền Trang 2017 

54 Đại học 
Ứng dụng nét đẹp của hoa văn gốm Hoa Lam trong 

thiết kế thời trang dạ hội dành cho nữ độ tuổi 26-36 

Lê Thị Thanh Thanh 

Hiền 
Vũ Huyền Trang 2017 

55 Đại học 
Ứng dụng nghệ thuật kiến trúc Gothic trong thiết kế 

thời trang dạ hội dành cho nữ độ tuổi từ 26-36 
Võ Quỳnh Ngọc Vũ Huyền Trang 2017 

56 Đại học 
Cảm hứng nghệ thuật tranh Van Gogh ứng dụng trong 

thiết kế thời trang dạ hội cho nữ lứa tuổi 26-36 
Trần Thị Huyền Trâm Vũ Huyền Trang 2017 



57 Đại học 
Ứng dụng phong cách nghệ thuật ROCOCO trong 

thiết kế thời trang dạ hội dành cho độ tuổi 20-35 
Trần thị Hương Giang Nguyễn Thị Loan 2017 

58 Đại học 
Nghiên cứu nghệ thuật ART NOUVEAU ứng dụng 

vào thời trang dạ hội cho lứa tuổi 25-30 

Nguyễn Thị Diễm 

Hằng 
Nguyễn Thị Loan 2017 

59 Đại học 
Ứng dụng nghệ thuật hội họa lập thể vào thời trang 

dạo phố nữ lứa tuổi 18-25 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Hoa 
Nguyễn Thị Loan 2017 

60 Đại học 
Nghiên cứu nghệ thuật cắt giấy Kirigami ứng dụng 

trong trang phục dạ hội nữ lứa tuổi từ 25-30 
Nguyễn Thị Lan Anh Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2017 

61 Đại học 
Nghiên cứu kiến trúc Buzantine ứng dụng  trong thời 

trang dạ hội nữ lứa tuổi từ 25-30 
Khổng thị Huệ Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2017 

62 Đại học 
Nghiên cứu tranh kính ứng dụng trong trang phục dạo 

phố lứa tuổi 25-30 
Lê thị Huyền Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2017 

63 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng, bộ sản phẩm vest nữ 

và chân váy trong sản xuất may công nghiệp 
Trần Thị Thu Hiền Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 

64 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng áo măng tô trẻ em 

trong sản xuất may công nghiệp 
Lê Thị Hoài Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 

65 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng áo măng tô nam trong 

sản xuất may công nghiệp 
Dương Thị Kim Huệ Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 

66 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng áo Jacket nữ nhồi 

bông trong sản xuất may công nghiệp 
Phạm Thị Thu Hương Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 



67 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng áo măng tô nữ trong 

sản xuất may công nghiệp 
Lê Thị Hải Lý Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 

68 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng áo măng tô trẻ em nữ 

trong sản xuất may công nghiệp 
Đoàn Thị Nguyệt Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 

69 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng bộ sản phẩm vest nữ 

và quần âu trong sản xuất may công nghiệp 
Nguyễn Thị Thu Thủy Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 

70 Đại học 
Nghiên cứu triển khai đơn hàng áo Jacket nữ nhồi 

bông trong sản xuất may công nghiệp 
Lê Thị Nguyên Ths. Nguyễn Thanh Tùng 2018 

71 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo măng tô nữ" trong sản xuất may công nghiệp 
Lê Thị Vân Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

72 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

bộ vest - váy liền thân nữ trong sản xuất may công 

nghiệp 

Hoàng Thị Lưu Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

73 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" bộ vest - juyp nữ " 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

74 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo măng tô nam trong sản xuất may công nghiệp " 
Vi Thị Dự Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

75 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Bộ veston nam" trong sản xuất may công nghiệp 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 
Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

76 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

"Áo trần bông nữ" trong sản xuất may công nghiệp 
Đỗ Thị Lanh Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

77 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Bộ thể thao nữ" trong sản xuất may công nghiệp 
Đỗ Thị Phương Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

78 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Bộ veston Nam trẻ em" trong sản xuất may công 

nghiệp 

Lê Thị Ngọc Mai Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

79 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo trần bông trẻ em 3 lớp " trong sản xuất may 

công nghiệp 

Nguyễn Thị Hảo Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

80 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo lông vũ nam " trong sản xuất may công nghiệp 
Bùi Thị Hiền Ths. Phạm Thị Thắm 2018 



81 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Bộ Vest - quần nữ " trong sản xuất may công nghiệp 
Lê Thị Hoa Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

82 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo trần bông nam " trong sản xuất may công nghiệp 
Lại thị Yến Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

83 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo măng tô nam trẻ em " trong sản xuất may công 

nghiệp 

Nguyễn Thị Trang Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

84 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo lông vũ nam trẻ em " trong sản xuất may công 

nghiệp 

Nguyễn Thị Hướng Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

85 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo nhồi bông nữ " trong sản xuất may công nghiệp 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

86 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo lông vũ nữ " trong sản xuất may công nghiệp 
Nguyễn Thị Lê Mai Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

87 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo măng tô nữ " trong sản xuất may công nghiệp 
Vũ Thị Hồng Hạnh Ths. Phạm Thị Thắm 2018 

88 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM áo măng tô nữ 

trong sản xuất may công nghiệp 
Dương Thị Lành Ths. Phạm Thị Huyền 2018 

89 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM bộ veston trẻ 

em nam 2 lớp trong sản xuất may công nghiệp 
Vũ Minh Anh Ths. Phạm Thị Huyền 2018 

90 Đại học 

Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM áo jacket nữ 

lông vũ 5 lớp dáng dài trong sản xuất may công 

nghiệp 

Khúc Thị Huệ Ths. Phạm Thị Huyền 2018 

91 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM veston nữ và 

váy liền thân trong sản xuất may công nghiệp 
Phạm thị Nhung Ths. Phạm Thị Huyền 2018 

92 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM Bộ veston và 

juyp nữ trong sản xuất may công nghiệp 
Phạm Thị Nga Ths. Phạm Thị Huyền 2018 

93 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM áo jacket nữ 

nhồi bông 5 lớp trong sản xuất may công nghiệp 
Đỗ Thị Tuyết Mai Ths. Phạm Thị Huyền 2018 

94 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM áo nhồi bông 

nam trong sản xuất may công nghiệp 
Nguyễn Thị Phương Ths. Phạm Thị Huyền 2018 



95 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM quần áo thể 

thao nữ 2 lớp trong sản xuất may công nghiệp 
Nguyễn Thị Phượng Ths. Phạm Thị Huyền 2018 

96 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM áo jacket nữ 

chân bông 3 lớp trong sản xuất may công nghiệp 
Lê Thị Ngọc Ánh Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

97 Đại học 

Nghiên cứu triển khai dự án sản xuất kinh doanh mã 

hàng ODM bộ veston nam trong sản xuất may công 

nghiệp 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

98 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM bộ veston nữ và 

quần trong sản xuất may công nghiệp 
Lê Thị Liên Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

99 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM bộ thể thao trẻ 

em 2 lớp trong sản xuất may công nghiệp 

Nguyễn Thị Hương 

Lan 
Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

100 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM áo măng tô nam 

trong sản xuất may công nghiệp 

Nguyễn Thị Thu 

Phương 
Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

101 Đại học 
Nghiên cứu triển khai mã hàng ODM áo măng tô nam 

trong sản xuất may công nghiệp 
Trần Thị  Lệ Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

102 Đại học 

Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ thể thao nam trong sản xuất may công 

nghiệp 

Nguyễn Thị Hồng 

Hoan 
Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

103 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM áo măng tô nữ trong sản xuất may công nghiệp 
Trần Thị Tuyết Ths. Phạm Thị Thu Huyền 2018 

104 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM "bộ veston Nam" 
Lê Thị Thanh Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 

105 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM "bộ vest juyp nữ" 
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 

106 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM "bộ ves Nam" 
Vũ Quỳnh Trang Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 

107 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô Nam" 
Phạm Thị My Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 

108 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo Jacket Nam" 
Phan Thị Na Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 



109 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo jacket 

Nữ " 
Cao Thị Thủy Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 

110 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Bộ vest 

trẻ em Nam " 
Vũ Thị Hồng Nhung Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 

111 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô Nữ" 

Phạm Thị Thúy 

Hường 
Ths. Phạm Quỳnh Hương 2018 

112 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo Jacket trẻ em" 
Lê Thị Hải Yến Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

113 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo jacket 

Nữ" 
Vũ Thị Hương Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

114 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô Nữ" 
Đỗ Thị Thu Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

115 Đại học 
Lập dự án  kinh doanh và triển khai sản xuất đơn 

hàng " Bộ thể thao gió Nam" 
Đỗ Thị Nguyệt Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

116 Đại học 
Lập dự án  kinh doanh và triển khai sản xuất đơn 

hàng " Bộ vest quần nữ" 
Nguyễn Thị Huệ Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

117 Đại học 
Lập dự án  kinh doanh và triển khai sản xuất đơn 

hàng " Bộ vest juyp nữ" 
Dương Thị Mát Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

118 Đại học 
Lập dự án  kinh doanh và triển khai sản xuất đơn 

hàng " Áo măng tô trẻ em nữ" 
Trần Thị Trang Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

119 Đại học 
Lập dự án  kinh doanh và triển khai sản xuất đơn 

hàng " Bộ thể thao nữ 2 lớp " 
Nguyễn Thị Yến Ths. Phạm Thị Quỳnh Hương 2018 

120 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ măng tô và váy nữ trong may công nghiệp 
Vũ Thị Thanh Xuân Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

121 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ Veston và juyp nữ trong may công nghiệp 

Hoàng Thị Phương 

Uyên 
Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

122 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM Áo Jacket nữ chần bông trong may công nghiệp 
Trần Thị Luyến Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

123 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ veston và váy liền trong may công nghiệp 
Nguyễn Thị Quyên Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 



124 Đại học 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ veston và quần âu nữ trong may công 

nghiệp 

Nguyễn Thị Trang Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

125 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM Áo jacket nữ trong may công nghiệp 
Trần Thị Phương Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

126 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ veston và váy liền trong may công nghiệp 
Phạm Thị Ngọc Ánh Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

127 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ veston Nam 2 lớp trong may công nghiệp 
Nguyễn Thị Nhàn Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

128 Đại học 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo jacket nam chần bông trong may công 

nghiệp 

Nguyễn Tú Anh Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

129 Đại học 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo jacket nam chần bông 2 trong 1 trong may 

công nghiệp 

Chu Thị Hoài Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

130 Đại học 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo măng tô và quần nam trong may công 

nghiệp 

Đào Thị Giang Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

131 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ thể thao nữ trong may công nghiệp 
Trần Thị Thảo Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

132 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ thể thao nam trong may công nghiệp 
Nguyễn Thị Vượng Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

133 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ thể thaotrẻ em trai trong may công nghiệp 
Nguyễn Thị Thủy Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

134 Đại học 

Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM áo jacket nam nhồi bông trong may công 

nghiệp 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 
Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

135 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ áo váy trẻ em gái trong may công nghiệp 
Đinh Thị Ngân Ths. Đỗ Thị Thủy 2018 

136 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " sơ mi + 

quần âu Nam" 
Lê Thị Thu Phương Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 



137 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô nữ" 
Đặng Thị Hà Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

138 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Bộ thể 

thao Nam" 
Phạm Thị Thúy  Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

139 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "Bộ vest 

váy nữ" 
Chu Thị Tươi Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

140 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "bộ veston 

Nam" 
Chu Thị Bích Hạnh Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

141 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "bộ veston 

Nam" 
Đỗ Thị Minh Phương Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

142 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " áo jacket 

nữ lông vũ độ tuổi 25 - 35 tuổi" 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

143 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô Nam A0405 MT" 
Phùng Thị Duyên Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

144 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "  Bộ quần 

áo thể thao nữ 2 lớp" 
Trần Thị Thúy Lan Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

145 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "  Áo jacket 

lông vũ trẻ em" 
Lê Quỳnh Nga Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

146 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "  Áo jacket 

lông vũ Nữ" độ tuổi 25-35 tuổi 
Lê Thị Đào Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

147 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô Nữ  MT 181096" 
Lê Thị Hiền Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

148 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "  Áo jacket 

Nam 2 trong 1" 
Ngô Thị Vân Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

149 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "  Bộ sản 

phẩm áo măng tô - váy trẻ em nữ" 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

150 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "bộ veston 

trẻ em Nam" 
Hoàng Thị Nấm Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 

151 Đại học 
Lập dự án sản xuất, kinh doanh đơn hàng "bộ veston 

nữ" 
Nguyễn Thị Hoa Ths. Đinh Thị Mai Hương 2018 



152 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM áo Jacket nữ trần bông 3 lớp 
Nguyễn Thị Thu ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

153 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ đồ "quần áo, sơ mi nam" 
Lưu Thị Dung ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

154 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM bộ Veston trẻ em nam 
Phạm Thị Ánh ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

155 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo măng tô nữ chất liệu dạ" 
Vũ Thị Mát ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

156 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Bộ thể thao nữ" 
Hoàng Thị Yến Nhi ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

157 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo lông vũ nữ dáng dài" 
Vũ thị Hằng ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

158 Đại học 
Thiết kế dự án sản xuất và kinh doanh mã hàng ODM 

áo jacket trẻ em 3 lớp trần bông 
Bùi Thị Ly ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

159 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Bộ váy áo thời trang nữ thu đông 2 lớp" 
Nguyễn Thị Trang ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

160 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Bộ váy áo thời trang xuân hè" 
Nguyễn Thị Huyền ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

161 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo măng tô nam chất liệu dạ" 
Nguyễn Thị Hảo ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

162 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Bộ veston nam" 
Quách Thị Vũ ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

163 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo măng tô nữ" 
Phạm Thị Phượng ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

164 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Bộ vest nữ" ( Áo vest & quần âu) 
Lê Hà Huyền Trang ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

165 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo jacket trần bông nam 3 lớp" 
Thịnh Thị Phượng ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

166 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Bộ váy + áo măng tô trẻ em nữ" 
Trần Bích Thuận ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 



167 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh đơn hàng 

ODM " Áo jacket trẻ em 5 lớp (2 trong 1)" 
Nguyễn Thị Lý ThS. Nguyễn Thị Sinh 2018 

168 Đại học 
Nghiên cứu dự án sản xuất kinh doanh bộ quần áo thể 

thao trẻ em nam 
Trịnh Ngọc Luyến ThS. Nguyễn Trọng Tuấn 2018 

169 Đại học 
Nghiên cứu  sản xuất kinh doanh áo chần bông trẻ em 

nam 
Trần Thị Khiếu ThS. Nguyễn Trọng Tuấn 2018 

170 Đại học Nghiên cứu  sản xuất kinh doanh bộ veston nữ Đặng Thị An ThS. Nguyễn Trọng Tuấn 2018 

171 Đại học Nghiên cứu  sản xuất kinh doanh bộ veston trẻ em Nguyễn Thị Hoa ThS. Nguyễn Trọng Tuấn 2018 

172 Đại học Nghiên cứu  sản xuất kinh doanh bộ thể thao nữ Bùi Thu Cúc ThS. Nguyễn Trọng Tuấn 2018 

173 Đại học Nghiên cứu  sản xuất kinh doanh áo chần bông nam Nguyễn Thị Mến ThS. Nguyễn Trọng Tuấn 2018 

174 Đại học Nghiên cứu  sản xuất kinh doanh áo jacket nữ 3 lớp Nguyễn Thùy Dung ThS. Nguyễn Trọng Tuấn 2018 

175 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh áo vest 

nữ từ 25- 35 tuổi 
Giáp Thị Lệ ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

176 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh áo vest 

nam từ 25- 35 tuổi 
Lê Thị Thu Phương ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

177 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh áomăng 

tô nam từ 25- 35 tuổi 
Trần Thị Trang ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

178 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh bộ 

jacket nam từ 5-10 tuổi 
Vũ Thị Hường ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

179 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh áo 

măng tô trẻ em nam từ 5-14 tuổi 
Mai Thị Thu Hương ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

180 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh quần áo 

thể thao nữ từ 18-25 tuổi 
Lã Thị Hồng Ngọc ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

181 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh áo lông 

vũ dáng dài từ 35-45 tuổi 
Nguyễn Thị Thu Hiền ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 



182 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh áo 

măng tô nữ từ 25- 35 tuổi 
Trần Thị Duyên ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

183 Đại học 
Nghiên cứu triển khai sản xuất và kinh doanh áo 

măng tô lông vũ từ 25- 35 tuổi 
Tô Thị Nga ThS. Nguyễn Thị Mai Hoa 2018 

184 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo măng tô trẻ em" trong sản xuất may công nghiệp 
Nguyễn Thị Oanh ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

185 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" bộ thể thao nữ " trong sản xuất may công nghiệp 
Đỗ Thị Hải ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

186 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo măng tô nữ" trong sản xuất may công nghiệp 
Nguyễn Thị Xuân ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

187 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Bộ vest nữ - juyp" trong sản xuất may công nghiệp 
Nguyễn Thị Hương ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

188 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo jacket nữ nhồi bông" trong sản xuất may công 

nghiệp 

Phạm Thị Phương ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

189 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Bộ vest nữ - váy liền thân" trong sản xuất may công 

nghiệp 

Chu Thị thùy Dung ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

190 Đại học 
Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo măng tô nam" trong sản xuất may công nghiệp 
Dương Thị Ánh ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

191 Đại học 

Lập dự án kinh doanh và triển khai sản xuất đơn hàng 

" Áo jacket nữ lông vũ" trong sản xuất may công 

nghiệp 

Bùi Thị Phương ThS. Nguyễn Thị Y Ngọc 2018 

192 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô bé trai nhóm 8-12 tuổi" 
Nguyễn thị Thùy Linh ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

193 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Bộ vest 

nữ" 
Ngô Thị Hương ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

194 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Bộ thể 

thao bé trai nhóm 8-12 tuổi" 
Nguyễn thị Hương ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

195 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Sơ mi 

quần âu nam" 
Nguyễn Thị Nhung ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 



196 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô nữ" 
Nguyễn thị Hồng ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

197 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Bộ thể 

thao bé gái nhóm 8-12 tuổi" 

Nguyễn Thị thu 

Phương 
ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

198 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Áo măng 

tô bé gái nhóm 9-12 tuổi" 
Chu Thị Xuyên ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

199 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng "Áo măng 

tô nam" 
Đỗ Thị Huê ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

200 Đại học 
Lập dự án sản xuất - kinh doanh đơn hàng " Bộ vest 

bé trai nhóm 5-8 tuổi" 
Đỗ Thị Na ThS. Nguyễn Thị Mai 2018 

201 Đại học 
Nghệ thuật tranh Mosaic trong thiết kế thời trang dạ 

hội nữ dộ tuổi từ 26 đến 36 
Đào Thị Phương Thảo ThS. Vũ Huyền Trang 2018 

202 Đại học 

Lấy cảm hứng từ mặt nạ tuồng của người việt ứng 

dụng vào thiết kế thời trang dạ hội nữ từ 25 đến 35 

tuổi 

Nguyễn Thị Thanh 

Lương 
ThS. Vũ Huyền Trang 2018 

203 Đại học 
Nghệ thuật tranh của Leonid Afremov ứng dụng trong 

thiết kế thời trang dạ hội nữ độ tuổi từ 25 đến 30 
Trần Thị Hà Linh ThS. Vũ Huyền Trang 2018 

204 Đại học 
Cảm hứng trang phục truyền thống Nhật Bản trong 

thiết kế thời trang dạ hội nữ độ tuổi 26-36 
Lê Thị Phương Anh ThS. Vũ Huyền Trang 2018 

205 Đại học 
Thiết kế thời trang dạ hội lấy cảm hứng từ mặt nạ 

Maiden - Tây phi dành cho nữ độ tuổi từ 26 - 36 tuổi 
Trần Thị Thuần ThS. Vũ Huyền Trang 2018 

206 Đại học 
Lấy ý tưởng từ trang phục nữ dân tộc Lô lô hoa trong 

thiết kế thời trang dạo phố cho nữ từ 20 đến 26 tuổi 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
ThS. Vũ Huyền Trang 2018 

207 Đại học 
Nghệ thuật mây tre đan Phú Vinh trong thời trang dạ 

hội nữ độ tuổi từ 25 -35 
Nguyễn Thu Phương ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2018 

208 Đại học 
Nghệ thuật kiến trúc Paris Opera trong thời trang dạ 

hội nữ độ tuổi từ 25-35 
Đỗ Thị thu Hiền ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2018 

209 Đại học 
Nghệ thuật gấp giấy Origami ứng dụng trong trang 

phục dạ hội độ tuổi từ 20-30 
Bùi Bích Phương ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2018 

210 Đại học 
Cảm hứng trang phục Ai Cập cổ đại trong thiết kế 

thời trang dạ hội nữ độ tuổi 25-35 
Trần Như Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2018 



211 Đại học 
Nghệ thuật tranh dân gian hàng trống ứng dụng trong 

thời trang dạ hội nữ tuổi từ 25-35 
Lại Thị Thu Uyên ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2018 

212 Đại học 
Ứng dụng phong cách PUNK vào thời trang dạo phố 

độ tuổi 18-25 
Vũ Thị Thắm ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2018 

213 Đại học 
Nhận dạng & xác định cấu trúc của các saponin Sterot 

phân lập từ cao phân đoạn Butanol bảy lá 1 hoa paris 
Phạn Thị Hà 

Nguyễn Thế Hữu/ Nguyễn 

Thị Duyên 
2017 

214 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất săm lopps ô tô quy 

cách 900_20 với năng suất 1000.000 bộ/ năm 
Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Quang Tùng 2017 

215 Đại học 
Nghiên cứu sử dụng phụ gia kết hợp dính để sản xuất 

than cục ép từ than cám 
Phạm Thị Lê Nguyễn Thế Hữu 2017 

216 Đại học 

Nghiên cứu khả năng phân hủy thuốc nhuộm 

Congored bằng quá trình fenton/H2O2 sử dụng xúc tác 

dị thể được biến tính từ  vỏ trấu với sắt 

Trần Đức Minh Nguyễn Mạnh Hà 2017 

217 Đại học 

Tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở khung hữu 

cơ kim loại chứa Zr (NH2 _UiO_66) định hướng ứng 

dụng xử lý Aseah trong môi trường nước 

Phạm Hồng Long Nguyễn Đình Tuyến 2017 

218 Đại học Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Pơ Mu  Đỗ Thị Liên Lê Thị Hồng Nhung 2017 

219 Đại học 
Nghiên cứu, chiết tách và phân lập các hợp chất từ 

cây Sa nhân (Amomum XanThioi des wall) 
Trịnh thị Len Lê Thị Hồng Nhung 2017 

220 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo màng thụ động Crom (III) chưa 

Nanosilica trên lớp mạ kẽm 
Trần thị Thiết Phạm thị Thu Giang 2017 

221 Đại học 
Thiết kế dây chuyền sản xuất nhựa UPE theo phương 

pháp trùng ngưng công suất 35000 tấn/ năm 
Ngô Thị Huyền Trang Nguyễn Ngọc Thanh 2017 

222 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của DIKALI HYDRO 

PHOTPHAT (K2HPO4) đến khả năng chống cháy và 

độ bền cơ học của vật liệu compojit trên cơ sở nhựa E 

poxy Epikote 240 

Nguyễn Thị Tuyết Nguyễn Tuấn Anh 2017 



223 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo màng kháng khuẩn chứa Ag_ 

ZEOLIT và ứng dụng trong bảo quản thịt lợn 
Lê Hương Ly 

Vũ Minh Tân/ Nguyễn Thanh 

Tùng 
2017 

224 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo khay kháng khuẩn chứa ZnO và 

ứng dụng để bảo quản bánh ngọt 
Ngô Thị Lý 

Vũ Minh Tân/ Nguyễn Thanh 

Tùng 
2017 

225 Đại học 

Xác định lượng trao đổi Cation (CEC) trong đất trồng 

lúa ở huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình bằng phương 

pháp Amoni Axetat theo TCVN 8568:2010 

Tống Thị Ngọc Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

226 Đại học 

Xác định hàm lượng Florua trong nước sông Tô Lịch 

bằng phương pháp trắc quang với thuốc thử Alizarin 

đỏ và Zirnconi 

Phùng Thị Linh Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

227 Đại học 

Nghiên cứu tách một số chất hữu cơ có hoạt tính sinh 

học từ dịch chiết Etyl Axetate của rễ cây đương quy 

(An gelica Acutuloba) Hà Giang 

Đỗ Thị Thủy 
Nguyễn Quốc Vượng/ 

Nguyễn Minh Việt 
2017 

228 Đại học 

Tổng hợp dẫn xuất Amide từ Axit Gambogic và khảo 

sát khả năng gây độc tế bào của chúng trên một số 

dòng ung thư 

Hoàng Hải Yến 

Nguyễn Minh Việt/ Nguyễn 

Thu Thủy/ Nguyễn Thị Kim 

An 

2017 

229 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo các loại ruột bầu ươm cây tiên 

tiến thân thiện với môi trường cho cây lâm nghiệp 
Hoàng Thị thu Hương 

Nguyễn Thế Hữu/ Trịnh Đức 

Công 
2017 

230 Đại học 

Nghiên cứu xác định cấu trúc hóa học và một số chỉ 

tiêu kỹ thuật của cao su lỏng Butadien Acrylonitril có 

nhóm Cacboxyl cuối mạch 

Triệu Thị Hương 

Giang 

Chu Chiến Hữu/ Nguyễn Thị 

Hải 
2017 

231 Đại học 
Thiết kế hệ thống phân ly, phân giải URE năng suất 

400.000 tấn ure/ năm 
Đinh Thị Hiền Nguyễn Văn Mạnh 2017 

232 Đại học 

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xác định 

Ni tơ tổng số trong đất bằng phương pháp Kendan 

theo iêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 

Phạm Thị Phượng Nguyễn Thị Thu Phương 2017 



233 Đại học 
Nghiên cứu quy trình sản xuất muối đồng Sun phát từ 

bã thải chứa đồng 
Nguyễn Thị Quyên Nguyễn Văn Mạnh 2017 

234 Đại học 

Xác định hàm lượng Amoni trong nước sông Đăm xã 

Tây Tựu Quận Bắc Từ Liêm Hà Nội bằng phương 

pháp trắc quang 

Nguyễn Thị Liên Phạm Thị Mai Hương 2017 

235 Đại học 
Xác định hàm lượng P2O5 hữu hiệu trong phân bón 

NPK phối trộn bằng phương pháp trắc quang 
Trần Thị Dung Nguyễn Mạnh Hà 2017 

236 Đại học 

Xác định hàm lượng vàng trong quặng vàng tỉnh Cao 

Bằng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên 

tử 

Phạm Thị Hồng Hạnh Nguyễn Mạnh Hà 2017 

237 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhôm Hidroxyt Al (OH)3 

đến khả năng chống cháy và độ bền cơ học của vật 

liệu Compozit trên nền nhựa Epoxyl Epikote 240 

Hoàng Thị Thùy Linh Nguyễn Tuấn Anh 2017 

238 Đại học 
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất kẽm Sunfat 

từ xỉ kẽm 
Nguyễn Thị Thanh Vũ Minh Khôi 2017 

239 Đại học 
Nghiên cứu khả năng hấp thụ phốt pho số trong nước 

bằng vật liệu chế tạo từ hỗn hợp Oxit CeCO2-Al2O3 
Trần Thị Phương Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

240 Đại học 
Phân lập và xác định cấu trúc của một ALKALOID 

có trong cây bá bệnh 
Hà Xuân Anh 

Nguyễn Thị Thanh Mai/ 

Nguyễn Hải Đăng 
2017 

241 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo Nano silica từ trấu dùng làm phụ 

gia để nâng cao tính năng cho vữa xi măng Pooclang 
Lê Thị Trang Nguyễn Văn Hoàn 2017 

242 Đại học 

Xác định hàm lượng kim loại CADIMI và kẽm trong 

nước biển tại vùng biển nghi Sơn - Thanh Hóa bằng 

phương pháp VON - AMPE hòa tan Anot xing vi 

phân 

Nguyễn THị Minh Trần Quang Hải 2017 



243 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp chất trung gian (S)-3(3-FluoRo-

4-MORPHOLINOPHENYL)-2-0-XO-5-

OXAZOLIDINYL MTHYLAMINE trong tổng hợp 

thuốc kháng sinh LINEZOLID - Bằng phản ứng 

GABRIEL 

Nguyễn Đức Lam 
Lê Thị Hồng Nhung/ Nguyễn 

Quốc Vượng 
2017 

244 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng vật liệu 

Composite chứ Fe trên cơ sở Graphen Oxit (Mil-

88B/GD) trong phân hủy thuốc nhuộm RR195 

Nguyễn Thị Hồng 
Vũ Thị Hòa/Nguyễn Kế 

Quang 
2017 

245 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo muối đồng Sunfat từ rác thải điện 

tử 
Giáp Thị Hằng Nguyễn Văn Mạnh 2017 

246 Đại học 

Tổng hợp vật liệu Bimetallic sắt - đồng kích thước 

Micro định hướng ứng dụng xử lý nước thải nhiễm 

chất hữu cơ 

Mai Thị Ngọc 
Vũ Minh Tân/ Nguyễn văn 

Tú 
2017 

247 Đại học 
Phân lập và xác định cấu trúc một số chất có trong 

cao chiết phân đoạn Etyl Axetat của cây hoàng cầu 
Trần Thị Na 

Lê Đăng Quang/ Nguyễn 

Quang Tùng 
2017 

248 Đại học 
Nghiên cứu khả năng diệt trừ nấm mốc bằng Na no 

bạc 
Phạm Trung Khuôn Nguyễn Thế Hữu 2017 

249 Đại học 
Nghiên cứu phân lập một số chất trong vỏ cây đỗ 

trọng ở Hà Giang 
Ngô Thanh Hường 

Nguyễn Thế Hữu/ Lê Nguyễn 

Thành 
2017 

250 Đại học 
Nghiên cứu khả năng hấp thu ION CD2+ trong nước 

bằng vật liệu Các bon Sulfonat hóa 
Nguyễn Thị Hương Nguyễn Mạnh Hà 2017 

251 Đại học 
Xác định hàm lượng chì trong rau bằng phương pháp 

phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa 
Lê Thị Ngân Phạm thị Mai Hương 2017 

252 Đại học 
Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy chế biến tinh bột 

dong riềng bằng chế phẩm sinh học, hóa học 
Bùi Thị Thanh Thảo 

Nguyễn Thị Thoa/ Lê Bá 

Thắng 
2017 

253 Đại học 
Nghiên cứu khả năng khử độc rượu bằng Na no bạc 

trên Na notube 
Dương Thị Hoài Nguyễn Thế Hữu 2017 

254 Đại học 

Nhận dạng và xác định cấu trúc của các Saponin 

Sterol phân lập từ cao phân đoạn Etyl Axetat bảy lá 

một hoa 

Đỗ Thị Thanh Nhàn 
Nguyễn Thế Hữu/ Nguyễn 

Thị Duyên 
2017 



255 Đại học 

Nghiên cứu thành phần, hàm lượng Lipid và Axit béo 

từ 1 số mẫu hải sâm thu thập tại vùng biển Trung Bộ 

Việt Nam 

DĐặng Thị Minh 

Tuyết 

Nguyễn Minh Việt/ Đặng Thị 

Phương Ly 
2017 

256 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp & ứng dụng poly acry lamit và 

poly acrylamit ghép tinh bột trong cải tạo đất 
Trần Văn Thành 

Thái Hoàng/ Nguyễn Quang 

Tùng 
2017 

257 Đại học Tách chiết Colagen và Hydroxy apatit từ vảy cá chép Nguyễn Trung Kiên 
Thái Hoàng/ Nguyễn Quang 

Tùng 
2017 

258 Đại học Nghiên cứu phân lập 1 số hợp chất từ lá cây thị Nguyễn Thị Ngân 
Nguyễn Quang Tùng/ 

Nguyễn Quốc Vượng 
2017 

259 Đại học 
Xác định hàm lượng polysaccharide tổng hợp trong 

ngưu tất bằng phương pháp trắc quang 
Vũ Thị Hiền 

Trần Quang Hải/ Nguyễn 

Tuấn Hiệp 
2017 

260 Đại học 
Xác định đồng thời paracetamol và caffein trong chế 

phẩm hai thành phần bằng phương pháp HPLC 
Nguyễn Thị Huyền Trần Quang Hải 2017 

261 Đại học 

Ứng dụng phương pháp phân tích trắc quang các định 

hàm lượng Flavonoid tổng và đánh giá hoạt tính thu 

gọn gốc tự do của dược liệu xuyên khung 

Nhữ thị Hiền Trần Quang Hải 2017 

262 Đại học 

Phân tích hàm lượng Cu,Pb,Cd,Zn trong nước thải 

công nghiệp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ 

nguyên tử (AAS) 

Khổng thế Luân Trần Quang Hải 2017 

263 Đại học 

Nghiên cứu xác định hàm lượng AL2O3 và F- bằng 

phương pháp trắc quang sử dụng giảm độ hấp phụ của 

phức chất AL-Alumion 

Mai Thị Huyền Trần Quang Hải 2017 

264 Đại học 
Tối ưu hóa phương pháp thu hồi sắt trong bùn thải mạ 

điện 
Tô Thị Hoa Nguyễn Thị Thoa 2017 

265 Đại học Nghiên cứu thành phần hóa học của cây Bạch Truật Lương Thị Liên 
Lê Thị Hồng Nhung/ Nguyễn 

Hải Đăng 
2017 



266 Đại học 
Xác nhận giá trị sử dụng của quy trình phân tích chì, 

đồng bằng phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử 
Dương Thị Thùy Linh Trần Quang Hải 2017 

267 Đại học 
Thiết kế phân xưởng nguyên liệu cho nhà máy xi 

măng với công suất 5.900 tấn Clanket/ ngày 
Lưu Thị Thúy Nguyễn Văn Hoàn 2017 

268 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của tổ hợp chất cháy K2HPO4 

và Paraphin Clo hóa đến tính chất cơ học và độ chậm 

cháy của vật liệu Compozit trên nền nhựa Epoxy 

Epikote 240 

Vũ Thị Kim Dung Nguyễn Tuấn Anh 2017 

269 Đại học 
Nghiên cứu biến tính tro bay làm vật liệu hấp phụ ứng 

dụng xử lý Crom trong nước thải công nghiệp 
Nguyễn Thị Hoài Thu Nguyễn Thị Thoa 2017 

270 Đại học 

Ứng dụng phương pháp trắc quang xác định hàm 

lượng Polysaccharide tổng và đánh giá hoạt tính ức 

chế Enzymed glucosidase trong mẫu cặn chiết cây 

tam thất 

Nguyễn Thu Vân Nguyễn Thị Thoa 2017 

271 Đại học 

Ứng dụng phương pháp trắc quang xác định hàm 

lượng Phenolic tổng và đánh giá hoạt tính oxi hóa 

trong mẫu căn chiết Methanol của cây Bạch truật 

Nguyễn Văn An Nguyễn Thị Thoa 2017 

272 Đại học 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hòa tách 

sắt trong bùn đỏ bằng phương pháp chuẩn độ 

complexon 

Ngọ Thị liên Phạm Thị Mai Hương 2017 

273 Đại học 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hòa tách 

nhôm trong bùn đỏ bằng phương pháp chuẩn độ 

complexon 

Nguyễn Thị Lệ Phạm Thị Mai Hương 2017 

274 Đại học Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất PYRIMIDINE Trần Thị thùy 
Nguyễn Thị Thanh Mai/ Bùi 

Hữu Tài 
2017 

275 Đại học 
Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian, nồng độ axit 

H2SO4 đến khả năng hòa tan xỉ kẽm 
Đặng Tuấn Phan Vũ Minh Khôi 2017 



276 Đại học 
Nghiên cứu sự ảnh hưởng của MONOETYLEN 

GLYCOL đến ăn mòn bên trong đường ống dẫn khí 
Phùng Thị Lan Hương 

Nguyễn Thị Lê Hiền/Nguyễn 

Xuân Huy/ Lê Hồng Giang 
2017 

277 Đại học 
Khảo sát thành phần hóa học của dịch nhựa cây vàng 

nghệ (GARCINIA GAUDICHAUDII) 
Lê Thị Khánh Vinh 

Nguyễn Thị Kim An/ Trần 

Thị thu Thủy 
2017 

278 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và ứng dụng vật liệu 

khung kim loại hữu cơ MoFs chưa Fe (MiL88BFe) 

trong quá trình hấp thụ kim loại nặng ASEN có trong 

môi trường nước 

Nguyễn Minh Dung Vũ Thị Hòa 2017 

279 Đại học Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của Thioure Nghiêm thị Hoài Nguyễn Thị Thanh Mai 2017 

280 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn xuất của 

Thiazalidines 
Hoàng Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Thanh Mai 2017 

281 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Compozit trên cơ sở nền 

nhựa Eva và mùn cưa 
Nguyễn Quang Tuấn 

Nguyễn Thị Thu Thủy/ Đỗ 

Văn Công 
2017 

282 Đại học 

Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng chì 

trong nước biển bằng phương pháp Von- ampe hòa 

tan trong Anot 

Chu Thị Yên Trần Quang Hải 2017 

283 Đại học 

Xác định hàm lượng một số kim loại trong nước mưa 

tại quận Bắc từ Liêm - TP Hà Nội bằng phương pháp 

quang phổ hấp thụ nguyên tử 

Lê Thị Hà Trần Quang Hải 2017 

284 Đại học 

Xây dựng phương pháp định lượng 

BETAECDYSTERONE trong dược liệu ngưu tát 

bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu nâng cao  

Hoàng Thị Linh 
Trần Quang Hải/ Nguyễn 

Tuấn Hiệp 
2017 

285 Đại học 

Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố tới hiệu suất 

hòa tách nhôm Hydroxit của nhà máy nhôm Tân rai 

trong dung dịch kẽm 

Hồ Thị Lĩnh Phạm Thị Mai Hương 2017 

286 Đại học 
Phân tích khí hòa tan trong dầu cách điện sử dụng 

phương pháp sắc kí khí 
Nguyễn Xuân Minh Phạm Thị Mai Hương 2017 



287 Đại học 
Xác định hàm lượng Nitrit trong thực phẩm bằng 

phương pháp trắc quang 
Trần Thị Bích Ngọc Phạm Thị Mai Hương 2017 

288 Đại học 
Nghiên cứu khả năng hấp phụ Amoni trong nước 

bằng vật liệu thu được từ quá trình tro hóa xơ dừa 
Phạm thị Ngân Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

289 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp 1 số dẫn xuất Oxim từ 

cholesterol 
Vũ Thị Ngọc 

Nguyễn Ngọc Thanh/ Đinh 

Thị Hà 
2017 

290 Đại học 
Chế tạo & nghiên cứu khả năng kháng vi khuẩn E coli 

của vật liệu PE/Ag_Fe3O4 Nanocompjit 
Trần Thị Thu Huyền Nguyễn Thế Hữu 2017 

291 Đại học 

Xác định hàm lượng Nitrat trong 1 số mẫu rau củ quả 

bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử Axit 

Sunfosalicylic 

Trần Thị Yến Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

292 Đại học 

Nghiên cứu ảnh hưởng của Magie hydroxit đến khả 

năng chống cháy và độ bền cơ học của vật liệu 

compozit trên cơ sở nhựa EPOXY EPIKOTE 240 

Lê Thị Thanh Xuyên Nguyễn Tuấn Anh 2017 

293 Đại học 
Sử dụng 1 số phương pháp phân tích để đánh giá tính 

chất vật liệu BLEND trên cơ sở NR/PE 
Nguyễn Thanh Tâm 

Nguyễn Thị Thái/Nguyễn Thị 

Thoa 
2017 

294 Đại học 
Phân tích hàm lượng Florua trong nước thải công ty 

sản xuất phân lân bằng phương pháp trắc quang 
Nguyễn Thị Kim Thêu Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

295 Đại học 

Nghiên cứu phản ứng AXETYL hóa AMIN tổng hợp 

thuốc kháng sinh LINEZOLID từ chất trung gian (S)-

3-(3-Fluoro-4-Morpholino Phenyl)-2-OXO-5 

OXAZOLIDINYL METHYL AMINE 

Nguyễn Thị Thu Hồng  
Lê Thị Hồng Nhung/ Nguyễn 

Quốc Vượng 
2017 

296 Đại học 

Nghiên cứu, xác định dư lượng thuốc trừ sâu họ cơ 

clo hữu cơ trong đất nông nghiệp bằng phương pháp 

sắc kí khí ghép nối đầu dò ECD sử dụng phương pháp 

chiết SOXHLET 

Nguyễn Thị Hằng Đào Thu Hà 2017 



297 Đại học 

Thẩm định  phương pháp xác định hàm lượng Asen 

trong nước sinh hoạt bằng phương pháp quan phổ hấp 

thụ nguyên tử AAS-GF 

Trần Thị Hải Yến Phạm Thị Thanh Yên 2017 

298 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp dược chất Guanabeng điều trị 

bệnh cao huyết áp 
Phạm thị Bẩy Hoàng thanh Đức 2017 

299 Đại học 
Nghiên cứ chế tạo màng sợi PVDF bằng phương pháp 

electrospinning để ứng dụng làm vật liệu hấp thụ dầu 
Nguyễn Thị Kim Anh Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

300 Đại học 
Tính toán & thiết kế công ty sản xuất gạch Granit 

năng suất 1.6 triệu m2/ năm 
Nguyễn Thị Nhung Vũ Thị Minh Khôi 2017 

301 Đại học Nghiên cứu tính chất lớp mạ Ni-CeO2-Cu Trần Thị Thúy Hồng Nguyễn Xuân Huy 2017 

302 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo gốm CORDIERITE từ nguyên 

liệu trong nước 
Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Văn Hoàn 2017 

303 Đại học 
 Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt vật liệu 

đến lỗ xốp của màng gốm 
Phùng Thị Huyền Nguyễn Văn Hoàn 2017 

304 Đại học 

Thiết kế & lựa chọn các thiết bị chính cho công đoạn 

lò nung trong nhà máy sản xuất xi măng Pooclang 

theo công nghệ lò quay phương pháp khô công suất 

1.4 triệu tấn xi măng / năm 

Nguyễn Ngọc Thiên Nguyễn Văn Hoàn 2017 

305 Đại học 

Nghiên cứu khả năng phân hủy thuốc nhuộm METYL 

da cam bằng quá trình fenton/H2O2 sử dụng xúc tác dị 

thể được biến tính từ  vỏ trấu với sắt 

Bùi Thị Thanh Huyền Nguyễn Mạnh Hà 2017 

306 Đại học 

Xác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật nhóm Clo 

hữu cơ trong đất bằng sắc ký khí ghép nối ECD sử 

dụng kỹ thuật chiết siwwu âm 

Nguyễn Thị Hồng 

Hạnh 
Đào Thu Hà 2017 

307 Đại học 

Thẩm định  phương pháp xác định hàm lượng COD 

trong nước và các chất hữu cơ trong trầm tích của hồ 

sen 

Nguyễn Thị NGân Phạm Thị Thanh Yên 2017 



308 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp 1 số dẫn xuất 1,4 - 

DIHYDROPYRIDINE bằng phương pháp một giai 

đoạn  

Nguyễn Thế Nhiệm Nguyễn Ngọc Thanh 2017 

309 Đại học 

 Nghiên cứu tính chất cơ học và độ chậm cháy của vật 

liệu POLYME COMPOZIT nền nhựa EPOXY 

EPIKOTE 240 có mặt DIAMON PHOTPHAT 

Nguyễn Thị Diễm 

Hương 
Nguyễn Tuấn Anh 2017 

310 Đại học 

Thiết kế phân xưởng ANOT hóa nhôm vở điện thoại 

Samsung J-2017 với sản lượng 150000 sản phẩm / 

tháng 

Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Xuân Huy 2017 

311 Đại học 

 Nghiên cứu dung dịch ZinCat và dung dịch mạ bạc 

trong quá trình mạ bạc trên nền hợp kim nhôm MAC-

A6061 

Ngô Thị Thanh Lan 
Nguyễn Xuân Huy/ Vũ Minh 

Thành 
2017 

312 Đại học 
Tính toán bài phối liệu và thiết kế phân xưởng lò 

nung CLINKER năng suất 4750 tần CLK/ Ngày 
Đỗ Thị Uyên Vũ Minh Khôi 2017 

313 Đại học 

Xác định hàm lượng photpho trong nước sông Tô 

Lịch đoạn từ cầu T11 đường Đông Quan tới cầu Tô 

Lịch đường Trần Duy Hưng bằng phuwong pháp trắc 

quang sử dụng thuốc thử AMONIMOLIPDAT 

Đậu thị Hoa Đào Thu Hà 2017 

314 Đại học 

Khảo sát thông số đặc trưng của vật liệu chế tạo từ 

cây bèo tây - bước đầu thử khả năng hấp thụ chì trong 

dung dịch nước của vật liệu  

Điịnh Thị Hà Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

315 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học trong cặn chiết N-

HEXAN của cây tử châu lá to 
Trần Thị thu Phượng 

Nguyễn Tuấn Anh/ Phạm Thị 

Hồng Minh 
2017 

316 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn EtoAc từ 

dịch chiết METHANOL của cây râu mèo 
Nguyễn Thị Thảo 

Nguyễn Tuấn Anh/ Nguyễn 

Phi Hùng 
2017 

317 Đại học 
Phân tích hàm lượng photpho tổng số trong đất bằng 

phương pháp trắc quang 
Lê Thị Nụ Nguyễn Thị Thu Phương 2017 



318 Đại học 

Xác định hàm lượng các dạng tồn tại của chì (Pb) 

trong đất ruộng sau khu vực Cổ Nhuế bằng phương 

pháp ICP-ÓE 

Bùi Thị Kim Định Đào Thu Hà 2017 

319 Đại học 

Xác định hàm lượng các dạng tồn tại của Cadimi 

trong đất ruộng khu vực cổ nhuế bằng phương pháp 

ICP-ÉO 

Nguyễn Thị Hằng Đào Thu Hà 2017 

320 Đại học 
Nghiên cứu Anhr hưởng của hạt Nano bạc tới cấu 

trúc tinh thể và cơ tính của vật liệu Polyethylene 
Lê Công Tuấn Hiệp 

Nguyễn Thế Hữu/ Nguyễn 

Tuấn Anh 
2017 

321 Đại học 
Xác định hàm lượng tổng Cadimi(Cd) trong đất ruộng 

khu vực Cổ Nhuế bằng phương pháp ICP-ÓE 
Phan Thị Hằng Đào Thu Hà 2017 

322 Đại học 
Tổng hợp và nghiên cứu tính khoáng khuẩn Ecali của 

hạt lai giữa bạc Nano và Nano oxit sắt từ 
Nguyễn Thị Hương 

Nguyễn Văn Mạnh/ Nguyễn 

Tuấn Anh 
2017 

323 Đại học Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc của quả bơ Lê Thị Liên 
Lê Thị Hồng Nhung/ Nguyễn 

Xuân Nhiệm 
2017 

324 Đại học 

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp xác định 

hàm lượng Nitrit, Nitrat trong nước ngầm bằng 

phương pháp trắc quang 

Bùi Thị Hải Yến 
Nguyễn Thành Đồng/ Phạm 

Thị Thanh yên 
2017 

325 Đại học 

Nghiên cứu khả năng hấp phụ chì trong dung dịch 

nước sử dụng vật liệu hấp phụ chế tạo bằng cách hoạt 

hóa Go thân bèo tây bằng H3PO4,HNO3 

Nguyễn Văn Hòa Nguyễn Thị Thu Phương 2017 

326 Đại học 
Nghiên cứu quy trình công nghệ tách chiết, xác định 

cấu tử và hoạt tính sinh học của tinh dầu xả 
Vũ Thu Hà Nguyễn Văn Lợi 2017 

327 Đại học 

Xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp định lượng 

Paracetamol trong chế phẩm chứa Paracetamol và 

clophanixamin Maleat 

Lê Thu Hiền Trần Quang Hải 2017 

328 Đại học Tổng hợp dẫn xuất Acetaminde Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Thanh Mai 2017 

329 Đại học 
Thiết kế hệ thống cô đặc dịch URE năng suất 400.000 

tấn/ năm 
Phùng Minh Thái Nguyễn Văn Mạnh 2017 



330 Đại học 
Xác định hàm lượng tổng chì (Pn) trong đất ruộng 

khu vực Cổ Nhuế bằng phương pháp ICP-OES 
Trần thị Hạnh Đào Thu Hà 2017 

331 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung  hữu cơ kim loại 

chứa ZIRCONIUM với khuyết tật mang tinh thể để 

xử lý ASEN trong môi trường nước 

Nguyễn Thu Thảo PGS.TS Nguyễn Đình Tuyến 2018 

332 Đại học 
Đánh giá chỉ tiêu COD,NH4+, PO43- trên sông Thái 

Bình chảy qua địa phận TP Hải Dương 

Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 
Ths. Lê Phú Đồng 2018 

333 Đại học 

Nghiên cứu tách tạp chất từ bã thải của nhà máy sản 

xuất phân bón để ứng dụng cho sản xuất thạch cao 

nhân tạo dùng làm phụ gia sản xuất xi măng 

Chu Thanh Huyền PGS.TS Ngô Kim Chi 2018 

334 Đại học 

Nghiên cứu quy trình ủ phân compost từ rác thải hữu 

cơ. Ứng dụng phân compost và tận dụng bùn thải ao 

nuôi tôm làm phân bón phục vụ cho trồng trọt 

Vương Thu Hoài TS. Đỗ Thị Cẩm Vân 2018 

335 Đại học 

Tận dụng sinh khối tảo CHLORELLASP và 

SCENEDESMUS SP nuôi trong nước thải đô thị để 

chiết chất màu 

Nguyễn Thị Hồng 

Anh 
TS. Trần Đăng Thuần 2018 

336 Đại học 

Phê duyệt phương pháp phân tích AMONI và đánh 

giá diễn biến nồng độ AMONI trong nước ngầm khu 

vực Vũng Áng - Hà Tĩnh 

Phạm Thị Hằng TS. Nguyễn Thành Đồng 2018 

337 Đại học 
Khảo sát khả năng xử lý NITRAT trong nước rỉ bãi 

rác Nam sơn bằng phương pháp keo tụ điện hóa 
Trần Thị Nhài TS. Lê Thanh Sơn 2018 

338 Đại học 
Đánh giá khả năng xử lý CoD trong nước rỉ rác bãi 

rác Nam sơn bằng phương pháp keo tụ điện hóa 
Nguyễn Thị Loan TS. Lê Thanh Sơn 2018 

339 Đại học 

Nghiên cứu xác định và định lượng các loại hóa chất 

bảo vệ thực vật nhóm CARBAMAT tồn dư trong rau 

bằng phương pháp sắc kí lỏng khối phổ LC - MS/MS 

Đỗ thị Ngọc Phương TS. Đỗ Thị Cẩm Vân 2018 

340 Đại học 
Nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt sử 

dụng xúc tác TiO2 pha Anatase 
Trần Thị Mỹ Hạnh TS. Trịnh Thu Hà 2018 

341 Đại học 

Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định 

Trans_ZeaHn trong rau sử dụng thiết bị HPLC - 

MS/MS  

Vũ Thị Tú Tài TS. Vương Thị Lan Anh 2018 

342 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác trên cơ sở 

mao quản trung bình SBA - 15@TiO2 NaNoTuBe 

ứng dụng xử lý Ion phóng xạ trong môi trường nước 

Hà Phương Long PGS.TS Nguyễn Đình Tuyến 2018 



343 Đại học 

Chế tạo và khảo sát ảnh hưởng vật liệu tổ hợp ống 

NaNoCarbon - Nano vàng lên hoạt tính xúc tác của 

titan Dioxit 

Nguyễn Thị My TS. Vũ Đức Chính 2018 

344 Đại học 
Nghiên cứu ứng dụng dung dịch Fenton được tái chế 

từ dung dịch tẩy Gỉ trong xử lý nước thải 
Nguyễn Thị Diệu Linh TS. Bùi Công Trình 2018 

345 Đại học 

Nghiên cứu khả năng xử lý Amoni trong nước rỉ rác 

tại bãi rác Nam sơn bằng phuwong pháp keo tụ điện 

hóa 

Trần thị Linh TS. Bùi Thị Thu Trang 2018 

346 Đại học 
Đề án bảo vệ môi trường chi tiết khách sạn PING 

thành phố Hà Nội 
Nguyễn Đăng Hà TS. Đỗ Thị Cẩm Vân 2018 

347 Đại học 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho cơ sở 

2 - Trường ĐHCN Hà Nội 
Nguyễn Thị Ngân ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

348 Đại học 
Nghiên cứu thành phần dịch chiết Diclometan của 

thân cây Bứa ( Garcinia Hanburyi) 
Đào Thị Xuân ThS. Nguyễn Thị Kim An 2018 

349 Đại học 
Đánh giá chỉ tiêu NH4+, NO2-,NO3- trong nước hồ 

Bạch Đằng của TP Hải Dương tỉnh Hải Dương 
Đỗ Thị Anh Ths. Lê Phú Đồng 2018 

350 Đại học 
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công 

nghiệp 
Đinh Thị Thu Hằng ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

351 Đại học 
Nghiên cứu tái chế dung dịch tẩy gỉ để chế tạo chất 

keo tụ dùng trong xử lý nước thải 
Nguyễn Thị Mỹ Linh TS. Phạm Thị Mai Hương 2018 

352 Đại học 

Phê duyệt phương pháp phân tích Clorua và đánh giá 

diễn biến nồng độ Cloruatrong nước ngầm khu vực 

Vũng Áng - Hà Tĩnh 

Hoàng Thị Nguyệt TS. Phạm Thị Thanh Yên 2018 

353 Đại học 

Nghiên cứu tận dụng sinh khối tảo Chlorella.SP làm 

phân bonscho cây trồng thử nghiệm trên cây cà chua 

và lúa 

Phan Thị Huyền TS. Trần Đăng Thuần 2018 

354 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu composites có cấu trúc 

mao quản trung bình UiO - 66@ SBA - 15 ứng dụng 

trong phân hủy thuốc bảo vệ thực vật 

Trần Thị Mỹ Linh ThS. Nguyễn Đức Hải 2018 

355 Đại học 

Tổng hợp đặc trưng và ứng dụng của vật liệu Silica 

mao quản trung bình có từ tính để xử lý lượng dư 

thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường nước 

Bùi Thị Ngọc Mai ThS. Nguyễn Đức Hải 2018 

356 Đại học 
Nghiên cứu loại bỏ photpho trong bã GYPS của nhà 

máy phân bón Đình Vũ bằng phương pháp Amoni 
Phan Thị Hằng Nga TS. Phạm Thị Thanh Yên 2018 



357 Đại học 

Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp và lập đề án 

bảo vệ môi trường chi tiết cho xưởng trộn bê tông của 

công ty cổ phần giấy Mục Sơn 

Trịnh Công Cường TS. Phạm Thị Thanh Yên 2018 

358 Đại học 
Đánh giá mức độ ô nhiễm PH, COD,BOD,TSS của 

nước thải trong trại chăn nuôi lợn 

Nguyễn Thị Thanh 

Vui 
ThS. Hoàng Văn Tú 2018 

359 Đại học 

Nghiên cứu phân lập 1 số hợp chất thứ cấp từ cặn 

chiết Ethyl Acetate của chủng vi sinh vật 

Streptomyces SP.G 247 

Mai Quý Sô 
PGS.TS Đoàn Thị Mai 

Hương 
2018 

360 Đại học 

Nghiên cứu phân lập 1 số hợp chất thứ cấp từ cặn 

chiết Ethyl Acetate của chủng vi sinh vật 

Micromonospora Sp.G 244 

Nguyễn Thị Thu Thảo TS. Trương Bích Ngân 2018 

361 Đại học 

Nghiên cứu phân lập & xác định cấu trúc các hợp 

chất saponin từ cặn chiết Etyl Axetat của loài đơn 

châu chấu ( Aralia Armata) 

Lương VĂn Huấn TS. Phạm Thị Hải Yến 2018 

362 Đại học 

Nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc hóa học 1 

số hợp chất phenyl propanoid Glycoside từ cây Búp 

lệ chùm to (Buddleja macrostachya Benth) 

Chu Quỳnh Trang TS. Trần Hồng Quang 2018 

363 Đại học 
Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn Ethyl Acetate 

của loài piper Betle L 
Tô Thị Tố Uyên TS. Bùi Thị Thu Trang 2018 

364 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học phân đoạn nước của 

loài  piper betle L 
Thiếu Thị Yên TS. Bùi Thị Thu Trang 2018 

365 Đại học 
Chế tạo vật liệu NaNo compozit Silicat polycinilin 

tĩnh điện 
Hoàng Thị Thùy TS. Đàm Xuân Thắng 2018 

366 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học của loài bạc hà phân 

bố ở cao nguyên đá Đồng Văn 
Nguyễn Thành Long 

PGS TS. Nguyễn Quang 

Tùng 
2018 

367 Đại học Tối ưu hóa chiết xuất Saponin trong dược liệu Đặng Hoàng Phong TS. Nguyễn Tuấn Hiệp 2018 

368 Đại học Tìm hiểu qui trình khử Ancontitine trong ấu tẩu Nguyễn Quốc Tĩnh TS. Trần Quốc Toàn 2018 

369 Đại học 
Nghiên cứu quy trình chiết tạo nguyên liệu sản xuất 

thuốc phong tê thấp Bà Giằng 
Nguyễn Văn Huy 

PGS.TS Nguyễn Thị Hoàng 

Anh 
2018 

370 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết 

Diclomentan của nhựa cây tai chua ( Garcinia Cou A) 
Nguyễn Thị Hà Trang ThS. Nguyễn Thị Kim An 2018 



371 Đại học 
Đánh giá tác động môi trường của nhà máy sản xuất 

Mỳ - công ty cổ phần công nghệ thực phẩm Châu Á 
Phạm Thị Hương TS. Phạm Thị Thanh Yên 2018 

372 Đại học 
Báo cáo đánh giá tác động môi trường xây dựng cầu 

Đống Cao Nam Định 
Nông Thị Sen TS. Phạm Thị Thanh Yên 2018 

373 Đại học 

Đánh giá dư lượng thuốc trừ sâu Clo hữu cơ trong rau 

bằng phương pháp sắc kí khí ghép khối phổ (GC-

MS)\ 

Nguyễn Thị Nga TS. Đỗ Thị Cẩm Vân 2018 

374 Đại học 

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho tòa 

nhà chung cư SIMCO - phường xuân đỉnh - Bắc Từ 

Liêm - TP. Hà Nội 

Nguyễn Văn Linh ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

375 Đại học 

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Gia 

trại chăn nuôi Bò sữa với quy mô từ 50 đến 70 con tại 

huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La 

Đậu Thị Trang ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

376 Đại học 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho nhà 

máy may Smart Shirt - KCN Vân Trung - Bắc Giang 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

377 Đại học 

Phân tích đánh giá làm lượng kim loại chì trong rau 

xanh tại 1 số địa phương thuộc đồng bằng sông Hồng 

bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS 

Nguyễn Thanh Thúy TS. Phạm Thị Mai Hương 2018 

378 Đại học 
Nghiên cứu tái chế dung dịch tẩy gỉ để chế tạo vật 

liệu NaNo sắt từ dùng trong xử lý Asean trong nước 
Phạm thị Trà My TS. Bùi Công Trình 2018 

379 Đại học 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho gia 

trại chăn nuôi 3000 con lợn 
Phùng Thị Linh ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

380 Đại học 
Đánh giá chất lượng nước vùng cửa Balat sông Hồng 

đoạn chảy qua tỉnh Nam Định 
Nguyễn Thị thủy TS. Lê Thị Phương Quỳnh 2018 

381 Đại học 
Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải của thị 

trấn Phúc thọ - huyện Phúc Thọ TP. Hà nội 
Ngô Đại Dương ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

382 Đại học 

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho công 

ty cổ phần máy công trình Thăng Long - cụm công 

nghiệp Khắc Niệm- p. Khắc Niệm - TP. Bắc Ninh 

Hoàng Thị Hồng 

Hạnh 
ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

383 Đại học 

Điều tra khảo sát & đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc 

kích thích sinh trưởng trong sản xuất rau xanh trên địa 

bàn tp. Hà nội 

Nguyễn Thị Phương 

Hoa 
TS. Vương Thị Lan Anh 2018 

384 Đại học 
Đánh giá hiện trạng ô nhiễm tổng Nito, tổng 

phootspho Cod trong nước thải công nghiệp của khu 
Nguyễn Thị Hoa TS. Phạm Thị Thanh Yên 2018 



công nghiệp Bắc thăng long - Hà nội 

385 Đại học 

Đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư khai 

thác đá Granit làm ốp lát khu vực xã Diên Tân huyện 

Diên Khánh tỉnh Khánh Hòa 

Nguyễn Thị Thanh 

Phương 
TS. Phạm Thị Thanh Yên 2018 

386 Đại học 
Khảo sát & đánh giá chất lượng bùn thải phát sinh từ 

hoạt động nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Nghệ An 
Nguyễn Bích Diệp TS. Đỗ Thị Cẩm Vân 2018 

387 Đại học 
Nghiên cứu xử lý Uranium trong môi trường nước 

bằng vật liệu khung hữu cơ kim loại 
Vũ thị Phương ThS. Nguyễn Đức Hải 2018 

388 Đại học 
Quan trắc chất lượng môi trường nước vườn quóc gia 

Ba vì 
Trần Thị Hồng Nhung TS. Lê Thị Phương Quỳnh 2018 

389 Đại học 
Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi lợn dùng vi tảo 

Scienedesmus SP 
Nguyễn Thị Thắm TS. Trần Đăng Thuần 2018 

390 Đại học 
Nghiên cứu xử lý nước thải đô thị dùng vi tảo 

Chlorella SP 
Nguyễn Ngọc Vinh TS. Trần Đăng Thuần 2018 

391 Đại học 

Phân tích đánh giá mức độ ô nhiễm kim loại chì trong 

đất và nước trồng rau xanh tại 1 số địa phương thuộc 

đồng bằng sông Hồng bằng phương pháp quang phổ 

hấp thụ nguyên tử 

Lê Thu Trang TS. Phạm Thị Mai Hương 2018 

392 Đại học 

Đánh giá 1 số chỉ tiêu dinh dưỡng trong nước ven 

biển nuôi trồng thủy sản thuộc Giao Thủy Tỉnh Nam 

Định 

Bùi Thị Thương TS. Phạm Thị Mai Hương 2018 

393 Đại học 
Nghiên cứu các phương pháp thu hoạch tảo chlorrella 

SP và Scienedemus SP nuôi trong nước thải đô thị 
Nguyễn Thị Hường TS. Trần Đăng Thuần 2018 

394 Đại học 
Thiết kế hệ thống bể chứa và cung cấp xăng máy bay 

với công suất 3000 m3/ ngày 
Lương Minh Khả PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

395 Đại học 
Kiểm tra đánh giá chất lượng dầu FO cung cấp cho 

công ty cổ phần cán thép Thái Trung 
Phạm Ngọc Ánh PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

396 Đại học 
Nghiên cứu quá trình oxy hóa TOLuen thành 

Bejendehit sử dụng xúc tác NaNo Ag/TiO2 
Nguyễn Thị Quyên PGS.TS Chu Chiến Hữu 2018 

397 Đại học 
Nghiên cứu 1 số tính chất của son từ chất tạo màng 

Coplyme Styren Acrylat 
Nguyễn Huyền Trang PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 



398 Đại học 
Thiết kế phân xưởng Isome hóa với năng suất 

900.000 tấn / năm 
Phạm Thị Út Hiền PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

399 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất mỡ nhờn năng suất 

13.000 tấn/ năm 
Trần Thị Vân PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

400 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa PVC theo phương 

pháp huyền phù với năng suất 1500 tấn / năm 
Vũ Khắc Tú TS. Đặng Hữu Trung 2018 

401 Đại học 
Thiết kế bể chứa xăng hình trụ nằm ngang thể tích 

30m3 phục vụ cho bán lẻ xăng dầu 
Lê Anh Tuấn TS. Đặng Hữu Trung 2018 

402 Đại học 
Thiết kế bể chứa xăng thể tích 30.000 m3 cho nhà 

máy lọc dầu dung quất 
Nguyễn Thanh Tùng TS. Đặng Hữu Trung 2018 

403 Đại học 
Nghiên cứu nâng cao chỉ tiêu kỹ thuật Lof Bitum từ 

nhưa thải y tế 
Nguyễn Thị Á Hậu TS. Đặng Hữu Trung 2018 

404 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo Graphen Oxit, ứng dụng làm xúc 

tác tổng hợp Biodiesel từ dầu ăn 
Vũ Trung Hiếu TS. Nguyễn Minh Việt 2018 

405 Đại học 
Thiết kế hệ thống kho xăng E5 với thể tích bể chứa 

5400m3 
Hoàng Thị Tâm TS. Nguyễn Minh Việt 2018 

406 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp chất hoạt động bề mặt không 

ion sử dụng cho tăng cường thu hồi dầu từ nguồn 

phenol thu hồi ở Việt Nam 

Nguyễn Thị Thanh Hà TS. Nguyễn Minh Việt 2018 

407 Đại học Nghiên cứu chế tạo mỡ bôi trơn ở nhiệt độ cao Phan Thị Lan Anh TS. Võ Hoàng Phương 2018 

408 Đại học 
Thiết kế hệ thống kho dầu KO với thể tích bể chứa 

3000 m3 
Đặng Văn Lam TS. Nguyễn Minh Việt 2018 

409 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn động cơ với 

năng suất 10.000 m3/năm 
Phạm Thanh Tâm TS. Nguyễn Minh Việt 2018 

410 Đại học Nghiên cứu tổ hợp Graphen chấm lượng tử Phạm Thị Lan Anh GS.TS Vũ Thị Thu Hà 2018 

411 Đại học 
Thiết kế hệ thống kho chứa nhiên liệu Jet A1 với thể 

tích 4.500m3 
Hoàng Thanh Huyền TS. Nguyễn Minh Việt 2018 

412 Đại học 
Khảo sát và đánh giá chất lượng nhiên liệu bay Jet - 

A1 tại công ty cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex 
Đào văn Hưởng TS. Nguyễn Minh Việt 2018 



413 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất Formanlin với năng 

suất 70.000 tấn/ năm 
Phạm Thị Quỳnh ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

414 Đại học 
Thiết kế bể chứa dầu diesel hình trụ nằm ngang thể 

tích 30m3 phục vụ cho bán lẻ xăng dầu 
Đặng Minh Tiến TS. Đặng Hữu Trung 2018 

415 Đại học 
Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô ít phân đoạn 

nhẹ với năng suất 2.115.000 tấn/ năm 
Lương Thị Mai ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

416 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất xăng ISOME hóa xúc 

tác với năng suất 275.000 tấn/ năm 
Nguyễn Đức Đạt ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

417 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất xăng ALKYL hóa xúc 

tác H2SO4 năng suất 200.000 tấn / năm 
Phạm Văn Khoa ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

418 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất Hydrocacbon thơm từ 

LPG với năng suất 365.000 tấn / năm 
Vũ Đăng Khôi ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

419 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất Refoming xúc tác tầng 

cố định với năng suất 1545.000 tấn/ năm 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Anh 
ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

420 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất Metanol từ khí tổng 

hợp với năng suất 516.000 tấn/ năm 
Phạm Đức Lân ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

421 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất khí tổng hợp từ LPG 

với năng suất 2.310.000 tấn / năm 
Lê Đức Trọng ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

422 Đại học Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác tầng sồi Nguyễn Văn Thao ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

423 Đại học 
Thiết kế phân xưởng trích ly dầu nhờn sử dụng dung 

môi propan lỏng với năng suất 1.595.000 tấn/ năm 
Nguyễn Thị Phương ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

424 Đại học 
Thiết kế phân xưởng Cracking xúc tác tầng sồi với 

năng suất 1.885.000 tấn/ năm 

Hoàng Thị Nhã 

Phương 
ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

425 Đại học 
Nghiên cứu quá trình oxy hóa hắc ín để nâng cao 

nhiệt độ chảy mềm của hắc ín 
Quách Duy Hưng TS. Vũ Minh Thành 2018 

426 Đại học 
Nghiên cứu 1 số tính chất của soơn từ chất tạo màng 

polyacrylat & nano bạc 
Lê Ngọc Quỳnh PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

427 Đại học 
Tính toán và thiết kế hệ thống cô đặc Ure năng suất 

112000 kg/h 
Phùng Văn Sơn ThS. Phan Thị Quyên 2018 

428 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp NaNo đồng từ tiền chất 

CuSO4.5 H2O & chất khử Axit Ascorbic 
Nguyễn Thị Hạnh ThS. Phan Thị Quyên 2018 



429 Đại học 
Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia trong các bể mạ 

kẽm đến đặc trưng  quá trình & tính chất lớp mạ 
Lê Thị Vân TS. Lê Bá Thắng 2018 

430 Đại học 

Nghiên cứu pha chế dung dịch thụ động Đen CR3+ 

hoàn thiện lớp mạ kẽm điện phân sử dụng các hợp 

chất cơ bản thay thế dung dịch CR6+ độc hại 

Trần Văn Tuấn ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

431 Đại học 
Nghiên cứu 1 số đặc điểm điện hóa của quá trình mạ 

Crom III 
Lưu Văn Huy PGS.TS Lê Xuân Quế 2018 

432 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu NaNo Composite Zr 

trên nền SBA - 15 định hướng ứng dụng chuyển hóa 

Cellulose thành 5 - Hydroxymethy/Furfural (5-HMF) 

Đặng Văn Long ThS. Lê Hà Giang 2018 

433 Đại học 
Định giá hàm lượng Cucuminoid trong 1 số loài nghệ 

ở Việt Nam 
Đinh Thị Thu Hà 

TS. Trần Quang Hải/ TS 

Nguyễn Tuấn Hiệp 
2018 

434 Đại học 

Phân tích, đánh giá hàm lượng Amoni, nitrit, Nitrat, 

COD,TSS trong nước mặt trên kênh T3,T5,T6 thuộc 

huyện Việt Yên, Yên Dũng, Bắc Giang, đề xuất 

phương án quản lý & xử lý nước mặt 

Bùi Thị Hường ThS. Tạ Thủy Nguyên 2018 

435 Đại học 

Điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước thải từ các 

cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, đề 

xuất giải pháp quản lý, xử lý phù hợp với môi trường 

Phạm Thế Mĩ Hương ThS. Tạ Thủy Nguyên 2018 

436 Đại học 
Xác định hàm lượng Nitơ tổng trong phân bón hóa 

học bằng phương pháp KJELDAHL 
Nguyễn Thị Sơn ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

437 Đại học 
Nghiên cứu quá trình mẫu nước ướng có Gas phục vụ 

phân tích chì bằng phương pháp AAS 
Phạm Thị Hằng ThS. Nguyễn Thị Thoa 2018 

438 Đại học 

Xác định hàm lượng nguyên tố canxi trong phân bón 

NPK bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử F-

AAS 

Bùi Thị Bích Thủy ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

439 Đại học Nghiên cứu quá trình lên men giấm hoa quả từ dứa Trần Thị Kim Luyến ThS. Nguyễn Thị Thoa 2018 

440 Đại học 

Phân tích định tính & định lượng Girsenoside trong 

củ tam thất (Panax pseudoginseng) bằng phương pháp 

HPLC 

Hoàng Thị Mỹ TS. Nguyễn Hải Đăng 2018 

441 Đại học 

Đánh giá phơi nhiễm chì của người dân xã Văn môn - 

Bắc Ninh thông qua chỉ tiêu chì trong huyết thanh 

bằng phương pháp ICP-MS 

Đỗ Hoài Nam ThS. Đào Thu Hà 2018 



442 Đại học 
Phân tích N- Butanol trong khí thải công nghiệp bằng 

phương pháp sắc kí khí 
Hoàng Đình Dương ThS. Đào Thu Hà 2018 

443 Đại học 

Phân tích hàm lượng NO2 trong môi trường không 

khí tại khu vực Cầu Diễn bằng phuwong pháp phổ 

hấp thụ phân tử 

Phạm Thị Duyên ThS. Đào Thu Hà 2018 

444 Đại học 

Phân tích đánh giá hàm lượng sắt trong nước sông 

Đăm bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 

1,10- phetatrolin 

Lê Thị Thúy Thảo ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

445 Đại học Phân tích 1 số chỉ tiêu đánh giá chất lượng giấm ăn Nguyễn Thị Thắm TS. Trần Quang Hải 2018 

446 Đại học Nghiên cứu quy trình sản xuất giấm hoa quả từ chuối Mai Thị Thu Huyền TS. Trần Quang Hải 2018 

447 Đại học 
Phân tích thành phần Polyphenol trong 1 số mẫu gừng 

khô 
Nguyễn Thị Quý TS. Trần Quang Hải 2018 

448 Đại học 
Nghiên cứu phân tích, đánh giá khả năng mang nhả 

thuốc của vật liệu khung cơ kim bằng HPLC 
Bạch Thị Loan TS. Nguyễn Thị Hoài Phương 2018 

449 Đại học 
Xác định hàm lượng Formal Dehyde trong thực phẩm 

bằng phuwong pháp UV-VIS 

Mai Ngọc Khánh 

Toàn 
ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

450 Đại học 
Nghiên cứu quy trình xử lý mẫu trầm tích phục vụ 

phân tích kim loại 
Nguyễn Thùy Ngân ThS. Phạm Thị Trà 2018 

451 Đại học 

Phân tích hàm lượng đạm trong 1 số mẫu nước mắm 

và hàm lượng protein trong một số mẫu sửa trên thị 

trường 

Lê Thị Thủy TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

452 Đại học 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phân 

tích hàm lượng sắt trong nước sinh hoạt bằng phương 

pháp trắc quang sử dụng thước thử 1,10 - 

phenantrolin 

Nguyễn Thị Diệu Linh TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

453 Đại học 
Nghiên cứu quy trình chiết tách thành phần hóa học 

của cây sầu đâu rừng (Brucea Javanica) 
Dương Bích Ngọc 

PGS.TS Lê Minh Hà/ ThS 

Nguyễn Mạnh Hà 
2018 

454 Đại học 

Thẳm định phương pháp phân tích, xác định hàm 

lượng nito tổng số trong đất bằng phương pháp 

KJELDAHL 

Dương Thị Kim 

Huyền 
TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 



455 Đại học 

Thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng 

photpho tổng số trong đất bằng phương pháp trắc 

quang sử dụng thuốc thử Amoni Molipolat với chất 

khử Axit Ascobic 

Nguyễn Thị Hường TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

456 Đại học 
Phân tích hàm lượng vitamin A trong cà chua bằng 

phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao "HPLC" 
Nguyễn Thị Nga TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

457 Đại học 

Nghiên cứu chế tạo, xác định các đặc trưng của vật 

liệu tổ hợp Chitosan collagen ( chiết tách từ vảy cá 

nước ngọt) mang thuốc Lovastatin 

Nguyễn Thị Ngọc GS.TS Thái Hoàng 2018 

458 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học 

trong cây Hoàng cầm ( Scutellaria Baicalensis) 
Lê Đức Long TS. Nguyễn Quang Tùng 2018 

459 Đại học 
Nghiên cứu quy trình điều chế tinh bột liên kết ngang 

từ khoai lang 
Đỗ Thị Hà TS. Vũ Văn Hà 2018 

460 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo màng composite trên cơ sở 

polyvinyl Ancol có mặt ống NaNo cacbon Đa tường 
Lê Thị thu Thủy TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

461 Đại học Thiết kế hệ thống cô đặc dịch Ure năng suất 40 tấn/ h Nguyễn Tiến Trọng ThS. Nguyễn Xuân Cảnh 2018 

462 Đại học 

Thiết kế dây chuyền mã kẽm treo tự động chân phanh 

xe máy hiệu Dream Việt Nam, năng suất 3 triệu sản 

phẩm / năm 

Nguyễn Văn Huưng ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

463 Đại học 

Thiết kế dây chuyền tự động Anot hóa nhôm cho sản 

phẩm vở điện thoại samsung J7 với năng suất 150.000 

sản phẩm/ tháng 

Lê Quang Tâm ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

464 Đại học 
Thiết kế dây chuyền mạ vàng trang trí sản phẩm ống 

lưng điện thoại năng suất 2000 sản phẩm/ tháng 
Võ Văn Hoàng ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

465 Đại học 

Thiết kế dây chuyền mạ tự động mạ Ni- CR sản phẩm 

ốp bảo vệ ống xả xe máy hiệu jupiter năng suất 5 triệu 

sản phẩm/ năm 

Nguyễn Minh Dương ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

466 Đại học 

Nghiên cứu khảo sát 1 số điều kiện điện phân ảnh 

hưởng đến độ dày của lớp màng Oxit nhôm tạo ra 

bằng phương pháp Anot 

Trần Thị Thu Hương ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

467 Đại học 

Nghiên cứu khảo sát 1 số điều kiện điện phân ảnh 

hưởng đến độ cứng của lớp oxit nhôm tạo ra bằng 

phương pháp Anot hóa trong dung dịch H2SO4 

Nguyễn Thị Ngọc Hải ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 



468 Đại học 

Nghiên cứu pha chế dung dịch đánh bóng hóa học bề 

mặt kim loại nhôm từ các hóa chất cơ bản thay thế 

các sản phẩm thương mại đắt tiền của nước ngoài 

Lê Văn Hoàng ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

469 Đại học 
Thiết kế phân xưởng lò nung sản xuất gạch Granit 

năng suất 1,8 triệu m2/năm 
Đinh Thị Nhài ThS. Nguyễn Văn Hoàn 2018 

470 Đại học 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Hydrogel composite 

CTS-g-PAA/Bentonite ứng dụng hấp thụ Amoni 

trong nước 

Phí Thị Mai Hương ThS. Quản Thị Thu Trang 2018 

471 Đại học 
Nghiên cứu thay thế Fenspat trong nguyên liệu sản 

xuất gạch Ceramic bằng tro bã mía từ nhà máy đường 
Dương Thị Cúc ThS. Nguyễn Văn Hoàn 2018 

472 Đại học 
Nghiên cứu phương pháp công nghệ phủ Plasma trên 

nền thép bằng vật liệu SiC 
Dương Xuân Mẫn TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

473 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải theo phương pháp 

hóa lý cho nhà máy sản xuất Ure với công suất xả thải 

150 m3.H-1 

Trần Thị Nhung TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

474 Đại học 
Thiết kế hệ thống phân ly phân giải dịch ure cho nhà 

máy sản xuất ure năng suất 90 tấn/ h 
Nguyễn Thị Bích TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

475 Đại học 
Tính toán thiết kế phân xưởng lò nung cho nhà máy 

sản xuất gạch Ceramic công suất 2 triệu m3/ năm 
Phạm Hồng Thái ThS. Nguyễn Văn Hoàn 2018 

476 Đại học 
Tính toán thiết kế phân xưởng nguyên liệu cho nhà 

máy sản xuất gạch Ceramic công suất 2 triệu m3/ năm 
Trần Hồng Sơn ThS. Nguyễn Văn Hoàn 2018 

477 Đại học 
Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện 

Formosa thay thế đất sét trong sản xuất gạch nung 
Trần Văn Vũ ThS. Nguyễn Văn Hoàn 2018 

478 Đại học 
Thiết kế hệ thống tổng hợp Ure với năng suất 30 vạn 

tấn/ năm 
Nguyễn Minh Thành ThS. Nguyễn Xuân Cảnh 2018 

479 Đại học 

Phân tích hàm lượng SO2 trong môi trường không khí 

khu vực Cầu Diễn bằng phương pháp quang phổ hấp 

thụ phân tử  

Nguyễn Thị Thắm ThS. Đào Thu Hà 2018 

480 Đại học 
Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý kim loại nặng 

trong nước của vật liệu tổ hợp trên cơ sở Graphen 
Nguyễn Hà Giang TS. Nguyễn Thị Hoài Phương 2018 

481 Đại học 
Nghiên cứu quá trình xử lú mẫu sơn móng tay phục 

vụ phân tích chì bằng phương pháp AAS 

Nguyễn Thị Thanh 

Giang 
ThS. Nguyễn Thị Thoa 2018 



482 Đại học 
Nghiên cứu lượng Felodipine bằng phương pháp 

HPLC  
Hoàng Thị Lợi ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

483 Đại học 
Xác định hàm lượng protein trong sữa bột bằng 

phương pháp Kjeldahl 
Lưu Thị Ngọc ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

484 Đại học 
Xác định hàm lượng Toluen trong khí thải công 

nghiệp bằng phương pháp sắc kí khí 
Trịnh Thị Nhung ThS. Đào Thu Hà 2018 

485 Đại học 

Đánh giá chất lượng nước mưa tại TP. Phủ lý và xây 

dựng phương án sơ bộ thu gom xử lý nhằm tái sử 

dụng nước mưa tại cơ sở 3 ĐH Công nghiệp HN 

Nguyễn Văn Phương TS. Trần Quang Hải 2018 

486 Đại học 
Xác định hàm lượng Magieoxit tự do trong gỉ thép tái 

sử dụng để sản xuất xi măng 
Trương Thị Hương TS. Trần Quang Hải 2018 

487 Đại học 
Xác định hàm lượng sắt trong nước sinh hoạt bằng 

phương pháp trắc quang 

Phạm Thị Ngọc 

Huyền 
ThS. Nguyễn Thị Thoa 2018 

488 Đại học 
Phân tích hàm lượng Mangan trong nước sinh hoạt 

bằng phương pháp trắc quang 
Phạm Thị Hà ThS. Nguyễn Thị Thoa 2018 

489 Đại học 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phân 

tích hàm lượng lân tổng số trong đất bằng phương 

pháp trắc quang sử dụng thuốc thử Amoni Molidat 

với chất khử Axit Ascobic 

Nguyễn Thị Hương 

Quỳnh 
TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

490 Đại học 

Thẩm định phương pháp xác định dung tích trao đổi 

Cation(CEC) trong đất bằng phương pháp Amoni 

Axetat 

Nguyễn Thị Nga TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

491 Đại học 
Nghiên cứu giải phóng thuốc Allopurinol từ vật liệu 

tổ hợp Polyme 
Vũ thị Tươi TS. Nguyễn Thúy Chinh 2018 

492 Đại học 
Phân tích hàm lượng Protein tổng số trong một số loại 

đậu truuwowcs và sau khi nảy mầm 
Nguyễn Thị Huê TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

493 Đại học 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nanocomposit 

Fe3O4/Bentonit ứng dụng loại tơ chì trong nước sinh 

hoạt 

Hoàng Thị Thơm ThS. Quản Thị Thu Trang 2018 

494 Đại học 

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nanocomposit 

(Cu,Fe,Al,Axit Humic)/Bentonit, ứng dụng loại bỏ 

photphat trong nước 

Đỗ Thị Thu Hương ThS. Quản Thị Thu Trang 2018 



495 Đại học 

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano Composite 

MoFs/GO/FE-BTC/GO ứng dụng làm quang xúc tác 

phân hủy thuốc nhuộm RR195 trong môi trường nước 

Trần Thị Linh ThS. Vũ thị Hòa 2018 

496 Đại học 

Thiết kế dây chuyền phân xưởng nguyên liệu cho nhà 

máy sản xuất phân lân nung chảy năng suất 300 tấn 

phân lân/ ngày 

Hoàng Thị kim Anh TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

497 Đại học 

Thiết kế hệ thống xử lí nước thải cho nhà máy sản 

xuất phân lân nung chảy năng suất 300 tấn phân lân/ 

ngày 

Đỗ Văn Thuận TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

498 Đại học 
Nghiên cứu một số điều kiện điện phân ảnh hưởng 

đến sự hình thành Ion Cr6+ trong dung dịch mạ Cr3+ 
Phạm Thị Thảo ThS. Nguyễn Xuân Huy 2018 

499 Đại học 
Nghiên cứu khả năng hấp thụ Urani của vật liệu Oxit 

sắt từ 
Đinh Thị Khánh Ly PGS.TS Lê Thị Mai Hương 2018 

500 Đại học 
Tổng hợp Methyl 2-(2,3 DichClorobenzylidence) 

Acetoacetate trong xúc tác Carbon Sunfonic Acid 
Trần Trung Hiếu TS. Nguyễn Ngọc Thanh 2018 

501 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học trong cây xương quạt 

(Dianella Ensifolia(L.)DC) 
Phạm Thị Nhi TS. Nguyễn Ngọc Thanh 2018 

502 Đại học 
Nghiên cứu thành phần hóa học có trong cao chiết 

thuốc chống viêm đại tràng Bà Giằng 
Lê Thị Hồng Vân PGS.TS Trịnh Thị Thủy 2018 

503 Đại học 
Nghiên cứu quy trình điều chế tinh bột liên kết ngang 

từ chuối 
Lê Thị Ngọc TS. Nguyễn Thị Hương 2018 

504 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp chất keo tụ dạng Nonionic trên 

cơ sở trùng hợp Acrylamit 
Lê Thị Ngân ThS. Trịnh Đức Công 2018 

505 Đại học 

Nghiên cứu chiết tách và ứng dụng dịch chiết từ cây 

sim làm chất ức chế chống ăn mòn cho thép Cacbon 

C55 

Đặng Thị Thanh 

Huyền 
TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

506 Đại học 
Tổng hợp Nano compozit Fe3O4/Polyguanidin - 

Chitosan và khảo sát khả năng kháng khuẩn  
Hà Thị Nga TS. Phạm Thị Lan 2018 

507 Đại học 
Thiết kế lò cao nung chảy cho nhà máy phân lân nung 

chảy 300 tấn phân lân/ ngày 

Nguyễn thị Linh 

Hương 
TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

508 Đại học 
Tính toán và thiết kế tháp tổng hợp URE năng suất 70 

tấn/ giờ 
Lê Đức Thịnh ThS. Phạm Thị Quyên 2018 



509 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp NaNo đồng từ tiền chất 

Cu(NO3)2 và chất khử Hydrazin 
Nguyễn Thị Bình ThS. Phạm Thị Quyên 2018 

510 Đại học 
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Nano compozit từ tính 

Fe3O4/Alginat/Ag và khảo sát khả năng kháng khuẩn  
Nguyễn Thị Hằng PGS.TS Nguyễn Tuấn Dung 2018 

511 Đại học 
Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano xúc tác quang 

Zno/Ag ứng dụng phân hủy Metyl Orange 

Nguyễn Thị Diệu 

Bình 
TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

512 Đại học 

Tổng hợp Vật liệu quang xúc tác khung hữu cơ kim 

loại UiO66 chứa titan định hướng ứng dụng xử lý 

Asen trong môi trường nước 

Vũ Văn Dũng PGS.TS Vũ Minh Tân 2018 

513 Đại học 
Thiết kế thiết bị sấy thùng quay sấy phân lân năng 

suất 200 tấn / ngày 
Nguyễn Thùy Linh TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

514 Đại học 
Thiết kế tháp tổng hợp Amoniac năng suất 325 tấn / 

ngày 
Trần Thị Ngân TS. Nguyễn Văn Mạnh 2018 

515 Đại học 
Khảo sát thành phần hóa học của cây Sài đất 

(Wedelia Calendulacea) ở phân đoạn nước 
Phạm Văn Hồng TS. Nguyễn Thị Thanh Mai 2018 

516 Đại học 

So Sánh Thành phần Lipid mẫu san hô mềm Sinularia 

Brassiaca thu thập ở các địa điểm khác nhau trong 

vùng biển Việt Nam 

Trần Thị Anh Đào TS. Đặng Thị Phương Ly 2018 

517 Đại học 

Nghiên cứu thành phần hóa học lá cây Sơn xá 

(Donella Lan ceolata (Blunie)Aubr) thuộc họ hồng 

xiêm (Sapotaceal) 

Lê Thị Hoa TS. Nguyễn Thị Thanh Mai 2018 

518 Đại học 
Tổng hợp chất keo tụ dạng Anionic trên cơ sở đồng 

trùng hợp Axit Acrylic và Acrylanit 
Đào Thị Ngọc Linh TS. Nguyễn Thị Thanh Mai 2018 

519 Đại học 

Nghiên cứu biến tính vật liệu ống Nano Cacbon đa 

tường bằng Axit Nitric và Kali Hydroxit ứng dụng 

cho vật liệu compozit nền nhựa Polyeste không no 

Nguyễn Thị Ngọc TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

520 Đại học 

Nghiên cứu sử dụng chitosan trong việc chế tạo hỗn 

dịch với thuốc xịt mũi từ loài ngũ sắc (Ageratum 

Conyzoides L.) định hướng điều trị bệnh xong 

Nguyễn Thị Bích TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

521 Đại học 
Nghiên cứu một số thành phần hóa học trong cây sài 

đất Ba Thùy 
Nguyễn Hồng Nhung TS. Nguyễn Hải Đăng 2018 

522 Đại học 
Tổng hợp một số dẫn xuất Indenoisoquinolin qua 

phản ứng Este hóa 
Nguyễn Thị Ngân TS. Phạm Thị Thắm 2018 



523 Đại học 
Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số Ion kim loại 

nặng của quặng Apatit 
Nguyễn Thị thúy TS. Đinh Thị Mai Thanh 2018 

524 Đại học 
Nghiên cứu quá trình Fentan hóa xanh Methylen trên 

xúc tác dị thể Fe/Ac 
Đào Thanh Hương ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

525 Đại học 
Xác định hàm lượng sắt trong phân bón bằng phương 

pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (F-AAS) 
Phan Minh Ngọc ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

526 Đại học 
Xác định hàm lượng Octophotpho có trong nước sông 

Đăm bằng phương pháp trắc quang UV-ViS 
Nguyễn Thùy Linh ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

527 Đại học Nghiên cứu quá trình lên men giấm hoa quả từ táo Nguyễn Thị thùy ThS. Nguyễn Thị Thoa 2018 

528 Đại học 
Phân tích hàm lượng đồng trong đất bằng phương 

pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) 
Hoàng Thị Yến TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

529 Đại học 
Nghiên cứu quá trình xử lý mẫu rau quả tươi phục vụ 

phân tích thuốc bảo veeh thực vật 
Nguyễn Thị Thủy ThS. Phạm Thị Phương Thảo 2018 

530 Đại học 
Phân tích hàm lượng một số loại đường trong cà chua 

bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu nâng cao HPLC 
Nguyễn Ngọc Huy TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

531 Đại học 
Xác định hàm lượng nguyên tố sắt vi lượng trong sữa 

bột bằng phương pháp trắc quang 
Trịnh Thị Quỳnh ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

532 Đại học 
Phân tích hàm lượng đồng trong rau bằng phương 

pháp quang phổ hấp thụ nguyen tử (F-AAS) 
Lê Doãn Khánh TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

533 Đại học 
Phân tích đánh giá chất lượng nước mưa tại khu vực 

Bắc Từ Liêm - Hà nội 
Trần Thị Vân Anh TS. Trần Quang Hải 2018 

534 Đại học 
Thẩm định phuwong pháp xác định hàm lượng đạm 

trong nước mắm 
Đỗ thị Tam Thanh ThS. Nguyễn Thị Thoa 2018 

535 Đại học 
Nghiên cứu phân tích đánh giá đặc trưng tính chất vật 

liệu tổ hợp trên cơ sở oxit kim loại 
Nguyễn Thùy Linh TS. Nguyễn Thị Hoài Phương 2018 

536 Đại học 

Khảo sát thành phần hóa học của lá cây song môi tàu 

(Miliusa Sinensis Finet et Gagnep) thuộc họ Na- 

Annona Ceae) 

Trần Thị Huyền TS. Nguyễn Hải Đăng 2018 

537 Đại học 

Ứng dụng phương pháp trắc quang để xác định hàm 

lượng flavonoid tổng và đánh giá hoạt tính chống oxi 

hóa trong mẫu cao chiết của cây trà hoa vàng 

Chu Thị Loan TS. Nguyễn Hải Đăng 2018 



(camellia Choysantha) 

538 Đại học 

Đánh giá hàm lượng Phenolic tổng và hàm lượng 

Polysaccharide trong củ nghệ trắng (Curcuma 

Aromatica) bằng phương pháp trắc quang 

Trần Thị Phương TS. Nguyễn Hải Đăng 2018 

539 Đại học 
Nghiên cứu quy trình chiết tách thành phần hóa học 

của cây phụng vi (Crypsinus Trilobus) 
Nguyễn Thị Tuyết PGS.TS Lê Minh Hà 2018 

540 Đại học 

Xác định hàm lượng chì trong đất ở khu vực Tây Tựu 

bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (F-

AAS) 

Nguyễn Thị Ngọc ThS. Đào Thu Hà 2018 

541 Đại học 

Xác định hàm lượng thủy ngân trong nước thải công 

nghiệp bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên 

tử 

Bùi Thị Phượng ThS. Đào Thu Hà 2018 

542 Đại học 
Xác định hàm lượng photpho tổng trong sữa bột bằng 

phương pháp trắc quang 
Phạm Văn Chương ThS. Nguyễn Mạnh Hà 2018 

543 Đại học 
Nghiên cứu sử dụng tro bay từ nhà máy nhiệt điện 

Mạo Khê thay thế đất sét trong sản xuất gạch nung 
Điền Thùy Linh ThS. Nguyễn Văn Hoàn 2018 

544 Đại học 
Nghiên cứu sử dụng tro bã mía từ nhà máy đường làm 

nguyên liệu sản xuất gạch Ceramic 
Dương Thị Hoa Mai ThS. Nguyễn Văn Hoàn 2018 

545 Đại học 
Nghiên cứu xử lý và tái chế xỉ kẽm thải từ quá trình 

mạ kẽm nung nóng để chế tạo kẽm Sunfat 
Ngô Thị Linh ThS. Nguyễn Xuân Cảnh 2018 

546 Đại học 

Tổng hợp vật liệu nano composite MgO/SBA-15 ứng 

dụng xử lý Amoni trong nước bằng phương pháp 

Ozon hòa xúc tác 

Đỗ Ngọc Lan ThS. Lê Hà Giang 2018 

547 Đại học 
Nghiên cứu biến tính quặng Pyrolusite ứng dụng để 

hấp thụ ion Pb(II) và Cd(II) trong nước 
Nguyễn Thị Thúy Vân TS. Phạm Thị Thu Giang 2018 

548 Đại học 
Xác định hàm lượng Saponia tổng trong ngưu tất 

bằng phương pháp đo quang (UV - ViS) 
Nguyễn Văn Trọng TS. Nguyễn Tuấn Hiệp 2018 

549 Đại học 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phân 

tích hàm lượng Phenol trong nước thải công nghiệp 

và nước mặt bằng phương pháp trắc quang sử dụng 

thuốc thử 4- Aminoantypyrin 

Vũ Thị Ngọc Lan ThS. Vũ Văn Tú 2018 



550 Đại học 

Thẩm định phương pháp phân tích hàm lượng Florua 

(F) trong nước thải bằng phương pháp trắc quang theo 

tiêu chuẩn SMEWW 4500 F:2012 

Nguyễn Ngọc Hiếu ThS. Vũ Văn Tú 2018 

551 Đại học 

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phân 

tích hàm lượng chất hoạt động bề mặt Anion trong 

nước bằng phương pháp trắc quang sử dụng thuốc thử 

Metylen xanh 

Nguyễn Văn Thắng ThS. Vũ Văn Tú 2018 

552 Đại học 

Thẩm định phuương pháp phân tích hàm lượng Nitrit 

(NO2) trong nước bằng phương pháp trắc quang 

(SMEWW 45000 NO2:2012) 

Nguyễn Thị Ngọc Chi ThS. Vũ Văn Tú 2018 

553 Đại học 
Phân tích hàm lượng đồng trong nước bằng phương 

pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa (F-AAS) 
Hà Diệu Ly TS. Nguyễn Thị Thu Phương 2018 

554 Đại học 
Nghiên cứu quy trình xử lý đồ uống đóng chai phục 

vụ phân tích Piphenyl 
Nguyễn Thị Thu Thảo TS. Nguyễn Ngọc Tùng 2018 

555 Đại học 
Nghiên cứu quá trình xử lý mẫu bột gừng phục vụ 

phân tích kim loại nặng bằng phương pháp ICP-MS 
Đỗ Thị Linh ThS. Phạm Thị Trà 2018 

556 Đại học 
Tính toán thiết kế trạm xử lý nước cấp sinh hoạt tập 

trung xã Tân Cương - H. Vĩnh Tường - T. Vĩnh Phúc 
Phùng Thị Hằng ThS. Nguyễn Hùng Ngạn 2018 

557 Đại học 

Nghiên cứu thành phần hóa học cặn chiết Ethyl 

Axetat của lá loài tử châu lá to (Callicarpa 

Macrophylla Vahl) ở Việt Nam 

Đặng Quang Cường TS. Đỗ Tiến Lâm 2018 

558 Đại học 

Nghiên cứu biến tính ống NanoCacbon đa tường bằng 

hỗn hợp H2SO4/HNO3 ứng dụng chế tạo vật liệu 

Compozit trên nền nhựa Polyeste không no 

Nguyễn Thị Hằng TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

559 Đại học 

Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng và hình thái cấu trúc  

của vật liệu tổ hợp Carrageenan/ Collagen mang 

thuốc Allopurinol 

Nguyễn Thị tuyền TS. Nguyễn Quang Tùng 2018 

560 Đại học 
Nghiên cứu thành phần Saponi từ cây dây thìa canh lá 

to (Gymnema Latifolium) 
Nguyễn Huy Hoàng TS. Nguyễn Xuân Nhiệm 2018 

561 Đại học 
Nghiên cứu tổ hợp giữa Polyvinyl Ancol với Ure định 

hướng trong phân bón nhả chậm 

Nguyễn Thị Lụa 

Trang 
TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

562 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa PVC theo phương 

pháp nhũ tương công suất 25000 tấn / năm 

Nguyễn Thị Hồng 

Anh 
TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 



563 Đại học 

Nghiên cứu phân lập thành phần hóa học loài thuốc 

vòi cây Pouzolzia Sanguinea (Blume).Merr của Việt 

Nam 

Nguyễn Đức Việt TS. Lê Thị Hồng Nhung 2018 

564 Đại học 

Khảo sát điều kiện  kết tủa Magie tối ưu xác định hàm 

lượng Magie Oxit trong xi măng bằng phương pháp 

phân tích khối lượng 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
ThS. Nguyễn Thị Hải Yến 2018 

565 Đại học 

Nghiên cứu phân lập Flavonoid có trong cặn 

Chloroform của cây xương quạt (Dianella Ensifonia 

(L).DC) 

Nguyễn Văn Đạt TS. Nguyễn Ngọc Thanh 2018 

566 Đại học 

Nghiên cứu biến tính tro bay Nhà máy nhiệt điện Phả 

lại bằng Natri Hydroxit (NaOH) ứng dụng vật liệu 

Polyme Compozit 

Trần Thị Diệu Linh TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

567 Đại học Thiết kế phân xưởng sản xuất sơn AlKyd 300T/ Năm Phan Thị Hải Yến TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

568 Đại học 

Nghiên cứu tính chất cơ học và khả năng phân hủy 

sinh học của vật liệu conpozit trên cơ sở hệ PVA/ 

Tinh bột 

Kiều Quang Lộc TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

569 Đại học 
Nghiên cứu biến tính tro bay Nhà máy nhiệt điện Phả 

lại bằng Axit Clohidric ứng dụng vật liệu  Compozit 
Lê Thị Quỳnh Anh TS. Nguyễn Tuấn Anh 2018 

570 Đại học Nghiên cứu tổng hợp hạt lai Ag/TiO2 Hoàng Thị Bích Diệp PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

571 Đại học 
Nghiên cứu quá trình tinh chế hắc ín để thấm nhằm 

nâng cao mật độ vật liệu Compozit Cacbon - Cacbon 
Vũ Xuân Hòa TS. Vũ Minh Thành 2018 

572 Đại học 
Thiết kế phân xưởng Hidrocracking năng suất 

1.260000 tấn / năm 
Hỗ Sỹ Tùng ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

573 Đại học 
thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô nhiều phần nhẹ 

với năng suất 1.875.000 tấn/ năm 
Nguyễn Thị Thu Mai ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

574 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất Olejin nhẹ từ phân 

đoạn Naphta với năng suất 245.000T/ Năm 
Phạm Thị Kiều ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

575 Đại học 
Thiết kế phân xưởng trích ly dầu nhờn sử dụng dung 

môi phenol với năng suất 1.840.000T/ năm 

Chu Thị Phương 

Thanh 
ThS. Trịnh Thị Hải 2018 

576 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất săm lốp ô tô quy cách 

11.00-20 với năng suất 300.000 bộ/ năm 
Đặng Đình Tuấn TS. Đặng Hữu Trung 2018 



577 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất Vinyl Axetat từ Etylen 

và Axit Axetic với năng suất 60.000 tấn/ Năm 
Trần Minh Quý TS. Đặng Hữu Trung 2018 

578 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa Poly Styren theo 

phương pháp huyền phù với năng suất 1000 tấn/ năm 
Đỗ Văn Phúc TS. Đặng Hữu Trung 2018 

579 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa Epoxy loại ED-16 

với năng suất 2000 tấn/ năm 
Lê Doãn Thức TS. Đặng Hữu Trung 2018 

580 Đại học 
Thiết kế phân xưởng chưng cất dầu thô Bạch Hổ với 

năng suất 3.500.000 tấn / năm 
Nguyễn Văn An TS. Đặng Hữu Trung 2018 

581 Đại học 
Đánh giá chất lượng sản phẩm Diezen (DO) tại công 

ty xăng dầu quân đội khu vực I 
Lê Việt Hùng TS. Đặng Hữu Trung 2018 

582 Đại học 
Đánh giá chất lượng xăng không chì A95 tại công ty 

xăng dầu quân đội khu vực I 
Đặng Anh Tuấn TS. Đặng Hữu Trung 2018 

583 Đại học 
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tổng 

hợp Nano bạc 
Nguyễn Ngọc Thái PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

584 Đại học 
Kiểm tra đánh giá chất lượng dầu DO của công ty CP 

xăng dầu B12 
Tạ Ngọc Mai PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

585 Đại học 
Thiết kế hệ thống nhập và bể chứa dầu nhờn gốc từ 

cảng cấm với năng suất 20.000m3/ngày 
Mai Văn Tuyến PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

586 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất dầu nhờn xe máy số 

công suất 30m3/ ngày 
Dương Tiến Nhất PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

587 Đại học 
Thiết kế hệ thống nhập và bể chứa dầu Diesel từ cảng 

Đình Vũ với  năng suấy 15.000m3/ ngày 
Lê Bá Vượng PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

588 Đại học Nghiên cứu khả năng pha chế Ethanol vào xăng Nguyễn Thùy Linh PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

589 Đại học 
Thiết kế phân xưởng Reforming xúc tác chuyển động 

và tái sinh liên tục với năng suất 1.800.000 tấn/ năm 
Đinh Công Anh PGS.TS Nguyễn Thế Hữu 2018 

590 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất nhựa PVS theo phương 

pháp nhũ tương năng suất 2000 tấn/ năm 
Bùi Thị Hằng TS. Đặng Hữu Trung 2018 

591 Đại học 
Thiết kế phân xưởng sản xuất Prepoly urethone năng 

suất 2000 tấn/ năm 
Nguyễn Thị Hương TS. Đặng Hữu Trung 2018 



592 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản 

lý kinh tế 

Trịnh Thị Thu Hiền Đậu Thị Bích Phượng 2017 

593 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

ETENRNITE Anh Chi 
Nguyễn Thị Hoàn Đậu Thị Bích Phượng 2017 

594 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH MTV XNK An Bình Phát 
Phạm thị Thanh Vũ thị Thanh Bình 2017 

595 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 

tại công ty cổ phần in bao bì Goldsun 
Hoàng Thị Tâm Vũ thị Thanh Bình 2017 

596 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần thương mại dược phẩm quốc 

tế 

Vũ Thị Hương Bùi thị Thu 2017 

597 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Thương mại & sản xuất Trọng Tín 
Đặng Thanh Bình Trần Thị Dung 2017 

598 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Huệ Tuấn 
Nguyễn Thị Ninh Hải Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

599 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Ninh Bình 
Trần Thị Thảo Hà Thị Tuyết 2017 

600 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần xây dựng & thương mại Tây Hà 
Phạm thị Trang Lê Thị thu Hương 2017 

601 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

đầu tư & phát triển Hồng Thái 
Phạm thị Hồng Lê Thị Ngọc Mai 2017 

602 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần prime Phổ Yên 
Thái Thị Thu Hồng Lê Thị Ngọc Mai 2017 

603 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ A&P 

Thái Bình 

Trương Thị Diệp Nguyễn Thị Hải Ly 2017 



604 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành 

sản phẩm tại công ty cổ phần xây dựng & dịch vụ 

Thạch Đức 

Kim thị Hồng Hạnh Đậu Thị Bích Phượng 2017 

605 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty công ty TNHH 

Hồng Dương 
Nguyễn Thị Hồng Đặng thu Hà 2017 

606 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty cổ phần giống gia cầm Ba Vì 
Nguyễn Thị Lệ Thủy Lê Thị Thu Hương 2017 

607 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kế toán bán 

hàng tại công ty TNHH cửa Hoàng Phương 
Đỗ Thị Quỳnh Đặng Ngọc Hùng 2017 

608 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên 

Gia An 

Bùi Thị Lâm Oanh Đậu Hoàng Hưng 2017 

609 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần Hàng Hải Phúc An 
Bùi Thị Phương Thảo Hà Thị Tuyết 2017 

610 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH XNK thiết bị y tế An Bình 

Trương Thị Huyền 

Trang 
Nguyễn Thùy Dương 2017 

611 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH FINET Việt Nam 
Phạm Thị thu Hà Đặng thị hồng Hà 2017 

612 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần XNK Bông Sen Việt Nam 
Nguyễn Thị Loan Trần Thị Thùy Trang 2017 

613 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH Bách Uyên 
Đinh Thị Hà Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

614 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại chi nhánh công ty TNHH Thương mại và 

dược phẩm  tại Hà Nội 

Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

615 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ 

tại công ty cổ phần Hòa Phú 
Lê Thị Loan Trần Thị thùy Trang 2017 



616 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH đầu tư & phát triển 

Hồng Thái 

Nguyễn Thị Hương Bùi thị Thu 2017 

617 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP chuyển phát nhanh Pluspost 
Nguyễn Thị vân Nguyễn Thùy Dương 2017 

618 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH ẩm thực Nhật Bản Mặt trời 

đỏ 

Nguyễn Thị Liên Mai Thanh Thủy 2017 

619 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP TM & DV công nghệ Đại Bảo 
Phạm thị Thanh dung Đào Thu Hà 2017 

620 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

thương mại và tổng hợp An Du 
Nguyễn Ngọc Hà Đào Thu Hà 2017 

621 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH quảng cáo và trang trí nội thất Thành 

Vương 

Hoàng Thị Mơ Hoàng Thị Hương 2017 

622 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP dược phẩm Quốc tế E - U 

Pharco 

Lại Thị Loan Phạm Thị thúy Hà 2017 

623 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH sản xuất & Thương mại Hùng Cường 
Đỗ Thị Ngọc Loan Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

624 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CPTM dầu khí Đại Long 
Nguyễn Thị Quyên Đặng Ngọc Hùng 2017 

625 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty CP đầu tư Thương mại và 

sản xuất Việt Nhật 

Vũ thị Ngân Trần thị Nga 2017 

626 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Công ty CP thương mại Trường 

Hoàng 

Hà Khánh Hằng Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 



627 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại 

Trúc Cường 

Nguyễn Thị Nhàn Cao Thị Huyền Trang 2017 

628 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả Bán hàng tại 

công ty cổ phần sách và truyền thông văn hóa Việt 
Nguyễn Văn Bằng Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

629 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần Kim Chính 
Nguyễn Thị Anh Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

630 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thời trang Khánh Vy 
Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

631 Đại học 
Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH May Hoàng Tuyên 
Lê Thị Thu Vũ Thị Thanh Bình 2017 

632 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP xây 

dựng sản xuất và thương mại Đại Sáng 

Nguyễn Thanh 

Phương 
Đậu Hoàng Hưng 2017 

633 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH văn phòng phẩm Gia Bảo 
Nguyễn Thị Liên Mai Thanh Thủy 2017 

634 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xúc tiến thương mại hồng Hà 
Trần Thị Như Cao Thị Huyền Trang 2017 

635 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP tập đoàn Thành Nam 
Vũ Thị Nga Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

636 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty TNHH quốc tế Minh Nam 
Tống Thị Như Quỳnh Bùi thị Kim Nhiên 2017 

637 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp 

tư nhân Trịnh chung 
Nguyễn Thị Hào Đậu Thị Bích Phượng 2017 

638 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

MTV Đặng Trường Phong 
Nguyễn Thị Tâm Phạm thị Hồng Diệp 2017 

639 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Thương mại và dịch vụ Quang Ngọc 
Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 



640 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH sản xuất và kinh doanh XNK 

Nguyễn Vĩnh 

Hoàng Thị Phương Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

641 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH máy tính Đồng Tâm 
Đinh Thị Lan Phương Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

642 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP bê tông Công 

Thanh Hà Nội 
Nguyễn Thị Huệ Đặng Thu Hà 2017 

643 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản tách theo 

lương tại công ty TNHH INCEE Việt Nam 
Triệu thị Dung Vương Thị Tuyên 2017 

644 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp 
Trần Thị Thanh Xoan Nguyễn Thị Hồng 2017 

645 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại tổng hợp 

Hoàng Phát 

Lê Thị Phượng Đặng Ngọc Hùng 2017 

646 Đại học 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CPTM và dịch vụ in trường Long 
Nguyễn Thị Thắm Vũ Thị Thanh Bình 2017 

647 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

xây lắp điện cơ Thuận Phát 
Hoàng Thị Hồng Thúy Trần thị Hằng 2017 

648 Đại học 
Kế toán doanh thu và thu nhập khác tại công ty CP 

VTV Cab Nam Định 
Đào thị Huệ Hà Thu Huyền 2017 

649 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản tách theo 

lương tại công ty TNHH Lữ hành  & dịch vụ quốc tế 

Ánh Dương 

Phùng Thị Phượng Nguyễn Thu Hương 2017 

650 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả bán hàng tại công ty CP xây dựng XNK và 

Thương mại Phú Bình 

Hà Thị Phương Thảo Vũ Thị Bích Hà 2017 



651 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH XNK Việt Khôi 
Đặng thị Quỳnh Nguyễn Thu Hương 2017 

652 Đại học 

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng 

cụ tại công ty CP cơ khí và thương mại BPV Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Lan Nhi Hoàng Thị Hương 2017 

653 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Nguyễn 

Khang Group 

Nguyễn Thị Quyết Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

654 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH đầu tư thương mại thục Anh 
Đỗ Thị Hồng Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

655 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH HC Đông Anh 
Vũ Thủy Lê Cao Hồng Hạnh 2017 

656 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH cơ điện 

công nông 

Ngô Minh Hào Nguyễn thị Lan Anh 2017 

657 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh 

Sơn Tùng 

Dương Thị Xuân Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2017 

658 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Tin học Viễn thông Tân Nhuận 

Phát 

Đào Thùy Dung Trương Thanh Hằng 2017 

659 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty cổ phần T&D đầu tư phát triển 
Hà Thị Hiền Nguyễn Thu Hà 2017 

660 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH Đông Bắc 
Lê Thị Thu Thảo Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

661 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty 

CP đầu tư xây dựng & phát triển Nam Việt 
Lê Thị Hà Nguyễn Thu Hà 2017 



662 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty CP giải pháp siêu việt  

Nguyễn Thị Ngọc 

Diệp 
Đào Thu Hà 2017 

663 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và quản lý kinh 

doanh công ty TNHH phát triển thương mại & dịch 

vụ thùy Dương 

 Đào Thị Duyên Đào Thu Hà 2017 

664 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH xuất nhập khẩu 

thương mại Tùng Nam 

 Đỗ Mai Ngọc Hoàng Thị Hương 2017 

665 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần thương mại đầu tư HB 
Bùi Thị Phương Thảo Bùi Thị Bích Hà 2017 

666 Đại học 

Kế toán cung cấp dịch vụ & xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP Thương mại & phát triển du lịch 

Sông Hồng 

Trần Thị Thu Hà Đặng Thị Hồng Hà 2017 

667 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CPTM & dịch vụ Tân Việt 
Bùi Thị Trang Trần Thị thu Huyền 2017 

668 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH đầu tư thương mại Thảo 

Nguyên 

Lê Thị Linh Trang Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2017 

669 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH đầu tư & thương mại Thanh 

Sơn 

Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

670 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP hóa chất và du lịch Hòa Phát 
Hoàng Thị Thơm Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

671 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại công ty  CP dịch vụ kỹ thuật Ba 

Sao 

Lương Thị Thúy Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 



672 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Đình Trọng Hoàng 
Nguyễn Thị Minh Thu Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

673 Đại học 
Kê toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty TNHH Việt Trung 

Lê Đoàn Phương 

Uyên 
Nguyễn Thùy Dương 2017 

674 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH NamYang Delta 

Nguyễn Thị Thanh 

Mai 
Mai Thanh Thủy 2017 

675 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần 24h Group 
Vũ Thị Mỹ Lan Mai Thanh Thủy 2017 

676 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương Mại XNK Đại 

Dương 

 Đào Thị thu Phương Đặng Thu Hà 2017 

677 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần thương mại & sản xuất Nguyên An 
Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

678 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH quảng cáo & thương mại Việt 

tiến 

Nguyễn Thị Vân Trịnh Viết Giang 2017 

679 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

đầu tư & xây dựng công trình 656 
Nguyễn Thị Ánh Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

680 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP sách và truyền thông Quảng 

Văn 

Hoàng Thu Hà Nguyễn La Soa 2017 

681 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại Lam An 
Hoàng Thị thùy Giang Nguyễn La Soa 2017 

682 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

sản xuất két sắt Việt Tiệp và an toàn kho quỹ 
Trần Thị Hoa Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 

683 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

in bao bì Cương Thịnh 
Nghiêm Thị Hằng Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 



684 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH phát triển thương mại và dịch 

vụ Khánh Linh 

Dương Thị Thanh 

Huyền 
Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

685 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Onelink Việt Nam 
Nguyễn Thị Hoa Ngân Lương Thị  2017 

686 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH TM & DV Hoàn Ngân 
Nguyễn Thị Liên Mai Thanh Thủy 2017 

687 Đại học 
 Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH đầu tư & 

phát triển nội thất Bảo Lâm 
Nguyễn Anh Tú Nguyễn Thùy Dương 2017 

688 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần xây dựng và đầu tư Sông Đà 9 
Lê Thị Minh Tú Nguyễn Thị Hồng 2017 

689 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu 

thụ thành phẩm tại công ty cổ phần đầu tư HT Vina 
Nhữ Hồng Tâm Đặng Ngọc Hùng 2017 

690 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP xuất nhập khẩu và thương mại 

Đức An 

Phạm thế Anh Giáp Đăng Kha 2017 

691 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần T&T 68 
Nguyễn Thị kim Anh Nguyễn Thu Hương 2017 

692 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần dịch vụ thương mại và xây 

dựng Phúc Trường Phát 

Đồng Thị Bích Trần Thị Dung 2017 

693 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

thiết kế và in Đức Phương 
Nguyễn Thị Bào Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

694 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thiết bị y tế Bình Nguyên 
Trần Thị Hồng Đặng Thu Hà 2017 

695 Đại học 
 Kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp tư nhân 

Hùng Mạnh 
Lê Thị Duyên Nguyễn Thu Hà 2017 



696 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Tiến Đạt Phát 
Nguyễn Thị Oanh Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

697 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư PCI 
Trần Thị Huế Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

698 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ IEC 

Việt Nam 

Đường Thị Hằng Nguyễn Thị Dự 2017 

699 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP vật tư thiết bị Phương Nam 
Lã Thị Hải Nguyễn Thị Dự 2017 

700 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH cơ khí xây dựng và thương 

mại tổng hợp Ngọc Quyết 

Nguyễn Vũ Ngọc Hà Nguyễn Thị Dự 2017 

701 Đại học 
 Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP cơ giới và 

thương mại Thăng Long 
Ninh Thị thúy Ngà Nguyễn Thị Quế 2017 

702 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương & các khoản trích theo 

lương tại công ty đầu tư và phát triển nhà Humeid 
Đỗ Xuân Hùng Lương Thị Hân 2017 

703 Đại học 
Kê toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH kỳ nghỉ mặt Trời 
Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thùy Dương 2017 

704 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại ban quản lý dự án lưới điện miền 

Bắc 

Lê Thị thu Hiền Đậu Thị Bích Phượng 2017 

705 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP TCT Việt Nam 
Phạm Thị Thảo Đinh thị Thanh Hải 2017 

706 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH MTV Trường Thanh AA 

Nguyễn Thị thùy 

Dung 
Nguyễn La Soa 2017 

707 Đại học 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty TNHH cơ khí CKV 
Đặng Thị Thắm Đặng Thu Hà 2017 



708 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Minh Phát Việt Nam 
Ninh Văn Sơn Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

709 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần và xây 

dựng đô thị Hà Nội 
Trương Thu Phương Nguyễn Thị Nga 2017 

710 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất 

và Thương Mại Việt Anh 
Trương Thị Phương Nguyễn Thị Nga 2017 

711 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH cơ điện lạnh TACCO Việt 

Nam 

Vũ Thị Nghị Nguyễn Thị Vân 2017 

712 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mại và xuất 

khẩu Phan Nguyễn 

Hoàng Thị Lụa Nguyễn Thị Vân 2017 

713 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

MTV Mộc Trần Bình 
Hoàng Minh thu Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

714 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH phát triển Thương mại Hà 

Linh 

Vũ Thị Tươi Đào Thị Nhung 2017 

715 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Hùng Vỹ 
Đỗ Ánh Phượng Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

716 Đại học 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty TNHH Fuji Việt Nam 
Nguyễn Quỳnh Nga Hoàng Thị Việt Hà 2017 

717 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Hoàng Tuyết 
Cao Thúy Quỳnh Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

718 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH GMED 

Nguyễn Thị Minh 

Thúy 
Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

719 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu quốc 

tế Thiên trường 

Khổng Thị Thanh 

Hiền 
Trương Thanh Hằng 2017 



720 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hoàng Phú Thọ 
Bùi THị Hoa Huệ Trương Thanh Hằng 2017 

721 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Thành Minh 
Vũ Thiên Hương Nguyễn thị Lan Anh 2017 

722 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên 

Ứng 

Vũ Thiị Liễu Nguyễn thị Lan Anh 2017 

723 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty cooe phần du lịch và chế biến suất 

ăn Thăng Long 

Lê Khánh Linh Nguyễn thị Lan Anh 2017 

724 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần thế giới số Trần Anh 

Nguyễn Thị Phương 

Loan 
Nguyễn thị Lan Anh 2017 

725 Đại học 
Bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty 

TNHH May Đồng Tâm 
Phùng Phương Thảo Đinh thị Thanh Hải 2017 

726 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP thương mại và dịch vụ Việt Phát 
Vũ Thị Hương Hà Thu Huyền 2017 

727 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thế giới điện lạnh Việt Nam 
Đào Thị Ngọc Mai Hoàng Thị Việt Hà 2017 

728 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

MTV in Tiến Bộ  
Vũ Khánh Ly Hoàng Thị Việt Hà 2017 

729 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Thành Minh 
Nguyễn Thị Lý Hoàng Thị Việt Hà 2017 

730 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ kỹ thuật 

Gia Phát 

Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

731 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại và phát triển 

dịch vụ Xuân Hương 

Hoàng Thị Phương 

Thảo 
Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 



732 Đại học 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty CP công nghiệp tàu thủy Nam Hà 
Trần Khánh Ly Nguyễn thị Lan Anh 2017 

733 Đại học 

Hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty 

TNHH Thương mại và phát triển dịch vụ Xuân 

Hương 

Phạm thu chinh Trương Thanh Hằng 2017 

734 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần du lịch và chế biến suất ăn Thăng Long 
Dương thị thu Huyền Trương Thanh Hằng 2017 

735 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH ăn uống Hoàng Minh 
Nguyễn Thị thúy Mì Nguyễn Thị Quế 2017 

736 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng Anh 

Hoàng Long 

Nguyễn Thị thu Trang Đào Thị Nhung 2017 

737 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH hệ thống mạng Việt Nam 
Giang Văn Thảo Phạm Thị thu Oanh 2017 

738 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ vận 

tải Hòa Huy 

Đỗ Thị Huyền Nguyễn Thị thu Thủy 2017 

739 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP Bibomart 
Nguyễn Thị Hằng Đặng Thị Hồng Hà 2017 

740 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại và sản xuất 

Ngọc Diệp 

Đặng Thị Hải Anh Trương Thanh Hằng 2017 

741 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

cơ điện công nông 
Đoàn Thùy Dương Trương Thanh Hằng 2017 

742 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Thương Mại dịch vụ và sản xuất Minh Tâm 
Bùi Hải Thường Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

743 Đại học 
Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Bắc 
Nguyễn Thu Hà Nguyễn Thị Quế 2017 



Giang 

744 Đại học 
Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại doanh nghiệp tư nhân Thái Hà 
Mai Văn Hoành Hà Thu Huyền 2017 

745 Đại học 
Hoàn thiện kế toán hàng hóa và tiêu thụ hàng hóa tại 

công ty CP công nghiệp M.E.CI 
Đào Thị Loan Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

746 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP đầu tư XD và dịch vụ thương 

mại Nghĩa Tân 

Nguyễn Thị Mát Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

747 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP TNHH thương mại và dịch vụ Evision 

Việt Nam 

Chu Thị Lan Hương Hà Thu Huyền 2017 

748 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Hùng Vương 
Kiều Hoài Hương Bùi Thị Thu 2017 

749 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ cơ 

điện Ánh Dương 

Phạm Quốc Tuấn Nguyễn Thị Hồng 2017 

750 Đại học 
Kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH kỹ thuật 

Taikisha Việt Nam 
Bùi Thị Yến Đặng Ngọc Hùng 2017 

751 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ  

tại công ty CP cơ khí đầu tư và xây dựng Thăng Long 
Phạm Thị Hải Yến Đặng Ngọc Hùng 2017 

752 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP tập đoàn Sunhouse 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Đặng Ngọc Hùng 2017 

753 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP đầu 

tư phát triển thương mại và dịch vụ Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thanh 

Nhàn 
Đậu Hoàng Hưng 2017 

754 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH thêu ren mặt trời xanh 
Dương Hải Yến Đặng Ngọc Hùng 2017 



755 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

MTV Phú An Lộc 
Nguyễn Thị Phương Đậu Hoàng Hưng 2017 

756 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán Tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH & TM 

Dung Ngọc 

Chu Đức Hải Lê Thị Ngọc Mai 2017 

757 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty CP tư 

vấn xây dựng và Thương mại Sơn Thủy 
Lê Thị Thúy Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

758 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán Tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại công ty  CP xây dựng 

và dịch vụ Thương mại Việt Hưng 

Đỗ Thị Thanh Huyền Nguyễn Thu Hương 2017 

759 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư và phát triển dịch vụ kỹ 

thuật Gia Phát 

Nguyễn Thị Diệu Linh Vũ Thị Bích Hà 2017 

760 Đại học 
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại công ty CP Vin.C 
Phan Thị Hà Hoàng Thị Hương 2017 

761 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư TM&DV Duy Long 
Hoàng Đức Công Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

762 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP xây 

dựng công trình công nghệ Cao Thăng Long 
Vũ Ngọc Dũng Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

763 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ  

tại công ty CP xây dựng kỹ thuật & thương mại CTD 
Kiều Thị Thu Trang Nguyễn La Soa 2017 

764 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP đầu tư & phát triển công nghệ 

Kavido Việt Nam 

Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thu Hương 2017 

765 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Chiến Long 
Nguyễn Huy Hiếu Nguyễn Thu Hương 2017 



766 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH kinh doanh Thế Giới Việt 

Trần Thị Phương 

Giang 
Hoàng Thị Hương 2017 

767 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP tập đoàn nhựa Đông Á 

Vượng Thị Thanh 

Hoa 
Đậu Thị Bích Phượng 2017 

768 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH sản xuất Thương mại Tuấn 

Dương 

Trần Thị Tú Anh Vương Thị Tuyên 2017 

769 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP thương mại dược phẩm Thiên 

Anh 

Hà Thị Đan Vương Thị Tuyên 2017 

770 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP Khách sạn Lam Kinh 
Lê Thị Thu Hà Lê Thị Ngọc Mai 2017 

771 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH thương mại tổng hợp VHP Việt Nam 
Mê Thị Quyên Mai Thanh Thủy 2017 

772 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH phát triển thương mại và dịch vụ Bảo 

Minh 

Mai Thu Hiên Nguyễn Thu Hà 2017 

773 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Logistics MLC Chi nhánh Hà 

Nội 

Nguyễn Thị Ngọc Mai Thanh Thủy 2017 

774 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP đầu tư công nghệ và thương mại Hợp 

Thành 

Thái Thị Hạnh Nguyễn Thu Hà 2017 

775 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH thương mại tổng hợp Quyết Thắng 
Trịnh Hoàng Hằng Nguyễn Thu Hà 2017 

776 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu ,công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH Thương mại Phú Sơn 
Mai Thị Hạnh Nguyễn Thu Hà 2017 



777 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty CPtư vấn xây dựng và thương mại Sơn Hà 
Trần Thế Diện Nguyễn thị Lan Anh 2017 

778 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại ban quản lý dự án số 3 thuộc Tổng công ty 

ĐTPT Nhà và đô thị BQP 

Lê Thị Nguyệt Mai Thanh Thủy 2017 

779 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH 

MTV đầu tư xây dựng và thương mại Hiệp Hòa 
Trần Thị Thanh Hà Lương Thị Hân 2017 

780 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP điện lạnh ACE 
Ô thị Trưng Đặng Thu Hà 2017 

781 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP đầu 

tư và xây dựng Mỹ An 
Lê Phương Thảo Lương Thị Hân 2017 

782 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP Mía đường Cao Bằng 
Phùng Mai Hươnh Đinh thị Thanh Hải 2017 

783 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH in và thương mại Vinh Thành 

Nguyễn Thị thùy 

Dung 
Phạm Thị Thúy Hà 2017 

784 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP XNK Willy Sports 
Lê thị Thanh Đặng Ngọc Hùng 2017 

785 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH 

xây dựng Trường Hiền 

Phạm Linh Trang Đặng Ngọc Hùng 2017 

786 Đại học 
Kê toán tài sản cố định tại công ty TNHH xây dựng 

và kỹ thuật YoonSung 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Đặng Thị Hồng Hà 2017 

787 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP đầu 

tư xây dựng số 2 Thăng Long 
 Đỗ Thị Hằng Nguyễn Thị Quế 2017 

788 Đại học 
Hoàn thiện kế toán mua hàng và công nợ phả trả của 

công ty CP PH Châu Âu 
Vũ Thị Thảo Đặng Ngọc Hùng 2017 



789 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩmdịch vụ tại công ty CP dịch vụ môi trường Y 

tế Mesco 

Lê Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

790 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP thép và thương mại Hà Nội 
Nguyễn Thị Hoa  Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

791 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây 

dựng Minh Đạo 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Đặng Thị Hồng Hà 2017 

792 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH sản xuất thương mại & 

XNK Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Lan Phạm Thị thu Oanh 2017 

793 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP cơ điện lạnh & thương mại 

M&E 

Lưu Minh Phương Đặng Ngọc Hùng 2017 

794 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP thương mại Việt Phúc 
Trịnh Thị Hoài thu Đặng Ngọc Hùng 2017 

795 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH giải pháp Tula 
Vũ Thị thu Hiền Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

796 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thiết bị đo lường Thành Phát 
Nguyễn Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Quế 2017 

797 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP thương mại và dịch vụ vận tải 

Vina Phát 

Phạm thị Hằng Nguyễn Thị Quế 2017 

798 Đại học 

Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư 

và phát triển thương mại Vương Gia 

Phạm thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

799 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP T-Mart  
Nguyễn Thị Long Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 



800 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại chi nhánh công ty CP công nghiệp Gốm sứ 

Taicera 

Nguyễn Thùy Dung Phạm Thúy Hà 2017 

801 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại chi nhánh công ty CP sản xuất và thương mại 

Nấm Việt 

Hà Thị Hòa Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

802 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thương mại & xây dựng Vân 

Sơn 

Nguyễn Thị thu Loan Phạm THị Thu Oanh 2017 

803 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH nội thất và kiến trúc nhóm F 
Lê Thị Ngọc Mai Thanh Thủy 2017 

804 Đại học 
Kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP thương mại & 

dịch vụ Long Tùng Hà Nội 
Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thu Hà 2017 

805 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH TM và truyền thông Nhất Nam 
Phùng Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

806 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP xuất khẩu thương mại Mê kong 

Việt Nam 

Trần Thị thu Hằng Nguyễn Thị Quế 2017 

807 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP dịch vụ bảo vệ VLS Hà Nội 

Đường Thị Thanh 

Hằng 
Nguyễn thị Lan Anh 2017 

808 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH XD&DV du lịch Thịnh 

Vượng 

Nguyễn THị Thùy 

Trang 
Đặng Thu Hà 2017 

809 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP đầu 

tư thương mại và xây dựng Vũ Gia 
Phan Thu Hương Đinh thị Thanh Hải 2017 

810 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH TM&DV kỹ thuật PD 
Nguyễn THị Thu Lan Vũ Thị  Thanh Bình 2017 



811 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ  tại công ty 

CP tư vấn và xây dựng Trường Giang 
Phạm Thị Hồi Hà Thu Huyền 2017 

812 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP xây dựng Tiến Đạt Hà Nội 
Bùi Thị Mỹ Linh Vũ Thị  Thanh Bình 2017 

813 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP TNHH thiết bị đo lường Thành Phát 
Trần Thu Hương Hà Thu Huyền 2017 

814 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩmdịch vụ tại công ty TNHH MTV Xuân Tiến 

Thành 

Tống Phương Trang Đặng Thu Hà 2017 

815 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH An Phú SJC 
Hoàng Thị Phượng Mai Thanh Thủy 2017 

816 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP công nghệ Windtech Việt Nam 
Võ Thị Việt Hà Nguyễn thị Lan Anh 2017 

817 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP đầu 

tư xây dựng địa ốc Hoàng Dương 
Nguyễn THị Hằng Nguyễn Thu Hà 2017 

818 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ  tại công ty 

TNHH MTV đầu tư và xây lắp ACC 
Lê Thị Huệ Hà Thu Huyền 2017 

819 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH MTV cơ khí 117 
Lê Huyền Mi Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

820 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

truyền thông và công nghệ DB 
Ngô Diệu Linh Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

821 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CPNam Hoàng Việt 
Dương Thùy Linh Nguyễn Thị Hồng Duyên 2017 

822 Đại học 
Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty 

CP TNHH đầu tư ứng dụng sản xuất bao bì Hà Nội 
Trần thị thu Hằng Nguyễn Thị Quế 2017 

823 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP đầu tư TM&DV Bốn Phát 
Chu Thị Vân Nguyễn Thị Hải Ly 2017 



824 Đại học 
hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công ty 

TNHH TM tổng hợp VHP Việt Nam 
Lê Thị Hiền Nguyễn Thị Quế 2017 

825 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH ô tô và thiết bị chuyên dùng 

Sao Bắc 

Dương Thị Lộc Phạm Thị Thu Oanh 2017 

826 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP xây 

dựng Đông tiến 
Phạm Quỳnh Trang Đặng Thu Hà 2017 

827 Đại học 
Kế toán bán hàng và công nợ phải thu tại công ty CP 

TM&DV Long Tùng Hà Nội 
Lê Thị Thu Dung Nguyễn thị Lan Anh 2017 

828 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CPsản xuất công nghiệp Thiên Phúc 
Lương Thị Nhài Mai Thanh Thủy 2017 

829 Đại học 

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

tại công ty TNHH dịch vụ thương mại và XD Thiên 

Thanh 

Trần Thị Hiền Nguyễn Thu Hà 2017 

830 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH TM tổng hợp VHP Việt Nam 
Phan Thị Lệ Thúy Đặng Thu Hà 2017 

831 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH kỹ thương Huy Hưng 
Đỗ Thị Châm Anh Nguyễn thị Lan Anh 2017 

832 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP IHANOI 
Nguyễn Minh Cảnh Nguyễn thị Lan Anh 2017 

833 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH kỹ thuật Vector 
Trần Đức Anh Nguyễn thị Lan Anh 2017 

834 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH thiết bị cơ 

điện Trường Phát 
Trần Thị Hằng Nguyễn Thu Hà 2017 

835 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH TM & đo đạc bản đồ Chiến Thắng 
Nguyễn Thị Mai Đinh thị Thanh Hải 2017 

836 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP TM& du lịch Đại Dương 
Bùi Thị Thu Trang Đặng Thu Hà 2017 



837 Đại học 

Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  tại công ty 

TNHH TM đầu tư và phát triển công nghệ SLC Việt 

Nam 

Nguyễn Thaành Trung Đặng Thị Hồng Hà 2017 

838 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP - Tổng công ty Nay Bắc 

Giang 

Bùi Sơn Tùng Đặng Thị Hồng Hà 2017 

839 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quảkinh 

doanh tại công ty TNHH kinh doanh thương mại quốc 

tế Nam Anh 

Vũ Thùy Linh Phạm Thị thu Oanh 2017 

840 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thiết kế và in Hồng Chinh 
Trần Thị Thúy Hiền Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

841 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP cơ khí Trâu Quỳ 

Nguyễn Diệu quỳnh 

Hương 
Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

842 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH sản xuất &XNK Thanh Tâm 
Lê Phương Thủy Đặng Thu Hà 2017 

843 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP Biztech 
Giang Văn trường Đặng Thị Hồng Hà 2017 

844 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần thiết bị y tế Long 

Giang 

Nguyễn Thị Toan Đào Thu Hà 2017 

845 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH An Điền 
Nguyễn Thu Trang Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 

846 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  đầu tư Rồng Châu Á 
Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 

847 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Hợp Thành 
Đặng Thị Oanh Lê Thị Thu Hương 2017 

848 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Giầy Hồng Phúc 
Ngô Thị Thảo Đào Thị Nhung 2017 



849 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công tyTNHH Thương mại Yến Khang 
Nguyễn Thị Thuyên Đào Thu Hà 2017 

850 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Xuân Chuyền 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 

851 Đại học 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty TNHH Halin 
Nguyễn Hồng Phúc Lê Thị Thu Hương 2017 

852 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp xe 

khách Nam HÀ Nội 
Nguyễn Thị Thùy Trần Thị Dung 2017 

853 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH nội thất 

XD&TM Thiên Phúc 

Nguyễn Ngọc Thiện Đào Thị Nhung 2017 

854 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty CP đầu tư TM Siêu Hùng 
Nguyễn Thị Thương Đào Thị Nhung 2017 

855 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH  & XD Hoa Hùng 
Nguyễn Thị Thanh Trần thị Hằng 2017 

856 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP tư vấn phát triển đô thị Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Đào Thị Nhung 2017 

857 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP dđầu tư Phương Trúc 

Đoàn Thị Huyền 

Trang 
Đào Thu Hà 2017 

858 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

MTV sáng tạo và phát triển công nghệ số 

Dương Thị Huyền 

Trang 
Đào Thu Hà 2017 

859 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  phụ tùng ô tô máy xây dựng 

H&T 

Hồ Thị Huyền Trang Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 

860 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH TM Yến Khang 
Lệch Thị Nhung Lê Thị Thu Hương 2017 



861 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Phần mềm máy tính BB Soft 
Vũ Thị Phương Trần Thị Hằng 2017 

862 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP 

AGRATIZ 
Nguyễn Thị Oanh Lê Thị Thu Hương 2017 

863 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

Máy và thiết bị NARIME 
Nguyễn Lê Phương Trần Thị Hằng 2017 

864 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP đầu tư VNT Việt Nam 
Lê Thị Việt trinh Đặng Ngọc Hùng 2017 

865 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty May NaV Việt Nam 
Phạm Thị Thu Hiền Trần Thị thùy Trang 2017 

866 Đại học 
Hoàn thiện kế toán doanh thu, thu nhập khác của 

công ty TNHH dược phẩm USA PHA 
Nguyễn Xuân Phúc Đặng Ngọc Hùng 2017 

867 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Đàm Lê 
Nguyễn Minh Thúy Đặng Ngọc Hùng 2017 

868 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

MTV Ánh Dương 
Hoàng THị Thọ Lương Thị Hân 2017 

869 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Công nghiệp và tự động hóa NKD 
Trần Thị Thanh Lương Thị Hân 2017 

870 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP thép & TM Hà Nội 
Nguyễn Thu Tâm Lương Thị Hân 2017 

871 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

đầu tư TM dịch vụ Quỳnh Anh 
Phạm Thị Bảo Huyền Đinh thị Thanh Hải 2017 

872 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP Asin Việt Nam 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
Vũ Thị Bích Hà 2017 

873 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH 

kiến trúc xây dựng Thăng Long 
Trần Thùy Linh Vũ Thị Bích Hà 2017 



874 Đại học 
Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP Sơn OPPO Việt Nam 
Nguyễn Tùng Lâm Vũ Thị Bích Hà 2017 

875 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP đầu tư XD Việt Hàn 
Lê Thị Thanh Lương Thị Hân 2017 

876 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

phát triển Tân Phong 
Lê Khánh Huyền Đinh thị Thanh Hải 2017 

877 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

DP Đại Tâm 
Vũ Thị Kim thu  Lương Thị Hân 2017 

878 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  đầu tư TM& phát triển dịch 

vụ Ngọc Trâm 

Trần Ngọc Bích Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

879 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH kinh doanh Thế Giới 

Việt 

Nguyễn Thị thu 

Hương 
Nguyễn Thu Hương 2017 

880 Đại học 
 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH  Angril Việt Nam 
Lê Thị Khánh Hằng Trần Thị Thùy Trang 2017 

881 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần ACC Việt Nam 
Tống KHánh Linh Đinh thị Thanh Hải 2017 

882 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty CP TNHH Hiệp Thành 
Trần Thị Thương Đặng Thu Hà 2017 

883 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty CP xây dựng cầu 75 - Cienco 8 
Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

884 Đại học 
 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

chi nhánh công ty CP Mắt Bão 
Phùng Tố Như Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

885 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH TM máy tính Trường 

Thủy 

Nguyễn Thị Diễm Hoàng Thị Việt Hà 2017 



886 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty CP XD TM Dịch vụ và du lịch Thành 

Công 

Lê Thị Hiếu Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

887 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  Tổ chức sự kiện Ngọc Hân 
Tạ Thị Huế Đậu Thị Bích Phượng 2017 

888 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty CP XD TM Tiền Giang 
Nguyễn Thị Hằng Nga Hoàng Thị Việt Hà 2017 

889 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH kỹ thuật dịch vụ Phượng Hoàng 
Dương Thị Hạnh Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

890 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH TM & chế biến thực 

phẩm xanh TH 

Nguyễn Thị Hòa Đậu Thị Bích Phượng 2017 

891 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP TM&XD Trường Quân 
Kim Thị Hà Bắc Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

892 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP cơ khí XD số 2 Hà Bắc 
Trần Nhật Lệ Hà Thị Tuyết 2017 

893 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH TM dịch vụ quảng cáo Hướng 

Đông 

Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

894 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty 

TNHH đầu tư công nghệ và phát triển ứng dụng TLD 
Dương Thanh Mạnh Trương Thanh Hằng 2017 

895 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị máy móc Thiên 

An 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Trần Thị Dung 2017 

896 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP thương mại công nghệ 

giám sát HC 

Nguyễn Thị Mai 

Phương 
Nguyễn Thị Dự 2017 

897 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Khang Phát 
Vũ Phương Thảo Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 



898 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Xeun Việt Nam 
Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

899 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP thiết kế xây dựng & kiểm 

định Châu Á 

Nguyễn Thị Thơ Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

900 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

in ấn & quảng cáo Hoàn Mỹ 
Đặng Thanh Thủy Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

901 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP XD & DV Thương mại Phú 

Mỹ 

Lương Thị Yến Cao Thị Hồng Hạnh 2017 

902 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

sản xuất TM&DV AZ 
Bùi Thị Thu  Nguyễn Thị Hồng 2017 

903 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH TM 

và DV đo lường thiết bị điện Đông Dương 
Phan Thị Hải Yến Đặng Ngọc Hùng 2017 

904 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

sản xuất thương mại Lê Gia Phát 
Lê Thị Vân Đặng Ngọc Hùng 2017 

905 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CPTMDV và kỹ thuật Hưng 

Trang 

Trần Thị Hồng Vui Đặng Ngọc Hùng 2017 

906 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

MTV cơ khí 17 
Nguyễn Thu Thủy Nguyễn Thị Hồng 2017 

907 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty TNHH bất động sản và dịch vụ địa chính Hà 

Nội 

Dương Thu Anh 

Trang 
Nguyễn Thị Hồng 2017 

908 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty CP Tâm 

Đất Việt 

Nguyễn Thị Phương 

Mai 
Trần thị Nga 2017 

909 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP CP Việt Hoàng Anh 
Trần Thị Hồng Linh Hà Thị Tuyết 2017 



910 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại hợp tác xã Thống nhất 
Nguyễn Mỹ Hạnh Lê Thị Ngọc Mai 2017 

911 Đại học 

 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP kinh doanh kim khí vật tư tổng hợp Hà 

Nội 

Lê Ngọc Tâm Nguyễn Thị Hồng 2017 

912 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Graphic Việt Nam 
Bùi Quang Việt Cao Hồng Hạnh 2017 

913 Đại học 
 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP SX và XNK Đức Nam 
Nguyễn Thị Ngân Đặng Thị Luân 2017 

914 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty CP vận tải Vạn Xuân 
Đồng Hữu Thuyên Đào Thu Hà 2017 

915 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Đại Lộc 

thành 

Nguyễn Thị tuyết 

Nhung 
Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

916 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH găng tay Sun Myung 

Nguyễn Thị Mai 

Hương 
Phạm Thị Thu Oanh 2017 

917 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH cơ khí chính xác và thương mại An 

Phú 

Hoàng Thị Hồng  Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

918 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH xăng dầu Xuân Thắng 
Đỗ Thị Linh Phạm Thị Thu Oanh 2017 

919 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH MTV Trường Thành 

AA 

Lê Thị Ánh Nguyệt Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

920 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư sản xuất và xây 

dựng Thăng Long 

Đinh Thị Huyền Phạm Thị Thu Oanh 2017 

921 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần DREAM WORKS 

Việt Nam 

Trần Thị kim Anh Phạm Thúy Hà 2017 



922 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH tư vấn và đầu tư 3T 
Nguyễn Văn Chiến Phạm Thúy Hà 2017 

923 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị cơ điện PCCC 

Hải Nam 

Nguyễn Thị Bích  Phạm Thúy Hà 2017 

924 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty CP TM thiết bị kỹ thuật công nghệ cao 
Nguyễn Hồng Bích Phạm Thúy Hà 2017 

925 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH phát triển thương mại 

Thành Đồng 

Phan Đăng Hùng Nguyễn Thị Thanh Tâm 2017 

926 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP P&C Việt Nam 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 
Phạm Thị Oanh 2017 

927 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

doanh nghiệp tư nhân Tuấn Hưng 
Hoàng Thị Doan Phạm Thúy Hà 2017 

928 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH TM&DV TCPOS Việt 

Nam 

Trần Thị thu Hiền Nguyễn Thùy Dương 2017 

929 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH Toàn Thắng 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 
Hà Thị Tuyết 2017 

930 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần 

thủy điện Hà Bắc 
Đoàn Quốc Việt Cao  Hồng Hạnh 2017 

931 Đại học 
 Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty CP 

GRAPHIC 
Phan Thị Huyền Hà Thị Tuyết 2017 

932 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH 

tư vấn thiết kế và thi công XD Bình Minh 
Đinh Công Vũ Cao  Hồng Hạnh 2017 

933 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty CP đầu tư XD và phát triển Phú Thành An 
Lê Tiến Nghĩa Nguyễn Thị Dự 2017 

934 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Thiên Hương 
Đinh Thị Tâm Nguyễn Thị Dự 2017 



935 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Green Việt 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngọc 
Đậu Hoàng Hưng 2017 

936 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Cơ điện lạnh Hoành Đạt 
Trịnh Thị Hạnh Lê Thị Ngọc Mai 2017 

937 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP tư vấn kiến trúc xây dựng Việt 

Âu 

Nguyễn Thị Phương Đậu Hoàng Hưng 2017 

938 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP đầu tư và phát triển Tân 

Phụng 

Lưu Huyền Trang Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

939 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty  CP 

cơ giới và thương mại Thăng long 
Trần Văn Tùng Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

940 Đại học 

Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải và du lịch 

Hải Thắng 

Nguyễn Quang Minh Trần Thị Dung 2017 

941 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Xeun Việt Nam 
Đặng Thị thu Thảo Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

942 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư phát triển Hải 

Đăng 

Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Vân 2017 

943 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH X.E Việt Nam 
Phạm Thị Lý  Nguyễn Thị Nga 2017 

944 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty  

TNHH Kim Thành 
Trần Thị Ngọc Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

945 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp - Tổng công ty đầu tư 

phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc Phòng 

Phạm Thị Nhị Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

946 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP kỹ thuật công nghệ Thái 

Hưng 

Hoàng Thị Hoài Phạm Thu Huyền 2017 



947 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty CP tư vấn đầu tư và XD Đông 

Dương 

Vũ Thị Nhung Lê Thị Thu Hương 2017 

948 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Phú Lực Gia 
Tống Thị Quyên Trần Thị Hằng 2017 

949 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP Công nghệ Địa Phong 
 Đào Thị Phương Trần Thị Hằng 2017 

950 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu , công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH sản xuất dịch vụ Thương mại 

Thanh Sơn 

Nguyễn Thị Bích 

Hằng 
Hoàng Thị Hương 2017 

951 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty  

TNHH kiến trúc XD Thăng Long 
Kiều Thị Hòa Nguyễn Thu Hương 2017 

952 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH 

in và quảng cáo số 8 
Đặng Thị Thơm Giáp Đăng Khoa 2017 

953 Đại học 

Thực trạng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH thiết bị 

giáo dục Việt Pháp 

Mai Ngọc Lâm Vũ Thị Bích Hà 2017 

954 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty  CP tư 

vấn kiến trúc XD quốc tế 
 Đặng Thị Trang Đào Thu Hà 2017 

955 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP ACG PACIFIC 
Nguyễn Thị Trang Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 

956 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại chi nhánh công ty CP Thành Đô tại Hà Nội 
Trần Thị Thủy Trịnh Viết Giang 2017 

957 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần RUBEE Việt Nam 
Trần Thị Thủy Đào Thu Hà 2017 

958 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh trong các doanh nghiệp 
Đỗ Trường Mạnh Nguyễn Thị Nga 2017 



959 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP NISHU chi nhánh Hà Nội 
Nguyễn Thị Khuyên Nguyễn Thị Vân 2017 

960 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty TNHH May xuất khẩu DHA 
Lò THị Kim Nguyễn Thị Vân 2017 

961 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP thiết bị máy Mạnh Đạt 
Phạm Thị Lan Nguyễn Thị Vân 2017 

962 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH công nghệ MGM 
Trần Thị Hồng Nhung Lê Thị Thu Hương 2017 

963 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH thương mại dịch vụ 

quốc tế Hoàng Minh 

Nguyễn Thị Thuúy 

Hằng 
Phạm Thu Huyền 2017 

964 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần đầu tư - thương mại Nhật 

Việt 

Trần Thị Thùy Trần Thị Dung 2017 

965 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại chi nhánh công ty TNHH sản  xuất và thương 

mại Mạnh Linh 

Trịnh Thị Phượng Trịnh Viết Giang 2017 

966 Đại học 
Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP AGRIFEED Việt Nam 
Phạm Thị Yến Nguyễn Thị Hải Ly 2017 

967 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại chi nhánh công ty TNHH TM & DV Tiên 

Tiến 

Hoàng Thị Thu Thảo Trịnh Viết Giang 2017 

968 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH StarView Hanoi 
Hoàng Thị Lợi Đặng Thị Luân 2017 

969 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần sản xuất và bao bì Ánh 

Dương 

Nguyễn Hoàng Nga Đặng Thị Luân 2017 



970 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH dịch vụ du lịch Đại Việt Á 

Châu 

Lương Thị Nga Đặng Thị Luân 2017 

971 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thiết bị điện lực Duyên Hà 
Bùi Đắc Sơn Nguyễn Thị Dự 2017 

972 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm 

tại nhà in Ngân hàng 1 
 Đỗ Thị Thu Nga Đặng Thị Luân 2017 

973 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty  CP 

đầu tư cây dựng Phú Mỹ Thành 
Phạm Thị Mai Đặng Thị Luân 2017 

974 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH dịch vụ truyền hình Viễn 

thông Việt Nam 

Phạm Diệu Linh Trần Thị Nga 2017 

975 Đại học 

Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH đầu tư phát triển Hiền 

Lương 

Giang Thu Hương Hà Thị Tuyết 2017 

976 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán chi phí và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty TNHH SX&TM Yến Linh 
Nguyễn Thị Khánh Ly Đặng Thị Luân 2017 

977 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

Gia Việt 
Trịnh Hằng Nga Trần Thị Dung 2017 

978 Đại học 
Hoàn thiện kế toán doanh thu và chi phí tại công ty 

CP BT Đông Dương 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

979 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH hóa chất Tản Viên Sơn 
Nguyễn Thị Nguyệt Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

980 Đại học 
Hoàn thiện kế toán mua hàng tại công ty TNHH cơ 

khí và thương mại Minh Hoàng 
 Đỗ Thị Nương Nguyễn Thị Lan Anh 2017 

981 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán chi phí và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty CP đầu tư & phát triển Tấn Phong 
Nguyễn Thị Lay Ơn Nguyễn Thị Lan Anh 2017 



982 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty  

TNHH MTV tin học và XD Quang Anh 
Kim Xuân Phước Trịnh Viết Giang 2017 

983 Đại học 
Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH tm & DV Hoàng Minh 
Nguyễn Thị Xoan Nguyễn Thị Hải Ly 2017 

984 Đại học 
Kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại 

công ty TNHH TM&DV kỹ thuật PD 
Tạ thị Trang Nguyễn Thị Hải Ly 2017 

985 Đại học 
hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công 

tyCP thương mại &SX Omega  Life  
Đỗ Cao Nguyên Nguyễn Thị Dự 2017 

986 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Win Power 
Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

987 Đại học 
hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty 

TNHH Thiên Hương 

Nguyễn Thị Thanh 

Vân 
Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

988 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty TNHH May Thái Hà 
Đặng Thị thủy Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

989 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

đầu tư XNK xây dựng và phát triển giáo dục Thăng 

Long 

Nguyễn Thị Vân Anh Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

990 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP tư vấn XD và dịch vụ Điện Việt 
Trần Thị Kiều Hoa Cao Thị Huyền Trang 2017 

991 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

đầu tư XD & TM Hùng Vĩ 
Nguyễn Thị Kim Huế Đậu Thị Bích Phượng 2017 

992 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP xi 

măng Vicem Bút Sơn 
Tạ Thị Hoa Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

993 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

Vcomsat  
Nguyễn Thúy Hằng Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

994 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại chi nhánh công ty TNHH SX&TM Việt Thái 
Phùng Mạnh Tiến Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 



995 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP XNK công nghệ Tản Viên 
Dương Phương Anh Vương Thị Tuyên 2017 

996 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty Cp kỹ thuật công nghệ Thái Hưng 
Trần Phương Duyên Lê Thị Ngọc Mai 2017 

997 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP tư vấn trực tuyến Việt Nam 
Phạm Đình Vinh Cao Hồng Hạnh 2017 

998 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP khai thác và quản lý chợ đầu mối 

Hà Nội 

Lê thị Phương Nguyễn Thị Dự 2017 

999 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Mitsuba M-tech Việt 

Nam 

Nguyễn Thị Phương 

Nhã 
Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

1000 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP cuất nhập khẩu và thương mại 

Đức An 

Mai Thị Huyền Trang Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 

1001 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp 

và thương mại Việt Mỹ 

Mai Thị Nhung Trịnh Viết Giang 2017 

1002 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hồng Tiến 
Nguyễn Mạnh Tiến Nguyễn Thị Hải Ly 2017 

1003 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

đầu tư và xây dựng Phúc Tân 
Nguyễn Thị Lan Vũ Thị Thanh Bình 2017 

1004 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần công nghệ số bách khoa 

BKC 

Lê Xuân Thủy Trần Thị Dung 2017 

1005 Đại học 
Hoàn thiện công tác vốn bằng tiền tại công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế và xây dựng V- Home 
Trần Thị Kiều Trang Nguyễn Hồng Chỉnh 2017 



1006 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư XNK và dịch vụ 

ATT 

Phan Thị Thủy Đào Thu Hà 2017 

1007 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần TES Việt Nam 
Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn thị Hồng Duyên 2017 

1008 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần Đông Y Tuệ Đức 
Nguyễn Thị Thủy Trần Thị Dung 2017 

1009 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần thương mại du lịch quốc tế 

Phương Đông 

Hoàng Mai Chiến Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1010 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán chi phí và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty CP đầu tư & tư vấn XD 306 
 Đỗ Thị Thanh Xuân Cao Hồng Hạnh 2017 

1011 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH đầu tư thương mà dịch 

vụ Tân Thuận Thảo 

Vũ Thị Duyên Nguyễn Thùy Dương 2017 

1012 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại công ty CP nước môi trường & 

hạ tầng kỹ thuật thủ đô 

 Đinh Thị Hiên Nguyễn Thùy Dương 2017 

1013 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH truyền thông Rubik 
Trần Hoàng Anh Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1014 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

Việt Vương 
Phạm Quang Cường Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1015 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Phạm Diệp 
Nguyễn Trung Dũng Nguyễn Thùy Dương 2017 

1016 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Grende 
Trần Thị Vân Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 



1017 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư phát triển dịch vụ kỹ thuật 

Gia Phát 

Lương thị Vinh Cao Hồng Hạnh 2017 

1018 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP đầu tư & xây dựng Tuấn 

Kiên 

Nguyễn Thị Hồng Lê Hà Thị Tuyết 2017 

1019 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH 
Nguyễn Thị Hạnh Nguyễn Thùy Dương 2017 

1020 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản 

lý Doanh Nghiệp 
Ngô Thị Hà Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1021 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH Tân Thuận 
Nguyễn Hữu Huy Bùi Thị Thu 2017 

1022 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Tiến 

Đạt 

 Đinh Thị Hòa Đậu Thị Bích Phượng 2017 

1023 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty cổ 

phần đầu tư và tư vấn kỹ thuật 36 
Hoàng Hoa Huệ Đậu Thị Bích Phượng 2017 

1024 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu Thương mại Thịnh Phát OCEN 
Lê Quỳnh Liên Nguyễn Thùy Dương 2017 

1025 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Phúc Bình 
Cao Minh Tân Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1026 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP dược và ngoại thương Việt Nam 
Phạm thị Xuân Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1027 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH ACP Hưng Thịnh 
Lê Thu Nga Trần Thị Dung 2017 

1028 Đại học 
Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí tại công ty cổ 

phần sản xuất và thương mại Quốc Khánh 
Trần Thúy Ngọc Trần Thị Dung 2017 



1029 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH đầu tư và phát triển Villa Home Việt Nam 
Phạm thị ngọc Mai Trương Thanh Hằng 2017 

1030 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và tổng 

VHP Việt Nam 

Hoàng thị Bích Ngọc Trần Thị Dung 2017 

1031 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP dịch vụ Công nghệ Nam Hồng 
Nguyễn Việt Tùng Phạm Thúy Hà 2017 

1032 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH MTV Hoàng Phúc 
Hoàng Thị Anhm Đức Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1033 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV XD & 

TM Hồng Hà 

Thân thị Trang Cao Hồng Hạnh 2017 

1034 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và kế 

toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Thống Nhất 

Nguyễn Thu Trang Cao Hồng Hạnh 2017 

1035 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty CP tư vấn xây dựng Nam Việt 
Phạm Thị Bình Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1036 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty 

TNHH thương mại và du lịch Thịnh Long 
Lê Tiến Dũng Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1037 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH Chiến Huệ 
Phạm Huyền Trang Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1038 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại dịch vụ kỹ thuật 

Tiến Anh 

Trịnh Đình Hải Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1039 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định hữu hình 

tại công ty CP Cao su Hà Nội 
Phạm Thị Thu Bích Hoàng Thị Việt Hà 2017 



1040 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH phần mềm Khánh Linh 
Ngô Thanh Trà Cao Hồng Hạnh 2017 

1041 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH GSE Việt Nam 
Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

1042 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Dae Gwang Vina 
Đặng Thị Hồng Thúy Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

1043 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV cơ khí XD Đức Phát 
Vũ Thị Thúy Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

1044 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH TM & XD Minh Mai Bắc 

Giang 

Ngô Thị Thường Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

1045 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH Việt Thắng 
Trần Thị Thanh Vân Phạm Thúy Hà 2017 

1046 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

xây dựng Thành Đô Bắc Giang 
Thân Thị Ánh Vân Phạm Thúy Hà 2017 

1047 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu 

thụ thành phẩm tại công ty TNHH Huân Vui 
Hoàng Thị Trang Cao Hồng Hạnh 2017 

1048 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng và thương 

mại Quang linh 

Hoàng Thị Lương Hà Thị Tuyết 2017 

1049 Đại học 
Hoàn thiện hệ thống kế toán vốn bằng tiền tại công ty 

TNHH Ruby & eye Việt Nam 
Hoàng Thuị Thúy Trần Thị Dung 2017 

1050 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Ngọc Tiến 
Phạm Thị Duyên Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1051 Đại học 

Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải và thương 

mại Nam Long 

Phạm Thị Lệ Giang Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 



1052 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Thanh Bình H.T.C Việt Nam 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1053 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

BLUESKY Toàn Cầu 

Trần Thị Ngọc Bích Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1054 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH đầu tư QDH Việt Nam 
Nguyễn Sỹ Tuân Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1055 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP dịch vụ công nghệ Nam 

Hồng 

Nguyễn Thị Hà My Hà Thị Tuyết 2017 

1056 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH MTV Hải Yến Ngân 
Vi Hải My Hà Thị Tuyết 2017 

1057 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP VNI 
Phạm thị thu Huyền Nguyễn Thu Hương 2017 

1058 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP kiến trúc & xây dựng AU 
Hoàng Minh Thùy Trần Thị Dung 2017 

1059 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Dược phẩm Minh Tâm 
Hoàng Văn Tùng Phạm Thúy Hà 2017 

1060 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP xây dựng số 1 Bắc 

Giang 

Phạm Thúy Hà Thân Văn Tuấn 2017 

1061 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Bắc Hà 
Bùi Ngọc Đại Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1062 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH xây dựng Thành Linh 
Đoàn Thị Thảo Giáp Đăng Khoa 2017 

1063 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP truyền thông & phát 

hành báo chi Việt Nam 

Nguyễn Thị Ngọc 

Hạnh 
Đặng Thị Hồng Hà 2017 



1064 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

may và thương mại Ngân Hà 
Nguyễn Thị Thu Hiền Đặng Thị Hồng Hà 2017 

1065 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty CP tư vấn đầu tư & 

thương mại Phúc Thiện 

Nguyễn Khắc Huy Đặng Thị Hồng Hà 2017 

1066 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công 

ty TNHH xây dựng dân dụng & công nghiệp DELTA 
Bùi Kim Ngân Trần Thị Thùy Trang 2017 

1067 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH quảng cáo & in phun 

PCS Việt Nam 

Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

1068 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công 

ty cổ phần du lịch Hàng Không Việt Nam 
Đặng thị Vân Anh Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

1069 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại Thiên Hưng 
Nguyễn Thị Giang Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1070 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV DV&TM Huy Hậu 
Phạm Quý Dương Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1071 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Dũng Sinh 

Nguyễn Thị Ngọc 

Linh 
Hà Thị Tuyết 2017 

1072 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty Mobiphone tỉnh Bắc Giang  
Lê Hồng Loan Hà Thị Tuyết 2017 

1073 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại UBND xã Kiên thành - Huyện 

Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 

Vũ Thị Hương Nguyễn Thùy Dương 2017 

1074 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH Phát Đạt 

Nguyễn Thị Kim  

Hương 
Nguyễn Thùy Dương 2017 

1075 Đại học 

Hoàn thiện kế toán cung cấp dịch vụ vận tải & xác 

định kết quả kinh doanh tại hợp tác xã Vận tải Bắc 

Giang 

Lê Thị Hạnh Phạm thị Hồng Diệp 2017 



1076 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Bình Minh Korea 
Đặng thị Hoa Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1077 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH tổng hợp Tâm Anh 
Phạm Thị thu Hằng Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

1078 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần thiết bị giáo dục & đồ chơi 

Bình Dương 

Nguyễn Công Đạt Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2017 

1079 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại & sản 

xuất Tân sáng tạo 

Đặng Hồng Hiền Cao Thị Huyền Trang 2017 

1080 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần tư vấn & xây lắp 

Hải Đăng 

Phạm Quang Huy Cao Thị Huyền Trang 2017 

1081 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư phát triển 

xây dựng Việt Đức 

Bùi Thị Hiền Cao Thị Huyền Trang 2017 

1082 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

ST Thăng Long 
Vũ Thị Yến Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1083 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần sản xuất & 

thương mại tân sáng tạo 

Lê Thị thùy Linh Trần Thị Nga 2017 

1084 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần đầu tư thương mại & xuất 

nhập khẩu Bắc Nam 

Lâm Thị Thơm Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1085 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại & sản 

xuất thang máy Hùng Cường 

Nguyễn Thanh Huyền Cao Thị Huyền Trang 2017 



1086 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần đầu tư Hải Phát 

Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
Cao Thị Huyền Trang 2017 

1087 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại chi nhánh công ty CP tập đoàn Tân 

cương Hoàng Bình 

Ngô Thị Thu Nga Trần Thị Dung 2017 

1088 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần sản xuất thương mại & thực 

phẩm Hương Việt 

Đỗ Thị Thu Thủy Giáp Đăng Khoa 2017 

1089 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần dệt may Supertex 
Bùi Thảo Trang Nguyễn La Soa 2017 

1090 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH xây dựng Hùng Ánh 
Phạm Thị Lan Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1091 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần 

đầu tư vốn thiết kế & thương mại Hưng Trí Việt 
Ngô Văn Long Trương Thanh Hằng 2017 

1092 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH đầu tư và xây lắp Trường Sơn 
Nguyễn Thị Tươi Nguyễn La Soa 2017 

1093 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần thương mại Nam 

Phương 

Đỗ Thị Giang Hà Thu Huyền 2017 

1094 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

DVTM và XD Minh Đức 
Trần Thị Trà My Vũ Thị Bích Hà 2017 

1095 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty cổ phần công nghệ 

SDCOM 

Nguyễn Thị Trang Nguyễn La Soa 2017 

1096 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH kiến trúc XD Thăng long 
Phạm Anh Dương Hoàng Thị Hương 2017 

1097 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH TMXD& KDVT Minh Thu` 
Nguyễn Thị Lan Phạm thị Hồng Diệp 2017 



1098 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại trung tâm nghiên cứu ứng dụng 

khoa học kỹ thuật phòng cháy chữa cháy 

Bùi Thị Lê Trần Thị Nga 2017 

1099 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp XD Đức 

Minh 

Đặng Thị Diệu Linh Trần Thị Nga 2017 

1100 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH MTV Mộc Hoàng Vũ 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
Đậu Hoàng Hưng 2017 

1101 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH đầu tư Nam Tiến 
Trần Thị Huyền Cao Thị Huyền Trang 2017 

1102 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần TM và kỹ thuật tự động hóa 

Đại Phát 

Nguyễn Thị Phương 

Anh 
Vương Thị Tuyên 2017 

1103 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

đầu tư Thành Linh 
Phạm Thị Hải Anh Vương Thị Tuyên 2017 

1104 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Thương mại đầu 

tư và XD Alpha 

Nguyễn Thị Phan Anh Nguyễn Thị thu Thủy 2017 

1105 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Hưng Thịnh 
Vũ Thị Mai Anh Nguyễn Thị thu Thủy 2017 

1106 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP CK4 Thăng Long 
Nguyễn Thị Thanh Đào Thị Nhung 2017 

1107 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH May xuất khẩu DHA 
Nguyễn Thị Diệu Thu Đào Thị Nhung 2017 

1108 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần 

may Vĩnh Phát 
Phạm thị Thùy Trần Thị Dung 2017 

1109 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty CP TM&ĐT phát triển khoáng sản Hà Nội 
Vũ Thị Thu Hoài Phạm thị Hồng Diệp 2017 



1110 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán nguyên vật liệu  tại công 

ty TNHH sản xuất & thương mại Tùng Lâm 
Trịnh Thùy Lâm Trương Thanh Hằng 2017 

1111 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH công nghiệp Việt Phát 
 Đỗ Thị Hằng Lê Thị Ngọc Mai 2017 

1112 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH chế biến lương 

thực thực phẩm Vạn Hương 

Trần Thị Phượng Trần Thị thu Huyền 2017 

1113 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH MTV nước sạch 

Hà Đông 

Nguyễn Thị Thơm Giáp Đăng Khoa 2017 

1114 Đại học 
Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu  

tại công ty TNHH cơ khí thương mại Việt Hoàng 
Trần Thị Thảo Giáp Đăng Khoa 2017 

1115 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP đầu tư & xây lắp 

Constroxim số 8 

Hoàng Thị Nhung Trần Thị thu Huyền 2017 

1116 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP đường sắt Hà Lạng 
Mã Thu Hoài Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1117 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH MTV Ngọc trang 
Lý Thị Hương Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1118 Đại học 
Hoàn thiện tổ chức công tác Kế toán nguyên vật liệu  

tại công ty cổ phần Shome 
Hoàng Thu Hiền Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1119 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất & tính giá thành 

sản phẩm tại công tu cổ phần may Năm Châu 
Nguyễn Thị Hảo Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1120 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH tổ chức sự kiện 

Nghệ An 

Trịnh Hải Anh Trương Thanh Hằng 2017 



1121 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH cơ khí, xây dựng 

và thương mại Hưng Anh 

Tường Duy Quang Cao Thị Huyền Trang 2017 

1122 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính 

giá thành sản phẩm 
Dương Thu Trang Nguyễn La Soa 2017 

1123 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP nồi hơi & thiết bị áp 

lực Đông Anh 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1124 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại chi nhánh công ty CP công nghiệp Á 

Châu 

Trần Thị Thanh Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1125 Đại học 
Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty TNHH đầu tư 

& phát triển công nghệ hiện đại 

Nguyễn Thị Lan 

Hương 
Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1126 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Bách Long 
Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1127 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP xuất nhập khẩu & thương mại 

Hoàng Lâm 

    2017 

1128 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

công nghệ xây dựng BHI 
Hoàng Thị yến Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1129 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP đầu tư kỹ thuật NTT 
 Đỗ Bích Hải Phạm Thu Huyền 2017 

1130 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH đầu tư& phát triển thương mại 

Vương Gia 

Nguyễn Thị Trang Nguyễn La Soa 2017 

1131 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP quốc tế Cement Brick Việt 

Nam 

 Đỗ thị Hải Hoàng Thị Hương 2017 



1132 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH sản xuất & phát triển thương 

mại Việt Hoa 

Vũ Thị Minh Thảo Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1133 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

xây dựng công nghiệp Bắc Giang 
Hoàng Thị Mai Hà Thị Tuyết 2017 

1134 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP sản xuất và Thương mại 

Tân thượng hải 

Nguyễn Đình Nguyên Trần Thị thu Huyền 2017 

1135 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại công ty 

TNHH thương mại Hikari Việt Nam 
Nguyễn Thị Liên Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1136 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH thương mại Tuấn 

Huyền 

Trần Ngọc Duy Trần Thị Thùy Trang 2017 

1137 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

XD&dịch vụ TM Thành Hưng 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Trần Thị thu Huyền 2017 

1138 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH TM& DV Khang 

Phát 

Lê Thị Lành Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1139 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH phát triển sản xuất 

thương mại và dịch vụ Anh Quân 

Tạ Ngọc Hiếu Hà Thu Huyền 2017 

1140 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH MTV vật liệu xây dựng Hải Nam 
Vi Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Dự 2017 

1141 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH xây dựng và thương mại Phúc Thịnh 
Bùi Thị Hồng Thu Nguyễn Thị Ngọc Lan 2017 

1142 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP tư vấn đầu tư xây 

dựng Cường Anh 

Nguyễn Danh Ngọc Đặng Thị Luân 2017 



1143 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP xây lắp & thương mại Nhật Anh 
Nguyễn Thị Mai Hà Trần Thị Thùy Trang 2017 

1144 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP xuất nhập khẩu & thương mại Lê 

Gia 

Lê Thị Quỳnh Trịnh Viết Giang 2017 

1145 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP tâm Đất Việt  
Nguyễn Cao Cường Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1146 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư TM  & DV Long Giang 
Nguyễn Xuân Hiển Hà Thu Huyền 2017 

1147 Đại học 
 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  tại công ty 

CP phát triển Minh Thành 
Lê Thị Trung Thanh Cao Thị Huyền Trang 2017 

1148 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP đầu tư & Thương mại 

Lê Hòa 

Nguyễn Trung Hiếu Đặng Thị Hồng Hà 2017 

1149 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP dược phẩm Vinh Gia 
 Đinh Thị Hà Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2017 

1150 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH TM& DV Khang 

Phát 

 Đậu Thị Huệ Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1151 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH dược phẩm Minh tâm 
Nguyễn Thị Nền Đặng Thị Luân 2017 

1152 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần sản 

xuất và xuất nhập khẩu Thành công 

Nguyễn Thị Luyên Hà Thị Tuyết 2017 

1153 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần tập đoàn Sơn Hà 
Tạ thị Thắm Trần Thị Hằng 2017 

1154 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH cao bồi Nam Mỹ 
 Đặng Trà My Hoàng Thị Việt Hà 2017 



1155 Đại học 
 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  tại công ty 

TNHH Đức Đại  
 Đinh Thị Thùy Linh Bùi Thị Thu 2017 

1156 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thanh Phong 
Phạm Văn Lợi Bùi Thị Thu 2017 

1157 Đại học 
 Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  tại công ty 

CP xây dựng Sudico 
Nguyễn Thị Ngọc Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1158 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV D.T.A 
Thân Văn Kiên Bùi Thị Thu 2017 

1159 Đại học 
 Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH V&H Việt Nam 
Lưu Văn Long Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1160 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng tại công ty TNHH DV 

XNK và phát triển TMT 
Hoàng Kim Anh Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2017 

1161 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP xây dựng & Thương 

mại Gia Phú 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Trần Thị Nga 2017 

1162 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Quỳnh Trang 
Ngô Thế Đạt Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2017 

1163 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

phát triển Nhân Minh 
Phan Thị Hào Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

1164 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH TM kỹ thuật SUNTECH  
Bùi Thùy Dương Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2017 

1165 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng Dozo 
Phạm Ngọc Thanh Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1166 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP tập đoàn Tiến Bộ 
Dương Thị Nguyệt Trần Thị thu Huyền 2017 



1167 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá 

thành sản phẩm tại công ty TNHH XD và sản xuất 

Đại Dương 

Nguyễn Thị Ngọc Đặng Thị Luân 2017 

1168 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Liên Long 
Vi Văn Ngọc Đặng Thị Luân 2017 

1169 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Bình Minh 
Nguyễn Thúy Nguyệt Đặng Thị Luân 2017 

1170 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH MTV Tân Phương 
 Đỗ Thị Ninh Đặng Thị Luân 2017 

1171 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Phúc Hợp 
Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Dự 2017 

1172 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH Thống Nhất 
Mai Thị Quỳnh Nguyễn Thị Dự 2017 

1173 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP TM Thịnh Phát OCEAN 
Trần Thị Thắng Nguyễn Thị Dự 2017 

1174 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

lương thực Hà Bắc 
Ngô Thị Phương Thảo Nguyễn Thị Dự 2017 

1175 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

XNK phân bón Bắc Giang 
Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Dự 2017 

1176 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên 
Lê thị Mai Anh Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1177 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại doanh nghiệp tư nhân Mộc Sương 
 Đỗ Ngọc linh Trương Thanh Hằng 2017 

1178 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu tại công ty 

TNHH MTV TM& phát triển công nghệ Minh Hiếu 
Bùi Thị Lý Trương Thanh Hằng 2017 



1179 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH vận tải thương 

mại Nam Long 

Hoàng Thị Khánh 

Linh 
Trương Thanh Hằng 2017 

1180 Đại học 

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản 

phẩm tại công ty CP đầu tư và xây dựng An Khang 

Việt Nam 

Vũ Thị Thúy Ngần Trần Thị Nga 2017 

1181 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH sản phẩm thân 

thiện 

Nguyễn Hoàng Linh Vũ Thị Bích Hà 2017 

1182 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư và thuwong mại Tam 

Long 

Lục Kiên Cường Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

1183 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty CP TM và sản xuất dệt 

may thời trang Việt Nam 

Nguyễn Thị Duyên Hà Thu Huyền 2017 

1184 Đại học 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản 

phẩm tại công ty CP TM& đầu tư XD JSC Việt Nam 
Lê Thị Dung Hà Thu Huyền 2017 

1185 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thủy Nguyên 
Phạm Mạnh Cường Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1186 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

XD & thương mại E2 Việt Nam 
Nguyễn Xuân Bách Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1187 Đại học 
Hoàn thiện kế toán các khoản thanh toán tại công cổ 

phần phân phối vật liệu xây dựng Megabuild 
Hoàng Thị thùy Dung Trần Thị Thùy Trang 2017 

1188 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại Công ty TNHH Tân huy Hoàng 
Tạ Khắc Anh Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

1189 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Thương mại Ánh Dương VIM 

Việt Nam 

Bùi Thu Thủy Giáp Đăng Khoa 2017 



1190 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Tuấn Hoàng 

Nguyễn Xuân Thạo Giáp Đăng Khoa 2017 

1191 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH 

TM & DV Hoàng Thiên 

Trần Thị Hải Yến Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1192 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH 

Hùng Vượng 

Vũ Hải Yến Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1193 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành 

sản phẩm tại công ty XNK và xây dựng Tổng công ty 

XD 

 Đào thu Hiền Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

1194 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán doanh thu chi phí  tại công ty 

TNHH MTV viễn thông Đất Việt 
 Đỗ thị Hạnh Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1195 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty 

TNHH xây dựng TM và đầu tư Nhật Linh 

Nguyễn Thị thúy 

Hằng 
Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1196 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

giải pháo công nghệ tòa nhà An Thịnh 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1197 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH TM và phát triển khoa 

học kỹ thuật 

Nguyễn Thị Trang Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

1198 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP kinh doanh Mỹ Anh 

Nguyễn Thị thu 

Huyền 
Nguyễn Thị Thanh Hương 2017 

1199 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Vĩnh Khang 

Cao Thị Hồng Nhung Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1200 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV đầu tư thương mại Việt 
 Đặng Tuấn Duy Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 



Hà 

1201 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại Trường Long 
Hoàng Thị Huệ Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1202 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH thương mại & sản xuất 

bao bì Ánh Thảo 

 Đỗ Việt Hương Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1203 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại Hà Thanh Bắc 
Nguyễn Thị tuyết  Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1204 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH TM và DV Thiên Ứng 
Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Nga 2017 

1205 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH Tiếng Vang Việt Nam 
Trần Thị Hường Nguyễn Thu Hương 2017 

1206 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH Thành tiền 
Lỗ Thị Thanh Cao Thị Huyền Trang 2017 

1207 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH công nghiệp thương mại Nội Bài 
Nguyễn Thị Thanh Cao Thị Huyền Trang 2017 

1208 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại chi nhánh công ty TNHH 

Hometech Việt Nam 

Nguyễn Thu Thảo Vũ Thị Thanh Bình 2017 

1209 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

đường bộ 242 
Trần Thị Thúy Nga Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

1210 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại chi nhánh công ty TNHH VMT 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Thảo Vũ Thị Thanh Bình 2017 

1211 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH SonBarton Việt Nam 
 Đỗ Văn Hùng Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 



1212 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần nhựa Bắc Giang 
Phạm Thị Hương Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1213 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Quyết thắng 
 Đào Duy Hiếu Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1214 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công 

ty cổ phần xây lắp Thành An 96 

Uông Thị Ngọc 

Huyền 
Bùi Thị Thu 2017 

1215 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại chi nhánh công ty TNHH công 

nghệ Đông Phương 

Phan Thanh Hải Lê Thị Ngọc Mai 2017 

1216 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

sản xuất, xây dựng & thương mại Hoàng Phát 
Lê Thị Ánh  Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1217 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Chính Hiếu 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1218 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH MTV xây dựng & cấp 

nước Hà Bắc 

Vi Thị Huyền Nguyễn Thùy Dương 2017 

1219 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV cơ khí & lắp máy Thái 

Sơn 

Vũ Thị Kim Anh Nguyễn Thu Hà 2017 

1220 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP Tâm Đất Việt 
Phạm Hoài Anh Trương Thanh Hằng 2017 

1221 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP 

Thương mại đầu tư & xây dựng Diệu Anh 
Nguyễn Linh Chi Nguyễn Thu Hà 2017 

1222 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Genko Việt Nam 
Nguyễn Thị Mai Anh Trương Thanh Hằng 2017 



1223 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ 

tổng hợp Thăng long 

Nguyễn Thị Doan Nguyễn Thu Hà 2017 

1224 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP công nghệ & truyền thông Phú 

Minh 

Trương Thanh Hằng Trương Thanh Hằng 2017 

1225 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP phát triển nguồn lực 

và dịch vụ dầu khí Việt Nam 

 Đỗ Thị Phương Anh Trương Thanh Hằng 2017 

1226 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP đầu tư và phát triển 

Bách Việt 

Phạm thị Ngọc Ánh Nguyễn Thu Hà 2017 

1227 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty TNHH MTV Tuấn Hiền 
Nguyễn Thị Hải  Hoàng Thị Hương 2017 

1228 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

giao thông Hồng Hà 
 Đỗ Phúc Lộc Nguyễn Thị Nga 2017 

1229 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Tâm Đất Việt 
Nguyễn Thảo Ly Nguyễn Thị Nga 2017 

1230 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP thương mại và xây 

dựng Trần Xuân 

Trần Thị tuyến Phạm thị Hồng Diệp 2017 

1231 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ  

tại công ty TNHH Hải Phù Ngọc 
Bùi Thị Ngân Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1232 Đại học 
Kế toán tài sản cố định tại công ty TNHH tư vấn & 

giải pháp công nghệ Gia Minh 
Hoàng Thị Chúc Nguyễn Thu Hà 2017 

1233 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

phát triển Nam Sin 
Bùi Thị Hà Hà Thu Huyền 2017 



1234 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

XD&TM Phương Nam 

Nguyễn Thị Thành 

Huế 
Phạm Thu Huyền 2017 

1235 Đại học 
Hoàn thiện  Kế toán nguyên vật liệu  tại công ty CP 

đầu tư XD&TM Bảo Minh 
Nguyễn Thị Hân Phạm Thu Huyền 2017 

1236 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP Cao su Hà Nội 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
Phạm Thu Huyền 2017 

1237 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty CP Coninco công nghệ 

xây dựng & môi trường 

Khuất Sơn Hà Hà Thu Huyền 2017 

1238 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Dược phẩm USHT 
Lê thị Hải Phạm Thu Huyền 2017 

1239 Đại học 

Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV dịch vụ và TM Bảo 

Ngân Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
Đặng Ngọc Hùng 2017 

1240 Đại học 
Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty CP cơ điện Hải Thắng 
Hà Thị Thu Hồi Đặng Thị Hồng Hà 2017 

1241 Đại học 

Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH XD&TM Thành 

An Phát 

Đinh Mạnh Tùng Vũ Thị Thanh Bình 2017 

1242 Đại học 
Hoàn thiện công tác Kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH MTV Quý Anh 
Nguyễn Thị Thủy Vũ Thị Thanh Bình 2017 

1243 Đại học 
Kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP thương mại & 

dịch vụ Phúc Đồng Tiến 
Trương Ngọc Anh Nguyễn Thu Hà 2017 

1244 Đại học 
Hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP XD vật liệu xanh 
Nguyễn Hoài Thương Đào Thị Nhung 2017 

1245 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu 

thụ tại công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam 
Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Vân 2017 



1246 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH dịch vụ nhà hàng ăn uống và 

khách sạn Long Hải 

Hà thị Thủy Trần Thị Dung 2017 

1247 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH kính thời đại 
Bùi Hà My Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

1248 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ 

G.S.C 

Trần Thị Lan Anh Trương Thanh Hằng 2017 

1249 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Cẩn Hoa 
Lê Thị Minh Nguyễn Thị Nga 2017 

1250 Đại học 
Thực trạng kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại công ty cổ phần kỹ thuật cơ điện Hoa Sen 
Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Thị Vân 2017 

1251 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và thương 

mại Đức Hùng 

Quách Phương Hạnh Nguyễn Thu Hương 2017 

1252 Đại học 

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng 

cụ tại công ty TNHH thương mại và truyền thông 

Nhất Nam 

Nguyễn Thùy Nhung Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1253 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

xây dựng và thương mại Tiến Đạt 
Nguyễn Thị Hoàn Đậu Thị Bích Phượng 2017 

1254 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty vật tư xây dựng Thanh 

Bình 

Nguyễn Hồng Hạnh Đặng Ngọc Hùng 2017 

1255 Đại học 

Kế toán tiền lương và các khaonr trích theo lương tại 

công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ Tam 

Đa 

Phạm Thị Trang Vũ Thị Thanh Bình 2017 



1256 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần tập đoàn truyền thông quốc 

gia Việt Nam 

Ngô Duy Hưng Đặng Thị Hồng Hà 2017 

1257 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty TNHH tuổi trẻ Khai Quang 
Nguyễn Phương Duy Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

1258 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Trí Lập 
Nguyễn Thùy Dung Đặng Ngọc Hùng 2017 

1259 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công 

ty TNHH Sông Lô 5 
Nguyễn Thùy Dung Đặng Ngọc Hùng 2017 

1260 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty TNHH Hằng Hải Đăng 
Nguyễn Thị Minh Hải Đặng Ngọc Hùng 2017 

1261 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương 

mại Thái Sơn Hà 

Đỗ Thị Hằng Phạm Ngọc Hùng 2017 

1262 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán  tập hợp cổ phần sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Nguyễn 

Sơn 

Nguyễn Thị Uyê Nguyễn La Soa 2017 

1263 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần vận tải Huyền Châu 
Nguyễn Thị Hà Trần Thị Thùy Trang 2017 

1264 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thương mại XNK KhaKin 
Trương Việt Bắc Vương Thị Tuyên 2017 

1265 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Vạn Thắng 
Lê Hoàng Anh Vương Thị Tuyên 2017 

1266 Đại học 

Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty cổ phần đầu tư công nghệ tự động 

A.Vicgroup 

Mai Hoàng Anh Vương Thị Tuyên 2017 



1267 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí 

chính xác TCT 

Nguyễn Thị Ngôn Trần Thị Thùy Trang 2017 

1268 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hằng Hải 

Đăng 
Phạm Thị Thu Vũ Thị Thanh Bình 2017 

1269 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần Prime Vĩnh Phúc 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân 
Vũ Thị Thanh Bình 2017 

1270 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH thương mại và dịch vụ Được Ngân 
Tạ Tuấn Tài Cao Thị Huyền Trang 2017 

1271 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty 

cổ phần thép Việt Đức 
Võ Thị Hồng Nhung Cao Thị Huyền Trang 2017 

1272 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH in bao bì và thương mại Vĩnh An 
Đỗ Thị Hồng Nhung Trần Thị Thùy Trang 2017 

1273 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và các định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH BNQ Toàn Cầu 
Phạm Mai Linh Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1274 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

xây dựng Trường Giang Vĩnh Phúc 
Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1275 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản 

trích theo lương tại công ty TNHH kỹ thuật 

TEPPOVN 

Nguyễn Thị Minh Lý Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1276 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH sân khấu mỹ thuật và truyền 

thông CK 

Phạm Thị Tuyết Mai Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1277 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty xây 

dựng Thanh Bình 
Trình văn Mạnh Trần Thị Thùy Trang 2017 

1278 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH MTV Quý Anh 
Dương Thị Minh Mến Trần Thị Thùy Trang 2017 



1279 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tập hợp cổ phần sản xuất và 

thương mại Khởi Hoa 
Hoàng Văn Minh Trần Thị Thùy Trang 2017 

1280 Đại học 

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền và các 

khoản thanh toán tại công ty TNHH và thương mại 

Thành Phát 

Phạm Thị Quỳnh Nga Trầ n Thị Thùy Trang 2017 

1281 Đại học 

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng 

cụ tại công ty TNHH MTV xây dựng và phát triển 

nền móng công trình 

Trần Thị Mai Hương Đặng Thị Hồng Hà 2017 

1282 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc 
Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1283 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH khí đốt Hà Nội 
Nguyễn Thị Vân Anh Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

1284 Đại học 
Kế toán bán hàng và các định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH kỹ thuật TEPPO Việt Nam 
Tạ Minh Dịu Nguyễn Thị Thanh Loan 2017 

1285 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH tuổi trẻ Khai Quang 
Nguyễn Văn Khuông Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1286 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp cppr phần sản cuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Shin Myeong 

Vina 

Lưu Thị Lãm Nguyễn Thị Thu Thủy 2017 

1287 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH HTC 
Đào Thị  Lan Nguyễn Thùy Dương 2017 

1288 Đại học 
Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại Tân Nông 
Nguyễn Ngọc Tú Co Hồng Hạnh 2017 

1289 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần nhựa Bắc Giang 
Nguyễn Đức Tuấn Cao Hồng Hạnh 2017 

1290 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại Tân 

Nông 

Nguyễn Quang Huy Nguyễn Thùy Dương 2017 



1291 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

bệnh viện đa khoa  Sông Thương 
Nguyễn Thu Huyền Nguyễn Thùy Dương 2017 

1292 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần xây dựng Vinadelta 
Nguyễn Thị Hải Anh Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1293 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty cổ phần lương thực Hà Bắc - chi 

nhánh chế biến lương thực và thức ăn chăn nuôi 

Giúp Ngọc Hưng Hoàng Thị Thanh Huyền 2017 

1294 Đại học 

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại công ty TNHH  MTV xây dựng và vận tải Minh 

Hiếu 

DĐỗ Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1295 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần xây dựng Vinadelta 
Nguyễn Thị Định Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1296 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần bao bì Cửu Long 
Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hồng Nga 2017 

1297 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại trung tâm viễn thông Yên Thế ( Bắc Giang) 
Nguyễn Thị Kim Anh Hoàng Thị Việt Hà 2017 

1298 Đại học 

Hoàn thiện kế toán doanh thu chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải và thương 

mại Nam Long 

Triệu Nguyệt Minh Bùi Thị Kim Nhiên 2017 

1299 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần dđầu tư Hà Khóa 
Đỗ Thùy Linh Nguyễn Thị Nga 2017 

1300 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty cổ phần dịch vụ và giải pháp truyền thông 

Medition 

Nguyễn Thị Dung Hà Thu Huyền 2017 

1301 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH A 200M Việt Nam 
Tống Thị Thảo Nguyễn Thị Dự 2017 



1302 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả 

HĐKD tại công ty TNHH vận tải và thương mại Nam 

Long 

Nguyễn Thị Ngân Đặng Thị Luân 2017 

1303 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và các định kwwts quả 

kinh doanh tại công ty cổ phần xây dựng và thương 

mại Biển Việt 

Lê Thị Phương Nguyễn Thị Nga 2017 

1304 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty cổ phần Rubee Việt Nam 
Trương Mỹ Hạnh Phạm Thu Huyền 2017 

1305 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thiên Vũ 
Vũ Thị Hà Hà Thu Huyền 2017 

1306 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây 

dựng và thương mại Đại Việt 

Vũ Thị Thương Đào Thị Nhung 2017 

1307 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 

Draco Việt Nam 

Hoàng Thị Cúc Nguyễn Xuân Hồng 2017 

1308 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần tập đoàn đầu tư xây dựng DĐK 

Nguyễn Thị Hải 

Dương 
Nguyễn Xuân Hồng 2017 

1309 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần vật tư y tế Hoàng Anh 
Nguyễn Thị Hạnh Hoàng Thị Hương 2017 

1310 Đại học 

Hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty 

TNHH xây dựng sản xuất nội thất và thương mại 

TMT Việt Nam 

Phạm Thị NGọc Ánh Nguyễn Thị Xuân Hồng 2017 

1311 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thương mại và dđầu tư Gia 

Phú 

Đỗ Thị Anh Trương Thanh Hằng 2017 

1312 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ 

tại công ty TNHH Đá vôi Thành Đạt 
Phạm Minh Đức Nguyễn Thu Hà 2017 



1313 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH thương mại và sản xuất  thiết bị y tế 

Hoàng Nguyễn 

Đào Việt Cường Nguyễn Thu Hà 2017 

1314 Đại học 
Kế toán cung cấp dịch vụ & xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP Vinamax Việt Nam 
Bùi Thị Mai Anh Trương Thanh Hằng 2017 

1315 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty TNHH đầu tư xây dựng Thành Anh 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
Đặng NGọc Hùng 2017 

1316 Đại học 
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công 

ty TNHH thương mại và du lịch Linh Việt 
Hoàng Thị Thùy Dung Hà Thu Huyền 2017 

1317 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

tại công ty cổ phần kết cấu thép và xây lắp công 

nghiệp Hà Nội 

Nguyễn Thị Thu Uyên 
ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
2018 

1318 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Dongeun Engineering Vina 
Nguyễn Thị Tho ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2018 

1319 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH và dịch vụ tổng hợp Tùng 

Dương 

Bùi Thị Kiều ThS. Lương Thị Hân 2018 

1320 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

cơ khí Đại Linh 
Cao Thị Diệp ThS. Mai Thanh Thủy 2018 

1321 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư thương mại & dịch vụ Bốn 

Phát 

Lê Thị Thùy Linh ThS. Lương Thị Hân 2018 

1322 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại & Đầu tư Xuân 

Anh 

Lê Thị Phương ThS. Đinh Thị Thanh Hải 2018 

1323 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP thiết bị & hóa chất Thăng Long 
Trịnh Thị Sen ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2018 

1324 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

thương mại &phát triển dịch vụ Tín Đại Phát 
Hoàng Thị Huyền ThS. Lương Thị Hân 2018 

1325 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH tư vấn tài chính và đầu tư 

nguồn lực Việt 

Hoàng Thị Nhã ThS. Đặng Thu Hà 2018 



1326 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định 

kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty CP cơ khí 

Tiến Bộ 

Trần Thị Ngọc Vân 
ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
2018 

1327 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại doanh nghiệp tư nhân thương mại tổng hợp 

Xuân Huy 

Phạm thị Thùy Linh TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng 2018 

1328 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

dịch vụ và thương mại Tây Âu 
Vũ Thị Thanh ThS. Nguyễn Thu Hương 2018 

1329 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư thương mại & phát 

triển Cường Thịnh 

Đông Thị Trà Giang ThS. Trần Thị Dung 2018 

1330 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Hoàng Thái 
Bùi Thế Nhân ThS. Lê Thị Thu Hương 2018 

1331 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

kỹ thuật OKA Moto Việt Nam 
Đỗ Thị Quyên ThS. Nguyễn Thị Kim Hướng 2018 

1332 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP kinh doanh gạch ốp lát 

Vigracera 

Phùng Thị Bích Ngọc ThS. Lê Thị Thu Hương 2018 

1333 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP cơ 

khí nhựa Bình Thuận 
Tạ Thị Huyền ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1334 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Thương mại & xây dựng 

Lập Huy 

Nguyễn Thị Huế ThS. Phạm Thu Huyền 2018 

1335 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP TNHH mỹ phẩm Phạm Duy 
Nguyễn Thị Hoa ThS. Phạm Thu Huyền 2018 

1336 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP tư 

vấn thiết kế xây dựng thương mại Lê Bảo 
Lê Thị Lan ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1337 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP thiết bị siêu thị Vinatech 
Trần Thị Thùy Linh ThS. Lương Thị Hân 2018 

1338 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP Phú Khang 
Nguyễn Thị Thu Uyên TS. Nguyễn Hồng Chỉnh 2018 

1339 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP Phú Khang 
Phạm Thị Yến ThS. Nguyễn Phương Anh 2018 



1340 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP TNHH thiết bị y tế và khoa học 

Tâm Việt 

Mạch Nhật Linh ThS. Phạm Thị Thu Oanh 2018 

1341 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP TNHH Thịnh An 
Bùi Thị Mai ThS. Phạm Thị Thu Oanh 2018 

1342 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP TNHH hóa chất MEGA Việt 

Nam 

Tào Thị Minh ThS. Đặng Thu Hà 2018 

1343 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP tư vấn Thuế Minh Hải 
Phạm Thị Phương ThS. Đinh Thị Thanh Hải 2018 

1344 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

Tân Phong 

Đoàn thị Hồng 

Chuyên 
ThS. Mai Thanh Thủy 2018 

1345 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại khí công nghiệp 

Khoa Dung 

Nguyễn Thị Huế ThS. Mai Thanh Thủy 2018 

1346 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định 

kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty TNHH sản 

xuất thép Thái Bình 

Nguyễn Thị Thu Hiền TS. Trương Thanh Hằng 2018 

1347 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định hữu hình tại công 

ty CP bê tông đúc sẵn Bắc Thăng Long 

Nguyễn Thị Thu 

Giang 
TS. Trương Thanh Hằng 2018 

1348 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Vintech Việt Nam 

Nguyễn thị Phương 

Thảo 
TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1349 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định  tại công ty TNHH 

MTV dịch vụ kho vận Vaxuco Miền Bắc 
Nguyễn Thu Hoài ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1350 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  Thương mại & Dịch Vụ mỹ 

phẩm Ruby's World 

Nguyễn Thị Phượng TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1351 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Tân Kỷ Nguyên 
Nguyễn Thị Lĩnh ThS. Trần Thị Dung 2018 

1352 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH kế toán Hà Nội 
Lê Thị Nhung TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1353 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP Nhựa Nhiệt đới 
Nguyễn Thị Thanh ThS. Nguyễn Thu Hương 2018 



1354 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Seikico Việt Nam 
Đinh Thu Hiền TS. Hoàng Thị Việt Hà 2018 

1355 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xúc tiến thương mại Hồng Hà 

Nguyễn Thị thùy 

Dung 
TS. Hoàng Thị Việt Hà 2018 

1356 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh 

Hằng tại Hà Nội 

Đặng thị Vân Anh TS. Hoàng Thị Việt Hà 2018 

1357 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng & thương mại Trung Tín 
Bùi Thị thu Hằng TS. Hoàng Thị Việt Hà 2018 

1358 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP Nhà mới 
Nguyễn Phương Thảo TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1359 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  công nghệ Hoa Vĩ 
Phạm Hồng Hạnh TS. Hoàng Thị Việt Hà 2018 

1360 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàn 

Ngân 

Đỗ Thị Ngân ThS. Hoàng Thu Hương 2018 

1361 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH nhựa Đông Á 
Đặng thị Ngọc Ánh ThS. Trần Thị Dung 2018 

1362 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Lương Thị Ngọc ThS. Đặng thị Luận 2018 

1363 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ 

phần 3/2 - Bộ Quốc Phòng 
Lê Thị Tuyết ThS. Cao Thị Hồng Hạnh 2018 

1364 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP sản xuất và thiết bị công nghiệp 

Việt Nam 

Phạm Thị Thảo ThS. Nguyễn Thị Dự 2018 

1365 Đại học 

Hoàn thiện kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn giải 

pháp môi trường xanh 

Nguyễn Thanh Xuân ThS. Cao Thị Hồng Hạnh 2018 

1366 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại chi nhánh công 

ty cổ phần Sông Đà 4.08 
Nguyễn Thị Kim Liên ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1367 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại & dịch vụ tin 

học SAMIC 

Nguyễn Thị Linh ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 



1368 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP xây 

lắp và đầu tư Phương Nam 
Nguyễn Thị Liên ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1369 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Vạn Xuân 
Hoàng Thị Anh ThS. Phạm Thúy Hà 2018 

1370 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Thương mại & Dịch vụ Thành Lâm 
Lê Thị Thu TS. Trần thị Thùy Trang 2018 

1371 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

Thương mại & Xây dựng Thành lâm 
Trần thị Hải Yến ThS. Nguyễn Viết Hà 2018 

1372 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Hà Nội Chợ lớn 
Nguyễn Thị thu Hà ThS. Hà Thu Huyền 2018 

1373 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Thương 

mại & Xây dựng Lập Huy 
Nguyễn Thị Hằng ThS. Hà Thu Huyền 2018 

1374 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Xây dựng & Thương mại 

Lâm SƠn 

Lê Thị Ngọc ThS. Lê Thị Thu Hương 2018 

1375 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ 

tổng hợp Thái An 

Phạm Thị Thảo ThS. Nguyễn Thị Kim Hướng 2018 

1376 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thời trang KIKO 
Ngô Quỳnh Trang ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1377 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty CP Hà 

Yến 
Lê Thị Thảo ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1378 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH  Crucialtec 

Vina 
Phạm Thị Hiền ThS. Hà Thu Huyền 2018 

1379 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH MTV Lamp Gia Huy 
Nguyễn Thị Thu Hiền ThS. Hà Thu Huyền 2018 

1380 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP Masscom Việt Nam 
Nguyễn Thị Thùy ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1381 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên  vật liệu tại công ty CP 

cao su Sao vàng  
Đỗ Thị Hồng Hạnh ThS. Nguyễn Thị Quế 2018 

1382 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP dịch vụ bảo vệ Lâm Sơn Động 
Lươn Thị Lan Anh ThS. Phạm Thúy Hà 2018 



1383 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Sơn Tuế 
Nguyễn Thị Hiệp ThS. Nguyễn Thị Quế 2018 

1384 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thiết bị kỹ thuật & sản xuất 

Trung Anh 

Hà Thu Thanh TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1385 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP chăn nuôi CP Việt Nam 
Huỳnh Hồng Tiến ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1386 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên  vật liệu tại công ty 

TNHH quảng cáo Redsun 
Thái Thị Trang ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1387 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại vận tải Thành 

Long 

Nguyễn Thùy Dung TS. Trương Thanh Hằng 2018 

1388 Đại học 
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại 

công ty TNHH B.BRAUN Việt Nam 
Vũ Duy Tùng PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1389 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty  CP quản lý & xây 

dựng đường bộ 472 
Trần Thúy Trinh PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1390 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP công nghệ Quang Thành 
Nguyễn Thị Thanh PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1391 Đại học 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại 

công ty CP phân phối Tân Tiến 
Trần thị Thơm PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1392 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP KAIKO 
Lê Thị Tâm TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1393 Đại học 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP tổ 

chức biểu diễn Hùng tuổi trẻ 
Chu Tuyết Trinh PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1394 Đại học 
Hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH 

đầu tư và phát triển  Hồng Thái 
Trần Thị Lan ThS. Lương Thị Hân 2018 

1395 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP thương mại dịch vụ & xây dựng Dũng 

Thành 

Ngô Thị Tâm ThS. Nguyễn Thu Hương 2018 

1396 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất kinh doanh & 

xuất nhập khẩu Nguyễn Vinh 

Võ Thị Trà ThS. Vũ Thị Bích Hà 2018 



1397 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP công nghệ và xây lắp Biển Bạc 
Nguyễn Thanh Thúy ThS. Trần Thùy Linh 2018 

1398 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty CP thương mại dịch vụ Hoàng Phúc 
Nguyễn Thị Quỳnh ThS. Trần Thùy Linh 2018 

1399 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên  vật liệu tại công ty 

TNHH tư vấn xây dựng và thương mại Anh Phong 
Nguyễn Thị Lành ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1400 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xây dựng & thương mại Như 

Linh 

Nguyễn Thị Hồng Lê ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1401 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xây dựng & dịch vụ thương 

mại Hương Giang 

Trần Thị Nhân ThS. Phạm Thị Thu Oanh 2018 

1402 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  thương mại & dịch vụ thiết 

bị văn phòng Hà Nội 

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 
ThS. Vũ Hoàng Yến 2018 

1403 Đại học 
Hoàn thiện kế toán doanh thu tại viện dầu khí Việt 

Nam 
Võ Thị Trang ThS. Lê Thị Ngọc Mai 2018 

1404 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH lữ hành Á Châu 
Lưu Thị Thoan TS. Nguyễn La Soa 2018 

1405 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH thiết bị Phúc An 
Phạm Thị Ngọc Anh ThS. Trần Thị Thu Huyền 2018 

1406 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH bánh kẹo Thành Đô 
Trần Thị Liên TS. Giáp Văn Kha 2018 

1407 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư và phát triển Phương 

Việt 

Nguyễn Thị Phượng TS. Nguyễn La Soa 2018 

1408 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Nam Á 

Hưng Yên 

Nguyễn Thị Thùy TS. Đậu Hoàng Hưng 2018 

1409 Đại học Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH Hải Quân Đặng Thị Mận ThS. Cao Thị Huyền Trang 2018 

1410 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thiết bị công nghiệp và 

thương mại Tân Huy Hoàng 

Nguyễn Thị Phương 

Hạnh 
ThS. Nguyễn Thị Hải Ly 2018 



1411 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP cung cấp phụ tùng & thiết bị 
Lê Thị Vân Anh 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Duyên 
2018 

1412 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại DHA 

Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 
ThS. Cao Thị Huyền Trang 2018 

1413 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH phát triển sản phẩm xanh Việt Nam 
Hồ Thị Thanh Trà TS. Đậu Hoàng Hưng 2018 

1414 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH BHFLEX VINA 
Nguyễn Thị Thanh TS. Trần thị Thùy Trang 2018 

1415 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH T&Q 
Phan Thị Mai TS. Đặng thị Hồng Hà 2018 

1416 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP xây lắp Galaxy 
Trần Thị Hằng TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1417 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại & dịch vụ IEC 

Việt Nam 

Đỗ Thị Ngọc Châm TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1418 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP thương mại & xây dựng Vũ Minh 
Trần Thị Thu Hằng TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1419 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên  vật liệu tại công ty 

TNHH tư vấn đầu tư & xây dựng Tân Thành 
Vừ Hoàng Liên TS. Đặng thị Hồng Hà 2018 

1420 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH ăn uống Hoàng Minh 
Nguyễn Thị Hiền PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1421 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên  vật liệu tại công ty 

TNHH quảng cáo và nội thất Huy Hoàng 
Nguyễn Thị Linh TS. Đặng thị Hồng Hà 2018 

1422 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH dược phẩm Bích Huyền 
Hoàng Ngọc Lan TS. Đặng thị Hồng Hà 2018 

1423 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP ô tô AG 
Trịnh Thị Thanh Tâm TS. Nguyễn Thị Thu Thủy 2018 

1424 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP STYLE STONE 
Nguyễn Hồng Ly ThS. Cao Thị Huyền Trang 2018 

1425 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH MTV thương mại Tiến Thành 

Thảo 

Trần Thị Hồng Nhung ThS. Trần Thị Nga 2018 



1426 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên  vật liệu và công cụ dụng 

cụ tại công ty TNHH cơ khí Đức Tân Tiến 
Nguyễn Thùy Trang TS. Đậu Hoàng Hưng 2018 

1427 Đại học 
Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty CP thiết bị 

công nghiệp Phú An 
Lê Thị Hương Thảo ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1428 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP xăng dầu khí Ninh Bình 
Quách Hải Vân ThS. Nguyễn Phương Anh 2018 

1429 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thương mại & dịch vụ Mạnh 

Hưng 

Khuất Thị Thúy ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1430 Đại học 
Kế toán nguyên  vật liệu và công cụ dụng cụ tại công 

ty CP đầu tư và phát triển VIDECO 
Khúc Thị Hương ThS. Phạm Thu Huyền 2018 

1431 Đại học 
Kế toán nguyên  vật liệu và công cụ dụng cụ tại công 

ty CP xuất nhập khẩu thế giới Hải sản 
Nguyễn Thị Huương ThS. Phạm Thu Huyền 2018 

1432 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ 

Minh Lâm 

Vũ Thị Hạnh ThS. Trịnh Viết Giang 2018 

1433 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  thương mại, dịch vụ &XNK 

Phương Hiền 

Đỗ Thị Hà ThS. Trịnh Viết Giang 2018 

1434 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ 

công nghệ Việt 

Hoàng Thị Huyền ThS. Cao Thị Huyền Trang 2018 

1435 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng 

hợp Hoàng Yến 

Phạm thị Tùy TS. Đậu Hoàng Hưng 2018 

1436 Đại học 
Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty CP đầu tư 

phát triển Anh Kỳ 
Bùi Thị duyên TS. Trương Thanh Hằng 2018 

1437 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Nam Dương 

Nguyễn Thị Phương 

Dung 
TS. Trương Thanh Hằng 2018 

1438 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH phòng cháy chữa cháy Sao 

Việt 

Lê Thị Hằng ThS. Hà Thu Huyền 2018 

1439 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP máy và thiết bị phụ tùng Công 
Nguyễn Thị Phương ThS. Trần Thị Thùy Linh 2018 



nghiệp P.M.G 

1440 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP xây 

dựng Tuấn Cường 
Phạm Thị Mỹ ThS. Phạm Thị Thu Oanh 2018 

1441 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH sản xuất DP công nghệ cao 

NANOFRANCE 

Nguyễn Thị Sim ThS. Trần Thùy Linh 2018 

1442 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP năng lượng bền vững Việt Nam 
Nguyễn Thị Lành ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1443 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP xây dựng và thương mại Biên 

Việt 

Trần Hà Giang ThS. Phạm Thúy Hà 2018 

1444 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP thương mại tổng hợp Sơn Tây 
Vũ thị Huyền Trang TS. Nguyễn Hồng Chỉnh 2018 

1445 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH đầu tư & thương mại 

Skygroup 

Phạm Thị Thu Trà ThS. Trần Thị Thùy Linh 2018 

1446 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hải Linh 
Phạm Thị Anh Thư ThS. Nguyễn Thị Dự 2018 

1447 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH Kim khí Hoàng Ngọc 
Nguyễn Thị Huệ ThS. Nguyễn Thùy Dương 2018 

1448 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại doanh nghiệp 

tư nhân Quảng Hiếu 
Nguyễn Thị Hồng ThS. Nguyễn Thùy Dương 2018 

1449 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP phần mềm OOS 
Trần Thị Thanh ThS. Nguyễn Thị Dự 2018 

1450 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP xây 

dựng thương mại và công nghệ Trường Xuân 
Phạm Thị Hà ThS. Phạm Thúy Hà 2018 

1451 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH xây dựng Thanh Tuyền 
Nguyễn Thị Thu Huế ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1452 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Thiên Lộc Quý 
Nguyễn Thị Thanh Tú TS. Nguyễn Hồng Chỉnh 2018 

1453 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Ngũ kim CHE YE-2 
Lê thị Viễn ThS. Vũ Thị Bích Hà 2018 



1454 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH tư vấn và đầu tư ViLAW 
Phạm Thị Thương ThS. Nguyễn Thu Hương 2018 

1455 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP thiết bị siêu thị VINATEACH 
Ngô Thị Quỳnh Mai TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng 2018 

1456 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư phát triển và chuyển giao 

công nghệ Việt Nam 

Cao Thị Nga TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng 2018 

1457 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP thương mại dịch vụ điện máy 

Vĩnh Phúc 

Tạ Thị Như Quỳnh ThS. Nguyễn Thu Hương 2018 

1458 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Liên Việt Nga 
Nguyễn Thị Hậu ThS. Đào Thu Hà 2018 

1459 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ 

Nam Vượng 

Nguyễn Thị Thu Thủy ThS. Vũ Thị Bích Hà 2018 

1460 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

SELLAN GAS chi nhánh Quảng Ninh 
Trần Ngọc Hà ThS. Đào Thu Hà 2018 

1461 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  thương mại & sản xuất 

Nhôm Nhựa Đông Nam Á 

Đinh Thị Hương Lan TS. Nguyễn Hồng Chỉnh 2018 

1462 Đại học 

Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

Liên Hiệp XNK & đầu tư Hà Nội xí nghiệp sản xuất 

& thương mại Phú Diễn 

Lương Diệu Thúy ThS. Vũ Thị Bích Hà 2018 

1463 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP tập đoàn công nghệ T-TECH 

Việt Nam 

Hoàng Thị Mai Ánh ThS. Trần Thị Dung 2018 

1464 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

tư vấn kiến trúc xây dựng và thương mại GEMAX 
Phạm Thị Yến 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
2018 

1465 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP tư 

vấn công nghệ thiết bị và kiểm định XD-CONINCO 
Nguyễn Thị Thương ThS. Nguyễn Thị Dự 2018 

1466 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP tập đoàn Thành Nam 
Phan Thị Linh ThS. Hà Thị Tuyết 2018 

1467 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên  vật liệu và công cụ dụng 

cụ tại công ty TNHH KISHIN Việt Nam 
Vũ Thị Dương ThS. Phạm Thúy Hà 2018 



1468 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  thương mại & dịch vụ nông 

nghiệp An Đô 

Vũ Thị Thùy Linh 
PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga 
2018 

1469 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH  KT&XD Việt Thiên Hà Nội 
Hồ Thị Thùy Linh TS. Đặng thị Hồng Hà 2018 

1470 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP thương mại Phúc Lộc Nam Linh 
Phạm Thị Hoài Thu TS. Trần thị Thùy Trang 2018 

1471 Đại học 
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại 

công ty TNHH MTV Đặng Trường Phong 
Đinh Thị Thiền Trang PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1472 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP cơ khí 

FANSIPAN 
Hoàng thị Trang PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1473 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 

sản phẩm xây lắp tại công ty CP Phú Thịnh Phát 
Ngô Thị Lan Phương TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1474 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP XNK Công nghệ Tân viễn 
Trần Thị Hằng Nga 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga 
2018 

1475 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH Dệt Hà Nam 
Phan Thị Lanh 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga 
2018 

1476 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP đầu tư hạ tầng INTRACOM 
Nguyễn Linh Nhi TS. Nguyễn Thị Thanh Loan 2018 

1477 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Tam Phúc 
Đỗ Thị Hoàng Mai 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga 
2018 

1478 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng tồn kho tại công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Thành tiến 
Ngô Thị Minh Ngọc  ThS. Vũ Hoàng Yến 2018 

1479 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH Công nghệ Phú Quang 

Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh 
ThS. Phạm Thúy Hà 2018 

1480 Đại học 
Kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH sản xuất 

gia công cơ khí NTĐ 
Bùi Thị Hoa ThS. Nguyễn thị Hồng 2018 

1481 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH TM Giấy công nghiệp Bắc 

Ninh 

Vũ Thị Phượng ThS. Trần Thùy Linh 2018 

1482 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại 

công ty TNHH vận tải thương mại Cường Ngọc 
Nguyễn Thị Thảo ThS. Trần Thùy Linh 2018 



1483 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Yên Hà 
Nguyễn Quỳnh Thơ ThS. Trần Thùy Linh 2018 

1484 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP đầu tư y tế An Phú 
Vũ Thị Minh Hằng ThS. Nguyễn Thị Quế 2018 

1485 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP xây lắp Đại Lợi 
Lê Thị Phượng ThS. Nguyễn thị Thu Thủy 2018 

1486 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP AHOTUA Việt Nam 
Nguyễn thị Hạnh PGS.TS Đặng Ngọc Hùng 2018 

1487 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP thực phẩm Quê Việt 
Trần Lệ Thủy TS. Đậu Hoàng Hưng 2018 

1488 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại công ty CP STYLE STONE 
Hồ thị Hồng Nhung ThS. Trần Thị Nga 2018 

1489 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP VIETFIVESTAR 
Đinh Thị Nhàn ThS. Trần Thị Nga 2018 

1490 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thiết bị Công nghiệp Trường 

Sa 

Nguyễn Thị Nguyệt ThS. Trần Thị Nga 2018 

1491 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH May Tinh Lợi 
Lê Thị Nhân ThS. Trần Thị Nga 2018 

1492 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH May Tinh Lợi 
Dương Thị Thảo TS. Trần thị Thùy Trang 2018 

1493 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư thương mại và phát triển 

công nghệ Việt Phát 

Đinh Thị Thúy ThS. Nguyễn Viết Hà 2018 

1494 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP đầu 

tư XD Nam Hồng 
Phùng Thị Kim Oanh ThS. Hoàng Thị Hương 2018 

1495 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Găng tay Dongwon Việt Nam 
Chu thị Minh Hương TS. Nguyễn Hồng Chỉnh 2018 

1496 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH nhà hàng SODAM 
Nguyễn Thanh Ngân ThS. Hoàng Thị Hương 2018 

1497 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP vật liệu xây dựng Hòa Bình Minh 
Lê Thị Mơ TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng 2018 



1498 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH LYMAC 
Lê Thu Hiền ThS. Đào Thu Hà 2018 

1499 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH vận chuyển ATM GLOBAL 
Vũ Thị Hoa ThS. Đào Thu Hà 2018 

1500 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP Dược Ngọc Trang 
Lý Thị Quỳnh ThS. Nguyễn Thu Hương 2018 

1501 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP cơ 

giới và thương mại Thăng Long 
Hà Thùy Linh TS. Nguyễn Thị Xuân Hồng 2018 

1502 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hiền Từ 
Đỗ Mỹ Linh 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga 
2018 

1503 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

xây lắp và sản xuất thép Triển Phát 
Nguyễn Tuấn Anh TS. Hoàng Thị Việt Hà 2018 

1504 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

thương mại kỹ thuật HDL 
Lê Thị Hoa ThS. Nguyễn Thị Quế 2018 

1505 Đại học 

Hoàn thiện kế toán doanh thu cung cấp dịch vụ và xác 

định kết quả kinh doanh tại công ty CP thẩm định giá 

INDOCHINA 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 
ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1506 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 

tại công ty CP xây dựng và thương mại Linh Trang  
Bùi Lan Hương ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1507 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP đầu 

tư xây dựng và phát triển Việt Nam 
Lê Thị Yến 

ThS. Nguyễn Thị Phương 

Anh 
2018 

1508 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng & 

phát triển Minh Hải 

Lê Thị Mai Phương ThS. Trần Thị Nga 2018 

1509 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng & 

phát triển Minh Hải 

Nguyễn Ngọc Huyền ThS. Nguyễn Thị Hải Ly 2018 

1510 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng & 

thương mại Sao Đất Việt 

Phạm Thị Hoài Thu ThS. Nguyễn Thị Hải Ly 2018 

1511 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Công nghệ phát triển Minh 

Anh 

Phan Thị Ngọc ThS. Trần Thị Nga 2018 



1512 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty CP quản lý & XD 

công trình giao thông Hà Nam 

Kiều Tuấn Phương ThS. Trần Thị Nga 2018 

1513 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại Hương Vân 
Lê Thanh Nhàn ThS. Trần Thị Nga 2018 

1514 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP đầu tư TM& DV công nghệ Việt 
Lê Thị kim Oanh ThS. Trần Thị Nga 2018 

1515 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH bao bì nhựa Hòa Phát 
Trịnh Thị Liên ThS. Hà Thị Tuyết 2018 

1516 Đại học 

Hoàn thiện kế toán doanh thu và xác định kết quả 

kinh doanh tại công ty CP Giáo dục và phát triển 

công nghệ tri thức Việt 

Mai Thị Hường ThS. Nguyễn Thùy Dương 2018 

1517 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP VCOMSAT 
Dương Kim Ngân ThS. Hà Thị Tuyết 2018 

1518 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH LKENPLAZA VINA 

Nguyễn Thị Kiều 

Trang 
ThS.Nguyễn Thị Dự 2018 

1519 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Bình Tùng 
Nguyễn Thị Ly ThS. Giáp Đăng Khoa 2018 

1520 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại & dịch vụ H&N 
Nguyễn Thị Nhất ThS. Vũ Hoàng Yến 2018 

1521 Đại học 
Hoàn thiện kế toán hàng hóa tại công ty TNHH phát 

triển thương mại và dịch vụ Hồng Quảng 
Quách Ngọc Miên ThS. Trần Thị Dung 2018 

1522 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty CP TM và dược phẩm An Bình 
Hoàng Thị Kiều Oanh TS. Đào Thị Hà 2018 

1523 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Vân Vũ 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
ThS. Mai Thanh Thủy 2018 

1524 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH DREAM PRINTING& 

PACKAGE 

Nguyễn Hồng Nhung ThS. Đinh Thị Thanh Hải 2018 

1525 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty CP sản xuất và TM 

thiết bị công nghiệp Việt Nam 

Trần Thị Ngân ThS. Đặng Thu Hà 2018 



1526 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng 

Yến 

Nguyễn Thị Quỳnh ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hiền 2018 

1527 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Hải Lộc 
Chu Thị Kim Oanh ThS. Đinh Thị Thanh Hải 2018 

1528 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thiết bị bảo hộ lao động và 

thương mại Đại Phát 

Nguyễn Thị Giang ThS. Mai Thanh Thủy 2018 

1529 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH xây dựng khai thác khoáng 

sản Kim Tri 

Hà thị Minh Trang ThS. Đào Thị Nhung 2018 

1530 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP bia Sài Gòn - Hà Nội 
Lê Thị Cẩm Tú ThS. Đào Thị Nhung 2018 

1531 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH thương mại Lam Anh 
Nguyễn Phương Uyên 

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
2018 

1532 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

LISEMCO 
Tạ Thị Kim Oanh ThS. Lê Thị Thu Hương 2018 

1533 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Anh Thu 
Nguyễn Hoàng Tùng ThS. Vũ Thị Bích Hà 2018 

1534 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Minh 

Tân 

Phạm thị Nga ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1535 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

Tràng tiền 35 
Bùi Thị Thảo ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1536 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP công nghệ và truyền thông Năm 

Sao 

Nguyễn Thị Hương 

Ly 
ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1537 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH dịch vụ Thương mại xe máy 

Thái Nguyên tại nghệ An 

Cao Thị Thuận ThS. Trần Thị Hằng 2018 

1538 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH mỹ nghệ truyền thông 

YOOHAN 

Lê Thị Phương TS. Trần Thùy Linh 2018 



1539 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Minh Danh 
Trần Hữu Khải ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1540 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Đức Trung 
Ngô Thị Nga ThS. Lê Thị Thu Hương 2018 

1541 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

tư vấn và xây dựng Mạnh Luật 
Hà Minh Hằng TS. Trương Thanh Hằng 2018 

1542 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty CP xi măng Thăng 

Long 

Hoàng Thị Ngọc Anh TS. Trương Thanh Hằng 2018 

1543 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP sản 

xuất và đầu tư thương mại quốc tế Minh Phú 
Nguyễn Thảo Ly ThS. Bùi Thị Kim Nhiên 2018 

1544 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP cơ điện lạnh Minh Việt 

Nguyễn Thị Thúy 

Hằng 
ThS. Nguyễn Thị Quế 2018 

1545 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP  đầu tư XD miền Trung 

VINASHIN 

Võ Thu Hằng ThS. Nguyễn Thị Quế 2018 

1546 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH SAMRYONG Vina M-TEK 
Hoàng Thị Chinh ThS. Phạm Thúy Hà 2018 

1547 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP tư vấn và xây dựng Việt Nam 
Kiều Thị Trang ThS. Phạm Thúy Hà 2018 

1548 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH thương mại Thiên lộc Quý 
Bùi Thị Dung ThS. Phạm Thúy Hà 2018 

1549 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng 

hợp Khánh Bình 

Nguyễn Thị Luyến ThS. Phạm Thị Thu Oanh 2018 

1550 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

sản xuất và thương mại Phúc Đức 
Ngô Thị thùy Linh ThS. Trần Thị Dung 2018 

1551 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Xuân 

Hương 

Nguyễn Thị Lành ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1552 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP WILLSON Việt Nam 
Đỗ Thị Liên ThS. Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 



1553 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP DL 

& Chế biến suất ăn Thăng Long 
Phạm Thị Mai Quỳnh 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga 
2018 

1554 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP 

NKK 
Ngô Thị Thanh Huyền ThS. Đậu Thị Bích Phượng 2018 

1555 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH TM&DV Quang Ngọc 
Nguyễn thị Thắm 

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng 

Nga 
2018 

1556 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH TM&PT Du lịch Sông 

Hồng 

Nguyễn Thị Thương ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1557 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty CP XD & PT Thương mại Tiến 

Phát 

Hà Thị Trung Anh 
ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
2018 

1558 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH sản xuất và thương mại Hải 

Long 

Từ Thị Hồng Duyên ThS. Đậu Thị Bích Phượng 2018 

1559 Đại học 
Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công 

ty TNHH cơ điện Công Nông 
Nguyễn Thị Hải Linh TS. Hoàng Thị Việt Hà 2018 

1560 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP in 

và dịch vụ văn hóa Sư Phạm 
Tăng Thị Xuyến TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1561 Đại học 
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH Comple Bảo Hưng 
Trần thị thu Trang ThS. Lê Thị Ngọc Mai 2018 

1562 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP Thương mại & dịch vụ Hiếu 

Trung 

Hoàng Thị Thành TS. Nguyễn La Soa 2018 

1563 Đại học 

Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty TNHH Thương mại & dịch vụ đầu tư 

Minh Đức 

Nguyễn Thị Phúc TS. Nguyễn La Soa 2018 

1564 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán 

hàng tại công ty CP VISSAI Ninh Bình 
Trần thị Tươi TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1565 Đại học 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại công ty TNHH thiết kế và in Đức 

Phương 

Đặng thị Thu Uyên TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1566 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP thương mại sản xuất Phước Nhân 

Trịnh thị Phương 

Thúy 
ThS. Lê Thị Ngọc Mai 2018 



1567 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Thương mại và sản xuất Vân Long 
Nguyễn Thị Vỹ ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1568 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH Autotech Việt Nam 

Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1569 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP  sản xuất nông sản Hà Nội 
Nguyễn Thị Vân ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1570 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP sợi trà lý Thái Bình 

Nguyễn Thị Hồng 

Yến 
ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1571 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH thương mại thời trang Hải Đăng 
Lê Thị Vân Anh ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1572 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

GUO XIANG Hải Phòng 
Phạm thị Hồng Tươi ThS. Phạm Thị Hồng Diệp 2018 

1573 Đại học 
Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Bùi Hoàng Linh 
Lê Thị Quỳnh TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1574 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng 
Bùi Thúy Nhung TS. Nguyễn Thị Lan Anh 2018 

1575 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP  đầu tư & phát triển nguồn lực 

Quốc tế PASAL 

Trần Thị Ngọc Vân ThS. Trần Thị Dung 2018 

1576 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH ROUTINE Việt Nam 
Nguyễn Thị thu Hiền ThS. Trần Thị Dung 2018 

1577 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Hồng Phát 
Đào thị Phượng ThS. Nguyễn Thị Kim Hướng 2018 

1578 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tài sản cố định tại công ty CP dịch 

vụ và đầu tư xây dựng Hà Mai 
Phạm Thị Uyên TS. Nguyễn Hồng Chỉnh 2018 

1579 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH cơ khí Phú 

Hưng 

Nguyễn Thị Tuyết 

Chinh 
ThS. Hoàng thị Thanh Huyền 2018 

1580 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hòa Bình 
Nguyễn Thị Thu Thảo ThS. Nguyễn Thị Dự 2018 

1581 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

Hưng Hán 
Bùi Thị Hồng Hạnh ThS. Hoàng thị Thanh Huyền 2018 



1582 Đại học 
Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo 

lương tại công ty CP Xà phòng Hà nội 
Phạm Thị Ngọc Anh ThS. Hoàng thị Thanh Huyền 2018 

1583 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP tư 

vấn cvà xây dựng đô thị Hà Nội 
Nguyễn Thị Quỳnh ThS. Đặng Thị Luân 2018 

1584 Đại học 

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Hà 

Tuyên 

Trần Thị Kim Phước ThS. Đặng Thị Luân 2018 

1585 Đại học 
Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 

sản xuất cơ điện và thương mại Phương Linh 
 Nguyễn Thị Oanh ThS. Trần Thùy Linh 2018 

1586 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP cá sạch Sông Đà 
Bùi Thị Nghiêm ThS. Phạm Thị Thu Oanh 2018 

1587 Đại học 
Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty CP Thạch Bàn Miền Bắc 
Hồ Thị Quỳnh Liên ThS. Phạm Thị Thu Oanh 2018 

1588 Đại học 

Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại 

công ty TNHH MTV XNK thiết bị toàn bộ và kỹ 

thuật 

Lê Thị Thu Hoài ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm 2018 

1589 Đại học 

Đổi mới  chính sách xúc tiến bán hàng tại công ty cổ 

phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet CP thuốc thú 

y Đức Mạnh 

Trần Thị Huyền Phạm Việt Dũng 2017 

1590 Đại học 
Đổi mới công tác đãi ngộ nhân lực tại công ty TNHH 

TMSX bao bì Sao Việt 
Phạm Thị Ngọc Hoa Nguyễn Thị Diệu Hiền 2017 

1591 Đại học 
Đổi mới công tác đãi ngộ nhân sự tại công ty TNHH  

xây dựng Donggukvina 
Ngô Thị Hoàn Vũ Đình Khoa 2017 

1592 Đại học 
Đổi mới công tác đào tạo nhân lực tại công ty Cổ 

Phần Giày Vĩnh Yên  
Trần Mai Hương Vũ Đình Khoa 2017 

1593 Đại học 
Đổi mới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực của công ty TNHH Thương mại Trần Thanh Danh 
Đào Thị Hà Lê Đức Thủy 2017 

1594 Đại học 
Đổi mới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực tại công ty cổ phần tự động hóa Đông Dương 
Nguyễn Thị Ánh Bùi Thị Phương Hoa 2017 

1595 Đại học 
Đổi mới công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty 

may Hừng Đông 
Dương Thị Thu Nguyễn Duy Tuân 2017 

1596 Đại học 
Đổi mới công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty 

TNHH Lam Sơn 
Cao Thị Thanh Hương Vũ Đình Khoa 2017 



1597 Đại học 
Đổi mới công tác quản lý tài sản cố định tại công ty 

cổ phần thương mại và thiết bị tàu thủy Đình Đô 
Phan Thị Vi Thân Thanh Sơn 2017 

1598 Đại học 
Đổi mới công tác quản lý xung đột tại Công ty Xây 

dựng Sản xuất và thương mại Đại Sàn 
Phan Thị Thủy Bùi Thị Phương Hoa 2017 

1599 Đại học 
Đổi mới công tác quản trị bán hàng tại công ty TNHH 

Thiên Vân 
Nguyễn Thị Thu Nguyễn Duy Tuân 2017 

1600 Đại học 
Đổi mới công tác quản trị chất lượng tại công ty cổ 

phần thời trang Hà Thanh theo tiêu chuẩn ISO 9000 
Dương Thị Thủy Nguyễn Tiến Lợi 2017 

1601 Đại học 
Đổi mới công tác tạo động lực làm việc cho nhân viên 

tại công ty TNHH ATC 
Nguyễn Thị Nhàn Trần Thanh Tùng 2017 

1602 Đại học 
Đổi mới công tác tiêu thụ sản phẩm cho công ty 

Nasaco 
Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Duy Chức 2017 

1603 Đại học 
Đổi mới công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty 

TNHH Mùa Xuân 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
Nguyễn Duy Chức 2017 

1604 Đại học 

Đổi mới công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty 

TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam -  chi nhánh Hà 

Nội 

Đinh Thanh Tùng Nguyễn Thị Vân Anh 2017 

1605 Đại học 
Đổi mới công tác tổ chức quản lý tiền lương của công 

ty CP Đào tạo và đầu tư xây dựng Hà Nội 
Lê Thị Thúy Nguyễn Thị Vân Anh 2017 

1606 Đại học 
Đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ 

phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh 
Nguyễn Thị Mến Trần Thanh Tùng 2017 

1607 Đại học 
Đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty 

TNHH Techone Việt Nam 
Nguyễn Thị Hòa Vũ Đình Khoa 2017 

1608 Đại học 
Đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự thời vụ tại khu 

vực Hà Nội của công ty liên kết con người 

Kiều Thị Nguyệt 

Phương 
Cao Thị Thanh 2017 

1609 Đại học 
Đổi mới công tác tuyển dụng tại công ty cổ phần Việt 

Pháp-sản xuất thức ăn gia súc-Proconco 
Trần Thị Thu Trang Phạm Thu Hiền 2017 

1610 Đại học 
Đổi mới công tác trả lương tại công ty TNHH dịch vụ 

ký thuật và thương mại Tân Việt 
Nguyễn Thị Tài Linh Vũ Đình Tích 2017 

1611 Đại học 
Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty 

TNHH Đầu tư - Thương mại - Xây dựng STD 
Đàm Thị Lương Cao Thị Thanh 2017 



1612 Đại học 
Đổi mới chính sách đãi ngộ tại công ty TNHH phát 

triển thương mại và dịch vụ Đại Tín 
Ma Thị Tâm Cao Thị Thanh 2017 

1613 Đại học Gỉai pháp marketing cho công ty TNHH Gia Long Phan Thị Tuyết Thân Thanh Sơn 2017 

1614 Đại học 
Gỉai pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 

CP quốc tế Sơn Hà 
Trần Thị Thu Trang Thân Thanh Sơn 2017 

1615 Đại học 
Giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại 

công ty TNHH Công nghệ cao HT Việt Nam 
Nguyễn Thị Yến Vũ Thị Phương Thảo 2017 

1616 Đại học 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của 

công ty TNHH N22K Singapore 
Đỗ Bá Tùng Nguyễn Thị Vân Anh 2017 

1617 Đại học 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của 

công ty TNHH nội thất Tiến Đạt 
Lê Thị Loan Nguyễn Thị Phương Anh 2017 

1618 Đại học 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại 

công ty TNHH Inox Phương Đông 
Trần Thị Hằng Trương Thị Thùy Ninh 2017 

1619 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực 

của công ty TNHH và Thương Mại XNK Tân Phát 

Nguyễn Thị Thu 

Hường 
Trương Thị Thùy Ninh 2017 

1620 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại công ty đầu tư phát triển xây lắp Năng lượng 
Trần Thị Duyên Vũ Thị Phương Thảo 2017 

1621 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực 

tại công ty TNHH thương mại kỹ thuật Sen Việt 
Nguyễn Thị Hiên Lê Đức Thủy 2017 

1622 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân sự 

của công ty kinh doanh than Bắc Lạng 
Nguyễn Thị Oanh Trần Thanh Tùng 2017 

1623 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 
Trần Thị Hồng Trương Thị Thùy Ninh 2017 

1624 Đại học 

Giải pháp đổi mới công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần tập đoàn công 

nghệ DIP 

Hồ Thị Trâm Phạm Thu Hiền 2017 

1625 Đại học 

Giải pháp đổi mới công tác đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực tại công ty TNHH kỹ Thương Việt 

Trung 

Trịnh Thị Hoài Lê Đức Thủy 2017 

1626 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo và phát triển nhân 

lực tại công ty cổ phần Gama Việt Nam 
Đàm Thị Hiền Lê Đức Thủy 2017 



1627 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo và phát triển nhân 

lực tại công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao TCV 
Hoàng Mỹ Thương Lê Thùy Hương 2017 

1628 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác đào tạo và phát triển nhân 

lực tại công ty CP giải pháp XD&TM AGB 
Vũ Minh Quý Nguyễn Thị Phương Anh 2017 

1629 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác quản lý chất lượng công 

trình xây dựng tại công ty CP Trường Nguyên 
Vũ Thị Hằng Nguyễn Thị Diệu Hiền 2017 

1630 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác quản lý chất lượng sản 

phẩm trong công ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn 
Hoàng Thị Thu Thảo Lê Thùy Hương 2017 

1631 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác quản lý nhân sự tại công 

ty cổ phần Việt KTV 
Trương Thị Thêm Lê Thùy Hương 2017 

1632 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác quản lý tiền lương tại 

công ty cổ phần 471 
Phan Công Tuấn Lê Thùy Hương 2017 

1633 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác quản trị lực lượng bán 

hàng cho công ty TNHH Winmark Việt Nam 
Trần Thị Hòa Nguyễn Thị Diệu Hiền 2017 

1634 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác tạo động lực làm việc cho 

nhân viên tại công ty cổ phần may Bắc Hà 
Trần Thị Trang Phạm Thu Hiền 2017 

1635 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác tổ chức, quản lý tiền 

lương tại tập đoàn Nord Gear 
Nguyễn Thị Nga Nguyễn Thị Phương Anh 2017 

1636 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự tại 

công TNHH Wlnners Vina 
Hoàng Thị Thuận Phạm Thu Hiền 2017 

1637 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự tai 

công ty cổ phần giải pháp an toàn Olym 
Dương Thị Toan Nguyễn Tiến Lợi 2017 

1638 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty tnhh nội thất Tiến Đạt 
Trần Thị Hường Trương Thị Thùy Ninh 2017 

1639 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty TNHH Thương mại và xây dựng số 6 
Phạm Thị Hòa Lê Đức Thủy 2017 

1640 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác tuyển dụng nhân sự tại 

công ty TNHH thương mại, sản xuất, dịch vụ VEC 
Nguyễn Thị Thái Nguyễn Tiến Lợi 2017 

1641 Đại học 

Giải pháp đổi mới công tác xây dựng văn hóa doanh 

nghiệp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại TKT Việt nam 

Đặng Thị Thúy Hằng Vũ Thị Phương Thảo 2017 



1642 Đại học 
Giải pháp đổi mới công tác xúc tiến bán hàng tại công 

ty TNHH Thanh Xoan 
Vũ Thị Hợi Nguyễn Thị Diệu Hiền 2017 

1643 Đại học 
Giải pháp đổi mới chính sách phân phối tại công ty 

TNHH xây dựng và thiết bị Bilico 
Trần Thị Nhật Anh Bùi Thị Phương Hoa 2017 

1644 Đại học 
Giải pháp đổi mới hệ thống kênh phân phối sản phẩm 

của công ty TNHH COAST Phong Phú 
 Hồ Thị Tâm Nguyễn Mạnh Cường 2017 

1645 Đại học 
Giải pháp hạ thấp giá thành sản phẩm tại công ty 

TNHH Sreng 
Hoàng Thị Thiện Nguyễn Mạnh Cường 2017 

1646 Đại học 

Giải pháp hạn chế nợ xấu trong hoạt động tín dụng tại 

ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn chi 

nhánh Giao Thủy 

Phạm Thị Hằng Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

1647 Đại học 
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Thăng Long 
Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

1648 Đại học 

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng 

TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) chi nhánh 

Nam Thăng Long 

Lê thị Phương Bùi Thị Hạnh 2017 

1649 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện cấu trúc tài chính tại công ty 

TNHH tư vấn thương mại Đức Lộc 
Tô thị duyên Bùi Thị thu Loan 2017 

1650 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện cơ cấu nguồn vốn tại công ty 

TNHH Bình An 
Bùi Thị Hường Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 

1651 Đại học 
Giải pháp Marketing - mix cho công ty cổ phần xây 

dựng và Thương mại Thuận Lợi 
Nguyễn Thị Định Vũ Thị Phương Thảo 2017 

1652 Đại học 

Giải pháp marketing nâng cao năng lực cạnh tranh tại 

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Ngân hàng 

Nông nghiệp Việt Nam 

Trịnh Văn Tiến Nguyễn Mạnh Cường 2017 

1653 Đại học 

Giải pháp Marketing nhằm duy trì và mở rộng thị 

trường của công ty TNHH sản xuất thương mại An 

Gia 

Nguyễn Thị Thơm Nguyễn Tiến Lợi 2017 

1654 Đại học 

Giải pháp mở rộng cho vay đối với hộ kinh doanh 

làng nghề tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt 

chi nhánh Bắc Ninh 

Nguyễn Thị Vân Anh Bùi Thị Hạnh 2017 



1655 Đại học 

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển Việt Nam chi nhánh Cầu Giấy 

Nguyễn Hoàng Duy Nguyễn Hữu Cung 2017 

1656 Đại học 

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay trung và dài 

hạn tại ngân hàng nông nghiệp & phát triển Việt Nam 

chi nhánh Lý Thái Tổ 

Nguyễn Thế Cường Bùi Thị Thu Loan 2017 

1657 Đại học 

Giải pháp mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa 

và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn chi nhánh huyện Hoài Đức TP Hà Nội 

Hoàng Thị Hướng Trần Ánh Phương 2017 

1658 Đại học 
Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của 

xí nghiệp nhựa Hồng Hà 
Tăng Thị Tố Uyên Nguyễn Thị Vân Anh 2017 

1659 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất luwongj tín dụng tại Ngân 

hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam 

chi nhánh huyện Khoái Châu 

Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

1660 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay tại ngân hàng 

thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh 

Quang Minh 

Trần Quốc Toản Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 

1661 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán 

quốc tế tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam chi 

nhánh Thanh Xuân 

Bùi Thị Hạnh Trương Anh Phương 2017 

1662 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty 

TNHH xây lắp và công nghệ Phượng Hoàng 
Đỗ Thu Hương Vũ Đình Tích 2017 

1663 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài 

hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông 

thôn chi nhánh Phả Lại - Sao Đỏ 

Vũ Thị Quỳnh Trang Bùi Thị Hạnh 2017 

1664 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại 

ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi 

nhánh Hoài Đức 

Ngô thị Trang Bùi Thị Hạnh 2017 

1665 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 

cho nhóm sản phẩm bất động sản của công ty cổ phần 

lắp máy điện nước và xây dựng 

Trần Thị Kiều Diễm Vũ Thị Phương Thảo 2017 

1666 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại 

công ty cổ phần Khánh Vượng 
Nguyễn Lan Anh Mai thị diệu Hằng 2017 



1667 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đơn 

vị doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng Nông 

nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh 

Thường Xuân 

Hà Thị Hồng Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

1668 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân 

hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam 

chi nhánh Mỹ Đình 

Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 

1669 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng  vốn cố định tại 

công ty cổ phần bao bì Hải Dương 
Văn Thế Sỹ Bùi Thị thu Loan 2017 

1670 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại 

công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội 
Nguyễn Thu Hằng Bùi Thị Thu Loan 2017 

1671 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

của công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại 

TKN Hà Nội 

Nguyễn Thị Phương Mai thị diệu Hằng 2017 

1672 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại 

công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại TKN 

Hà Nội 

Nghiêm thị thủy Chu Thị Thúy Hằng 2017 

1673 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại 

công ty cổ phần thương mại Cao Minh 
Lương Văn Phú Mai thị diệu Hằng 2017 

1674 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại 

công ty TNHH công nghiệp Lâm Viễn 
Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Hải Yến 2017 

1675 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại 

công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Đức 

Việt 

Hồ Thị Mai Chu Thị Thúy Hằng 2017 

1676 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 

CP Khánh Vượng 
Mai Thị Thảo Chu Thị Thúy Hằng 2017 

1677 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty 

cổ phần đầu tư dinh dưỡng Thành Quang 
Nguyễn Thị Duyên Nguyễn Anh Tuấn 2017 

1678 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty 

cổ phần thiết bị công nghệ máy VN 
Nguyễn Thị Thắm Thân Thanh Sơn 2017 

1679 Đại học 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 

cổ phần Hotdeal 
Ngô Thị Phương Cao Thị Thanh 2017 



1680 Đại học 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 

TNHH Đá Việt 
Lê Thị Thu Mai Cao Thị Thanh 2017 

1681 Đại học 

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay khách 

hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần hàng 

hải Việt Nam chi nhánh Đống Đa 

Nguyễn Thị Sinh Nguyễn Hữu Cung 2017 

1682 Đại học 
Giải pháp phát triển công tác tiêu thụ sản phẩm nội 

thất tại công ty CP Xuân Hòa Việt nam 
Nguyễn Ngọc Anh Nguyễn Thị Diệu Hiền 2017 

1683 Đại học 
Giải pháp phát triển chính sách marketing mix tại 

công ty TNHH phát triển PNT Việt Nam 
Bùi Thị Hảo Trương Thị Thùy Ninh 2017 

1684 Đại học 

Giải pháp phát triển chính sách marketing-mix cho 

sản phẩm gạch của công ty TNHH một thành viên 

thương mại Đồng Tâm, chi nhánh Thanh Hóa 

Lê Thị Huyền Nguyễn Phương Tú 2017 

1685 Đại học 
Giải pháp phát triển chính sách phân phối sản phẩm 

tại công ty cổ phần tập đoàn công nghệ cao DIP 
Đặng Thị Chung Bùi Thị Phương Hoa 2017 

1686 Đại học 

Giải pháp phát triển chính sách xúc tiến bán hàng cho 

sản phẩm PNJ Silver tại công ty CP vàng bạc đá quý 

Phú Nhuận - Miền bắc 

Nguyễn Thị Trang Bùi Thị Phương Hoa 2017 

1687 Đại học 

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Hộ sở chính ngân hàng thương 

mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 

Dương Thị Đại Bùi Thị Hạnh 2017 

1688 Đại học 
Giải pháp phát triển hoạt động xúc tiến hỗn hợp của 

công ty CP thương mại và dịch vụ Sài Gòn Xanh 
Thân Thị Thu Hà Nguyễn Thị Diệu Hiền 2017 

1689 Đại học 
Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của 

công ty TNHH dịch vụ và thương mại Thọ Giang 
Nguyễn Thị Quỳnh Nguyễn Tiến Lợi 2017 

1690 Đại học 
Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty 

cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long 
Vũ Thị Thủy Nguyễn Thị Vân Anh 2017 

1691 Đại học 
Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty 

TNHH HBS 
Trần Thùy Linh Vũ Đình Tích 2017 

1692 Đại học 
Giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty 

TNHH Xuân Phương 
Nguyễn Thị Bích Bùi Thị Kim Cúc 2017 

1693 Đại học 
Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động 

tại công ty CP sản xuất và thương mại Tiến Dũng 
Võ Thị Thùy Trang Thân Thanh Sơn 2017 



1694 Đại học 

Giải pháp tăng cường khả năng sinh lời vốn lưu động 

và nâng cao vòng quay vốn lưu động tại công ty 

TNHH Thương mại xây dựng Phi Long 

Phạm Việt Tiến Nguyễn Minh Phương 2017 

1695 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng cá nhân tại 

công ty Atexims  

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 
Nguyễn Anh Tuấn 2017 

1696 Đại học 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của 

công ty cổ phần dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam 

Á. 

Bùi Thị Chi Phùng Thị Kim Phượng 2017 

1697 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tủ bếp Inox của 

công ty TNHH An Hưng Việt Nam 
Trần Thị Hòa Lê Đức Thủy 2017 

1698 Đại học 
Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tai công ty 

cơ khí chính xác TSC. 
Trần Đông Nguyễn Anh Tuấn 2017 

1699 Đại học 
Hệ thống quản lý chất lượng tại công ty cổ phần sản 

xuất và thương mại Bắc Thăng Long 
Lê Thị Thương Phạm Thu Hiền 2017 

1700 Đại học 
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần 

xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long 

Hoàng Thị Lan 

Hương 
Nguyễn Duy Chức 2017 

1701 Đại học Hiệu quả sử dụng vốn tại công ty CP may Bắc Giang Ninh Thị Ngọc Đỗ Thị Ngọc Lan 2017 

1702 Đại học 

Hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân 

hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 

Hoài Đức Hà Nội 

Bùi Vũ Huy Trần Ánh Phương 2017 

1703 Đại học 
Hoạt động quản trị kênh phân phối tại công ty TNHH 

Hưng Hòa 
Phạm Thị Thảo Phạm Thu Hiền 2017 

1704 Đại học 
Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại Techcombank chi nhánh Từ Liêm Hà Nội 
Trịnh thị Xuân Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

1705 Đại học 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với 

hộ sản xuất tại Ngân Hàng Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn chi nhánh huyện Lập Thạch 

Hoàng Thanh Hà Nguyễn Hữu Cung 2017 

1706 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng công 

thương Việt Nam chi nhánh Uông Bí 
Đặng Thị Hoa Liên Nguyễn Thị Nguyệt Dung 2017 

1707 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử 

dụng vốn cô định tại công ty TNHH May Minh Tâm 
Dương Thị Nhung Trần Thị Lan Anh 2017 



1708 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động tại công ty cổ phần bao bì Hải Dương 
Phạm Thị Huyền Nguyễn Thị Hải Yến 2017 

1709 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động tại công ty cổ phần đại siêu thị Mê Linh 
Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Thị Hải Yến 2017 

1710 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động tại công ty cổ phần Sapa Việt Nam 
Trần Thị chi Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 

1711 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động tại công ty TNHH Thiên Thuận Tường 
Lã Thị Khánh Hòa Trần Thị Lan Anh 2017 

1712 Đại học 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu 

động tại công ty TNHH Thương mại xây dựng Phi 

Long 

Nguyễn Văn Cương Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 

1713 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại 

công ty CPTM đầu tư tài chính toàn cầu 
Lương Thành Tâm Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 

1714 Đại học 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại 

công ty TNHH  thương mại và dịch vụ Hoàng Tân 

Thành 

Trần Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thị Hải Yến 2017 

1715 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao tình hình tài chính công ty 

TNHH Thắng Lợi 
Trần Thu Hằng Trần Thị Lan Anh 2017 

1716 Đại học 

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn kinh doanh tại công ty cổ phần lâm nghiệp Sơn 

Lâm 

Trần Thị Nguyệt Đỗ Thị Ngọc Lan 2017 

1717 Đại học 
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

vốn tại công ty TNHH May Minh Tân 
Hoàng Bình Triệu Nguyễn Minh Phương 2017 

1718 Đại học 
Mở rộng tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thiết 

bị xây dựng và thương mại HDP 
Dương Thị Hằng Phùng Thị Kim Phượng 2017 

1719 Đại học 

Nâng cao chất lượng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng chi nhánh 

Định Công 

Nguyễn Ngọc Tuấn Bùi Thị Hạnh 2017 

1720 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát nhanh tại 

công ty cổ phần Global Express Việt Nam. 
Trương Thị Oanh Phạm Việt Dũng 2017 

1721 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ Logistics tại công ty 

TNHH tiếp vận M&P 
Trần Thị Hoa Lê Đức Thủy 2017 



1722 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ thu phí BOT của công ty 

CP dịch vụ đường cao tốc Việt Nam 
Quách Thị Nguyệt Trần Thanh Tùng 2017 

1723 Đại học 
Nâng cao chất lượng sản phẩm tại công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ Quảng Phát Bắc Ninh 
Trịnh Thị Anh Nguyễn Thị Diệu Hiền 2017 

1724 Đại học 

Nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại 

ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt 

Nam chi nhánh huyện Giao Thủy Nam định 

Phan Văn Khánh Nguyễn Hữu Cung 2017 

1725 Đại học 

Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng đối với 

khách doanh nghiệp tại ngân hàng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện 

Thanh Thủy 

Nguyễn Thị Hồng 

Nguyên 
Nguyễn Hữu Cung 2017 

1726 Đại học 

Nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng 

Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam Chi 

Nhánh huyện Hoài Đức 

Nguyễn Tiến Thuần Nguyễn Hữu cung 2017 

1727 Đại học 
Nâng cao hiệu quả đãi ngộ nhân sự tại Công ty CP 

Đào tạo công nghệ IT PLUS 
Lê Thị Thương Nguyễn Mạnh Cường 2017 

1728 Đại học 

Nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trung và dài 

hạn của ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn chi nhánh Bảo Yến 

Chu Thị Lợi Hoàng Đoàn Hữu Minh 2017 

1729 Đại học 
Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dịch vụ vận tải 

đường thủy nội địa 
Phạm Thị Thủy Nguyễn Mạnh Cường 2017 

1730 Đại học 

Nâng cao hiệu quả sử dụng kênh phân phối sản phẩm 

nhằm phát triển thị trường của công ty TNHH phát 

triển thương mại và dịch vụ Đại Tín 

Ngô Thị Lành Vũ Đình Khoa 2017 

1731 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công 

ty cổ phần dây thép lưới Nam Định 
Hoàng Thị Trà Giang Lê Đức Thủy 2017 

1732 Đại học 

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công 

ty cổ phần đầu tư và tư vấn thiết kế xây dựng Việt 

Nam 

Trần Thị Thanh Thanh Phạm Thu Hiền 2017 

1733 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ 

phần sản xuất và thương mại EMIC 
Nguyễn Thị Thúy Chu Thị Thúy Hằng 2017 

1734 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn luu động tại công ty 

Đầu tư- thương mại- xây dựng STD 
Hoàng Thị Minh Huệ Vũ Đình Khoa 2017 



1735 Đại học 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty công 

ty TM Vận tải Ngọc Dương 
Nguyễn Văn Thức Nguyễn Duy Tuân 2017 

1736 Đại học 
Nâng cao năng lực cạnh tranh công ty TNHH 

NUTRECO 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Thân Thanh Sơn 2017 

1737 Đại học 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần 

dịch vụ và ứng dụng tự động A2S 
Nguyễn Thị Hoài Linh Vũ Đình Tích 2017 

1738 Đại học 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần 

thép Hà Sơn 
Trần Thị Mai Nguyễn Đức Diệp 2017 

1739 Đại học 

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định lựa chọn 

ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân trên 

địa bàn  Hà Nội 

Nguyễn Thị Thảo Hoàng Đoàn Hữu Minh 2017 

1740 Đại học 

Phát triển công tác bảo trì và quản lý tài sản cố định 

trong công ty TNHH Phát Đại Lâm bằng phương 

pháp RCM 

Nguyễn Trung Kiên Vũ Đình Khoa 2017 

1741 Đại học 
Phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty 

cổ phần đầu tư và phát triển KSH 
Nguyễn Thị Huệ Phạm Việt Dũng 2017 

1742 Đại học 
Phát triển công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực 

tại công ty TNHH điện tử UMC Việt Nam 
Lê Thị Thoan Thân Thanh Sơn 2017 

1743 Đại học 
Phát triển chính sách đãi ngộ nhân sự tại công ty 

TNHH Bujean Vietnam Electronics 
Ngô Thị Mến Trần Thanh Tùng 2017 

1744 Đại học 
Phát triển chính sách marketing - mix của công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng thương mại Phú Quang 
Lê Thị Nga Cao Thị Thanh 2017 

1745 Đại học 
Phát triển chính sách Marketing hỗn hợp của Công ty 

Cổ Phần Thương Mại và Đầu tư Barotex  

Đoàn Thị Huyền 

Trang 
Phạm Thu Hiền 2017 

1746 Đại học 
Phát triển chính sách marketing mix cho tiêu thụ sản 

phẩm của công ty cổ phần dược phẩm TW3 
Tăng Thị Thúy Nguyễn Thị Vân Anh 2017 

1747 Đại học 

Phát triển chính sách marketing- mix để nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần thương mại 

dịch vụ điện máy Vĩnh Phúc 

Thái Thanh Lan Vũ Đình Khoa 2017 

1748 Đại học 
Phát triển chính sách marketing mix tại công ty cổ 

phần sản xuất dịch vụ và thương mại Phát Linh. 
Phạm Thị Thanh Hằng Bùi Thị Kim Cúc 2017 

1749 Đại học 
Phát triển chính sách marketing mix tại hợp tác xã 

công nghiệp Quang Minh 
Vũ Thị Thơ Nguyễn Mạnh Cường 2017 



1750 Đại học 
Phát triển chính sách phân phối sản phẩm tại công ty 

OSCO International 
Phạm Thị Chinh Bùi Thị Phương Hoa 2017 

1751 Đại học 
Phát triển chính sách xúc tiến bán hàng của công ty 

cổ phần tư vấn đào tạo phát triển Espeed 
Đàm Thị Thúy Phạm Thu Hiền 2017 

1752 Đại học 
Phát triển chính sách xúc tiến bán hàng tại công ty cổ 

phần gốm xây dựng và thương mại Minh Thịnh 
Trần Thị Thắm Lê Thùy Hương 2017 

1753 Đại học 
Phát triển dịch vụ bảo hiểm của Tổng công ty cổ phần 

Bảo hiểm quân đội - MIC 
Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Đức Diệp 2017 

1754 Đại học 
Phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty 

TNHH dịch vụ Hoàng Thanh Long 
Ngô Hương Giang Vũ Đình Khoa 2017 

1755 Đại học 
Phát triển hệ thống kênh phân phối công ty TNHH 

thương mại Thiên Ân Việt Nam 
Nguyễn Thị Ly Phạm Việt Dũng 2017 

1756 Đại học 

Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm đường 

mía của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Song 

Phương 

Hoàng Phương Dung Phùng Thị Kim Phượng 2017 

1757 Đại học 
Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm gia 

dụng tại công ty TNHH Winmark Việt Nam 
Lê Thị Thu Phạm Thu Hiền 2017 

1758 Đại học 
Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm tại công 

ty TNHH Mai Hải 
Phạm Thanh Sơn Phạm Việt Dũng 2017 

1759 Đại học 
Phát triển hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH 

một thành viên Dược phẩm Tân Á 
Kiều Thị Vui Nguyễn Thị Vân Anh 2017 

1760 Đại học 
Phát triển hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH 

mỹ phẩm Hảo Sâm 
Phạm Thị Yến Nguyễn Mạnh Cường 2017 

1761 Đại học 
Phát triển hệ thống phân phối thị trường nội địa công 

ty cổ phần xuất nhập khẩu Thanh Hóa 
Nguyễn Thị Thuỳ Lê Thùy Hương 2017 

1762 Đại học 

Phát triển hoạt động xúc tiến bán hàng cho sản phẩm 

máy tính xách tay của công ty cổ phần thương mại và 

dịch vụ Vinafat 

Lê Thị Vân Phạm Thu Hiền 2017 

1763 Đại học 
Phát triển kênh phân phối sản phẩm của công ty CP 

Dược phẩm và thiết bị y tế Đông Nam Á 

Nguyễn Thị Thanh 

Ngân 
Nguyễn Duy Tuân 2017 

1764 Đại học 
Phát triển kênh phân phối sản phẩm thang máy của 

công ty liên doanh Fuji-anpha 
Trần Thị Ngọc Thanh Phạm Thu Hiền 2017 



1765 Đại học 
Phát triển kênh phân phối thép tại công ty cổ phần 

thép và thương mại Hà Nội 
Phạm Thị Hương Nguyễn Duy Chức 2017 

1766 Đại học 
Phát triển marketing online của công ty cổ phần 

Datyso Việt Nam 

Trương Thị Hồng 

Mộng 
Cao Thị Thanh 2017 

1767 Đại học 
Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cho công ty cổ 

phần đầu tư và phát triển công nghệ quốc gia 
Nguyễn Thị Hảo Trương Thị Thùy Ninh 2017 

1768 Đại học 
Phát triển thương hiệu của công ty cổ phần kiến trúc 

và xây dựng Bắc Sơn 
Phạm Thu Hồng Vũ Đình Khoa 2017 

1769 Đại học 
Phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống Cát 

Bà 
Đinh Thị Nhung Cao Thị Thanh 2017 

1770 Đại học 
Phân tích tài chính doanh nghiệp tại công ty TNHH 

May Minh Tâm 

Hoàng Thị Huyền 

Trang 
Nguyễn Minh Phương 2017 

1771 Đại học 
Phân tích tài chính tại công ty CP Vật liệu XD Tuấn 

Khanh 
Nguyễn Thị Yến Đỗ Thị Ngọc Lan 2017 

1772 Đại học 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty PUMA 

energy 
Cao Anh Tuấn Nguyễn Minh Phương 2017 

1773 Đại học 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH nông 

nghiệp Tân Việt 
Lê Thu Trang Nguyễn Minh Phương 2017 

1774 Đại học 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Sao 

Bắc cực 
Uông Ngọc dũng Bùi Thị Thu Loan 2017 

1775 Đại học 
Quản trị kênh phân phối xăng dầu tại công ty cổ phần 

thương mại Petrovinas Việt Nam 
Nguyễn Thị Kim Liên Vũ Đình Khoa 2017 

1776 Đại học 
Rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại ngân 

hàng TMCP Sài Gòn  Hà Nội chi nhánh Hải Phòng 
Nguyễn Hồng Thắm Nguyễn Hữu Cung 2017 

1777 Đại học 
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty 

TNHH cơ khí chính xác TSC 
Nguyễn Đình Lộc Cao Thị Thanh 2017 

1778 Đại học 
Thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty 

TNHH Kiến trúc Nội thất Hoàng Tâm 
Lê Thị Trà My Nguyễn Đức Diệp 2017 

1779 Đại học 
Thực tiễn về công tác đãi ngộ phi tài chính tại công ty 

xuất nhập khẩu Phúc Dương 
Nguyễn Thị Liên Vũ Đình Khoa 2017 

1780 Đại học 
Thực trạng hiệu quả sử dụng đòn bẩy tài chính tại 

công ty cổ phần hạ tầng viễn thông CMC 
Lê Minh Thành Mai thị diệu Hằng 2017 



1781 Đại học 
Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu tại công 

ty cổ phần dược Hà Tĩnh 
Lê Thị Ngân Nguyễn Đức Diệp 2017 

1782 Đại học 
Xây dựng kế hoạch marketing tại công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Phúc Dương 
Nguyễn Minh Phương Cao Thị Thanh 2017 

1783 Đại học 
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại công ty TNHH 

sản xuất thương mại và dịch vụ Nhật Á 
Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Duy Tuân 2017 

1784 Đại học 
Ảnh hưởng của việc sử dụng đòn bẩy tài chính đến 

hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần Hà Yên 
Nguyễn Thị Thắm   2018 

1785 Đại học 

Ảnh hưởng của việc sử dụng đòn bẩy tài chính tới 

hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần phát triển 

máy xây dựng Việt Nam 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
  2018 

1786 Đại học 
Các giải pháp thúc đẩy lợi nhuận tại công ty TNHH 

MTV sách và thiết bị giáo dục Thành Nam 
Lê Thị Ngọc Lan   2018 

1787 Đại học 
Chiến lược khác biệt hóa tại công ty cổ phần ô tô 

Trường Hải 

Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
Nguyễn Phương Anh 2018 

1788 Đại học 

Đánh giá mức độ cần thiết của kỹ năng mềm đối với 

học tập và công việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên 

khoa quản lí kinh doanh, đại học Công nghiệp Hà Nội 

Nguyễn Quỳnh Chi   2018 

1789 Đại học 
Đánh giá sự tác động của chính sách bán chịu tới sự 

phát triển của công ty cổ phần sữa VN vinamilk 
Lưu Thị Vân Anh   2018 

1790 Đại học 

Đánh giá tác động của đòn bẩy tài chính đến hiệu quả 

kinh doanh tại công ty TNHH quảng cáo và nội thất 

Huy Hoàng 

Vũ Hương Giang   2018 

1791 Đại học 
Đẩy mạnh xuất khẩu giầy của Công ty TNHH Long 

Sơn sang thị trường EU 
Nguyễn Thị Hồng Sen   2018 

1792 Đại học 
Đổi mới công tác hoạch định nguồn nhân lực tại Công 

ty cổ phần đầu tư Hoàng Dương 
Trần Thị Gấm   2018 

1793 Đại học 
Đổi mới công tác quản lý chất lượng tại Công ty cổ 

phần tư vấn và đầu tư xây dựng bưu điện 
Nguyễn Thị Hồng   2018 

1794 Đại học 
Đổi mới công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Khánh Linh 
Nguyễn Thị Linh   2018 



1795 Đại học 
Đổi mới công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty 

TNHH xây dựng Hòa Bình 

Nguyễn Thị Hồng 

Thuận 
  2018 

1796 Đại học 

Đổi mới công tác quản trị kênh phân phối sản phẩm 

hàng gia dụng tại Công ty cổ phần đầu tư và công 

nghệ MTQ Việt Nam 

Nguyễn Thị Hương   2018 

1797 Đại học 
Đổi mới chính sách sản phẩm cảu Công ty TNHH Du 

lịch huyền thoại Đông Dương 
Hoàng Thị Thùy Linh   2018 

1798 Đại học 

Đổi mới hoạt động truyền thông Marketing cho bộ 

sản phẩm sữa hạt TH True Nut của Công ty cổ phần 

tập đôàn TH 

Vũ Thị Huyền   2018 

1799 Đại học 
Đổi mới quy trình chăm sóc khách hàng tại Công ty 

bảo hiểm BHS Hà Nội 
Nguyễn Diệu Ninh   2018 

1800 Đại học 
Giả pháp nâng cao khả năng thanh toán tại công ty cổ 

phần vật liệu xây dựng Thiên Tân 
Nguyễn Thị Chang   2018 

1801 Đại học 
Giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty cổ 

phần Xi Măng Bỉm Sơn 
Dương Thị Loan   2018 

1802 Đại học 
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại 

Công ty TNHH Sinh Việt 
Trần Thị An   2018 

1803 Đại học 
Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ 

phần nồi hơi Đông Anh 
Nguyễn Việt Anh   2018 

1804 Đại học 

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ nội 

thất của Công ty TNHH Phượng Hoài sang thị trường 

Trung Quốc 

Nguyễn Thị Thảo Anh   2018 

1805 Đại học 
Giải pháp đổi mới chiến lược nguồn nhân lực tại 

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh NP Việt Nam 

Nguyễn Thị Hồng 

Hoa 
  2018 

1806 Đại học 
Giải pháp đổi mới chính sách Marketing - Mix tại 

Công ty cổ phần dược phẩm Medibest 
Tạ Thị Quỳnh   2018 

1807 Đại học 
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại techcombank - 

KeangNam 
    2018 

1808 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược 

kinh doanh tại Công ty cổ phần bao bì Thuận Phát 
 Đào THị Tuất Phạm Việt Dũng 2018 



1809 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện công tác hoạch định nguồn nhân 

lực cho Công ty cổ phần TKD Hà Nội 
Trần Thị Khánh Hòa   2018 

1810 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện công tác lập kế hoạch sản xuất 

tại Công ty TNHHTS Việt Nam 
Nguyễn Thị Tuyên Vũ Đình Khoa 2018 

1811 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện dịch vụ Logictic tại Công ty cổ 

phần thương mại và dịch vụ chuyển phát nhanh PCS 
Đàm Thị Yến   2018 

1812 Đại học 
Giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tiêu thụ sản 

phẩm của Công ty TNHH kinh doanh vật tư thiết bị 
 Đỗ Thị Thu Hằng Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1813 Đại học 
Giải pháp huy động vốn tại công ty cổ phần đầu tư 

công nghiệp Nam Vương 
Trần Thị Hồng   2018 

1814 Đại học 
Giải pháp huy động vốn tại công ty cổ phần May 

Sông Hồng 
Đoàn Ngọc Phương   2018 

1815 Đại học 

Giải pháp kích thích tiêu thụ đối với sản phẩm nghỉ 

dưỡng của công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng thủ 

đô 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
  2018 

1816 Đại học 
Giải pháp Marketing nhằm mở rộng thị trường của 

Công ty TNHH VNDRY Việt Nam 
Phạm Khánh Linh   2018 

1817 Đại học 

Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm đồ gỗ nội thất tại Công ty cổ phần 

Woodsland 

Đào Thị Thùy Dung Lê Thùy Hương 2018 

1818 Đại học 

Giải pháp marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh 

tranh của sản phẩm sơn 3D của công ty TNHH 

thương mại và phát triển dịch vụ Tín Đại Phát 

Nguyễn Thị Mai 

Phương 
  2018 

1819 Đại học 
Giải pháp mở rộng thị trường tại Công ty TNHH giấy 

và bao bì Phú Hưng 

Nguyễn Thị Thu 

Huyền 
Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1820 Đại học 
Giải pháp mở rộng thị trươờng tiêu thụ sản phẩm dệt 

may của Công ty cổ phần may Đức Hạnh 
Nguyễn Thị Hạnh Trần Thanh Tùng 2018 

1821 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng cá 

nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 

Thịnh Vượng - Phòng giao dịch Linh Đàm 

Lại Thị Quyết   2018 

1822 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Công ty 

TNHH sân khấu mỹ thuật và truyền thông CK 
Đặng Thị Liễu   2018 



1823 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 

khách hàng tại Công ty cổ phần chuyển phát nhanh 

bưu điện chi nhánh Hà Nội 

 Cấn Thị Hương Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1824 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ quảng cáo 

truyền hình tại Công ty TNHH quảng cáo Thăng 

Long 

Phạm Thị Hồng Hải   2018 

1825 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ sau bán của 

Công ty cổ phần công nghệ sao Bắc Đẩu 
Hoàng Lệ Nhật Anh   2018 

1826 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Công 

ty TNHH phát triển phần mềm cuộc sống 
Đỗ Thị Vân Anh   2018 

1827 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại 

Công ty cổ phần dịch vụ phát triển Blue building Việt 

Nam 

Lê Thị Hạnh   2018 

1828 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động tại 

công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh An 

Việt 

Ninh Thị Phương 

Thảo 
  2018 

1829 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trực 

tiếp tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam 
Hoàng Bích Hồng   2018 

1830 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trực 

tiếp tại Công ty cổ phần thương mại sản xuất và xuất 

nhập khẩu Hưng Thịnh 

Nguyễn Thị Mỹ Linh   2018 

1831 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng huy động vốn tiền gửi 

tại ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - 

chi nhánh Mỹ Đình 

Hoàng Thị Hằng   2018 

1832 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng lao động tại xí nghiệp 

tư nhân cơ khí Thắng Lợi 
Nguyễn Trường Giang   2018 

1833 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đức 

Đạt 

Tạ Thị Thương   2018 

1834 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Xí 

nghiệp tư nhân cơ khí Thắng Lợi 
Nguyễn Thu Hiền   2018 

1835 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Công ty may 

Đáp Cầu 
Nguyễn Kiều Trinh 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 



1836 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty 

cổ phần đầu tư Thương mại và phân phối An Thái 
Bùi Thị Hồng Duyên   2018 

1837 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm nâng 

cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần giải 

phóng công nghệ Việt Nam 

Ngô Hải Yến   2018 

1838 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm ở Công ty 

TNHH Sơn Alex Việt Nam 

Vương Thị Thanh 

Giang 
Phạm Việt Dũng 2018 

1839 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty 

cổ phần 26 
Trần Thị Thùy Linh Vũ Đình Khoa 2018 

1840 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty 

cổ phần dịch vụ và thương mại Minh Long 

Nguyễn Thị Như 

Huyền 
Vũ Đình Khoa 2018 

1841 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty 

cổ phần Đức Minh 
Nguyễn Thị Hiền   2018 

1842 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty 

TNHH Ba Yi Fang Balma Việt Nam 
Nguyễn Thị Thảo Vũ Đình Khoa 2018 

1843 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty 

TNHH điện tử Sumida Việt Nam 
Tăng Thị Mỹ Huyền Vũ Đình Khoa 2018 

1844 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Thăng Long 
Trần thị Linh   2018 

1845 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh 

nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và 

phát triển VN chi nhánh Chương Dương 

Cao Thúy Nga   2018 

1846 Đại học 

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ sản 

xuất của ngân hàng NN và PT nông thôn - chi nhánh 

Ba Vì 

Phan Phương Nam   2018 

1847 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại 

ngân hàng NN và PT NT VN chi nhánh Cầu Giấy 
Vũ Thị Phương Loan   2018 

1848 Đại học 
Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng Trung dài hạn 

tại ngân hàng NN và PTNT VN chi nhánh Tràng An 
Trần Thị Thúy   2018 

1849 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu 

dùng tại ngân hàng TMCP hàng hải VN 
Lê Thúy Hằng   2018 



1850 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại 

công ty TNHH thương mại và đầu tư KLEVE 
Vũ Thị Nguyệt Nga   2018 

1851 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing của 

Công ty cổ phần Digitech 

Nguyễn Thị Phương 

Anh 
  2018 

1852 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 

cho Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Minh 

An Việt 

Bùi Văn Linh   2018 

1853 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing 

Mix tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Rico 
Nguyễn Thị Vân Anh   2018 

1854 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại 

công ty cổ phần Tân Việt Nam 
Vũ Ngọc Phương   2018 

1855 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại 

công ty cổ phẩn thương mại xuất nhập khẩu VNT 
Luyện Thị Hải   2018 

1856 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại 

công ty TNHH Hoàn Mỹ 
Nguyễn Thị Hiên   2018 

1857 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại 

Công ty TNHH KG VINA 

Hoàng Thị Phương 

Anh 
  2018 

1858 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại 

Công ty TNHH kim khí Hoàng Ngọc 
Nguyễn Thị Hoa   2018 

1859 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại 

Công ty TNHH Lock và Lock HN 
Phạm Thị Hoa   2018 

1860 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại 

công ty TNHH MTV tư vấn UIVN 
Bùi Thị Huyền Trang   2018 

1861 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại 

Công ty TNHH MTV thương mại Bình Minh 
Hoàng Thị Liệu Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1862 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing tại 

Công ty TNHH thương mại và xây dựng Lan Phương 
Trần Thị Thu Hương   2018 

1863 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại 

ngân hàng TMCP Sài Gòn - PGD Trần Khát Chân 
Phạm Thanh Thư   2018 

1864 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty 

TNHH FuJigen Việt Nam 
Kiều Thị Huế   2018 



1865 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty 

TNHH Hoàng Gia Anh 
Phan Thị Thùy Anh 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1866 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty 

TNHH MPK 
Hoàng Thị Minh Thu   2018 

1867 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn 

tại công ty TNHH Tứ Phương 
Nguyễn Huyền Trang   2018 

1868 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại 

doanh nghiệp tư nhân Trần Hoàn 
Mai Thị Phương Anh   2018 

1869 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại 

công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật PC 
Trần Thị Thủy   2018 

1870 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại 

công ty TNHH Tô Lịch 
Đoàn Thị Loan   2018 

1871 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn tại 

công ty TNHH giải pháp công nghệ công 
Lê Thị Lệ   2018 

1872 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 

cổ phần SBI 
Trần Đình Thành   2018 

1873 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 

kiến trúc An Hưng 
Lê Thị Huyền   2018 

1874 Đại học 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty 

TNHH thương mại Trần Thanh Danh 
Nguyễn Thị Thủy   2018 

1875 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của 

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Ultracon 

Việt Nam 

Nguyễn Văn Quân Vũ Đình Khoa 2018 

1876 Đại học 

Giải pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm thực 

phẩm bổ sung Ba Gold của Công ty cổ phần dược 

phẩm Medibest 

Ngô Mạnh Nghĩa   2018 

1877 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng huy động vốn tại quỹ tín 

dụng nhân dân Hải Minh 
Nguyễn Thị Hằng   2018 

1878 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu thép và thiết bị Hà Nội 
Nguyễn Thị Thắm   2018 

1879 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại công ty 

TNHH đầu tư và thiết kế xây dựng Ngọc Khánh 
Đào Thùy Linh   2018 



1880 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại công ty 

TNHH Katolec Việt Nam 
Ngô Thị Mai   2018 

1881 Đại học 

Giải pháp nâng cao khả năng sinh lời tại công ty 

TNHH MTV đầu tư xây dựng và thương mại Ngọc 

Minh 

Lê Nhật Hạnh   2018 

1882 Đại học 

Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán tại công ty 

cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông 

Anh 

Bùi Thị Tươi   2018 

1883 Đại học 
Giải pháp nâng cao khả năng thanh toán tại công ty 

TNHH LV và hòn ngọc Viễn Đông 
Phan Thị Yến   2018 

1884 Đại học 
Giải pháp nâng cao năng lặc cạnh tranh của Công ty 

bảo hiểm BSH Hà Nội 
Nguyễn Thị Hồng Lê Thùy Hương 2018 

1885 Đại học 
Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty 

cổ phần dinh dưỡng Hải Thịnh 
Đỗ Thị Thu Trang   2018 

1886 Đại học 

Giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàng về 

chất lượng dịch vụ của Công ty cổ phần tư vấn và 

truyền thông Niềm Tin 

Nguyễn Thị Linh   2018 

1887 Đại học 
Giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của Công ty 

cổ phần xây dựng và kĩ thuật hạ tầng Thành Nam 
Trần Nguyệt Anh   2018 

1888 Đại học 
Giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội tại Công ty cổ 

phần kỹ thuật công nghệ Nhuận Thế 
Trần Thị Nga   2018 

1889 Đại học 
Giải pháp phát triển hệ thống kênh phân phối tại công 

ty TNHH dệt Phú Thọ 
Quách Thị Hòa   2018 

1890 Đại học 
Giải pháp phát triển hoạt động bán hàng tại Công ty 

TNHH Thiên Hòa An 
Tạ Trung Hiếu Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1891 Đại học 

Giải pháp phát triển hoạt động Marketing online sản 

phẩm bằng tương tác của Công ty cổ phần đầu tư 

Thương mại và xây dựng Thái Bình 

Nguyễn Thị Thảo   2018 

1892 Đại học 

Giải pháp phát triển hoạt động Marketing trực tuyến 

cho sản phẩm gạch Tewazo của Công ty TNHH Đất 

Việt 

Vũ Thị Hải Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1893 Đại học 
Giải pháp phát triển nhân lực tại Công ty TNHH đầu 

tư thương mại và dịch vụ Đại Phú 
Nguyễn Thị Nga Trần Thanh Tùng 2018 



1894 Đại học 
Giải pháp phát triển thị trường của Công ty TNHH 

bao bì Ngọc Hà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
Nguyễn Thị Lan Phạm Việt Dũng 2018 

1895 Đại học 
Giải pháp phát triển thị trường sản phẩm máy nén khí 

tại Công ty cổ phần công nghiệp Việt Nam 
Nguyễn Huy Hùng 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1896 Đại học 

Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu lao động tại 

thị trường Nhật Bản của Công ty TNHH đào tạo và 

dịch vụ Hachi Việt Nam 

Nguyễn Thị Mừng   2018 

1897 Đại học 
Giải pháp phát triển thương hiệu tại công ty cổ phần 

công nghệ Sao Bắc Đẩu 
Hoàng Như Trang   2018 

1898 Đại học 
Giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệp tại Công ty 

cổ phần cửa sổ Việt 
Trương Thị Nga   2018 

1899 Đại học 

Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 

TNHH dịch vụ thương mại in vầ quảng cáo Thịnh 

Thái 

Lường Thị Quỳnh   2018 

1900 Đại học 
Giải pháp tăng cường quản lý các khoản phải thu của 

công ty TNHH MTV thương mại Lộc Phát 
Hà Thị Tươi   2018 

1901 Đại học 
Giải pháp tăng cường quản lý chi phí tài chính của 

công ty cổ phần in Tường Phát 
Vũ Thị Thúy Thúy   2018 

1902 Đại học 
Giải pháp tăng cường quản trị các khoản phải thu tại 

công ty TNHH cổ phần SBI 
Nguyễn Xuân Tiến   2018 

1903 Đại học 
Giải pháp thu hút khách hàng đối với sản  phẩm nội 

thất của Công ty TNHH TM & sản xuất Ngọc Diệp 
Tô Ngọc Hà Trần Thanh Tùng 2018 

1904 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy doanh thu xuất khẩu tại công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Vạn Hoa 
Lã Thị Cúc Thùy   2018 

1905 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty 

Cổ phần Nghiệp Quảng giai đoạn 2019 - 2024 
Nguyễn Thị Ngoan   2018 

1906 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công ty 

cổ phần Vinahan 
Trịnh Thị Nga Phạm Việt Dũng 2018 

1907 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của Công ty 

TNHH ô tô Nisun 
Nguyễn Thị Phương   2018 

1908 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng của công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Bình Minh Hưng Yên 
Phạm Thị Hải Yến   2018 



1909 Đại học 
Giải pháp thúc đây hoạt động bán hàng tại Công ty cổ 

phần bê tông và xây dựng Sông Hồng 
Đào Thị Hồng Nhung Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1910 Đại học 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty cổ 

phần dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin 

(IJS.JSC) 

Nguyễn Thị Minh 

Trang 
  2018 

1911 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty cổ 

phần Media Mart Việt Nam 
Bùi Đức Tuấn`   2018 

1912 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty cổ 

phần phần mềm Quảng Ích 
Nguyễn Hoàng Long   2018 

1913 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty 

TNHH Minh Thái 
Trần Văn Nhanh   2018 

1914 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty 

TNHH thương mại Sóc Sơn 
Nguyễn Thị Yến 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1915 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty 

TNHH thương mại và xây dựng Thuận Hòa 
Hoàng Thị Yến   2018 

1916 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động bán hàng tại Công ty 

TNHH thương mại xuất nhập khẩu Mr cà chua 
Nguyễn Bá Minh Tú   2018 

1917 Đại học 

Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bánh 

bao của Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát 

triển công nghệ mới Anh Đức trên địa bàn Hà Nội 

Nguyễn Tiến Huy Phạm Việt Dũng 2018 

1918 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại 

Công ty cổ phần Rồng vàng-Global milk Việt Nam 
Nguyễn Thanh Thư   2018 

1919 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại 

Công ty TNHH Tín Đạt 
Nguyễn Thị Duyên   2018 

1920 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 

TNHH thương mại dịch vụ và xây dựng Lan Phương 
Trần Khánh Trâm   2018 

1921 Đại học 
Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm vôi tại Công ty 

TNHH MTV sản xuất kinh doanh Thanh Quyết 
Trần Thị Trang Trần Thanh Tùng 2018 

1922 Đại học 
Giải pháp xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công 

ty TNHH Nehob Việt Nam giai đoạn 2019-2024 
Trần thị Hạnh   2018 



1923 Đại học 

Giải pháp xây dựng thương hiệu sản phẩm bột chống 

thấm tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại 

Nam Tín 

Nguyễn Thị Thúy Nga   2018 

1924 Đại học 
Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp  tại công ty 

TNHH UPVIET 
 Đỗ Thị Nga Trương Thị Thùy Ninh 2018 

1925 Đại học 
Giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty 

TNHH PTTM và ĐTXD Thắng Lợi 

Nguyễn Thị Hồng 

Ninh 
  2018 

1926 Đại học 
Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm 

khoá tại Công ty TNHH khoá Huy Hoàng 
Tạ Thị Thu Ba   2018 

1927 Đại học 
Hoàn thiện công tác quản trị cung ứng nguyên vật 

liệu trong công ty TNHH vật tư thiết bị Tuấn Long 
Nguyễn Thùy Dung   2018 

1928 Đại học 
Hoàn thiện chính sách Marketing - Mix tại Công ty cổ 

phân tổng công ty An Hà Hanagashi 
Lương Thị Thu Hà   2018 

1929 Đại học 
Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp của Công ty 

cổ phần dịch vụ phát triển Blue building Việt Nam 
Đinh Thị Ninh Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

1930 Đại học 
Hoàn thiện hoạt động Marketing của Công ty cổ phần 

cao su Sao Vàng chi nhánh Thái Bình 
Nguyễn Thanh Hùng 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1931 Đại học 
Hoàn thiện kênh phân phối tại Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu lương thực Thành Sang 
Thiều Thị Hà 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1932 Đại học 
Hoàn thiện quản lý chi phí sản xuất trong hoạt động 

xây dựng tại công ty TNHH Tài Phát 
Nguyễn Thị Quỳnh   2018 

1933 Đại học 
Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm mây tre đan 

cho Công ty TNHH Lâm Thiện Lộc 
Phạm Thị Yến Bùi Thị Phương Hoa 2018 

1934 Đại học 
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại 

công ty cổ phần Giày Thăng Long 
Phạm Thị Hồng   2018 

1935 Đại học 

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ 

sản phẩm tại Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập 

khẩu lâm sản Mạnh Cường 

Nguyễn Ngọc Diệp   2018 

1936 Đại học 
Một số giải pháp quản lý rủi ro cho vay tại ngân hàng 

TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Thăng Long 
Trịnh Thùy Linh   2018 



1937 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty TNHH đầu 

tư và phát triển Minh Thủy 
Nguyễn Tuấn Linh   2018 

1938 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty TNHH đầu 

tư xây dựng Phương Duy 
Trần Thị Hải   2018 

1939 Đại học 

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng 

của Công ty TNHH Một thành viên Minh Trường 

Sinh 

Nguyễn Thị Huyền 
Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1940 Đại học 

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại 

Công ty cổ phần ô tô, xe máy, xe điện CMV Việt 

Nam 

Ngô Thị Lý Lê Thị Khánh Ly 2018 

1941 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại 

Công ty TNHH luật ANT 
Phan Thị Khuyên   2018 

1942 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ nghỉ dưỡng tại Công ty 

TNHH du lịch biển Đông 
Nguyễn Thị Thuỵ   2018 

1943 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ quảng cáo Facebook của 

Công ty cổ phần tư vấn và truyền thông Niềm Tin 
Đặng Thị Huyền   2018 

1944 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty cổ phần 

công nghệ mạng VietLink 
Ngô Thị Xuân Thành 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1945 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty cổ phần điều 

tiết du lịch thương mại và dịch vụ vận tải CTM 
Nguyễn Đình Cường   2018 

1946 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ tại Công ty TNHH 

Saturrn 
Nguyễn Thị Hương   2018 

1947 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế của Công 

ty cổ phần xây dựng Ji Won 
La Thị Ngọc Trần Thanh Tùng 2018 

1948 Đại học 

Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn thiết kế và thi 

công hệ thống Camera an ninh của Công ty cổ phần 

dịch vụ thương mại và giải pháp công nghệ Mac 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
Trần Thanh Tùng 2018 

1949 Đại học 
Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải của Công ty 

TNHH Lê Hiếu Hoàng 
Nguyễn Thị Thoa   2018 

1950 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Công ty cổ phần 

tập đoàn Dabaco 
Nguyễn Văn Đức   2018 



1951 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ 

phần đầu tư thương mại và phân phối An Thái 
Nguyễn Thị Hằng   2018 

1952 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty cổ 

phần kim loại tấm Intech Việt Nam 
Đinh Văn Trường 

Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

1953 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần dân tộc và thời đại 
Trần Thanh Xuân Nguyễn Thúy Quỳnh 2018 

1954 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần may xuất khẩu Hà Bắc 
Phạm Thị Nhung Trần Thanh Tùng 2018 

1955 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần Mắt Bão 
Mã Thị Huyền   2018 

1956 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần Newsing 
Trần Thị Huyền Trang   2018 

1957 Đại học 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ 

phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Minh 

Phúc 

Đỗ Thu Thảo   2018 

1958 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần xây dựng Hà Anh Tuấn 
Nguyễn Thị Men   2018 

1959 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần xây dựng Toàn Việt 
Nghiêm Đình Tùng Lê Thị Khánh Ly 2018 

1960 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần xuất nhập khẩu Việt Hàn 
Thân Thị Hiền   2018 

1961 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH HD Thuận Phát 
Phạm Khắc Lệ   2018 

1962 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 

TNHH kinh doanh và dịch vụ Hiền Dương 
Dương Thị Thúy   2018 

1963 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH sơn Nanova Việt Nam 
Lê Thị Ngọc Linh   2018 

1964 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH TAISHODO Việt Nam 

Nguyễn Thị Minh 

Thúy 
Vũ Đình Khoa 2018 

1965 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng số 1 
Phạm Thị Thúy   2018 



1966 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư thế giới phẳng 

Nguyễn Thị Thanh 

Hằng 
Nguyễn Tiến Lợi 2018 

1967 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH thương mại và đầu tư K.L.E.V.E 
Ngô Thị Nhạn   2018 

1968 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH xăng dầu Đồng Tâm Kinh Bắc 
Nguyễn Thị Hòa   2018 

1969 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH xây dựng và thương mại VINAD 
Nguyễn Thị Huế   2018 

1970 Đại học 
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại điện lực Hoa 

Lư - Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình 
Hoàng Thị Ngọc Anh   2018 

1971 Đại học 
Nâng cao chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH 

phát triển phần mềm cuộc sống 
Phạm Thị Quỳnh Hoa   2018 

1972 Đại học 
Nâng cao chất lượng sản phẩm may mặc tại công ty 

cổ phần Đại Cồ Việt 
Bùi Thị Nguyện   2018 

1973 Đại học 
Nâng cao chất lượng sản phẩm tại Công ty TNHH 

Nides Servo Việt Nam 
Lê Thị Dung   2018 

1974 Đại học 
Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty 

TNHH thương mại sản xuất Thiên Nam 

Phạm Thị Thanh 

Huyền 
  2018 

1975 Đại học 
Nâng cao hiệu quả hoạt động kho vận của Công ty 

TNHH thương mại Nguyễn Phát 
Đỗ Thị Thu Huyền   2018 

1976 Đại học 
Nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của 

Công ty cổ phần Hacisco 
Trần Mỹ Hoa   2018 

1977 Đại học 
Nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại 

Công ty TNHH Hồng Quảng 
Vũ Thị Loan   2018 

1978 Đại học 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần 

thiết kế thời trang Quốc tế IDF 

Nguyễn Thị Phương 

Thảo 
  2018 

1979 Đại học 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh của đồ gỗ nội thất tại 

Công ty TNHH Hoàng Mai 
Lê Thị Hương Mai   2018 

1980 Đại học 
Nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH 

thương mại và dịch vụ điện tử Anh Thắng 
Đàm Thị Uyên Lê Thùy Hương 2018 



1981 Đại học 
Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng máy móc thiết bị 

tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng 868 
Hoàng Thị Diệp   2018 

1982 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Công ty cổ 

phần đầu tư và tài chính toàn cầu 
Nguyễn Thị Thúy   2018 

1983 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng nghuồn nhân lực tại Công 

ty cổ phần giấy và bao bì Bỉm Sơn 
Phạm Thị Phương   2018 

1984 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công 

ty cổ phần thiết bị ô tô Nguyễn Huy 
Phạm Thị Oanh Nguyễn Thúy Quỳnh 2018 

1985 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công 

ty TNHH MTV Quốc Việt 

Nguyễn Thị Hồng 

Ngát 
  2018 

1986 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng tiền lương tại Công ty cổ 

phần đầu tư xây lắp Vĩnh Hưng 
Vũ Thị Lan Anh   2018 

1987 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty 

TNHH in và bao bì Châu Thái Sơn 

Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
  2018 

1988 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công 

ty TNHH Thanh Xuân 

Nguyễn Thị Huyền 

Trang 
Vũ Đình Khoa 2018 

1989 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty 

cổ phần điện tử sản xuất Hà Thành 
Vũ Thị Yến Vũ Đình Khoa 2018 

1990 Đại học 
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty 

TNHH đầu tư thương mại văn phòng phẩm Hoàng An 
Nguyễn Thị Dung   2018 

1991 Đại học 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty  cổ 

phần xây dựng Hà Anh Tuấn 
Trần Thị Thủy Bùi Thị Phương Hoa 2018 

1992 Đại học 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 

TNHH Đàm Lê 
Hà Thị Quỳnh Phạm Việt Dũng 2018 

1993 Đại học 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty 

TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet 
Nguyễn Thị Xuân   2018 

1994 Đại học 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty 

TNHH Sinh Việt 
Bùi Thị Thùy Linh Trần Thanh Tùng 2018 

1995 Đại học 
Nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại doanh nghiệp 

tư nhân thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Phượng 
Nguyễn Thị Trang   2018 



1996 Đại học 

Nâng cao hiệu quả tín dụng bán lẻ tại ngân hàng nông 

nghiệp và phát triển nông thôn VN chi nhánh Láng 

Hạ 

Trần Thị Thúy   2018 

1997 Đại học 

Nâng cao hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt 

tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh 

Hà Nội 

Trần Thị Thơm   2018 

1998 Đại học 
Nâng cao khả năng sinh lời tại công ty TNHH kinh 

doanh thương mại quốc tế Nam Anh 
Trần Thị Huế   2018 

1999 Đại học 
Nâng cao khả năng sinh lời tại công ty TNHH LV và 

hòn ngọc Viễn Đông 

Phạm Thị Phương 

Oanh 
  2018 

2000 Đại học 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần 

Misa  
Nguyễn Thị Oanh Phạm Việt Dũng 2018 

2001 Đại học 
Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TNHH 

Một thành viên Shinhan Việt Nam 
Vũ Thị Chiến   2018 

2002 Đại học 
Nâng cao năng lực cạnh tranh tại Công ty cổ phần nồi 

hơi Đông Anh 
Lê Tuấn Cường Lê Thùy Hương 2018 

2003 Đại học 

Nghiên cứu đổi mới sản phẩm đẩy mạnh công tác tiêu 

thụ sản phẩm ắc quy tại Công ty cổ phần ắc quy tia 

sáng Hải Phòng 

Đào Bảo Dung   2018 

2004 Đại học 
Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi 

nghiệp của sinh viên trên địa bàn Hà Nội 
Nguyễn Thị Ngân   2018 

2005 Đại học 

Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng 

ngẫu hứng của sinh viên ttruowngf đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

Giang Thị Thuỳ Dung   2018 

2006 Đại học 
Phát triển chiến lược marketing ngành hàng vật liệu 

xây dựng tại công ty cổ phần tập đoàn Toàn Vĩ 

.Nguyễn Thị Thu 

Hường 
  2018 

2007 Đại học 
Phát triển chiến lược Marketing online cho sản phẩm 

vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Thủy Tràng 
Cao Thị Vui   2018 

2008 Đại học 

Phát triển chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu 

khăn mặt tại Công ty TNHH dệt may xuất khẩu Vàng 

Mười 

Trần Ngọc Minh   2018 

2009 Đại học 

Phát triển hệ thống kênh phân phối sản phẩm bia Đại 

Việt tại Công ty TNHH đầu tư thương mại và dịch vụ 

Long Hưng 

Bùi Văn Đức   2018 



2010 Đại học 
Phát triển hệ thống kênh phân phối tại công ty TNHH 

MTV xây dựng Bình An 

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc 
  2018 

2011 Đại học 

Phát triển hoạt động Marketing online cho sản phẩm 

dịch vụ hỗ trợ giáo dục - giáo dục trực tuyến của 

Công ty cổ phần công nghệ thông tin và truyền thông 

Vncom Việt Nam 

Phạm Thị Ngọc Anh 
Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

2012 Đại học 
Phát triển kênh phân phối của Công ty cổ phần xây 

dựng chịu lửa Burwitz 
Mạc Thị Thu   2018 

2013 Đại học 
Phát triển Marketing online cho sản phẩm gốm sứ của 

Công ty TNHH quà tặng cao cấp HT và Emotion 
Nguyễn Ngọc Quỳnh   2018 

2014 Đại học 

Phát triển thị trường cho sản phẩm của Công ty 

TNHH công nghệ và thương mại Minh Phát tại thị 

trường miền Nam 

Mai Thị Miên Nguyễn Thị Phương Anh 2018 

2015 Đại học 
Phát triển thị trường cho sản phẩm giày của Công ty 

cổ phần Thuận Phát 
Phạm Thị Thương   2018 

2016 Đại học 
Phát triển thị trường kinh doanh thức ăn chăn nuôi 

của Công ty THHH Phú Thành 
Bùi Thị Huân   2018 

2017 Đại học 
Phát triển thị trường tiêu thụ cho sản phẩm sữa bột tại 

công ty TNHH thương mại và đầu tư Oanh Bắc 
Phạm Thị Minh Hằng   2018 

2018 Đại học 
Phát triển thương hiệu trường trung cấp y tế Bắc 

Giang 
Lương Thị Uyên   2018 

2019 Đại học 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần 

Cảng đạm Ninh Bình 
Dương Thị Thùy Linh   2018 

2020 Đại học 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần 

công nghệ Enuy Việt Nam 
Phùng Thị Lan Anh   2018 

2021 Đại học 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần 

Liloma 69-1 
Nguyễn Nhật Anh   2018 

2022 Đại học 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Công ty TNHH 

khoa học và kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet 

Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
  2018 

2023 Đại học 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại công ty 

TNHHMTV xây dựng Bình An 
Phạm Thạch Anh Ánh   2018 



2024 Đại học 
Phát triển văn hóa doanh nghiệp tại Tập đoàn viễn 

thông quân đội Viettel 
ĐàoNgọc Thảo My   2018 

2025 Đại học 

Phân tích ảnh hưởng của chính sách tín dụng thương 

mại đến hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH 

NEO OPTICAL 

Nguyễn Thị Quý   2018 

2026 Đại học 
Phân tích các nhân tố tác động tới tỷ suất lợi nhuận 

của công ty cổ phần NHK toàn cầu 
Phạm Thị Nga   2018 

2027 Đại học 
Phân tích khả năng thanh toán tại công ty cổ phần Hà 

Yến 
Nguyễn Thị Thảo   2018 

2028 Đại học 
Phân tích khả năng thanh toán tại công ty CP May 

xuất khẩu Thái Bình 

Nguyễn Thị Thu 

Hương 
  2018 

2029 Đại học 
Phân tích khả năng thanh toán và rùi ro tài chính của 

công ty TNHH Tô Lịch 
Nguyễn Tường Linh   2018 

2030 Đại học 
Phân tích rủi ro tài chính tại công ty TNHH MTV 

đóng tàu Thịnh Long 
Lê Hồng Phong   2018 

2031 Đại học 
Phân tích tài chính tại công ty cổ phần tư vấn công 

nghiệp Bình Minh 
Nguyễn Hương Ly   2018 

2032 Đại học 
Phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng lắp 

và sản xuất công nghiệp 
Nguyễn Trang Nhung   2018 

2033 Đại học 
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần hợp 

tác đầu tư công nghệ GNVICO 
Lê Thu Tính   2018 

2034 Đại học 

Phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong hoạt động xuất nhập 

khẩu tại công ty TNHH XNK và thương mại Trường 

An 

Nguyễn Thị Kim 

Oanh 
  2018 

2035 Đại học 

Quản trị chi phí hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả 

tài chính tại công ty TNHH thiết bị và sản phẩm an 

toàn Việt Nam 

Ngô Thị Kim Duyên   2018 

2036 Đại học 
Quản trị chính sách bán chịu tại công ty cổ phần xây 

dựng dân dụng và công nghiệp Thành Nam 
Bùi Thị Yến   2018 

2037 Đại học 
Quản trị hàng tồn kho tại công ty TNHH HOTU Việt 

Nam 
Phạm Thị Trang   2018 

2038 Đại học Quản trị khoản phải thu tại công ty TNHH HoTu VN Phạm Mai Thi   2018 



2039 Đại học 

Quản trị khoản phải thu và tác động của quản trị 

khoản phải thu đến kết quả kinh doanh tại công ty 

TNHH Thường Xuyên 

Nguyễn Thị Tuyết Nhi   2018 

2040 Đại học 
Thúc đẩy hoạt động bán hàng tại công ty TNHH phát 

triển thương mại Phúc Quang 
Ngô Thị Hồng Diệp   2018 

2041 Đại học 
Thực trạng và giải pháp huy động vốn tại công ty 

TNHH thương mại và dịch vụ Thiên An Phát 
Phạm Thị Trang   2018 

2042 Đại học 

Thực trạng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tiêu 

thụ sản phẩm sữa nhập khẩu tại Công ty cổ phần sản 

xuất thương mại và xuất nhập khẩu quốc tế P - Xcel 

Mỹ Phát 

Nguyễn Thị Lệ Hằng   2018 

2043 Đại học 
Úng dụng đòn bẩy tài chính trong nâng cao hiệu quả 

tài chính tại công ty TNHH Kim Khánh Hà Nội 
Nguyễn Thị Thủy   2018 

2044 Đại học 
Ứng dụng Digital Marketing trong kinh doanh dịch 

vụ xuất nhập khẩu hàng hóa của Công ty Vietracimex 
Nguyễn Thanh Bình   2018 

2045 Đại học 
Ứng dụng đòn bẩy tài chính đối với hiệu quả kinh 

doanh tại công ty cổ phần Dược phẩm Agimexpham 
Phạm Thị Thu   2018 

2046 Đại học 

Ứng dụng đòn bẩy tài chính nhằm nâng cao hiệu quả 

tài chính tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

máy tính Đỗ Gia 

Trịnh Thị Cúc   2018 

2047 Đại học 
Ứng dụng đòn bẩy tài chính tại công ty cổ phần bất 

động sản Phát Đạt 
Vũ Thị Toán   2018 

2048 Đại học 

Ứng dụng đòn bẩy tài chính trong nâng cao hiệu quả 

tài chính tại công ty CP công nghệ và thương mại 

Tường Anh 

Phạm Thị Bích   2018 

2049 Đại học 
Ứng dụng hệ thống đòn bẩy trong nâng cao hiệu quả 

tài chính của công ty TNHH MTV màu xanh Việt 
Vũ Thị Anh Thương   2018 

2050 Đại học 

Ứng dụng hệ thống đòn bẩy trong nâng cao hiệu quả 

tài chính tại công ty cổ phần xây dựng dân dụng và 

công nghiệp Thành An 

Trần Thị Huệ   2018 

2051 Đại học 

Xây dựng chiến lược định vị thị trường cho các sản 

phẩm của Công ty TNHH Đại Trường Giang trên các 

thị trường Hà Nội 

Trần Thị Phượng 
Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 



2052 Đại học 

Xây dựng chiến lược kinh doanh của chi nhánh Bắc 

Miền Trung - Tổng Công ty vàng AGRIBẠK - CTCP 

giai đoạn 2018 - 2020 

Nguyễn Thị Thu Hà   2018 

2053 Đại học 
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần 

Sông Đà 4 giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025 
Lê Thị Thu   2018 

2054 Đại học 
Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần 

tư vấn kiểm định xây dựng Global đến năm 2025 
 Đàm Thị Thu Phạm Việt Dũng 2018 

2055 Đại học 
Xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần 

Sông Đà 4 
Lâm Thị Thùy Linh   2018 

2056 Đại học 
Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực cho Công ty 

TNHH đầu tư và sản xuất AHV Việt Nam 
Tạ Thị Diệu Linh   2018 

2057 Đại học 
Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực tại Công ty cổ 

phần công nghệ giáo dục trực tuyến Aladanh 
Đỗ Thị Huy   2018 

2058 Đại học 
Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực tại Công ty 

TNHH NNK thiết bị y tế An Bình 
Nguyễn Thị Hạnh   2018 

2059 Đại học 

Xây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm nội thất 

của công ty TNHH đầu tư và phát triển nội thất AHV 

Việt Nam 

Nguyễn Thị Khá   2018 

2060 Đại học 

Xây dựng kế hoạch marketing nhằm mở rộng thị 

trường sản phẩm may mặc của công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ nhà đẹp Việt 

Nguyễn Thị Linh   2018 

2061 Đại học 

Xây dựng kế hoạch Marketing nhằm mở rộng thị 

trường tiêu thụ các sản phẩm, đồ dùng cho gia đình 

của Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập 

khẩu Hoàng Long 

Nguyễn Thị Lanh Lê Thùy Hương 2018 

2062 Đại học 

Xây dựng kế hoạch marketing nhằm mở rộng thị 

trường tiêu thụ cho sản phẩm nội thất của công ty 

TNHH sản xuất và thương mại Bình Minh Hưng Yên 

Hoàng Thị Như   2018 

2063 Đại học 

Xây dựng kế hoạch Marketing nhằm mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần công 

nghệ sáng tạo 365 

Phan Thị Ngân   2018 



2064 Đại học 

Xây dựng kế hoạch Marketing nhằm mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH thương 

mại và phát triển dịch vụ Tín Đại Phát 

Bùi Thị Quyền 
Trường Đại học Công nghiệp 

Hà Nội 
2018 

2065 Đại học 

Xây dựng kế hoạch marketing nhằm mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp tư nhân 

thương mại và dịch vụ vận tải Hoàng Phượng 

Lê Thị Trang   2018 

2066 Đại học 
Xây dựng thương hiệu Winmark của công ty TNHH 

Winmark Việt Nam 
Hà Thị Linh   2018 

2067 Đại học Nghiên cứu nhiên liệu thay thế CNG/Vũ Ngọc Duy   ĐHCNHN 2017 

2068 Đại học 
Khảo sát và kiểm nghiệm hệ thống lái trên xe ô tô 

Ford Ranger 
Nguyễn Hoàng Thái ĐHCNHN 2017 

2069 Đại học 
Nghiên cứu động lực học bánh đà để giảm dao động 

rung xoắn/Lê Văn Nam 
Lê Văn Nam ĐHCNHN 2017 

2070 Đại học 
Nghiên cứu về hệ thống điều hòa không khí tự động 

trên xe Toyota/Vũ Quốc Trường 
Vũ Quốc Trường ĐHCNHN 2017 

2071 Đại học 
Thiết kế hệ thống truyền lực trên cơ sở ô tô Mazda 

BT50/Đặng Quang Định 
Đặng Quang Định ĐHCNHN 2017 

2072 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Altis Phạm Văn Việt ĐHCNHN 2017 

2073 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Vios Đinh Văn Hùng ĐHCNHN 2017 

2074 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Huyndai tải 3.5 tấn Nguyễn Hoàng Hợp ĐHCNHN 2017 

2075 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên xe 

Toyota 
    2017 

2076 Đại học Nghiên cứu hộp số trên xe ô tô Toyota Camry 2011 Phạm Hồng Đức ĐHCNHN 2017 

2077 Đại học Nghiên cứu hệ thống Ly hợp ma sát Dương Mạnh Cường ĐHCNHN 2017 

2078 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Dongfeng captain 

N300 3.5 tấn 
Nguyễn Thanh Huân Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2079 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Toyota - Vios Vương Xuân Mạnh Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2080 Đại học Nghiên cứu tính toán thiết kế xe chở bê tông Nguyễn Thanh Hà Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2081 Đại học Thiết kế hệ thống treo trên xe ô tô điện Haui - EV1 Nguyễn Tài Tuyển Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2082 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên ô tô Toyota corolla Dương Đức Tăng Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 



2083 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe ô tô Kia K3005 Nguyễn Quý Mạnh Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2084 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota vios Phạm Hữu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2085 Đại học Nghiên cứu hệ thống điều hòa trên xe Innova       

2086 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa tự động trên xe Toyota 

vios/ Vũ Văn Tuấn, NHD: TH.S Vũ Minh Diễn 
Vũ Văn Tuấn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2087 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota camry Ngô Đình Nghị Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2088 Đại học Nghiên cứu hệ thống bôi trơn trên xe Mazada Vũ Hoàng Huân Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2089 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống trợ lực điện trên xe Toyota altis 

2010 
Trần Mạnh Hùng Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2090 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên xe 

Honda CRV 2008 
Trần Quang Huy Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2091 Đại học 
Mô phỏng dao động hệ thống treo trên xe ô tô điện 

HaUI - EV1 
Phùng Văn Toàn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2092 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống làm mát động cơ ô tô Toyota 

Innova 
Dương Đại Hải Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2093 Đại học Hệ thống khởi động xe Toyota vios 1.5G 2007 Nguyễn Quốc Bảo Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2094 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota vios Đỗ Huy Sơn Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2095 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota Innova Nguyễn Văn Quân Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2096 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Innova Vũ Đăng Thái Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2097 Đại học 
Khảo sát hệ thống phun xăng điện tử EFI trên xe 

Toyota.. 
    2017 

2098 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng và tín hiệu ô tô 

Toyota Camry 
    2017 

2099 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota 

Corolla 
    2017 

2100 Đại học Nghiên cứu hộp số trên xe Toyota Vios     2017 

2101 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực trên xe Hazad - CX5     2017 

2102 Đại học Nghiên cứu về hệ thống điều hòa không khí tự động     2017 

2103 Đại học Nghiên cứu về hộp số tự động trên ô tô du lịch     2017 

2104 Đại học Nghiên cứu về hộp số cơ khí trên ô tô du lịch     2017 



2105 Đại học Nghiên cứu về hộp số tự động trên ô tô du lịch     2017 

2106 Đại học Nghiên cứu về hộp số tự động trên ô tô du lịch     2017 

2107 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Huyndai HD370     2017 

2108 Đại học Khảo sát hệ thống phanh ABS trên xe Honda Civic     2017 

2109 Đại học Nghiên cứu về hộp số cơ khí trên ô tô du lịch     2017 

2110 Đại học Khảo sát hệ thống phun xăng trực tiếp GDI trên xe     2017 

2111 Đại học Nghiên cứu hệ thống làm mát động cơ ô tô Thaco Bus     2017 

2112 Đại học Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử EFI     2017 

2113 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên xe Vios 

2007 
    2017 

2114 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Mazda CX - 5     2017 

2115 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Toyota Vios     2017 

2116 Đại học 
nghiên cứu hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ trên 

xe 
    2017 

2117 Đại học Nghiên cứu về hộp số cơ khí trên ô tô du lịch     2017 

2118 Đại học Thiết kế hệ thống treo cho xe tải 4 tấn Huyndai     2017 

2119 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Isuzu Hilander     2017 

2120 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe tải Huyndai 3.5 

tấn 
    2017 

2121 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Camry     2017 

2122 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống bôi trơn, làm mát trên xe Innova 

2016 
    2017 

2123 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios 2007     2017 

2124 Đại học Tính toán động lực xe ô tô điện HaUi EV1     2017 

2125 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Toyota - Land Cruiser     2017 

2126 Đại học Thiết kế tính toán hệ thống phanh trên xe ô tô     2017 

2127 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống máy khởi động trên xe ô tô 

Toyota Vios 1.5 G 
Phạm Công Long ĐHCNHN 2017 

2128 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Phan Văn Kỳ ĐHCNHN 2017 



Camry 2.0 

2129 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô Huyndai 

Camry 
    2017 

2130 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh xe Toyota - Innova     2017 

2131 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe ô tô Swift - 2014     2017 

2132 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh xe Toyota Camry 3.5Q     2017 

2133 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh xe Kia Morning     2017 

2134 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống làm mát động cơ 1TR-FE trên 

xe 
    2017 

2135 Đại học Nghiên cứu hệ thống điều hòa trên xe Inova Nguyễn Tài Lâm Đại học Công nghiệp Hà Nội 2017 

2136 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí trên xe 

Toyota Vios 
    2017 

2137 Đại học Nghiên cứu hệ thống khởi động xe Toyota     2017 

2138 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Sirotruc 16 tấn     2017 

2139 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo xe Suzuki - APV     2017 

2140 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota Innova 

2016 
    2017 

2141 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng EFI trên xe Toyota 

Innova 
Nguyễn Đình KHánh ĐHCNHN 2017 

2142 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh xe Honda - Civic     2017 

2143 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh xe Toyota - Vios     2017 

2144 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh treo trên xe Kia K3000s     2017 

2145 Đại học Nghiên cứu hộp số cơ khí trên ô tô du lịch     2017 

2146 Đại học Nghiên cứu hệ thống điều hòa trên xe Toyota Vios     2017 

2147 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu của động cơ Diesel có 

tăng áp trên ô tô Toyota Hiace 
    2017 

2148 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios     2017 

2149 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios     2017 

2150 Đại học 
Tính toán khí động học khung vỏ xe ô tô điện Haui - 

EC 1 
    2017 



2151 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống ly hợp một đĩa ma sát khô trên 

xe Innova G 
    2017 

2152 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên xe sinh thái tiết 

kiệm nhiên liệu 
    2017 

2153 Đại học Nghiên cứu hệ thống đánh lửa trên xe Toyota Vios     2017 

2154 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu EFI của động cơ xăng 

trên xe Toyota Vios 
    2017 

2155 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Vios 

1.5 tấn 
    2017 

2156 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Toyota 

Innova 2010 
    2017 

2157 Đại học 
Khảo sát hệ thống khởi động trên xe Toyota Vios 

2009 
    2017 

2158 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Vios     2017 

2159 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo khí nén trên xe Lexus 570     2017 

2160 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Vios     2017 

2161 Đại học Nghiên cứu hệ thống ly hợ trên xe Vios     2017 

2162 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh khí nén trên xe Huyndai 

HD370 
    2017 

2163 Đại học 
Nghiên cứu động cơ Wave 110 trên xe sinh thái tiết 

kiệm nhiên liệu 
    2017 

2164 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe ô tô Toyota 

Vios 
    2017 

2165 Đại học Nghiên cứu hệ thống phun xăng Toyota Camry 2.4     2017 

2166 Đại học 
Xây dựng quy trình chăm sóc bảo dưỡng sửa chữa hệ 

thống phun xăng điện tử EFI trên xe Innova 
    2017 

2167 Đại học 
Khảo sát hệ thống điều hòa không khí xe Toyota Vios 

2014 
    2017 

2168 Đại học 
Thiết kế hệ thống điều khiển động cơ điện trên xe ô tô 

điện 
    2017 

2169 Đại học 
Thiết kế hệ thống truyền lực trên xe ô tô điện Haui 

EV1 
    2017 



2170 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống điều khiển phối khí VVT-I trên 

xe Toyota Camry 2.0 
    2017 

2171 Đại học Nghiên cứu hệ thống đánh lửa trên xe Toyota     2017 

2172 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Lexus 

GS350 
    2017 

2173 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Minivan APV     2017 

2174 Đại học Khảo sát hệ thống làm mát xe Innova     2017 

2175 Đại học Nghiên cứu hệ thống bôi trơn trên xe Toyota     2017 

2176 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống đánh lửa động cơ ô tô Toyota 

Vios 
    2017 

2177 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe Toyota Innova 

Vios 
    2017 

2178 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô Innova Vios     2017 

2179 Đại học 
Nghiên cứu về hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu 

trên xe Toyota Camry 
    2017 

2180 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota Corolla 

Altis 2.0 2008 
    2017 

2181 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios     2017 

2182 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Camry     2017 

2183 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Innova 2008     2017 

2184 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô Toyota Rav4-

2014 
    2017 

2185 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống khởi động sử dụng Smart Key 

trên xe Huyndai Grand I1'0.MT.2015 
    2017 

2186 Đại học Nghiên cứu hệ thống nạp trên xe Corolla Altis 2010     2017 

2187 Đại học Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Toyota     2017 

2188 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Vios 

2013 
    2017 

2189 Đại học 
Nghiên cứu kết cấu hệ thống phanh trên xe ô tô 

Toyota Corolla Altis 2.0 
    2017 

2190 Đại học Khảo sát hệ thống phanh trên xe Kia 3000s     2017 



2191 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe tải Huyndai HD370     2017 

2192 Đại học 
Nghiên cứu về hệ thống lái trên ô tô Toyota Innova G 

2010 
    2017 

2193 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe khách Huyndai     2017 

2194 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống đánh lửa trên xe Toyota Innova 

2010 
    2017 

2195 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe ô tô Toyota Vios     2017 

2196 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe ô tô Toyota altis     2017 

2197 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota 

Camry 2.5 Q 2015 
    2017 

2198 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe ô tô Toyota Innova     2017 

2199 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống điều hòa không khí trên xe Vios 

1.5G 2016 
    2017 

2200 Đại học 
Tổng quan về hệ thống trang bị điện trên xe Toyota 

Vios G 
    2017 

2201 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Corolla Altis 

2.0 
    2017 

2202 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô Toyota Altis     2017 

2203 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống đánh lửa động cơ 2GR-FE lắp 

trên xe Toyota Camry 2007 
    2017 

2204 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Land Cruiser 200     2017 

2205 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota Camry 2.0     2017 

2206 Đại học Nghiên cứu hệ thông treo trên Toyota Vios 2012 Trần Văn Quyết   2017 

2207 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Vios 1.5E Đinh Huy Hòa   2017 

2208 Đại học 
Tìm hiểu hệ thống khởi động trên xe Toyota Vios 

2005 
Vũ Văn Nguyên   2017 

2209 Đại học Nghiên cứu cải tiến hệ thống treo xe ô tô UAZ Nguyễn Huy Phong   2017 

2210 Đại học Nghiên cứu hệ thống điều hòa trên xe Toyota Altis Lăng Văn Trung   2017 

2211 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Corolla Altis 

2.0 
Nguyễn Minh Hiếu   2017 

2212 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô Toyota Nguyễn Xuân Trường   2017 



Innova 

2213 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh khí nén trên ô tô Huyndai 

HD 370 
Nguyễn Như Hưởng   2017 

2214 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống bôi trơn trên xe Toyota Vios 1.5 

G 2007 
Đinh Văn Cường   2017 

2215 Đại học 
Nghiên cứu kết cấu hệ thống lái trên xe Toyota 

Corolla Altis 108 
Trần Quốc Trưởng   2017 

2216 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Honda Civic 2.0 Nguyễn Văn Đoàn   2017 

2217 Đại học 
Nghiên cứu kết cấu hệ thống treo trên xe Toyota Altis 

1.8 
Lê Anh Tuấn   2017 

2218 Đại học Nghiên cứu về hộp số cơ khí trên ô tô du lịch Mai Công Bắc   2017 

2219 Đại học Nghiên cứu về hộp số tự động trên ô tô du lịch Thân Văn Trung   2017 

2220 Đại học Nghiên cứu về hộp số tự động trên ô tô du lịch Phạm Quốc Anh   2017 

2221 Đại học Nghiên cứu về hộp số tự động trên ô tô du lịch Nguyễn Hoàng Lâm   2017 

2222 Đại học Nghiên cứu hộp số cơ khí trên ô tô du lịch Nguyễn Văn Chung   2017 

2223 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh xe tải Huyndai 15 tấn Dương Văn Thành   2017 

2224 Đại học 
Nghiên cứu về hệ thống lái trợ lực trên xe Toyota 

Innova 
Bùi Nguyễn Quế Anh   2017 

2225 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực điện trên xe Kia 

Morning 2010 
Nguyễn Duy Hưng   2017 

2226 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Toyota Camry Đặng Văn Đức   2017 

2227 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Kia R3000s Giáp Đình Dũng   2017 

2228 Đại học Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu trên xe Innova Nguyễn Hữu Đức   2017 

2229 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota 

Corolla Altis 2012 
Vũ Văn Đạt   2017 

2230 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe tải Huyndai 3.5 tấn Nguyễn Minh Trang   2017 

2231 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống lái trợ lực điện xe Huyndai 

Avante 
Trần Văn Duy   2017 

2232 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Vios 2012 Nguyễn Quang Hoàn   2017 

2233 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Altis 2008 Nguyễn Mạnh Hùng   2017 



2234 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Huyndai Santafe 2010 Phạm Văn Đức   2017 

2235 Đại học Nghiên cứu về hệ thống phanh trên xe Camry Trần Xuân Trường   2017 

2236 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS xe Toyota Vios 

2012 
Nguyễn Văn Chương   2017 

2237 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh ABS Hà Mậu Hoàng   2017 

2238 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh khí nén trên xe tải Đinh Văn Hùng   2017 

2239 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Nissan Navara EL Lê Văn Đức   2017 

2240 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống đánh lửa động cơ 2AZ-FE lắp 

trên xe Toyota Camry 
Kim Văn Anh   2017 

2241 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên xe 

Corolla Altis 2010 
Nguyễn Xuân Thủy   2017 

2242 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống làm mát trên xe ô tô Toyota 

Innova 
Cấn Văn Huynh   2017 

2243 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phun xăng điện tử trên xe 

Toyota Camry 2.5 G 2015 
Bùi Văn Sơn   2017 

2244 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe ô tô Toyota 

Innova 
Phạm Văn Xướng   2017 

2245 Đại học Nghiên cứu hệ thống bôi trơn động cơ ô tô Toyota Đỗ Văn Hân   2017 

2246 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Toyota Corolla Altis Đào Văn Hiếu   2017 

2247 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Corolla Altis 

1.8G 2016 
Vũ Xuân Thuận   2017 

2248 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe LX570 Nguyễn Văn Toản   2017 

2249 Đại học 
Nghiên cứu hệ thông phanh trên xe Mitsubishi 

Grandis 2.4 
Vũ Văn Hậu   2017 

2250 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh ABS trên xe Toyota Vios 

2014 
Lê Văn Phong   2017 

2251 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống khởi động sử dụng Smarkey 

trên xe Huyndai Grand I10 At 2015 
Bùi Duy Mạnh   2017 

2252 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo trên xe Kia - K 3000s Phan Hiền   2017 

2253 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Huyndai County Nguyễn Tiến Anh   2017 

2254 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe Toyota Camry 2.4G Nguyễn Tiến Đạt   2017 



2255 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống truyền lực trên xe Toyota Vios 

1.5E 
Lê Quý Hai   2017 

2256 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota Vios 2012 Lê Bá Minh   2017 

2257 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống treo xe Isuzu Hi Lander X treme 

MT 
Hồ Chiến Công   2017 

2258 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Toyota Altis Chu Thị Hằng   2017 

2259 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Toyota Fortuner Đỗ Ngọc Đạt   2017 

2260 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái trên xe ô tô Huyndai H D370 Phạm Văn Thanh   2017 

2261 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh trên xe Camry 3.5Q Phạm Văn Hoàng   2017 

2262 Đại học Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Toyota Vios Phạm Mạnh Hùng   2017 

2263 Đại học Nghiên cứu về hệ thống lái trên xe Toyota Vios Nguyễn Đăng Hiển   2017 

2264 Đại học Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu trên xe Vios Cao Văn Hải   2017 

2265 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống phanh trên Toyota Vios 1.5 G 

2016 
Dương Văn Thành   2017 

2266 Đại học Nghiên cứu hệ thống phanh dầu trên xe Toyota Nguyễn Đức Cơ   2017 

2267 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống nhiên liệu của động cơ Diesel 

không tăng áp trên ô tô Kia Frontier 125 
Nguyễn Hải Dương   2017 

2268 Đại học 
Thiết kế tính toán khung gầm trên xe ô tô điện Haui 

EV1 
Phạm Văn Dương   2017 

2269 Đại học 
Nghiên cứu về hệ thống phanh khí nén trên xe tải 

Renualt V.I 
Bùi Sinh Huy   2017 

2270 Đại học 
Nghiên cứu hộp số cơ khí G58 trên xe ô tô Toyota 

Innova 
Đặng Thành Lộc   2017 

2271 Đại học Nghiên cứu hệ thống lái xe Camry Phạm Ngọc Duy   2017 

2272 Đại học Nghiên cứu hệ thống treo xe Isuzu - Hilander Nguyễn Xuân Hiệp   2017 

2273 Đại học Nghiên cứu hộp số cơ khí C50 trên xe Toyota Vios Tạ Văn Mạnh   2017 

2274 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống ly hợp trên xe ô tô Toyota 

Innova 
Nguyễn Quang Chiến   2017 

2275 Đại học Nghiên cứu hệ thống ly hợp trên xe ô tô Toyota Vios Trịnh Văn Thiên   2017 

2276 Đại học Nghiên cứu hệ thống lá trên xe Rio 1.4 2015 Phạm Thành Trung   2017 



2277 Đại học 
Nghiên cứu hệ thống khởi động trên xe Toyota 

Camry 
Phạm Quang Huy   2017 

 



H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 

 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng đại biểu 

tham dự 

1 

Hội nghị khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực chất 

lượng cao trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 

4.0” 

26/02/2018 
Hội trường tầng 3 - Nhà A11, 

Trường ĐHCNHN 
500 

2 
Hội thảo quốc tế về Kinh doanh, Quản lý và Kế 

toán 
19-20/4/2018 

Phòng họp tầng 4 - Nhà A1, 

Trường ĐHCNHN 
150 

3 Hội nghị khoa học và công nghệ HaUI lần thứ II  05/05/2018 
Phòng họp tầng 4 - Nhà A1, 

Trường ĐHCNHN 
150 

4 Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ 9 24/05/2018 
Hội trường tầng 3 - Nhà A11, 

Trường ĐHCNHN 
450 

5 
Hội thảo khoa học quốc gia “Cùng doanh nghiệp 

hướng tới phát triển bền vững” 
21/9/2018 

Phòng họp tầng 4 - Nhà A1, 

Trường ĐHCNHN 
150 

6 Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu và đào 

tạo kế toán, kiểm toán” 
7/9/2018 

Phòng họp tầng 4 - Nhà A1, 

Trường ĐHCNHN 
150 

7 
Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ 

khí lần thứ V 
5/10/2018 

Hội trường tầng 3 - Nhà A11, 

Trường ĐHCNHN 
500 

8 
Hội thảo quốc tế VietTESOL 2018: Đào tạo tiếng 

Anh đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

12-13/10/2018 
Hội trường tầng 3 - Nhà A11, 

Trường ĐHCNHN 
500 



I. Công khai thông tin về hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

*Chuyển giao Công nghệ 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công 

nghệ 

Người chủ trì và 

các thành viên 

Đối tác trong 

nước và quốc tế 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm 

ứng dụng thực 

tiễn 

1 

Hợp đồng chuyển giao quy trình, tài liệu 

thiết lập hệ thống Quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008 (Giai đoạn 1) Trường 

CĐ cơ khí nông nghiệp 

Trung tâm QLCL 
Trường CĐ cơ khí 

nông nghiệp 
Năm 2013 70,000,000 

Quy trình, tài liệu 

thiết lập hệ thống 

Quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008 

2 

Hợp đồng chuyển giao quy trình, tài liệu 

thiết lập hệ thống Quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008 (Giai đoạn 2) Trường 

CĐ cơ khí nông nghiệp 

Trung tâm QLCL 
Trường CĐ cơ khí 

nông nghiệp 
Năm 2013 130,000,000 

Quy trình, tài liệu 

thiết lập hệ thống 

Quản lý chất lượng 

ISO 9001:2009 

3 

Hợp đồng cung cấp, cài đặt và hướng 

dẫn sử dụng Hệ thống Kiểm tra đánh giá 

kết quả học tập QMC_E. TEST với 

Trường ĐH Điện Lực 

Trung tâm QLCL 
Trường ĐH Điện 

Lực 
Năm 2014 475,200,000 

Hệ thống Kiểm tra 

đánh giá kết quả 

học tập QMC_E. 

TEST 

4 
Hợp đồng mua các phần mềm Quản lý 

Đại học với Trường Đại học Hải Phòng 
Trung tâm QLCL 

Trường Đại học 

Hải Phòng 
Năm 2015 1,400,000,000 Phần mềm Quản lý 

Đại học  

5 

Hợp đồng chuyển giao Hệ thống đào tạo 

theo học chế tín chỉ với Trường 

CĐSPTW 

Trung tâm QLCL Trường CĐSPTW Năm 2015 496,800,000 

Hệ thống đào tạo 

theo học chế tín 

chỉ 

6 

Hợp đồng chuyển giao Hệ thống quản lý 

hoạt động kiểm tra đánh giá với Trường 

CĐSPTW 

Trung tâm QLCL Trường CĐSPTW Năm 2015 497,500,000 
Hệ thống quản lý 

hoạt động kiểm tra 

đánh giá 

7 
Hợp đồng tư vấn, chuyển giao quy trình 

ISO với Trường CĐ Công nghiệp HN 
Trung tâm QLCL 

Trường CĐ Công 

nghiệp HN 
Năm 2014 95,200,000 

Quy trình, tài liệu 

thiết lập hệ thống 

Quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008 



8 

Hợp đồng chuyển giao Hệ thống quản lý 

học sinh, sinh viên với Trường 

CĐSPTW 

Trung tâm QLCL Trường CĐSPTW Năm 2016 498,500,000 
Hệ thống quản lý 

học sinh, sinh viên 

9 

Hợp đồng chuyển giao hệ thống phần 

mềm quản lý đào tạo tín chỉ tại trường 

Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội 

Trung tâm QLCL 

Trường CĐ kinh 

tế công nghiệp Hà 

Nội 

Năm 2016 1,250,000,000 

Hệ thống phần 

mềm quản lý đào 

tạo tín chỉ  

10 

Hợp đồng chuyển giao Hệ thống các 

phần mềm quản lý đại học tại Trường 

Đại học Công nghệ Đồng Nai 

Trung tâm QLCL 
Trường ĐH Công 

nghệ Đồng Nai 
Năm 2016 1,500,000,000 

Hệ thống các phần 

mềm quản lý đại 

học 

 

* Khoa học Công nghệ 

TT 

Tên dự án, 

nhiệm vụ khoa 

học công nghệ 

Người chủ trì và các thành 

viên 

Cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

(Triệu đồng) 

Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực 

tiễn 

1 

 

Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

sinh học để sản 

xuất một số loại 

thực phẩm và 

thức ăn chăn nuôi 

từ quả Mắc ca 

 

1. Nguyễn Văn Lợi 

2. Nguyễn Quang Tùng 

3. Nguyễn Thị Minh Tú 

4. Nguyễn Quỳnh Uyển 

5. Bùi Thị Bình 

6. Hoàng Văn Thái 

7. Nguyễn Thị Minh  Huyền 

8. Lê Thị Phượng 

9. Hoàng Thị Lệ Hằng 

10.Trần Thị Ngọc Huyền 

 

Cấp Nhà 

nước 

 

01/2016 - 

12/2017 

 

2.100 

 

- Các sản phẩm của đề tài chế biến từ 

nhân mắc ca (sữa chua mắc ca, dầu 

mắc ca) và thức ăn chăn nuôi lợn sản 

xuất từ vỏ quả mắc ca phải đảm bảo 

các tiêu chuẩn chất lượng trong 

nước, đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ 

sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là 

phải có chất lượng cao hơn các sản 

phẩm cùng loại ở trong nước và 

tương đương với các sản phẩm cùng 

loại của nước ngoài. 

- Các chủng vi sinh vật tuyển chọn 

được phải đảm bảo an toàn, có hoạt 

lên men đáp ứng yêu cầu công nghệ 

trong chế biến quả mắc ca và có giá 

cả phù hợp. 



- Ứng dụng công nghệ sinh học trong 

quá trình chế biến một số sản phẩm 

thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao 

từ nhân mắc ca. Đồng thời ứng dụng 

công nghệ sinh học để sản xuất thức 

ăn chăn nuôi lợn từ vỏ quả mắc ca, 

góp phần làm gia tăng hiệu quả kinh 

tế của loại quả này. 

2 

 

Nghiên cứu chế 

tạo vi cảm biến 

vận tốc góc lưu 

chất 

 

1. Phan Thanh Hòa  

2. Dư Đình Viên 

3.  Đậu Thành Văn  

4. Đinh Xuân Thiện  

5. Nguyễn Quang Định  

6. Bùi Như Phong  

 

Nafoste

d 

 

08/2016-

08/2019 

 

650 

 

- Trong dự án này, nhóm nghiên cứu 

mong muốn chế tạo được một cảm 

biến vận tốc góc lưu chất hoàn chỉnh 

với kích thước cỡ mm có thể đo được 

vận tốc góc theo 3 bậc tự do trên cơ 

sở thiết kế thành công của nhóm. 

Đây có thể sẽ là sản phẩm đầu tiên 

về cảm biến vận tốc góc lưu chất đo 

được 3 bậc tự do kích thước rất nhỏ 

được chế tạo tại Việt nam với công 

nghệ in 3D và cơ khí chính xác. Cảm 

biến sẽ được chế tạo, cân chỉnh để đo 

lần lượt một, hai và ba bậc tự do. Sản 

phẩm cảm biến này sẽ hoàn toàn 

được chế tạo tại trường Đại học 

Công nghiệp Hà nội bên cạnh sự hợp 

tác với một số trung tâm MEMS 

khác tại Việt nam.  

- Công bố 3 bài báo trên tạp chí quốc 

tế uy tín xếp hạng ISI 

3 

 

Nghiên cứu, thiết 

kế, chế tạo dao 

 

1. Phạm Văn Đông 

2. Nguyễn Huy Kiên 

 

Cấp Bộ 

Công 

 

01/2017-

12/2017 

 

150 

 

Sau thời gian nghiên cứu, đề tài đã 

đạt được một số kết quả sau: 



gia công bánh 

răng côn xoắn hệ 

Gleason 

3. Trần Đức Quý 

4. Phạm Văn Bổng 

5. Hoàng Xuân Thịnh 

6. Bùi Tiến Sơn 

7. Trần Quốc Hùng 

8. Nguyễn Mai Anh 

9. Đỗ Ngọc Tú 

10. Nguyễn Chí Tâm 

Thương - Đã tổng quan được những vấn đề 

cơ bản về truyền động bánh răng côn 

và vật liệu làm dao cắt, làm cơ sở để 

tính toán, thiết kế bánh răng côn, lựa 

chọn vật liệu làm phần cắt của dụng 

cụ cắt bánh răng côn xoắn hệ 

Gleason. 

- Nghiên cứu nguyên lý làm việc của 

dao cắt khi cắt răng của bánh răng 

côn xoắn, các loại đầu dao, phương 

pháp cắt, làm cơ sở để tính toán, 

thiết kế và chế tạo dao phay bánh 

răng côn xoắn hệ Gleason. 

- Xây dựng được hệ thống bản vẽ chi 

tiết, quy trình công nghệ chế tạo dao 

và chế tạo thành công đầu dao gia 

công bánh răng côn xoắn hệ Gleason 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.  

- Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế 

tạo thành công 2 bộ đồ gá cắt dây gia 

công mặt trước và mặt sau răng cắt 

của đầu dao. Đã ứng dụng gia công 

mặt trước và mặt sau răng cắt đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật. 

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, 

điều chỉnh thành công 02 bộ đầu dao 

phay bánh răng côn xoắn hệ Gleason 

loại 7,5” và 9” đảm bảo yêu cầu kỹ 

thuật. 

- Sử dụng đầu dao đã chế tạo để gia 

công 05 bộ bánh răng côn xoắn hệ 

Gleason đảm bảo các thông số kỹ 



thuật theo yêu cầu. 

- Đã công bố kết quả nghiên cứu của 

đề tài trên tạp chí chuyên ngành 

được tính điểm khoa học, bài báo: 

“Ảnh hưởng của chế độ cắt (V, S) 

đến độ nhám bề mặt khi phay hớt 

lưng trên trung tâm CNC Super 

MC”, Tạp chí KH&CN Trường Đại 

học Công nghiệp Hà Nội, số 40, 

tháng 6 năm 2017. 

- Kết hợp nghiên cứu khoa học với 

quá trình đào tạo. Đã hướng dẫn 

thành công 02 luận văn thạc sĩ ngành 

kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành chế 

tạo máy. 

Kết quả nghiên cứu, sản phẩm của 

đề tài đã đảm bảo đầy đủ các nội 

dung như trong thuyết minh và hợp 

đồng đã ký. Ngoài ra, sản phẩm đạt 

được vượt định mức so với hợp đồng 

là 01 bộ đầu dao, 03 bộ truyền bánh 

răng côn xoắn hệ Gleason, 01 bài 

báo khoa học và 01 học viên cao 

học. 

 

4 

 

Nghiên cứu quy 

trình điều chế 

Felodipin làm 

thuốc điều trị 

bệnh cao huyết 

 

1. Vũ Minh Tân 

2. Lê Thị Hồng Nhung 

3. Hoàng Thanh Đức 

4. Nguyễn Ngọc Thanh 

5. Nguyễn Quang Tùng 

 

Cấp 

Nhà 

nước 

 

03/2017-

03/2019 

 

1.810 

 

Quy trình tổng hợp Felodipin với 

hiệu suất cao quy mô 10g/mẻ đạt tiêu 

chuẩn Dược điển Anh BP2018. Sản 

phẩm của đề tài được ứng dụng làm 

nguyên liệu để sản xuất thuốc 

Felodipin chữa bệnh cao huyết áp. 



áp 6. Phạm Văn Đông 

7. Nguyễn Xuân Cảnh 

8. Nguyễn Thanh Tâm 

9. Trịnh Thị Thủy 

10. Đoàn Duy Tiên 

Kết quả đề tài công bố 03 bài báo 

khoa học, hướng dẫn 02 thạc sĩ và 

đăng ký 01 giải pháp hữu ích. 

5 

 

Nghiên cứu 

thành phần hóa 

học định hướng 

khả năng kháng 

khuẩn của một 

số loài thực vật 

chọn lọc ở Việt 

Nam 

 

1. Lê Thị Hồng Nhung 

2. Nguyễn Tuấn Anh 

3. Thành Thị Thu Thủy 

4. Nguyễn Thị Thu Thủy 

5. Nguyễn Ngọc Thanh 

6. Trịnh Thị Hải 

 

Nafosted 

 

04/2017-

04/2020 

 

800 

 

- Các hợp chất có hoạt tính sinh học 

nhằm định hướng cho lĩnh vực Hóa 

dược. 

- Kết quả đề tài phải được công bố 

trên 2 bài báo SCI hoặc SCIE. 

6 

 

Enhance the 

fabricationg 

technology, 

manufacture and 

cmmercialize 

extrusion dies 

for producing 

configured 

aluminium alloy 

bars of varying 

profiles used in 

the construction 

 

1. Phạm Đức Cường 

2. Nguyễn Xuân Chung 

3. Trần Đức Quý 

4. Hoàng Tiến Dũng 

5. Nguyễn Quang Định 

6. Nguyễn Trọng Mai 

7. Trần Văn Đua 

8. Phạm Thị Ngọc Minh 

 

Innofund 

 

02/2017-

02/2018 

 

849 

 

Dự án nghiên cứu nâng cao công 

nghệ trong thiết kế, chế tạo khuôn ép 

nhôm, sử dụng sản xuất thanh nhôm 

định hình trong lĩnh vực xây dựng. 

Quá trình thiết kế sử dụng một số 

phần mềm chuyên dụng trong tính 

toán, vẽ thiết kế, xây dưng mô hình 

phần tử hữu hạn phục vụ mô phỏng 

nhằm đánh giá thiết kế từ đó bước 

đầu tiến tới tối ưu hóa thiết kế của 

khuôn. 

Dự án đã thiết kế và chế tạo thử 

nghiệm 26 bộ khuôn cho 02 loại biên 

dạng, thử nghiệm và ứng dụng vào 

sản xuất tại công ty Nhôm Euroha 



(khu công nghiệp Phố Nối A, Hưng 

Yên); xây dựng mô hình sản xuất 

kinh doanh nhằm CGCN, tiến tới 

hợp tác hoàn thiện và thương mại 

hóa sản phẩm.  

7 

 

Nghiên cứu, 

thiết kế và chế 

tạo hệ thống 

chuyển đổi 

nhiên liệu 

LPG/gas sử 

dụng trong động 

cơ xe máy phun 

xăng điện tử 

phục vụ công tác 

đào tạo 

 

1. Nguyễn Tiến Hán 

2. Vũ Minh Diễn 

3. Nguyễn Huy Kiên 

4. Nguyễn Đức Khánh 

5. Nguyễn Xuân Khoa 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2017-

12/2017 

 

120 

 

- Viết được hai bài báo trên tạp chí 

khoa học công nghệ 

- Hướng dẫn thành công một thạc sỹ 

- Ứng dụng vào giảng dạy môn học 

nhiên liệu thay thế 

- Chế tạo được một bộ kíp điều khiển 

và chuyển đổi từ nhiên liệu xăng 

sang nhiên liệu lỏng khí 

8 

 

Nghiên cứu, 

thiết kế và chế 

tạo bộ tiết kiệm 

xăng cho ô tô 

dùng động cơ sử 

dụng chế hòa 

khí 

 

1. Lê Văn Anh 

2. Bùi Tiến Sơn 

3. Trần Đức Quý 

4. Lê Hồng Quân 

5. Phạm Văn Đông 

6. Ngô Quang Tạo 

7. Trịnh Trọng Chưởng 

8. Vũ Hải Quân 

9. Lê Đình Mạnh 

10. Nguyễn Huy Chiến. 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2017-

12/2017 

 

120 

 

(1) Bộ bản vẽ thiết kế các cụm, chi 

tiết của bộ tiết kiệm xăng cho ô tô 

dùng động cơ sử dụng chế hòa khí;  

(2) Bộ tiết kiệm xăng cho ô tô dùng 

động cơ sử dụng chế hòa khí;  

(3) Báo cáo tổng tổng kết đề tài. 

9       



Nghiên cứu, thiết 

kế và chế tạo thiết 

bị đo độ mòn và 

hệ số ma sát của 

vật liệu bằng 

phương pháp Pin 

– on – Disk (Chốt 

trên đĩa) 

1. Nguyễn Văn Thắng 

2. Phạm Văn Đông 

3. Bùi Tiến Sơn 

4. Trần Quốc Hùng 

5. Trương Chí Công 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

01/2017-

12/2017 

120 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thành 

công thiết bị đo độ mòn và hệ số ma 

sát của vật liệu bằng phương pháp 

Pin-on-disk (chốt trên đĩa). Thiết bị 

được ứng dụng làm thiết bị thí 

nghiệm phục vụ NCKH của nhóm 

chuyên sâu về cơ học của Khoa Cơ 

khí, trường Đại học CNHN. 
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Nghiên cứu quy 

trình sản xuất và 

xác định hoạt 

tính sinh học của 

tinh dầu lá sau 

sau 

(Liquidambar 

formosana 

Hance) 

 

1. Lê Thị Phượng 

2. Phạm Thị Mai Hương 

3. Nguyễn Minh Thắng 

4. Nguyễn Văn Lợi 

5. Bùi Tiến Sơn 

6. Vũ Minh Tân 

7. Nguyễn Văn Khôi 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2017-

12/2017 

 

120 

 

- Sản phẩm Tinh dầu lá sau sau được 

khai thác và thu hồi bằng phương 

pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước, 

sản phẩm có mùi thơm đặc trưng, 

hấp dẫn, trong suốt và đảm bảo các 

tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- Ứng dụng thực tiễn: ứng dụng tinh 

dầu trong công nghiệp sản xuất thực 

phẩm, các sản phẩm ứng dụng tinh 

dầu lá sau sau: bánh quy xốp, thạch 

rau câu có hương vị thơm ngon, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
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Nghiên cứu, 

thiết kế và chế 

tạo bộ điều 

khiển tự động 

hòa lưới điện 

theo công nghệ 

SVPWM cho hệ 

 

1. Trịnh Trọng Chưởng 

2. Bùi Quốc Hùng 

3. Quách Đức Cường 

4. Đặng Hoàng Anh 

5. Vũ Tuấn Anh 

6. Kiều Xuân Thực 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

11/2017-

06/2018 

 

200 

 

Thiết kế, chế tạo một bộ điều khiển 

tự động hòa lưới điện 1 pha của 

nguồn điện mặt trời công suất đến 5 

kW, có thể hòa lưới hoặc làm việc 

độc lập. Hệ thống hoạt động nhờ giải 

thuật điều khiển có khả năng tự động 

ổn định và điều khiển dòng điện bơm 



thống điện có 

nguồn điện phân 

tán (Pin mặt 

trời) 

7. Ninh Văn Nam 

8. Bùi Văn Huy 

9. Hoàng Mai Quyền 

10. Nguyễn Thị Thu Hiền 

vào lưới với công suất Q luôn ở mức 

thấp (hệ số công suất luôn từ 0,98 

đến gần bằng 1).  

 

Thiết bị có chức năng đo lường, 

giám sát online, hiển thị nhiều thông 

số cùng thời điểm. Qua kiểm chứng 

cho thấy: thiết bị vận hành ổn định, 

tin cậy, có thể ứng dụng để phục vụ 

cho các dự án điện mặt trời quy mô 

hộ gia đình, công sở,...(nối lưới hoặc 

làm việc độc lập) có công suất đến 

5,5 kW. 

Sản phẩm có mức chất lượng tương 

tự nước ngoài, Có giá thành thấp hơn 

nhập ngoại từ 40-50%, thiết bị nhỏ 

gọn, đảm bảo mỹ thuật và kiểu dáng 

công nghiệp.  

Thông số sản phẩm: 

1. Thiết bị tự động điều khiển hòa 

lưới điện Pin mặt trời 

- Công suất:  5 kW; Điện áp: 

230 V 

- Hiệu suất biến đổi  85% 

- THD  5%; ∆f =  0,1 Hz 

2. Phần cứng khâu DC-DC; DC-

AC 

- Công suất hoạt động  5 kW; 



Công suất đỉnh 5,5 kW 

- Dòng điện ra: 20A - 24A 
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Nghiên cứu ứng 

dụng từ công 

nghệ định vị - 

thông tin- truyền 

thông (GPS-

ICT) để xây 

dựng hệ thống 

quản lý tập trung 

tầu cá hoạt động 

trên vùng biển 

Thái Bình 

 

1. Dư Đình Viên 

2. Trần Đinh Thông 

3. Hoàng Văn Quang 

4. Trần Hữu Toàn 

5. Hoàng Minh Giang 

6. Nguyễn Xuân Trường 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2018-

12/2018 

 

120 

 

Việt nam là một nước có bờ biển dài, 

nền kinh tế biển trong đó có ngành 

khai thác hải sản đóng một vai trò to 

lớn trong nền kinh tế quốc dân. Tuy 

phải đánh bắt trên biên trong đó có 

ngư trường xa bờ, các rủi ro có thể 

xảy ra với các tàu cá. Việc cứu hộ, 

cứu nạn gặp nhiều khó khăn, do các 

tàu cá chưa được trang bị các thiết bị 

thông tin cần thiết. Cụ thể là các thiết 

bị sử dụng kênh truyền dẫn vệ tinh 

có giá thành thiết bị và cước phí liên 

lạc. Các thiết bị sử dụng kênh GSM 

chỉ sử dụng được cho các tàu gần bờ. 

Thiết bị Gstauthuyen đã được 

nghiên cứu và thử nghiệm. Kết quả 

thử nghiệm cho thấy: 

 

 Thiết bị đầu cuối có thể làm việc 

với kênh truyền dẫn HF hay GSM; 

 Có khả năng giám sát tàu cá 

online thông qua tọa độ và phác  

 

họa hành trình theo Google map;  

Có khả năng cập nhật số liệu định 

kỳ. 

 Các chức năng của máy thông tin 

vô tuyến tầm xa được giữ nguyên, 

chế độ truyền số liệu được tiến 



hành, khi không có thoại; Khi ở 

chế độ truyền số liệu, nếu có thoại, 

hệ thống chuyển về chế độ thoại; 

 Nguồn điện cung cấp là DC; 

 Hệ thống làm việc ổn định. 
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Nghiên cứu, xây 

dựng thuật toán 

điều khiển robot 

bầy đàn ứng 

dụng trong công 

tác cứu hộ, cứu 

nạn 

 

1. Hoàng Mạnh Kha 

2. Nguyễn Xuân Trường 

3. Nguyễn Văn Tùng 

4. Lê Anh Tuấn 

5. Phạm Văn Chiến 

6. Lê Văn Thái 

7. Vũ Trung Kiên 

8. Lê Thị Thúy Nga 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2018-

12/2018 

 

110 

 

- Đề xuất giải pháp cải thiện khả 

năng phát hiện người của robot dựa 

trên việc kết hợp cảm biến hồng 

ngoại và cảm biến khoảng cách 

- Thiết kế mạng truyền thông và thủ 

tục trao đổi tin giữa các robot và 

trung tâm điều khiển 

- Thiết kế mạch nguyên lý và mạch 

in cho bộ điều khiển trung tâm làm 

nhiệm vụ thu thập thông tin về vị trí 

của các robot, cảnh báo khi có tin 

báo phát hiện người và thực hiện một 

số lệnh điều khiển robot. 

- Đề xuất cải thiện hiệu quả định vị 

robot 
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Nghiên cứu, 

thiết kế và xây 

dựng hệ thống 

quan sát và cảnh 

báo tự động 

nguy cơ cháy nổ 

tại tầng hầm toà 

 

1. Quách Đức Cường 

2. Nguyễn Huy Kiên 

3. Trịnh Trọng Chưởng 

4. Bùi Văn Huy 

5. Kiều Xuân Thực 

6. Nguyễn Bá Nghiễn 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2018-

12/2018 

 

110 

 

Sản phẩm của đề tài gồm: 

- Hệ thống phần cứng gồm 3 module 

cảm biến không dây thu thập dữ liệu; 

01 module trung tâm 

- Sản phẩm có chất lượng tương 

đương nước ngoài với giá thành 

giảm 30-40%, thiết bị nhỏ gọn, đảm 



nhà cao tầng 7. Phạm Văn Hùng 

8. Trần Thủy Văn 

9. Nguyễn Văn Đoài 

10. Nguyễn Đăng Toàn 

bảo mỹ thuật và kiểu dáng công 

nghiệp, tích hợp khả năng phân tích, 

cảnh báo cháy nổ tầng hầm. 

15 

 

Nghiên cứu thiết 

kế và chế tạo 

thiết bị cầm tay 

phát nguồn 

plasma lạnh khử 

khuẩn thực 

phẩm 

 

1. Phan Thanh Hòa  

2. Đặng Hoàng Anh  

3. Phạm Văn Đông  

4. Bùi Như Phong  

5. Nguyễn Tuấn Anh  

6. Bùi Tiến Sơn 

7. Vũ Tuấn Anh  

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2018-

12/2018 

 

130 

 

- Những năm gần đây, công nghệ 

plasma lạnh trong dòng công nghệ 

xử lý không dùng nhiệt là hướng 

nghiên cứu mới rất được quan tâm 

trong vấn đề khử và triệt khuẩn thực 

phẩm. Plasma lạnh có tiềm năng rất 

lớn trong phân khúc xử lý sạch thực 

phẩm do có khả năng ngăn ngừa hoạt 

động của vi khuẩn, do đó nâng cao 

mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Nhu cầu ngày càng tăng về các sản 

phẩm thực phẩm tươi sạch đã tạo ra 

những thách thức đối với ngành công 

nghiệp thực phẩm trong việc phải 

cung cấp thực phẩm an toàn mà vẫn 

đảm bảo mức độ tươi ngon với thời 

lượng xử lý nhỏ nhất có thể.  Một  

trong những vấn đề khó khăn và 

thách thức trong xử lý khử và triệt 

khuẩn thực phẩm là cung cấp các sản 

phẩm tươi sống hoàn toàn không bị 

nhiễm khuẩn để có thể ăn sống. Vì 

vậy,  một công nghệ mới rất tiềm 

năng về bảo quản thực phẩm và diệt 

vi khuẩn mà không làm ảnh hưởng 

tới chất lượng thực phẩm được quan 

tâm nghiên cứu là công nghệ plasma 



lạnh. 

- Đề tài này sẽ nghiên cứu chế tạo 

bộ nguồn cao áp với chi phí thấp 

(dùng Diode SIDAC) và thiết kế, chế 

tạo điện cực tạo plasma để tạo ra 

luồng khí plasma với mục tiêu đầu 

tiên có thể khử được một số loại vi 

khuẩn gây bệnh trên thực phẩm. 
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Nghiên cứu thiết 

kế, chế tạo thiết 

bị sấy long nhãn 

xoáy sử dụng 

năng lượng 

biogas tại Hưng 

Yên 

 

1. Phạm Thị Minh Huệ 

2. Nguyễn Huy Kiên 

3. Nguyễn Văn Thịnh 

4. Nguyễn Mai Anh 

5. Phạm Văn Đông 

6. Trần Thị Thu Thủy 

7. Ngô Xuân Chiến 

 

 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

 

01/2018-

12/2018 

 

130 

 

Sản phảm của đề tài là bộ thiết bị sấy 

long nhãn xoáy sử dụng namwg 

lượng biogas tại Hưng Yên có năng 

suất 120-150kg/mẻ 
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Nghiên cứu quy 

trình ứng dụng 

phương pháp 

học kết hợp 

(blended 

learning) vào 

giảng dạy tiếng 

Anh theo định 

hướng nghề 

nghiệp (EOP) 

cho các đơn vị 

đào tạo trực 

1. Hoàng Ngọc Tuệ 

2. Nguyễn Huy Kiên 

3. Bùi Thị Ngân 

4. Trần Thị Duyên 

5. Hoàng Thị Quỳnh Dương 

6. Cao hải Hằng 

7. Trần Ngọc Đức 

8. Hoàng Thị Hương Giang 

Cấp Bộ 

Công 

Thương 

01/2018-

12/2018 

150 - Quy trình áp dụng phương pháp 

học kết hợp trong đào tạo tiếng Anh 

theo định hướng nghề nghiệp 

- Hệ thống học trực tuyến (online) 

- Bản mô tả các yếu tố ảnh hưởng 

đến việc áp dụng phương pháp học 

kết hợp và giải pháp. 



thuộc Bộ Công 

Thương 
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Ứng dụng công 

nghệ sinh học để 

sản xuất thức ăn 

chăn nuôi cho gà 

từ các phụ phẩm 

và sản phẩm nông 

nghiệp của tỉnh 

Bắc Giang 

1. Nguyễn Văn Lợi 

2. Nguyễn Thị Thu Hiền 

3. Nguyễn Minh Thắng 

4. Nguyễn Ngọc Thanh 

5. Nguyễn Huỳnh Minh 

Quyên 

6. Cung Thị Tố Quỳnh 

7. Nguyễn Văn Khôi 

8. Nguyễn Văn Tấn 

9. Nguyễn Thị Hòa 

10. Nguyễn Văn Phương 

Cấp tỉnh 

Bắc 

Giang 

02/20116-

08/2017 

309.8 - Sản phẩm thức ăn chăn nuôi cho gà 

thịt được sản xuất từ các phụ phẩm 

và sản phẩm nông nghiệp bằng công 

nghệ sinh học; nguồn nguyên liệu 

này được kiểm soát chặt chẽ, có 

nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, quy trình 

công nghệ khép kín... do đó sản 

phẩm thu được đảm bảo các tiêu 

chuẩn chất lượng TCVN 2265: 2007 

và có giá thành phù hợp. 

- Ứng dụng thực tiễn: 

+ Xây dựng công thức và quy trình 

công nghệ sản xuất thức ăn chăn 

nuôi cho gà. 

+ Xây dựng mô hình sản xuất thức 

ăn chăn nuôi cho gà quy mô 02 tấn 

từ phụ phẩm, sản phẩm nông nghiệp 

đạt tiêu chuẩn chất lượng TCVN 

2265:2007 và sử dụng cho 200 con 

gà tại hộ dân xã Đồng Tâm, huyện 

Yên Thế. 
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Nghiên cứu ứng 

dụng màng sinh 

học chitosan kết 

hợp với axit 

axetic để bảo 

quản cam đường 

Cạnh tại tỉnh Bắc 

Giang 

1. Nguyễn Quang Tùng 

2. Nguyễn Tuấn Anh 

3. Nguyễn Thị Thu Thủy 

4. Nguyễn Minh Việt 

5. Nguyễn Xuân Cảnh 

6. Nguyễn Minh Thắng 

7. Nguyễn Duy Tuấn 

Cấp tỉnh 

Bắc 

Giang 

06/2016-

06/2018 

255.575 * Sản phẩm của đề tài: 

- 01 Quy trình kỹ thuật để bảo quản 

quả cam đường Canh bằng màng 

sinh học chitosan trong thời gian bảo 

quản với tỷ lệ hư hỏng< 10%. 

- Mô hình 500kg cam đường Canh 

được bảo quản bằng màng sinh học 

chitosan, quả cam sau bảo quản đảm 



8. Leo Văn Phúc bảo chất lượng và các chỉ tiêu an 

toàn thực phẩm với tỷ lệ hư hỏng < 

10%. 

- 02 chuyên đề nghiên cứu khoa học; 

- 02 lớp tập huấn kỹ thuật; 

- 01 kỷ yếu hội thảo khoa học; 

- Báo cáo tổng tổng kết đề tài; 

- Các kết quả về biến đổi vật lý; 

phiếu phân tích các chỉ tiêu sinh hóa 

của quả cam đường Canh và hàm 

lượng dinh dưỡng của quả cam 

đường Canh tại mô hình. 

* Ứng dụng thực tiễn: 

- Kết quả nghiên cứu của đề tài khi 

đưa vào áp dụng thực tiễn tại địa 

phương sẽ góp phần thúc đẩy việc 

trồng, tiêu thụ, bảo quản và chế biến 

cam đường Canh, tạo ra nhiều việc 

làm và tăng thu nhập cho người dân 

địa phương.  

- Việc sử dụng màng sinh học 

chitosan được sản xuất từ vỏ tôm, 

cua của các nhà máy chế biến thủy 

sản... đã góp phần làm giảm thiểu 

chất thải ra môi trường. Công nghệ 

bảo quản quả cam đường Canh sau 

thu hoạch bằng chế phẩm sinh học, 

thân thiện với môi trường và đảm 

bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

20 Đánh giá tác 1. Cao Thị Thanh Cấp 08/2017- 780 Bộ tiêu chí đánh giá bao gồm các 



động của các 

khu công 

nghiệp, cụm 

công nghiệp, 

khu chế xuất đến 

phát triển kinh tế 

- xã hội của 

thành phố Hà 

Nội 

2. Lê Thùy Hương 

3. Vũ Đình Khoa 

4. Trần Quang Thắng 

5. Trịnh Mai Vân 

6. Phạm Thị Huyền 

7. Lê Hà Thanh 

8. Hà Thị Thanh Thủy 

9. Trần Thế Nữ 

10. Đỗ Thành Nam 

thành 

phố Hà 

Nội 

01/2019 tiêu chí đánh giá tác động kinh tế, 

các tiêu chí đánh giá tác động xã hội, 

các tiêu chí đánh giá tác động môi 

trường. 

Báo cáo nêu được cơ sở ý luận về tác 

động của KCN, CCN, KCX đến phát 

triển  kinh tế - xã hội; Đánh giá đúng 

thực trạng tác động của KCN, CCN, 

KCX đến phát triển KT- XH thời 

gian qua và đề xuất các giải pháp 
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Nghiên cứu ứng 

dụng công nghệ 

sản xuất tấm 

trang trí 3D từ 

gỗ rừng trồng 

1. Hoàng Tiến Dũng 

2. Phùng Xuân Sơn 

3. Tạ Thị Phương Hoa 

4. Chu Khắc Trung 

5. Phạm Thị Thiều Thoa 

6. Nguyễn Xuân Chung 

7. Vũ Thị Huệ  

8. Nguyễn Văn Cảnh 

9. Nguyễn Văn Thụy 

10. Nguyễn Văn Thiện 

Cấp 

thành 

phố Hà 

Nội 

08/2017-

07/2019 

1.810 - Sau khi kết thúc đề tài, mô hình sản 

xuất gỗ trang trí 3D bao gồm 01 thiết 

bị tạo profile đa năng kết hợp với 

một số thiết bị gia công gỗ của 

doanh nghiệp sẽ đi vào hoạt động 

sản xuất tấm gỗ trang trí 3D trên cơ 

sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu 

của đề tài. 

      - Sở Công thương Hà Nội là đơn 

vị tiếp nhận công nghệ để giới thiệu 

và bàn giao cho các doanh nghiệp, 

làng nghề chế biến gỗ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. Ngoài ra kết quả 

còn được ứng dụng cho các doanh 

nghiệp sản xuất vật liệu trang trí nội 

thất. 

Đề tài dự kiến sẽ tập huấn, đào tạo  

cho  01 lớp (25 người)  và chuyển 

giao kết quả nghiên cứu . 
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Nghiên cứu 

khảo sát hàm 

lượng 

Zerumbone từ 

cây Gừng gió 

trên địa bàn 

Huyện Văn Yên 

– Tỉnh Yên Bái 

 

1. Nguyễn Thị Thanh Mai 

2. Nguyễn Thế Hữu 

3. Phạm Thị Thu Giang 

4. Bùi Thị Thu Trang 

5. Trịnh Thị Hải 

6. Phan Thị Quyên 

7. Đào Thu Hà 

 

Cấp 

tỉnh 

Yên 

Bái 

 

01/2017-

12/2018 

 

860 

 

Kết quả phân tích hàm lượng 

Zerumbone có trong cây Gừng Gió 

đen trên địa bàn Huyện Văn Yên, 

Tỉnh Yên Bái bằng các phương pháp 

phân tích vật lý hiện đại. 

Những kết quả đạt được sẽ là căn cứ 

khoa học nhằm mục đích thu hút các 

doanh nghiệp quan tâm đến sản xuất 

các chế phẩm từ Zerumbone,  mở ra 

một triển vọng mới cho sự phát triển  

nghề trồng Gừng gió làm dược liệu 

của huyện Văn Yên nói riêng, tỉnh 

Yên bái nói chung. 
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Nghiên cứu sản 

xuất sơn nội thất 

kháng khuẩn 

phục vụ phát 

triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc 

 

1. Nguyễn Thế Hữu 

2. Nguyễn Đức Hải 

3. Trần Quang Hải 

4. Nguyễn Văn Mạnh 

5. Nguyễn Minh Việt 

6. Nguyễn Tuấn Anh 

7. Nguyễn Ngọc Thanh 

8. Đặng Hữu Trung 

9. Nguyễn Văn Thơm 

10. Phạm Xuân Thảo 

 

Cấp 

tỉnh 

Vĩnh 

Phúc 

 

06/2017-

12/2018 

 

1.200 

 

Kết quả: 

Báo cáo thực trạng sản xuất sơn trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh phúc 

Báo cáo nhu cầu sử dụng sơn trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh phúc 

Quy trình tổng hợp nano bạc trong 

phòng thí nghiệm 

Quy trình sản xuất sơn nội thất 

kháng khuẩn trong phòng thí nghiệm 

Quy trình sản xuất sơn nội thất 

kháng khuẩn 100kg/mẻ (Sơn mịn nội 

thất cao cấp; sơn Siêu trắng trần; Sơn 

lau chùi hiệu quả nội thất cao cấp; 

Sơn bóng nội thất cao cấp; Sơn Siêu 

bóng nội thất cao cấp) 

Có 03 bài báo khoa học đăng tải kết 



quả nghiên cứu đề tài. 

Đào tạo được 03 kỹ sư. 

Tổ chức phối hợp và ứng dụng: 

Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại 

Tiến Đạt.  

Địa chỉ: Khu 1, Hòa Loan, Lũng 

Hòa, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. 
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Ứng dụng 

saponin kết hợp 

chitosan và axit 

axetic tạo màng 

sinh học nhằm 

kéo dài thời gian 

bảo quản và giữ 

được các đặc 

tính đặc trưng 

của quả quýt 

tỉnh Cao Bằng 

1. Nguyễn Văn Lợi 

2. Nguyễn Thị Thu Hiền 

3. Vũ Kiều Sâm 

4. Vũ Thị Cương 

5. Nguyễn Minh Thắng 

6. Nguyễn Quang Tùng 

7. Nguyễn Xuân Cảnh 

8. Lý Văn Ký 

9. Nguyễn Quỳnh Uyển 

Cấp 

tỉnh 

Cao 

Bằng 

11/2017-

11/2019 

783 - Sản phẩm màng sinh học saponin 

kết hợp với chitosan và axit axetic có 

tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm 

mốc, có tác dụng tăng độ bóng cho 

vỏ quả, ngăn ngừa sự bay hơi nước, 

hạn chế sự hao hụt các chất dinh 

dưỡng và hạn chế hiện tượng thối 

hỏng. Do đó sản phẩm quả quýt sau 

khi bảo quản bằng màng sinh học 

này, đảm bảo các tiêu chuẩn về chỉ 

tiêu dinh dưỡng, chỉ tiêu vi sinh, chỉ 

tiêu an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ 

tiêu cảm quan và giữ được các đặc 

tính đặc trưng tương đương với 

phương pháp bảo quản lạnh. 

- Ứng dụng thực tiễn:  

+ Xây dựng quy trình công nghệ bảo 

quản quả quýt Cao Bằng, bằng màng 

sinh học saponin kết hợp với 

chitosan và axit axetic, với thời gian 

từ 40- 50 ngày ở điều kiện nhiệt độ 

bình thường. 

- Xây dựng mô hình mô hình bảo 



quản quả quýt tại huyện Trà Lĩnh với 

quy mô 0,75 tấn/mẻ bảo quản. 
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Đánh giá tác 

động của các 

khu công nghiệp 

đến phát triển 

kinh tế - xã hội 

của tỉnh Thái 

Bình 

1. Hoàng Thị Việt Hà 

2. Vũ Thị Kim Anh 

3. Nguyễn Huy Kiên 

4. Nguyễn Thị Thanh Loan 

5. Đinh Thị Thủy 

6. Mai Thị Thúy 

7. Nguyễn Thái Hà 

8. Trần Thị Quế Anh 

9. Đàm Bích Hà 

10. Đào Thu Hà 

11. Nguyễn Thị Hiền 

Cấp 

tỉnh 

Thái 

Bình 

04/2018-

12/2018 

150 Hiệu quả kinh tế 

Với những kết quả đạt được về 

nghiên cứu khuôn khổ đề tài sẽ góp 

phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

của các KCN từ đó góp phần nâng 

cao hiệu quả quản lý kinh tế của 

Tỉnh Thái Bình. 

Về quản lý: với kết quả của đề tài về 

đánh giá tác động kinh tế xã hội 

KCN tới các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 

của Tỉnh, Tỉnh có cơ sở khoa học để 

củng cố, xây dựng các chính sách 

phát triển các KCN. Bên cạnh đó, 

các đánh giá về đầu tư và chỉ số năng 

lực cạnh tranh cũng giúp Tỉnh đưa ra 

các quyết sách về kinh tế phát triển 

phù hợp và khai thác được tiềm năng 

của địa phương. 

Với công tác hành chính: các chính 

sách thu hút đầu tư và cải cách hành 

chính công sẽ được đánh giá trên góc 

độ hiệu quả kinh tế thông qua nghiên 

cứu đánh giá tác động ngược từ các 

KCN tới các cơ quan quản lý địa 

phương. Kết quả nghiên cứu này góp 

phần làm tăng hiệu quả thu hút đầu 

tư, cải cách thủ tục hành chính công 

tại Tỉnh Thái Bình. 

Với các doanh nghiệp: kết quả 

nghiên cứu cũng cho thấy sự khác 



biệt giữa các doanh nghiệp trong và 

ngoài KCN, từ đó góp phần thúc đẩy 

sự dịch chuyển về địa lý của các 

doanh nghiệp từ các khu vực dân cư 

vào khu vực KCN. Việc này không 

chỉ giúp tăng hiệu quả công tác quy 

hoạch và phát triển đô thị mà còn 

giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là 

doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển 

bền vững hơn thông qua tăng cường 

kiến thức, kỹ năng và thay đổi tư duy 

của các nhà quản trị nhóm doanh 

nghiệp này. 

 Hiệu quả xã hội 

 Các yếu tố về lao động, việc 

làm, đời sống dân cư, môi trường và 

sức khỏe cộng đồng là các nội dung 

quan trọng của đề tài. Với kết quả 

đạt được về đánh giá tác động của 

các KCN tới sự các vấn đề này, Tỉnh 

Thái Bình sẽ có cơ sở khoa học để 

điều chỉnh các chính sách quản lý, 

kinh tế,... nhằm gắn kết phát triển 

kinh tế với nâng cao đời sống dân cư 

và tập trung hơn vào phát triển sinh 

kế bền vững. 

Bên cạnh các hiệu quả chính về xã 

hội đã nêu, đề tài còn góp phần nâng 

cao ý thức và trách nhiệm của các 

doanh nghiệp với cộng đồng thông 

qua các chương trình tập huấn, đào 

tạo về tác động của các KCN tới dân 



cư, môi trường,... Từ đó vừa nâng 

cao ý thức xã hội của các DN, vừa 

tăng tính cộng đồng và đồng thời 

từng bước giúp các DN tiếp cận với 

các tiêu chuẩn quốc tế về tiêu chuẩn 

xã hội, tiêu chuẩn môi trường, quản 

lý.....  
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Nghiên cứu xây 

dựng quy trình 

bảo quản cam 

Cao Phong tại 

tỉnh Hòa Bình 

bằng màng phủ 

sinh học (saponin 

kết hợp với 

chitosan và axit 

axetic). 

1. Nguyễn Văn Lợi 

2. Nguyễn Thị Thu Hiền 

3. Vũ Kiều Sâm 

4. Đặng Ngọc Quang 

5. Nguyễn Quang Tùng 

6. Nguyễn Minh Thắng 

7. Hoàng Văn Tuân 

8. Nguyễn Thị Minh Tú 

9. Đỗ Văn Chương 

10. Bùi Xuân Đông 

Cấp tỉnh 

Hòa 

Bình 

04/2018 - 

12/2019 

522 - Sản phẩm màng phủ sinh học 

saponin kết hợp với chitosan và axit 

axetic có tác dụng kháng khuẩn, 

kháng nấm mốc, có tác dụng tăng độ 

bóng cho vỏ quả, ngăn ngừa sự bay 

hơi nước, hạn chế sự hao hụt các 

chất dinh dưỡng và hạn chế hiện 

tượng thối hỏng. Do đó sản phẩm 

quả cam Cao Phong sau khi bảo 

quản bằng màng phủ sinh học này, 

đảm bảo các tiêu chuẩn về chỉ tiêu 

dinh dưỡng, chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu 

an toàn thực phẩm, chỉ tiêu cảm 

quan và giữ được các đặc tính đặc 

trưng tương đương với phương pháp 

bảo quản lạnh. 

- Ứng dụng thực tiễn: 

+ Xây dựng quy trình công nghệ bảo 

quản quả cam Cao Phong bằng màng 

phủ sinh học saponin kết hợp với 

chitosan và axit axetic. 

+ Xây dựng mô hình bảo quản quả 

cam Cao Phong (giống V2, giống 

CS1) bằng màng phủ sinh học 

(saponin kết hợp với chitosan và axit 



axetic) tại địa phương, quy mô 1 tấn 

quả. 
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Nghiên cứu quy 

trình bảo quản 

các loại quả: xoài, 

nhãn, mận bằng 

màng sinh học 

saponin kết hợp 

với chitosan và 

axit axetic tại tỉnh 

Sơn La. 

1. Nguyễn Văn Lợi 

2. Nguyễn Thị Thu Hiền 

3. Phạm Hùng Việt 

4. Vũ Thị Cương 

5. Nguyễn Minh Thắng 

6. Hoàng Thanh Đức 

7. Nguyễn Ngọc Ninh 

8. Công Xuân Ngọc 

9. Nguyễn Quang Tuyển 

10. Hoàng Thị Thanh Nhung 

Cấp tỉnh 

Sơn La 

05/2018 - 

12/2019 

984.111 - Sản phẩm màng sinh học saponin 

kết hợp với chitosan và axit axetic có 

tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm 

mốc, có tác dụng tăng độ bóng cho 

vỏ quả, ngăn ngừa sự bay hơi nước, 

hạn chế sự hao hụt các chất dinh 

dưỡng và hạn chế hiện tượng thối 

hỏng. Do đó sản phẩm các loại quả 

xoài, nhãn, mận sau khi bảo quản 

bằng màng sinh học này, đảm bảo 

các tiêu chuẩn về chỉ tiêu dinh 

dưỡng, chỉ tiêu vi sinh, chỉ tiêu an 

toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ tiêu cảm 

quan và giữ được các đặc tính đặc 

trưng tương đương với phương pháp 

bảo quản lạnh. 

- Ứng dụng thực tiễn: 

+ Xây dựng quy trình bảo quản quả 

xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học 

saponin kết hợp với chitosan và axit 

axetic. 

+ Xây dựng mô hình bảo quản quả 

xoài, nhãn, mận bằng màng sinh học 

saponin kết hợp với chitosan và axit 

axetic, với quy mô 0,3 tấn xoài, 0,3 



tấn nhãn và 0,3 tấn mận/mẻ bảo 

quản. 
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Nghiên cứu xây 

dựng hệ thống 

phát hiện, cảnh 

báo và phòng 

ngừa nguy hiểm, 

cháy nổ, do rò rỉ 

khí độc 

1. Hà Văn Phương 

2. Phạm Văn Minh 

3. Phạm Văn Hùng 

4. Bùi Thị Khánh Hòa 

5. Đỗ Duy Phú 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 32.0 

Hệ thống phát hiện, cảnh báo và 

phòng ngừa nguy hiểm, cháy nổ, do 

rò rỉ khí độc từ xa qua mạng không 

dây sử dụng máy tính hoặc điện 

thoại di động 
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Nghiên cứu, xây 

dựng mô hình 

thực nghiệm điều 

khiển động cơ 

một chiều không 

chổi than, áp 

dụng cho các học 

phần máy điện, 

truyền động điện 

tại ĐHCNHN. 

1. Vũ Hữu Thích 

2. Nguyễn Đức Quang 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 46.12 

Mô hình thực hành điều khiển động 

cơ một chiều không chổi than có 

đính kèm tài liệu thực hành điều 

khiển động cơ một chiều không chổi 

than 
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Nghiên cứu, thiết 

kế, chế tạo thiết 

bị phân tích chất 

lượng điện năng 

trên máy tính cá 

nhân 

1. Hà Văn Chiến 

2. Ninh Văn Nam 

3. Nguyễn Văn Hùng 

4. Nguyễn Văn Đoài 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 
58.77 

 

Thiết kế thử nghiệm phần cứng và 

phần mềm điều khiển mô hình thiết 

bị với CARD NI USB-6009 có ứng 

dụng Matlab-Simulink để đánh giá, 

phân tích trực tuyến chất lượng điện 

năng qua thiết bị. 
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Thiết kế module 

định vị GPS phục 

vụ quản lý các đối 

tượng di động qua 

internet 

1. Hoàng Mạnh Kha 

2. Vũ Trung Kiên 

3. Nguyễn Văn Tùng 

4. Phạm Văn Chiến 

5. Lê Anh Tuấn 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 59.38 

Xây dựng bộ định vị GPS có kết nối 

internet nhằm quản lý phương tiện 

dựa trên bộ định vị GPS. 

32 

Nghiên cứu, thiết 

kế  hệ thống điều 

khiển và giám sát 

quá trình máy 

khoan gia cố nền 

đất yếu 

1. Trương Thị Bích Liên 

2. Trần Đình Thông 

3. Hà Thị Kim Duyên 

4. Bùi Thị Thu Hà 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 28.22  

Thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển 

và giám sát quá trình máy khoan gia 

cố nền đất yếu 

33 

Khảo sát một số 

mã nguồn mở và 

nghiên cứu xây 

dựng hệ thống 

chấm bài tự động 

1.  Ngô Đức Vĩnh 

2. Nguyễn Mạnh Cường 

3. Nguyễn Văn Thắng 

4. Nguyễn Thái Cường 

5.  An Văn Minh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 34.87 

Hệ thống chấm bài tự động phục vụ 

giảng dạy các môn lập trình Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội 



phục vụ giảng dạy 

các môn lập trình 

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội 

34 

Một nghiên cứu ở 

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội về 

khám nghiệm dữ 

liệu hệ gene của 

bệnh ung thư 

1. Trần Tiến Dũng 

2.  Nguyễn Minh Tân 

3. Nguyễn Hoàng Tú 

4. Nguyễn Văn Thắng 

5. Nguyễn Ngọc Quang 

6. Trần Ngọc Linh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 43.84 

Phân tích dữ liệu mạng tín hiệu tế 

bào ung thư từ cơ sở dữ liệu. 

KEGG tìm ra các biomarker gene 

phục vụ chế tạo Biochip chẩn đoán 

sớm bệnh ung thư  
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Nghiên cứu mô 

hình hóa và mô 

phỏng hệ thống 

thông tin di động 

4G-LTE 

1. Dư Đình Viên 

2. Trần Đình Thông 

3. Nguyễn Viết Đảm 

4. Nguyễn Thị Diệu Linh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 38.90 

Mô hình hóa và mô phỏng kỹ thuật 

đa truy nhập hệ thống thông tin di 

động  để đánh giá hiệu năng mạng 

thông tin di động 4G-LTE. 

36 

Nghiên cứu chế 

tạo mô hình giám 

sát, điều khiển hệ 

thống chiếu sáng 

và điều hòa nhiệt 

độ nhằm sử dụng 

1. Đặng Hoàng Anh 

2. Phạm Văn Đông 

3. Trịnh Trọng Chưởng 

4. Nguyễn Quang Thuấn 

5. Phan Thanh Hoà 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 59.50 

Mô hình giám sát, điều khiển hệ 

thống chiếu sáng và điều hòa nhiệt 

độ để thu nhận dữ liệu và gửi lệnh 

điều khiển trong máy tính nhúng. Từ 

đó, phân tích cơ sở dữ liệu và nghiên 

cứu các chiến lược vận hành, điều 



hiệu quả và tiết 

kiệm năng lượng 

trong tòa nhà 

6. Nguyễn Thị Diệu Linh 

 

khiển sử dụng hiệu quả và tiết kiệm 

năng lượng 

37 

Nghiên cứu  chế 

tạo hệ thuốc xịt 

mũi trên cơ sở 

thuốc từ cây Ngũ 

sắc (Ageratum 

conyzoides L) với 

chất mang nano 

chitosan từ vỏ 

tôm nhằm định 

hướng ứng dụng 

điều trị viêm 

xoang 

1. Nguyễn Tuấn Anh 

2. Nguyễn Quang Tùng 

3. Lê Thị Hồng Nhung 

4. Nguyễn Thị Thanh Mai 

5. Nguyễn Ngọc Thanh 

 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 36.34 Thuốc xịt mũi từ loài Ngũ sắc 

38 

Nghiên cứu xử lý 

và tái chế xỉ kẽm 

thải từ các công 

ty mạ kẽm nhúng 

nóng có dùng 

chất trợ dung 

NH4Cl để thu hồi 

1. Nguyễn Xuân Cảnh 

2. Vũ Minh Khôi 

3. Nguyễn Xuân Huy 

4. Trần Quang Hải 

5. Nguyễn Văn Hoàn 

6. Lương Thị Thanh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 34.0 

Quy trình chế tạo kẽm sunfat từ xỉ 

kẽm thải của các nhà máy mạ kẽm 

nhúng nóng có dùng chất trợ dung 

NH4Cl 



kẽm sunfat 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu tổng 

hợp hệ vật liệu 

composit mới trên 

cơ sở MOFs và 

graphen  oxit ứng 

dụng trong phân 

hủy quang xúc tác 

xử lý thuốc nhuộm 

trong  nước thải 

dệt nhuộm 

1. Vũ Thị Hòa 

2. Ngô Thúy Vân 

3. Phạm Thị Thu Giang 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 39.84 

Vật liệu composit mới trên cơ sở 

MOFs và graphen oxit ứng dụng trong 

phân hủy quang xúc tác xử lý thuốc 

nhuộm trong  nước thải dệt nhuộm 

40 

Nghiên cứu chế 

tạo vật liệu từ tro 

bã mía ứng dụng 

làm vật liệu thay 

thế fenspat trong 

chế tạo gạch 

ceramic 

1. Nguyễn Thị Thu Phương 

2. Trần Quang Hải 

3. Nguyễn Văn Hoàn 

4. Nguyễn Mạnh Hà 

5. Nguyễn Thị Thoa 

6. Đào Thu Hà 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 38.0 

Vật liệu từ tro bã mía ứng dụng làm 

vật liệu thay thế fenspat trong chế tạo 

gạch ceramic 



41 

Nghiên cứu tổng 

hợp, biến tính vật 

liệu quang xúc tác 

trên cơ sở khung 

hữu cơ kim loại 

chứa Zr (Zr-

UiO66) ứng dụng 

để xử lý asen 

trong nước ngầm 

1. Nguyễn Đức Hải 

2. Nguyễn Quang  Tùng 

3. Vũ Minh Tân 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 39.60 

Vật liệu quang xúc tác trên cơ sở 

khung hữu cơ kim loại chứa Zr (Zr-

UiO66) để xử lý asen ô nhiễm trong 

nước ngầm 

42 

Nghiên cứu chế 

tạo vật liệu 

tobermorite từ 

thủy tinh phế liệu 

và khảo sát khả 

năng hấp phụ Chì 

(Pb) và Asen (As) 

trong nước của vật 

liệu 

1. Nguyễn Hùng Ngạn 

2. Phạm Thị Mai Hương 

3. Nguyễn Kim An 

4. Lương Thị Thanh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 32.86 

Vật liệu tobermorite từ thủy tinh phế 

liệu để hấp phụ Chì (Pb) và Asen (As) 

trong nước của vật liệu 

43 

Nghiên cứu văn 

hóa Trường Đại 

học Công nghiệp 

Hà Nội 

1. Lê Thùy Hương 

2. Nguyễn Văn Thiện 

3. Cao Thị Thanh 

4. Bùi Thị Phương Hoa 

5. Phạm Thị Thanh Hằng 

6. Đỗ Thị Phương Nga 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 23.50 

Kiến nghị giải pháp nâng nhằm xây 

dựng và phát triển văn hóa Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội 
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Nghiên cứu nhận 

thức, thái độ và 

hành vi  trách 

nhiệm xã hội của 

sinh viên Trường 

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

1. Cao Thị Thanh 

2. Lê Thùy Hương 

3. Lê Đức Thủy 

4. Nguyễn Thị Phương Anh 

5. Nguyễn Thị Hạnh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 24.78 

Từ việc nghiên cứu nhận thức, thái độ 

và hành vi  trách nhiệm xã hội của 

sinh viên đưa ra nhưng giải pháp nâng 

cao nhận thức, thay đổi thái độ và 

tiến tới xây dựng hành vi thực hiện 

trách nhiệm xã hội tích cực của sinh 

viên Trường ĐHCN HN 

45 

Nghiên cứu khung 

năng lực lãnh đạo 

của giám đốc điều 

hành các doanh 

nghiệp công 

nghiệp vừa và nhỏ 

ở VN hiện nay 

1. Thân Thanh Sơn 

2. Vũ Đình Khoa 

3. Nguyễn Mạnh Cường 

4. Nguyễn Minh Phương 

5. Bùi Thị Thu Loan 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 29.0 

Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao 

năng lực lãnh đạo của giám đốc điều 

hành các doanh nghiệp công nghiệp 

vừa và nhỏ ở Việt Nam trong điều 

kiện tham gia AEC và TPP 

46 

Nghiên cứu 

khung giá phí 

dịch vụ đào tạo 

đại học trong điều 

kiện tự chủ tại 

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội 

1. Trần Thị Thùy Trang 

2.Nguyễn Thị Thanh Loan 

3. Đặng Ngọc Hùng                    

4. Nguyễn Thị Hồng Nga 

5. Nguyễn Văn Linh                         

6. Nguyễn Thị Mai Lan 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 22.55 

Đề xuất các giải pháp xây dựng giá 

phí dịch vụ đào tạo đại học hợp lý tại 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

trong điều kiện tự chủ 



47 

Nghiên cứu thiết 

kế hệ thống thông 

tin kế toán 

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội theo định 

hướng ứng dụng 

mô hình hệ thống 

thông tin quản lý 

tổng thể 

1. Nguyễn Thị Thu Thủy 

2. Đặng Ngọc Hùng 

3. Nguyễn Thị Hồng Duyên 

4. Nguyễn Thị Hải Ly 

5. Vũ Đình Tuấn 

6. Hoàng Minh Tuấn 

7. Trịnh Viết Giang 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 21.0 

Giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống 

thông tin kế toán Trường Đại học 

Công nghiệp Hà Nội theo định 

hướng ứng dụng mô hình hệ thống 

thông tin quản lý tổng thể 

48 

Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng 

đến lợi nhuận 

trước, sau kiểm 

toán và tác động 

của chênh lệch đó 

đến giá cổ phiếu 

tại các doanh 

nghiệp niêm yết 

trên thị trường 

chứng khoán Việt 

Nam 

1. Hoàng Thị Việt Hà 

2. Đặng Ngọc Hùng 

3. Phạm Thị Hồng Diệp 

4. Hoàng Thị Thanh Huyền 

5. Phạm Thị Oanh 

6. Đặng Thị Luân 

7. Hoàng Văn Lương 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 23.2 

Đề xuất một số khuyến nghị nhằm 

làm giảm chênh lệch lợi nhuận trước 

và sau kiểm toán trên báo cáo tài 

chính 



49 

Thái độ của sinh 

viên Khoa Du 

lịch Trường Đại 

học Công nghiệp 

đối với nghề Du 

lịch 

1. Phí Công Mạnh 

2. Phạm Thị Kiệm 

3. Hoàng Thanh Đức 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 24.0 

Đề xuất một số biện pháp nhằm phát 

triển thái độ tích cực của sinh viên 

Khoa Du lịch trường Đại học trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội đối với 

nghề Du lịch 

50 

Đánh giá năng lực 

nghề Lễ tân 

Khách sạn theo 

tiêu chuẩn nghề 

ASEAN của sinh 

viên chuyên 

ngành Quản trị 

kinh doanh du 

lịch, Trường Đại 

học Công nghiệp 

Hà Nội 

1. Lê Thu Hương 

2. Nguyễn Bích Ngọc 

3. Trần Đức Thành 

4. Bùi Phú Mỹ 

 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 27.15 

Đề xuất được các giải pháp nâng cao 

hiệu quả đào tạo khả năng hội nhập 

nghề Khách sạn cho sinh viên 

chuyên ngành Khách sạn, Trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

51 

Khai thác giá trị 

di sản văn hoá tại 

khu di tích Côn 

Sơn - Kiếp Bạc 

gắn với hoạt động 

giảng dạy thực tế 

trong đào tạo sinh 

1. Nguyễn Phương Thảo 

2. Nguyễn Giang Nam 

2. Phạm Thị Vân Anh 

3. Chu Thị Hoàng Khuyên 

4. Lê Duy Mạnh 

5. Nguyễn Khắc Minh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 23.10 

Quy trình dạy học ngoại khóa với 

các hình thức tham quan, thực hành, 

thực tế tại khu di tích Côn Sơn - 

Kiếp Bạc 



viên du lịch 

trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội 

6. Khổng Quốc Tuấn 

52 

Xây dựng các bộ 

công cụ điều tra, 

khảo sát xác định 

chuẩn đầu ra 

tiếng Anh theo 

yêu cầu của thị 

trường lao động 

1. Hoàng Ngọc Tuệ 

2. Trần Ngọc Đức 

3. Phạm Anh Tiến 

4. Trần Thị Kim Huệ 

5. Lê Thị Hương Thảo 

6. Nguyễn Hồng Mai 

7. Phạm Mai Khánh 

8. Nguyễn Thị Minh Hạnh 

9. Hoàng Thị Hương Giang 

10. Nguyễn Thị Loan 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 25.10 

Quy trình và 35 bộ công cụ, đưa vào 

sử dụng trong nhà trường để thu thập 

dữ liệu xây dựng chuẩn đầu ra tiếng 

Anh cho các khối ngành nghề đang 

đào tạo tại trường 

53 

Đánh giá chương 

trình, tài liệu và 

đề thi các học 

phần tiếng Anh 

chuyên ngành tại 

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

1. Trần Thị Duyên 

2. Bùi Thị Thu Giang 

3. Lê Thị Hương Giang 

4. Cao Thị Hải Hằng 

5. Vũ Thị Nhung 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 25.0 

Đánh giá thực trạng các nội dung 

dạy và học tiếng Anh chuyên ngành 

để  

đề xuất những vấn đề cần thay đổi và 

cách thực hiện đổi mới chương trình, 

giáo trình và kiểm tra đánh giá các 

học phần tiếng Anh chuyên ngành tại 



Nội Trường 

54 

Vận dụng phương 

pháp dạy học tích 

hợp liên môn 

trong giảng dạy 

học phần Toán 

cao cấp ở trường 

ĐHCN Hà Nội 

1. Lê Bá Phương 

2. Trịnh Thị Anh Đào 

3. Chúc Hoàng Nguyên 

4. Lê Thị Hồng Dung 

5. Đỗ Thị Thanh 

6. Lê Anh Tuấn 

7.Đặng Thị Hương Lan 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 22.55 

Phương pháp và cách thức tiến hành 

việc vận dụng phương pháp dạy học 

tích hợp.trong giảng dạy học phần 

Toán cao cấp cho SV nghành điện. 

55 

Nghiên cứu thiết 

kế, chế tạo thiết 

bị phát điện tận 

dụng nhiệt năng 

từ khí thải của 

động cơ D1146 

trên xe bus 

1. Nguyễn Huy Chiến 

2. Lê Văn Anh 

3. Nguyễn Hà Hiệp 

4. Vũ Hải Quân 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 31.60 

Thiết bị phát điện nhiệt TEG để tận 

dụng nhiệt năng từ khí thải của động 

cơ D1146 trên xe bus 



56 

Nghiên cứu thiết 

kế cơ cấu phối 

khí linh hoạt trên 

động cơ xăng một 

xy lanh công suất 

nhỏ 

1. Nguyễn Tuấn Nghĩa 

2. Trần Đăng Quốc 

3.Nguyễn Phi Trường 

4.Nguyễn Thành Vinh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 39.26 
Cơ cấu phối khí linh hoạt trên động 

cơ xăng một xylanh công suất nhỏ 

57 

Nghiên cứu thiết 

kế bộ giảm nhiệt 

độ tự động trong 

xe ô tô khi đỗ xe 

ngoài trời nắng 

1. Nguyễn Tiến Hán 

2. Vũ Minh Diễn 

3.Nguyễn Xuân Khoa 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 49.80 

Bộ giảm nhiệt độ tự động trong xe ô 

tô khi đỗ xe ngoài trời nắng bằng 

việc thiết kế chế tạo mạch điều khiển 

tự động khi nhiệt độ môi trường vượt 

qua ngưỡng cài đặt 

58 

Nghiên cứu chế 

tạo máy lọc xăng, 

dầu theo nguyên 

lý thủy động lực 

học 

1. Nguyễn Hồng Sơn 

2. Nguyễn Chí Bảo 

3. Nguyễn Tiến Cần 

4. Nguyễn Trường Giang 

5. Trần Ngọc Tân 

6. Nguyễn Nhật Minh 

7. Cao Thế Anh 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 

60.32 

(Doanh 

nghiệp tài trợ 

118,8) 

Máy lọc xăng, dầu theo nguyên lý 

thủy động lực học  
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Nghiên cứu chế 

tạo máy cắt vành 

mũ cối 

1. Đặng Xuân Thao 

2. Nguyễn Chí Bảo 

3. Nguyễn Hồng Sơn 

4. Hoàng Xuân Thịnh 

5. Nguyễn Tiến Cần 

6. Hoàng Văn Nam 

7. Vũ Văn Khiêm 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 

28.0 

(Doanh 

nghiệp tài trợ 

40,09) 

Thiết bị cắt vành mũ cối công suất 

360 cái/ giờ 

60 

Nghiên cứu chế 

tạo cụm cơ cấu 

cấp phôi tự động 

liên hoàn cho máy 

dập KMC 200W 

1. Nguyễn Văn Thành 

2. Nguyễn Hồng Sơn 

3. Trần Viết Hồi 

4. Trần Trung Hiếu 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 

34.0 

(Doanh 

nghiệp tài trợ 

90,0) 

Cụm cơ cấu cấp phôi tự động liên 

hoàn cho máy dập KMC 200W 
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Nghiên cứu tối ưu 

hóa thiết kế và 

chế tạo khuôn dập 

khối ứng dụng 

giải pháp phần 

mềm CAE tại 

công ty cổ phần 

FUTU1 

1. Hoàng Tiến Dũng 

2. Nguyễn Xuân Chung 

3. Nguyễn Văn Thiện 

4. Nguyễn Văn Cảnh 

5. Nguyễn Văn Quê 

6. Đỗ Ngọc Tú 

7. Phạm Thị Thiều Thoa 

 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 

42.55 

(Kinh phí 

khác do 

doanh nghiệp 

tài trợ) 

- Quy trình công nghệ thiết kế khuôn 

ứng dụng CAE tại công ty cổ phần 

FUTU1  

- Quy trình chế tạo khuôn 

- 01 Bộ khuôn dập khối sử dụng tại 

công ty 
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Đề án: Nghiên 

cứu, thiết kế và 

chế tạo thiết bị thí 

nghiệm đo áp 

suất, nhiệt độ của 

lớp màng dầu 

trong ổ đỡ thủy 

động 

1. Nguyễn Văn Thắng 

2. Trương Chí Công 

3. Nguyễn Anh Tú 

4. Trần Quốc Hùng 

5. Nguyễn Mai Anh 

6. Lê Đăng Hà 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 214.20 

- Thiết bị thí nghiệm đo áp suất, 

nhiệt độ của lớp màng dầu trong ổ 

đỡ thủy động. - Các bài thí nghiệm 

dùng cho đào tạo các sau đại học tại 

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

63 

Xây dựng bài 

giảng E learning 

học phần Vẽ kỹ 

thuật tại trường 

Đại học Công 

nghiệp Hà Nội 

1. Võ Thị Như Uyên 

2. Trần Anh Sơn 

3. Lê Huy Hoàng 

4. Nguyễn Thị Hương Giang 

5. Nguyễn Xuân Chung 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 37.50 

- Các bài giảng e-learning học phần 

Vẽ kỹ thuật chuyên ngành 

CNKTCK. 

- Đề xuất giải pháp áp dụng xây 

dựng bài giảng e-learning cho các 

môn học khác 

64 

Nghiên cứu:, thiết 

kế và chế tạo thiết 

bị pha cắt ống dài 

bằng plasma phục 

vụ giảng dạy và 

sản xuất 

1. Nguyễn Trường Giang 

2. Đỗ Thái Phúc 

3. Đặng Tiến Hiếu 

4. Khuất Mạnh Cường 

5. Đàm Quang Hưng 

6. Huỳnh Như Tân 

Trường 

ĐHCN

HN 

12 tháng 51.20 

Thiết bị pha cắt ống dài bằng Plasma 

phục vụ giảng dạy và sản xuất tại 

Trung tâm cơ khí của trường 

 



  

 


